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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh ngày càng gia tăng các mối đe dọa đối với sự an toàn của mỗi cá nhân con người trên phạm vi toàn cầu, việc tăng cường ANCN là một trong những mối quan tâm hàng đầu của LHQ và các tổ chức quốc tế. Năm 1994, Chương trình phát triển LHQ (UNDP) trong Báo cáo phát triển con người đã đưa ra định nghĩa về ANCN. Bảy năm sau, Ủy ban ANCN được thành lập vào tháng 01 năm 2001 để đáp lại lời kêu gọi của Tổng thư ký LHQ tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ 2000 vì một thế giới “free of want” and “free of fear”. Hai năm sau đó, vào ngày 01 tháng 5 năm 2003, Đồng Chủ tịch của Ủy ban ANCN, Sadako Ogata và Amartya Sen, đã trình bày “Báo cáo ANCN ngày nay” cho Tổng thư ký LHQ, Kofi Annan. Trong Nghị quyết được Đại hội đồng LHQ thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới năm 2005, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ các nước đã đề cập đến ANCN theo cách nhấn mạnh quyền của người dân được sống trong tự do và nhân phẩm, thoát khỏi nghèo đói và tuyệt vọng; tất cả các cá nhân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, được quyền tự do khỏi sợ hãi và tự do khỏi nghèo đói, với cơ hội bình đẳng để tận hưởng tất cả các quyền của họ và phát triển đầy đủ tiềm năng con người của họ[footnoteRef:1]. Năm 2006, Friends of Human Security được thành lập tại LHQ do Nhật Bản và Mexico đồng chủ trì bao gồm 34 quốc gia thành viên, với mục đích cung cấp một diễn đàn không chính thức cho các quốc gia thành viên LHQ cũng như các tổ chức quốc tế khác để thảo luận về khái niệm ANCN từ các góc độ khác nhau nhằm tìm kiếm sự hiểu biết chung về ANCN và khám phá những nỗ lực hợp tác để lồng ghép khái niệm này trong các hoạt động của LHQ. Năm 2010, nguyên Tổng Thư ký LHQ, Ban Ki Moon, đã kêu gọi chính phủ các nước phải tập trung xây dựng và thực hiện chiến lược phòng ngừa toàn diện và cụ thể, lấy con người làm trung tâm, coi đó là cách tiếp cận mới vì ANCN[footnoteRef:2]. Trước đó, nguyên Tổng thư ký LHQ, Kofi Annan, cũng cho rằng: “Đảm bảo ANCN, theo nghĩa rộng nhất, là sứ mệnh chính của LHQ”[footnoteRef:3].  [1:  UN: Final Document of the 2005 World Summit, General Assembly, Sixtieth session, A/RES/60/1, October 24, 2005; đăng tại www.un.org › docs › globalcompact › A…, truy cập ngày 08/6/2019. ]  [2:  Đăng tại www.tuyengiao.vn/print/20331/lien-hop-quoc-keu-goi-tang-an-ninh-con-nguoi, truy cập ngày 05/6/2018.]  [3:  Walter Dorn, “Human security: An overview”; đăng tại walterdorn.net›23-human-security-an-overview, truy cập ngày 08/6/2018.] 

Phạm nhân là những người đang chấp hành án phạt tù trong các cơ sở giam giữ. Họ là những người đã từng phạm tội, xâm phạm vào các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ, ảnh hưởng tới TTATXH và phải chịu sự quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội. Trong trại giam, phạm nhân thuộc nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị xâm phạm về ANCN. Bảo đảm ANCN của phạm nhân là trách nhiệm của nhà nước mà ở đó, pháp luật là công cụ đặc biệt quan trọng được nhà nước sử dụng để điều tiết các nguồn lực bảo đảm ANCN cho phạm nhân.
Hiện nay, Việt Nam đã tham gia vào 7/9 Công ước quốc tế cơ bản về QCN[footnoteRef:4] và nhiều công ước quốc tế quan trọng khác về QCN trong lĩnh vực lao động. Việc thực hiện pháp luật về QCN nói chung và pháp luật về ANCN của phạm nhân trở thành một trong những nội dung quan trọng trong cam kết quốc tế và trách nhiệm quốc gia của Việt Nam trong xu hướng xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế. Việt Nam đã bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia lần thứ nhất về thực thi Công ước của LHQ về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, tổ chức tại Thụy Sĩ từ ngày 14 - 15/11/2018. Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiều khuyến nghị trong chu kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát lần III của Hội đồng nhân quyền quốc tế... Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản QPPL về ANCN của phạm nhân tương đối đồng bộ và toàn diện. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp bảo đảm ANCN cho phạm nhân, quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và đấu tranh phòng, chống tội phạm. [4:  Bao gồm: Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc năm 1965; Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ năm 1979; Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người năm 1984; Công ước về quyền trẻ em năm 1989; Công ước về quyền của người khuyết tật năm 2006. ] 

Đáng chú ý‎, Luật THAHS mới được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 đã chứa đựng nhiều nội dung mới và tiến bộ về ANCN của phạm nhân. Tuy vậy, có thể nói đạo luật này và các văn bản QPPL khác về ANCN của phạm nhân vẫn bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa theo kịp trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu bảo đảm ANCN của phạm nhân trong bối cảnh CMCN 4.0 và hội nhập quốc tế. Việc thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng còn những hạn chế, ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của pháp luật và pháp chế XHCN và uy tín của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo đảm ANCN và QCN nói chung. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay” là có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc. 
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về pháp luật và việc thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân. Trên cơ sở đó, Luận án đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng như các giải pháp đảm bảo việc thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay. 
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích trên, Luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ cơ bản sau đây:
- Tổng hợp các công trình nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước liên quan đến ANCN của phạm nhân, pháp luật và thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân, từ đó rút ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận của pháp luật về ANCN của phạm nhân trên các khía cạnh sau: xây dựng khái niệm ANCN của phạm nhân; phân tích sự cần thiết bảo đảm ANCN của phạm nhân; xây dựng khái niệm và phân tích đặc điểm, vai trò của pháp luật về ANCN của phạm nhân; nguyên tắc, nội dung, hình thức, các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện và những yếu tố ảnh hưởng tới pháp luật về ANCN của phạm nhân, nhất là làm rõ việc CMCN 4.0 và quá trình hội nhập quốc tế hiện nay đem đến những cơ hội hoặc đặt ra những thách thức gì đối với việc xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân; tìm hiểu những nội dung cơ bản của PLQT và pháp luật nước ngoài về ANCN của phạm nhân và rút ra một số giá trị tham khảo cho Việt Nam. 
- Khái quát quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay; tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân trong các trại giam của Bộ Công an trong thời gian qua, chỉ ra các nguyên nhân của thực trạng đó. 
- Đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân trong thời gian tới. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận án nghiên cứu về pháp luật và thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay. 
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian nghiên cứu: Luận án khảo sát về thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân trong các trại giam thuộc Bộ Công an trên phạm vi toàn quốc, trong đó nghiên cứu điển hình ở một số trại giam: Thanh Xuân, Ngọc Lý, Phú Sơn 4, Ninh Khánh, Thanh Phong, Đồng Sơn. 
- Về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2011 là năm Luật THAHS năm 2010 có hiệu lực thi hành đến năm 2020, sau khi Luật THAHS năm 2019 được ban hành thay thế cho Luật THAHS năm 2010. 
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp luận
Luận án được thực hiện trên cơ sở những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về THAPT. Bên cạnh đó, các quan điểm của LHQ về ANCN là cơ sở lý luận quan trọng cho việc nghiên cứu nội dung của pháp luật về ANCN của phạm nhân.
4.2. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện Luận án, tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp trong nghiên cứu khoa học, bao gồm: Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, lịch sử và lôgic, điều tra xã hội học... Cụ thể như sau: 
- Chương 1: Tác giả sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa để chỉ ra những vấn đề lý luận và thực tiễn đã được nghiên cứu ở trong nước và ở nước ngoài có liên quan đến nội dung Luận án. Trong đó, tác giả kế thừa hệ thống cơ sở lý thuyết từ các công trình này và nghiên cứu, bổ sung những nội dung mới đáp ứng nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Luận án. 
- Chương 2: Các phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa, liên hệ thực tiễn được sử dụng để đúc rút những vấn đề lý luận về pháp luật về ANCN của phạm nhân; phương pháp so sánh để rút ra các giá trị tham khảo cho Việt Nam từ các quy định của PLQT và pháp luật nước ngoài về ANCN của phạm nhân.
- Chương 3: Phương pháp điều tra xã hội học được sử dụng chủ yếu trong việc khảo sát thực tế đối với phạm nhân và cán bộ trại giam (900 phạm nhân và 450 cán bộ trại giam) tại một số trại giam thuộc Bộ Công an; thời gian khảo sát trong năm 2019 và năm 2020. Đồng thời, tác giả đã nghiên cứu tài liệu thông qua các báo cáo tổng kết công tác THAHS hàng năm của Bộ Công an và đơn vị chức năng của Bộ Công an; sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa để đi đến những nhận định, đánh giá về thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay.
- Chương 4: Các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh được sử dụng trong việc đưa ra các luận chứng và làm sáng tỏ các quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân và nâng cao hiệu quả bảo đảm ANCN cho phạm nhân ở các trại giam thuộc Bộ Công an. 
Trong quá trình thực hiện Luận án, tác giả còn sử dụng phương pháp chuyên gia, tiến hành trao đổi, phỏng vấn sâu với cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các cơ sở đào tạo Cảnh sát trại giam và với cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật về ANCN của phạm nhân của Bộ Công an về các vấn đề có liên quan tới nội dung Luận án.  
5. Đóng góp mới của Luận án 
Luận án là công trình nghiên cứu một cách toàn diện về hệ thống lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay. 
Kết quả nghiên cứu của Luận án có những đóng góp mới về khoa học cho chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật như sau: 
- Xây dựng được các khái niệm ANCN của phạm nhân; pháp luật về ANCN của phạm nhân; xác định rõ nội hàm, ngoại diên của những khái niệm này; xây dựng khung lý thuyết về pháp luật về ANCN của phạm nhân.
- Khái quát được các nội dung cơ bản của PLQT và pháp luật một số quốc gia về ANCN của phạm nhân và đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam. 
- Nhận diện được những ưu điểm, hạn chế của pháp luật về ANCN của Việt Nam hiện nay cũng như thực trạng thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân trong các trại giam của Bộ Công an; xác định được các nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế đó.
- Luận giải sâu sắc sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay. 
- Đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng như giải pháp thực thi có hiệu quả pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay. 
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án
- Về mặt lý luận, kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần làm giàu thêm lý luận về ANCN và pháp luật về ANCN của phạm nhân.
- Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần làm rõ thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam. Những giải pháp nêu trong Luận án có thể vận dụng vào thực tiễn nâng cao hiệu quả bảo đảm ANCN của phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam hiện nay. Cũng qua kết quả nghiên cứu, Luận án khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc ban hành các chính sách đối với phạm nhân, góp phần bác bỏ quan điểm sai trái của các thế lực thù địch vu cáo Việt Nam ngược đãi phạm nhân.
Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạt động thực tiễn trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân ở nước ta, cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong các cơ sở đào tạo luật học, cho giáo viên và học viên các học viện, trường CAND, cơ quan quản lý trại giam, trại giam và những người quan tâm.
7. Kết cấu của Luận án
[bookmark: _Toc514766507]Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình khoa học của tác giả liên quan đến Luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, Luận án được cấu trúc thành 4 chương: Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận án; Chương 2. Cơ sở lý luận của pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam; Chương 3. Quá trình phát triển, thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam; Chương 4. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1. Khái quát tình hình nghiên cứu ở trong nước, ngoài nước liên quan đến đề tài Luận án
Trong phần này, tác giả phân tích các công trình nghiên cứu dưới hai khía cạnh. Thứ nhất, các công trình nghiên cứu về ANCN của phạm nhân; Thứ hai, các công trình nghiên cứu về pháp luật và thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân. 
1.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về an ninh con người của phạm nhân
1.1.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về an ninh con người
Khái niệm chính thức được xuất hiện vào năm 1994 trong Báo cáo phát triển con người của Chương trình phát triển con người (UNDP) của LHQ song bởi có tính thực tiễn cao nên ANCN nhanh chóng nhận được sự quan tâm rộng rãi của các học giả, nhà khoa học, nhà quản lý cả ở trong nước và ở nước ngoài. Vấn đề ANCN có thể được tiếp cận dưới nhiều góc độ và trên nhiều bình diện khác nhau.
Thứ nhất, tiếp cận từ góc độ tầm quan trọng của vấn đề ANCN, theo tác giả Hoàng Cẩm Thanh và Nguyễn Hồng Bảo Thi trong bài viết “ANCN (Human security)”[footnoteRef:5], 2013, sự ra đời của khái niệm ANCN đã dẫn đến việc phải xem xét lại các khái niệm về vai trò của quốc gia dân tộc và khái niệm quyền lực, sức mạnh, vốn lâu nay được coi là “đối tượng hàng đầu của an ninh”. Trong bài viết “ANCN”[footnoteRef:6], 2017, tác giả Nguyễn Nhâm nói về các mối đe dọa ANCN ở phạm vi toàn cầu: sự gia tăng dân số không được kiểm soát, áp lực về di dân, bất bình đẳng về cơ hội kinh tế, nạn khủng bố quốc tế, xuống cấp về môi trường, sử dụng ma túy... PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc trong bài viết “ANCN trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu”[footnoteRef:7], 2009, đã cho rằng biến đổi khí hậu đang đe dọa ANCN trên các khía cạnh của nó, điều này đòi hỏi nhân loại phải ngăn chặn cuộc khủng hoảng sinh thái, giảm thiểu những tác động của nó đối với sự sống loài người. Tác giả Tạ Minh Tuấn trong bài viết “ANCN và những mối đe dọa toàn cầu”[footnoteRef:8], 2008, thì cho rằng, để bảo đảm cho sự phát triển tự do và bền vững, nhân loại phải chú trọng phát triển có tính bền vững, dân chủ hóa đời sống xã hội, giảm chi phí mua sắm vũ khí và thúc đẩy các thể chế mang tính toàn cầu.  [5:  Đăng tại nghiencuuquocte.org/2014/11/14/an-ninh-con-nguoi-2/, truy cập ngày 05/6/2018.]  [6:  Đăng tại lyluanchinhtri.vn/home/index.php/tu-dien-mo/item/2113-an-ninh-con-nguoi.html, truy cập ngày 05/6/2018.]  [7:  Đăng tại repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10212, truy cập ngày 05/6/2018.]  [8:  Đăng tại www.tapchicongsan.org.vn/.../An-ninh-con-nguoi-va-nhung-moi-de-doa-toan-cau.as..., truy cập ngày 05/6/2018. ] 

Đặc biệt, được kích hoạt bởi quan điểm của UNDP về ANCN và những nỗ lực của LHQ trong việc phổ biến và phát triển khái niệm ANCN, các tổ chức và học giả quốc tế đã tập trung nghiên cứu về ANCN theo các loại đối tượng và ở các quốc gia, khu vực địa lý khác nhau. Trong số này có thể kể đến một số công trình đáng chú ý sau đây: Cuốn sách “Human Security: Concepts and Implications” (ANCN: Khái niệm và những hàm ý), 2007, của Shahrbanou Tadjbakhsh và Anuradha M. Chenoy, được xuất bản bởi Thư viện điện tử Taylor & Francis[footnoteRef:9] với 271 trang, gồm 2 phần, 10 chương, trong đó, các tác giả khẳng định ANCN là sự kết hợp an ninh, phát triển và nhân quyền vào một khuôn khổ duy nhất, làm sâu sắc, củng cố các khái niệm hiện có và kết nối của chúng. Do đó, mối bận tâm với ANQG không được phép vượt qua tầm quan trọng trung tâm của ANCN. Georg Frerks và Berma Klein Goldewijk trong cuốn sách “Human Security and International Insecurity” (ANCN và mất an ninh quốc tế), Wageningen Academic Publishers, 2007, gồm 3 phần, 321 trang, đã khẳng định rằng không có một vấn đề hoặc xung đột quan trọng nào của con người có thể được giải quyết một cách bền vững chỉ bằng bạo lực. Thay vào đó, việc áp dụng cách tiếp cận theo hướng ANCN sẽ góp phần xây dựng một tương lai hòa bình hơn. Cuốn sách “The Viability of Human Security” (Tính khả thi của ANCN), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2008, do Monica den Boer và Jaap de Wilde làm chủ biên, gồm 4 phần, 269 trang, đã cho rằng, ANCN không còn có thể được hiểu theo nghĩa ANQG và thuần túy quân sự. Nó phải bao gồm phát triển kinh tế, xã hội, công lý, bảo vệ môi trường, dân chủ hóa, tôn trọng QCN và sự cai trị của pháp luật. Trong cuốn sách “Human Dignity and Human Security in Times of Terrorism” (Nhân phẩm và ANCN trong thời đại khủng bố), TMC Asser Press, 2020, do Christophe Paulussen và Martin Scheinin làm chủ biên với 14 chương, 371 trang, khẳng định, trong thời đại khủng bố ngày nay, cách tiếp cận nhân quyền sẽ là không thể thiếu trong việc đảm bảo phẩm giá con người và an ninh cho tất cả mọi người. Cuốn sách “The Many Faces of Human Security - Case Studies of Seven Countries in Southern Africa” (Nhiều khía cạnh của ANCN - Nghiên cứu trường hợp của bảy quốc gia ở Nam Phi), được xuất bản bởi Viện Nghiên cứu an ninh, PO Box 1787, Quảng trường Brooklyn, Pretoria, Nam Phi, 2005, do Keith Muloongo, Roger Kibasomba và Jemima Njeri Kariri biên soạn, gồm 4 phần, 304 trang, thì cho rằng, ANCN, theo nghĩa rộng nhất của nó, bao gồm các QCN, quản trị tốt, tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cơ hội thực hiện tiềm năng của mỗi cá nhân. Đó là cách để giảm nghèo, đạt được tăng trưởng kinh tế và ngăn ngừa xung đột. Giorgio Shani, Makoto Sato và Mustapha Kamal Pasha trong cuốn sách “Protecting Human Security in a Post 9/11 World - Critical and Global Insights” (Bảo vệ ANCN trong một thế giới sau ngày 11/9 - Phê phán và những cái nhìn sâu sắc toàn cầu), được xuất bản bởi Palgrave Macmillan, 2007, đã khẳng định ANCN phải liên quan đến ý tưởng tiến bộ về sự hưng thịnh của con người và sự tiến bộ của các điều kiện làm cho điều này có thể. Richard A. Matthew, Jon Barnett, Bryan McDonald và Karen L. O’Brien trong cuốn sách “Global Environmental Change and Human Security” (Thay đổi môi trường toàn cầu và ANCN), The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England, 2010, gồm 5 phần, 327 trang, cho rằng, ngày nay triển vọng về ANCN bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các quá trình thay đổi môi trường toàn cầu, điều đó đòi hỏi các kết nối giữa các cá nhân, nhà nước và toàn cầu phải được giải quyết cùng nhau. Còn Karen O’Brien, Asunción Lera St.Clair và Berit Kristoffersen trong cuốn sách “Climate change, ethics and Human Security” (Thay đổi khí hậu, đạo đức và ANCN), Cambridge University Press, 2010, gồm 4 phần, 231 trang, đã nhấn mạnh, ngày nay biến đổi khí hậu phải được xem như là một vấn đề của ANCN chứ không chỉ đơn giản là một vấn đề môi trường có thể được quản lý tách biệt khỏi các câu hỏi lớn hơn về vấn đề nghèo đói và công bằng, QCN, nghĩa vụ đạo đức đối với người nghèo và dễ bị tổn thương.  [9:   Địa chỉ https://www.taylorfrancis.com/books/9780203965955, truy cập ngày 08/6/2019. ] 

Ngoài các cuốn sách nêu trên, vấn đề ANCN được tìm thấy trong nhiều bài báo của các học giả quốc tế, chẳng hạn như: Trong bài viết “Human Security: Concepts and Implications - with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan” (ANCN: Khái niệm và những hàm ý - Với một ứng dụng trước những thách thức sau can thiệp ở Afghanistan)[footnoteRef:10], 2005, Shahrbanou Tadjbakhsh cho rằng, với ANCN thì mối quan tâm với an ninh biên giới quốc gia sẽ phải chuyển sang sự quan tâm tới sự an toàn của những người sống trong những biên giới đó. Bài viết “What is human security?” (ANCN là gì?)[footnoteRef:11] của Inter - American Institute of Human Right (Viện nhân quyền liên Mỹ), 2010, đã phân tích nội hàm của khái niệm ANCN bao gồm ba quyền tự do: Tự do khỏi sợ hãi, tự do khỏi nghèo đói và tự do khỏi phẫn nộ và hai chiến lược hành động của ANCN: Bảo vệ và trao quyền. Tác giả Catia Gregoratti trong bài viết “Human security - Political Science” (ANCN - Khoa học chính trị)[footnoteRef:12] đã cho rằng, sự thiếu hụt ANCN có thể làm suy yếu hòa bình và ổn định trong và giữa các quốc gia, trong khi sự quá coi trọng ANQG có thể gây bất lợi cho phúc lợi của con người. Theo Mary Kaldor trong bài viết “Human Security: A Relevant Concept?” (ANCN: Một khái niệm thích hợp?)[footnoteRef:13], 2006, ANCN có khả năng cung cấp một cách tiếp cận mới cả về an ninh và phát triển đáp ứng những thách thức của quan hệ xã hội thay đổi của bạo lực. Ryerson Christie và Amitav Acharya trong Báo cáo khoa học “Human Security Research: Progress, Limitations and New Directions” (Nghiên cứu ANCN: Tiến trình, những hạn chế và hướng đi mới)[footnoteRef:14] tại Hội thảo khoa học về ANCN do Trung tâm Quản trị và Quan hệ quốc tế, Khoa chính trị, Đại học Bristol, Vương quốc Anh, tổ chức từ ngày 08 đến ngày 11/02/2008, đã khẳng định ANCN vượt ra ngoài các vấn đề khái niệm để phát triển chương trình nghiên cứu và các công cụ chính sách để thúc đẩy khái niệm này phổ biến hơn. Ngoài ra, Báo cáo “Human security now” (ANCN ngày nay)[footnoteRef:15] và bài viết “Human security: The what and the why” (ANCN: Cái gì và tại sao)[footnoteRef:16] của Ủy ban ANCN của LHQ; các bài viết “What is human security?” (ANCN là gì?)[footnoteRef:17] của United Nations Trust Fund For Human Security (Quỹ Ủy thác của LHQ về ANCN), 2018; “Human security: An overview” (ANCN: Tổng quan)[footnoteRef:18] của Walter Dorn; “Challenges to human security concept” (Những thách thức đối với khái niệm ANCN)[footnoteRef:19], 2007, của Dhrubajyoti Bhattacharjee đều khẳng định về sự bảo vệ cuộc sống của con người quan trọng hơn sự bảo vệ đất đai, và sự toàn vẹn cá nhân cũng quan trọng như sự toàn vẹn lãnh thổ. ANCN phải được đặt lên hàng đầu và trên sự nhấn mạnh về ANQG.  [10:  Đăng tại www.sciencespo.fr›ceri›sites›files›etude117_118, truy cập ngày 10/11/2019.]  [11:  Đăng tại www.iidh.ed.cr›multic›default_12›Portal=IIDHSe..., truy cập ngày 08/6/2018. ]  [12:  Đăng tại www.britannica.com›topic›human-security, truy cập ngày 10/12/2019.]  [13:  Đăng tại www.cairn-int.info›article-E_PE_064_0901--human-security-a-rele..., truy cập ngày 08/6/2018.]  [14:  Đăng tại www.bris.ac.uk/media-library/sites/spais/.../christiear charya1108.pdf, truy cập ngày 08/6/2018.]  [15:  Đăng tại reliefweb.int›sites›reliefweb.int›files›resources›91BAEEDBA50..., truy cập ngày 08/6/2018. ]  [16:  Đăng tại www.un.org›humansecurity›what-is-human-security, truy cập ngày 08/6/2018.]  [17:  Đăng tại www.un.org›humansecurity›what-is-human-security, truy cập ngày 08/6/2018. ]  [18:  Đăng tại walterdorn.net›23-human-security-an-overview, truy cập ngày 08/6/2018.]  [19:  Đăng tại https://philpapers.org/rec/OWAHSA, truy cập ngày 08/6/2018. ] 

Thứ hai, tiếp cận vấn đề ANCN đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa, trong các bài viết “ANCN: Thước đo an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa”[footnoteRef:20] và “Rủi ro và các nhóm rủi ro cơ bản đe dọa ANCN trong bối cảnh toàn cầu hóa”, đăng trên Tạp chí Triết học, số 8 (303), tháng 8-2016, TS. Trần Việt Hà đã nhấn mạnh, ANCN phải được coi như hệ quy chiếu và chuẩn đánh giá đối với an ninh của mỗi quốc gia, và để  đối phó với những rủi ro trong kỷ nguyên toàn cầu hóa đòi hỏi phải có sự nỗ lực chung của các quốc gia, có một chính sách ANCN mới, một tầm nhìn mới, một khả năng kiểm soát mới. Tác giả Nguyễn Quỳnh Anh trong bài viết “Tác động của toàn cầu hóa đến ANCN ở Việt Nam hiện nay”[footnoteRef:21], 2011, nói về những biến đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội do sự tác động của toàn cầu hóa đã đặt ANCN nói chung và ANCN ở Việt Nam nói riêng trước những cơ hội và thử thách to lớn. Tài liệu “A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams” (Lưu ý hướng dẫn chuyên đề cho các nhóm báo cáo phát triển con người khu vực và quốc gia)[footnoteRef:22] của UNDP, do Oscar A. Gómez và Gasper biên soạn, 2013, và cuốn cẩm nang “Human security in theory and practice” (ANCN trong lý thuyết và thực tiễn)[footnoteRef:23] của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ, đều nhấn mạnh trong thế giới ngày nay, các mối đe dọa ANCN không thể được khắc phục thông qua các cơ chế thông thường mà phải là một sự đồng thuận mới thừa nhận mối liên kết và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa phát triển, nhân quyền và ANQG. Còn trong bài viết “Human security: A new strategic narrative for Europe” (ANCN: Một tường thuật chiến lược mới cho châu Âu)[footnoteRef:24], 2007, Mary H. Kaldor , Mary E. Martin và Sabine Selchow cho rằng, việc áp dụng các nguyên tắc an ninh: nhân quyền, thẩm quyền chính trị hợp pháp, đa chủ nghĩa và tập trung khu vực sẽ làm tăng sự gắn kết, hiệu quả và khả năng hiển thị của EU.   [20:  Trần Việt Hà (2017), ANCN: Thước đo an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Bảo đảm ANXH, ANCN: Kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế do Học viện CSND, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Thành phố Hồ Chí Minh, tr.329 - 336.]  [21:  Đăng tại tongiaovadantoc.com/.../tac-dong-cua-toan-cau-hoa-den-an-ninh-con-nguoi-o-viet-na..., truy cập ngày 08/6/2018.]  [22:  Đăng tại hdr.undp.org › content › human-security-guidance-note, truy cập ngày 08/6/2018.]  [23:  Đăng tại www.unocha.org›sites›dms›HSU›Human Security..., truy cập ngày 08/6/2019.]  [24:  Đăng tại https://www.jstor.org/urdy/4541698, truy cập ngày 08/6/2018.] 

Thứ ba, tiếp cận vấn đề từ những đảm bảo cho ANCN có các công trình như: TS. Nguyễn Huy Phòng trong bài viết “Bảo đảm ANCN - Thành tựu và một số vấn đề đặt ra”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 4-2017, cho rằng để phát huy tối đa nguồn lực con người trong chiến lược phát triển cần tạo dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan, xí nghiệp, gia đình, nhà trường và toàn xã hội, tăng cường công tác giáo dục và phổ biến đạo đức, pháp luật, hình thành nếp sống văn minh, xử lý nghiêm minh những hành vi đi ngược lại lợi ích cộng đồng, VPPL và đạo đức làm người. Cùng hướng tiếp cận vấn đề trên, tại Hội thảo khoa học: “Bảo đảm ANXH, ANCN: Kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế” do Học viện CSND, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Thành phố Hồ Chí Minh, 2017, đã thu hút được khá nhiều bài viết có giá trị, đáng chú ý như: GS.TS. Vũ Văn Hiền trong bài viết “Bảo đảm ANXH, ANCN trong điều kiện hội nhập quốc tế” (trang 147 - 154) cho rằng, để góp phần bảo đảm ANXH, ANCN cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ ANXH, TTATXH; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đối phó hiệu quả với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông… GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm trong bài viết “Bảo đảm ANXH, ANCN trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay” (trang 155 - 170) thì cho rằng, để bảo đảm ANXH, ANCN ở Việt Nam hiện nay cần phát huy vai trò của các cấp ủy đảng; tạo ra hệ thống các điều kiện, môi trường, phương thức để con người lao động, cải tạo xã hội. GS.TS. Hồ Trọng Ngũ trong bài viết “Kiểm soát xã hội đối với tội phạm đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANXH, ANCN ở Việt Nam hiện nay” (trang 205 - 212) đã khẳng định, trong bối cảnh hiện nay để bảo đảm ANXH, ANCN, Việt Nam cần tập hợp, lôi cuốn để gia tăng các thành tố tham gia vào hệ thống kiểm soát tội phạm và củng cố chất lượng các quan hệ nội tại của hệ thống đó. PGS.TS. Trần Văn Luyện trong bài viết “Những thách thức đặt ra đối với bảo đảm ANXH, ANCN ở nước ta hiện nay” (trang 213 - 222) đã khẳng định, để bảo đảm ANXH, ANCN ở Việt Nam hiện nay cần phải nghiên cứu xây dựng hệ thống chính sách, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan đến ANXH, ANCN; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, kiên quyết chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí; cải tổ bộ máy nhà nước; phòng, chống biến đổi khí hậu; đầu tư cho chiến lược phát triển con người Việt Nam. TS. Lê Kim Bình trong bài viết “Giải pháp bảo đảm ANXH, ANCN ở Việt Nam trong tình hình hiện nay” (trang 313 - 320) thì cho rằng, Việt Nam cần tập trung mọi nguồn lực để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động; nghiên cứu hoàn thiện các thể chế, thiết chế xã hội đủ quyền lực điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm đảm bảo sự an toàn, ổn định, không bị đe dọa đến cấu trúc xã hội và con người Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, theo cuốn sách “Human security - Approaches and Challenges” (ANCN - Cách tiếp cận và thách thức)[footnoteRef:25] của UNESCO, 2008, UNESCO Publishing, gồm 4 chương, 200 trang, để bảo đảm ANCN ngày nay, cần tập trung giải quyết tình trạng tỷ lệ nghèo đói và mù chữ cực đoan, tác động của HIV/AIDS, suy thoái môi trường, xung đột nội bộ, di cư bắt buộc.  [25:  Địa chỉ tại website: http://publishing.unesco.org/default.aspx, truy cập ngày 08/6/2019. ] 

Thứ tư, tiếp cận vấn đề ANCN trong mối quan hệ với QCN, TS. Tường Duy Kiên trong bài viết “QCN và ANCN”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1 (162), tháng 01/2010, đã cho rằng khái niệm QCN có mối quan hệ không thể tách rời với khái niệm ANCN. Xét về mặt bản chất, ANCN là tôn trọng và bảo vệ QCN. Theo PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm và TS. Hoàng Thị Tuệ Phương trong bài viết “ANCN với vấn đề QCN”[footnoteRef:26], 2017, ANCN là khái niệm gắn chặt với từng con người để bảo đảm rằng họ không sống trong bất an, sợ hãi và rộng hơn là bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp và tự do cá nhân của họ được tôn trọng, thực thi và bảo vệ. Nguyên Cao ủy nhân quyền LHQ, Bertrand Ramcharan, trong bài viết “Human rights and human security” (QCN và ANCN)[footnoteRef:27], 2004, cũng cho rằng các chuẩn mực nhân quyền quốc tế xác định ý nghĩa của ANCN, ANCN đòi hỏi phải bảo vệ QCN. Còn trong bài viết “Human Rights and Human Security” (QCN và ANCN ) tại Kỷ yếu của Đại hội Triết học thế giới lần thứ XXII vào năm 2008[footnoteRef:28], tác giả Jurate Morkuniene khẳng định, chỉ trên cơ sở đảm bảo ANCN và ANQG và phát triển sáng tạo mới có thể là thế giới của hiện thân thực sự của QCN.  [26:  Vũ Văn Nhiêm, Hoàng Thị Tuệ Phương (2017), ANCN với vấn đề QCN, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Bảo đảm ANXH, ANCN: Kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế, tlđd, trang 261 - 274. ]  [27:  Đăng tại www.peacepalacelibrary.nl › UNIDIR_pdf-art2018, truy cập ngày 08/6/2019. ]  [28:  Đăng tại philpapers.org›rec›OWAHSA, truy cập ngày 08/6/2018. ] 

Thứ năm, tiếp cận vấn đề ANCN trong mối quan hệ với ANQG, Ths. Chu Mạnh Hùng trong bài viết “Mối quan hệ giữa ANCN và ANQG trong bối cảnh toàn cầu hóa”[footnoteRef:29], 2011, đã khẳng định ANQG là điều kiện tiên quyết để đảm bảo ANCN và ngược lại, ANCN là sự bổ sung và cách nhìn mới về ANQG. Tác giả Trần Kim Anh trong bài viết “ANCN và ANQG với chủ quyền và trách nhiệm quốc gia hiện nay”[footnoteRef:30], 2017, cho rằng ANQG được bảo đảm trên cơ sở cân bằng ANCN và an ninh của nhà nước. Trong cuốn sách “National, European and Human Security - From co-existence to convergence” (Quốc gia, châu Âu và ANCN - Từ cùng tồn tại đến hội tụ), 2012[footnoteRef:31], gồm 7 chương ngoài phần giới thiệu, với 192 trang, Mary Martin, Mary Kaldor và Narcis Serra đã nhấn mạnh rằng, nhà nước không thể tách biệt khỏi ANCN, và thực sự đó là mối quan hệ cộng sinh, không cạnh tranh, giữa ANQG và ANCN. [29:  Đăng tại www.vusta.vn › Trao đổi - Thảo luận, truy cập ngày 08/6/2018.  ]  [30:  Đăng tại www.tapchicongsan.org.vn/.../An-ninh-con-nguoi-va-an-ninh-quoc-gia-voi-chu-quye, truy cập ngày 08/6/2018.]  [31:  Đăng tại https://www.routledge.com (Electronic book ISBNYAM203112069), truy cập ngày 08/6/2019.] 

Thứ sáu, về đặc điểm của ANCN, mặc dù mỗi tác giả có những cách tiếp cận riêng, tuy nhiên, về cơ bản, quan niệm của các nhà khoa học không quá khác biệt. Chẳng hạn, trong Luận án tiến sĩ Luật học “Vấn đề ANCN trong PLQT hiện đại”, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2012, tác giả Chu Mạnh Hùng đã nêu lên bốn đặc điểm của ANCN: 1) Chủ thể của ANCN chính là con người; 2) ANCN hàm chứa một loạt những nguy cơ tiềm tàng; 3) ANCN có sự tùy thuộc lẫn nhau; và 4) Khái niệm ANCN về cơ bản mang tính chủ động, tích cực. Trong bài viết “QCN và ANCN” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 1 (162), tháng 01/2010, TS. Tường Duy Kiên cũng nêu lên bốn đặc điểm của ANCN: Thứ nhất, ANCN có tính phổ biến; Thứ hai, có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phần của ANCN; Thứ ba, ngăn ngừa sớm tốt hơn là ngăn ngừa muộn; Thứ tư, con người là trung tâm. Hoặc trong bài viết “What is human security?” (ANCN là gì?)[footnoteRef:32] của Inter - American Institute of Human Right (Viện nhân quyền liên Mỹ) cũng cho rằng ANCN có các đặc điểm: ANCN là một mối quan tâm phổ quát; Các thành phần của ANCN là phụ thuộc lẫn nhau; ANCN dễ đảm bảo thông qua phòng ngừa sớm hơn can thiệp muộn; ANCN lấy con người làm trung tâm.  [32:  Đăng tại www.iidh.ed.cr›multic›default_12›Portal=IIDHSe..., truy cập ngày 08/6/2018. ] 

Thứ bảy, về các yếu tố cấu thành ANCN, dễ nhận thấy có sự thống nhất khá cao trong các nghiên cứu của các nhà khoa học. Chẳng hạn, trong các bài viết “ANCN”[footnoteRef:33] của Nguyễn Nhâm, 2017; “Cơ sở lý luận đo lường chỉ số ANCN”[footnoteRef:34] của Phạm Thu Hương; “Tác động của toàn cầu hóa đến ANCN ở Việt Nam hiện nay”[footnoteRef:35] của Nguyễn Quỳnh Anh, 2011; “ANCN (Human security)”[footnoteRef:36] của Hoàng Cẩm Thanh và Nguyễn Hồng Bảo Thi, 2013; “ANCN trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu”[footnoteRef:37] của PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc, 2009; “Human security: An overview” (ANCN: Tổng quan)[footnoteRef:38] của Walter Dorn; “What is human security?” (ANCN là gì?)[footnoteRef:39] của Inter - American Institute of Human Right (Viện nhân quyền liên Mỹ)... Theo đó, nhìn chung các nhà khoa học đều thừa nhận quan điểm của UNDP về các yếu tố cấu thành ANCN, thậm chí tác giả Tạ Minh Tuấn trong bài viết “ANCN và những mối đe dọa toàn cầu”[footnoteRef:40], 2008, đã cho rằng: “Theo các tài liệu chính thức của LHQ…, có bảy nhân tố cơ bản cấu thành ANCN. Mặc dù các quốc gia chưa hoàn toàn thống nhất quan điểm về ANCN nhưng những nội dung này hầu như không bị tranh cãi nhiều, ngoại trừ cách thức làm sao để thực hiện việc bảo đảm ANCN dựa trên các tiêu chí đó”. [33:  Đăng tại lyluanchinhtri.vn/home/index.php/tu-dien-mo/item/2113-an-ninh-con-nguoi.html, truy cập ngày 08/6/2018.]  [34:  Đăng tại ihs.vass.gov.vn/.../NhungVanDePhatTrienConNguoi/View_Detail.a..., truy cập ngày 08/6/2018.]  [35:  Đăng tại tongiaovadantoc.com/.../tac-dong-cua-toan-cau-hoa-den-an-ninh-con-nguoi-o-viet-na..., truy cập ngày 08/6/2018.]  [36:  Đăng tại nghiencuuquocte.org/2014/11/14/an-ninh-con-nguoi-2/, truy cập ngày 08/6/2018.]  [37:  Đăng tại repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10212, truy cập ngày 08/6/2018.]  [38:  Đăng tại walterdorn.net›23-human-security-an-overview, truy cập ngày 08/6/2018.]  [39:  Đăng tại www.iidh.ed.cr›multic›default_12›Portal=IIDHSe..., truy cập ngày 08/6/2018. ]  [40:  Đăng tại www.tapchicongsan.org.vn/...An-ninh-con-nguoi-va-nhung-moi-de-doa-toan-cau.as..., truy cập ngày 08/6/2018.] 

Như vậy, qua việc tổng quan các công trình nghiên cứu về ANCN cho thấy, ANCN đang là vấn đề thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều học giả trong nước và quốc tế. ANCN có thể được tiếp cận dưới nhiều góc độ và trên nhiều bình diện khác nhau. 
1.1.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về an ninh con người của phạm nhân
Ở trong nước, qua khảo cứu cho thấy, cho đến nay mặc dù chưa có công trình nào đề cập một cách trực tiếp và toàn diện vấn đề ANCN của phạm nhân, song qua thực tiễn công tác đào tạo cán bộ trại giam và công tác THAPT, đã có những công trình đề cập đến những nội dung có liên quan tới ANCN của phạm nhân ở những khía cạnh nhất định. Đó thường là các công trình nghiên cứu của các tác giả công tác trong lực lượng CAND, trực tiếp nhất là những cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các học viện, trường CAND và các cán bộ làm công tác quản lý THAPT ở đơn vị chức năng của Bộ Công an cũng như các cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân ở các trại giam, trại tạm giam. Chẳng hạn các chuyên khảo: “Hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm các tội xâm phạm ANQG VPPL” do TS. Dương Văn Quân và TS. Nguyễn Thanh Bình làm đồng chủ biên, Nxb. CAND, 2017; “Hoạt động điều tra vụ án hình sự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát THAPT” do TS. Nguyễn Thanh Bình và Ths. Tống Văn Toàn làm đồng chủ biên, Nxb. CAND, 2017; Giáo trình “Tổ chức quản lý, giam giữ phạm nhân” của Khoa Nghiệp vụ Giáo dục cải tạo phạm nhân, Học viện CSND do Ths. Nguyễn Đình Văn làm chủ biên, Hà Nội, 2010..., đều nói về các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát trại giam trong việc phòng ngừa phạm nhân VPPL tại cơ sở giam giữ.
Ngoài các công trình nói trên, còn có thể kể đến các bài viết có liên quan tới những khía cạnh nhất định của ANCN của phạm nhân như: “Phương thức, thủ đoạn vi phạm nội quy trại giam của phạm nhân và biện pháp phòng ngừa tại các trại giam thuộc Bộ Công an” của Nguyễn Văn Tuấn đăng trên Tạp chí Khoa học quản lý và giáo dục tội phạm, số 23, tháng 12/2016; “Công tác phòng ngừa phạm nhân là người theo tín ngưỡng, tín đồ tôn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất trật tự, an toàn cơ sở giam giữ” của Lê Trọng Dinh đăng trên Tạp chí Khoa học quản lý và giáo dục tội phạm, số 29, tháng 12/2017; “Phòng ngừa phạm nhân loại tái phạm nguy hiểm vi phạm nội quy trại giam ở các trại giam thuộc Bộ Công an” của Đinh Mạnh Hùng và Nguyễn Duy Huy đăng trên Tạp chí CSND, chuyên đề Lý luận và đào tạo Cảnh sát, số 11(23) năm 2018; các bài viết “Tâm lý phạm nhân tội danh trộm cắp tài sản và vấn đề đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát THAPT trong quản lý, giáo dục và phòng ngừa tội phạm” của Hà Thị Kim Dung và “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát công khai ở các trại giam thuộc Bộ Công an” của Vũ Ngọc Tú đăng trên Tạp chí CSND, số 11 (150) năm 2018; một số bài viết in trong cuốn Kỷ yếu Hội thảo khoa học “THAHS và hỗ trợ tư pháp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Học viện CSND phối hợp với Tiểu ban lý luận về TTATXH, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, như: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra các vụ án do phạm nhân gây ra trong các trại giam Bộ Công an” của Nguyễn Ngọc Tuyến; “Thực trạng công tác vũ trang bảo vệ trại giam và những giải pháp ở trại giam Cao Lãnh” của Nguyễn Văn Kiệt; “Hoạt động nghiệp vụ trinh sát phục vụ công tác quản lý, giáo dục phạm nhân ở trại giam Phước Hòa” của Trần Văn Dung; “Công tác quản lý, giam giữ, giáo dục đối với phạm nhân phạm tội xâm phạm ANQG là người nước ngoài tại trại giam Thủ Đức” của Phạm Thị Hồng Lý... Các công trình nghiên cứu nói trên tiếp cận vấn đề ANCN của phạm nhân dưới góc độ quản lý nhà nước về THAPT, đã nhấn mạnh trách nhiệm của lực lượng chức năng trong việc bảo đảm an ninh, an toàn trại giam, trong đó có an ninh cá nhân của phạm nhân.
Các tổ chức và học giả quốc tế cũng đã có một số công trình về vấn đề này, có thể khái quát nội dung của các công trình đó trên các khía cạnh cơ bản sau đây: 
Một là, trước thực tế số lượng phạm nhân ngày càng gia tăng gây nên tình trạng quá tải trong các nhà tù ở nhiều nơi trên thế giới làm ảnh hưởng tiêu cực tới ANCN của phạm nhân, một số nghiên cứu đã đề xuất giải pháp cải cách chính sách hình sự nhằm giảm số lượng phạm nhân trong trại giam, giúp cho việc bảo đảm ANCN của phạm nhân được tốt hơn. Trong số này đáng chú ý có Báo cáo “The United States leads the world in prison. A new report explores the reason - and makes recommendations for fixing the system” (Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới trong tù. Một báo cáo mới khám phá lý do - và đưa ra các khuyến nghị để sửa chữa hệ thống)[footnoteRef:41] của American Psychological Association (Hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ), October 2014, Episode 45, Issue 9, (Tháng 10 năm 2014, Tập 45, Số 9) và các bài viết: “Palliative and end-of-life care in prisons: a content analysis of the document” (Chăm sóc giảm nhẹ và cuối đời trong các nhà tù: một phân tích nội dung của tài liệu)[footnoteRef:42] của Maschi T, Marmo S, Han J, 2014; bài viết “Situation of life-sentenced prisoners” (Tình hình tù nhân bị kết án chung thân)[footnoteRef:43], trích từ Báo cáo chung lần thứ 25 của Ủy ban châu Âu về phòng chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT), 2016; “Prison system in the UK in deep crisis” (Hệ thống nhà tù ở Anh trong cuộc khủng hoảng sâu sắc)[footnoteRef:44] của Phòng Tin tức, Hội đồng châu Âu (News room, Council of Europe), 2020; “HIV, prisoners and human rights” (HIV, tù nhân và QCN)[footnoteRef:45] của Rubenstein LS, Amon JJ, McLemore M, Eba P, Dolan K, Lines R, Beyrer C, 2016; “Alternatives to custody (Community punishments)” (Các lựa chọn thay thế cho sự giam cầm (Hình phạt cộng đồng)[footnoteRef:46] của Panopticon Consulting… [41:  Đăng tại https://www.apa.org/monitor/2014/10/incarceration, truy cập ngày 08/6/2019.]  [42:  Đăng tại https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25764177, truy cập ngày 08/6/2019.]  [43:  Đăng tại https://rm.coe.int/16806cc447, truy cập ngày 08/6/2019. ]  [44:  Đăng tại https://www.coe.int/en/web/portal/-/uk-prison-system-in-deep-crisis-says-anti-torture-committee, truy cập ngày 30/4/2020.]  [45:  Đăng tại https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27427457, truy cập ngày 08/6/2019.]  [46:  Đăng tại http://www.panopticon-consulting.org/, truy cập ngày 30/4/2020. ] 

Hai là, một số công trình khuyến nghị các nhà tù phải đưa ra các chương trình hoạt động mang tính xây dựng, cung cấp cho các phạm nhân cơ hội để thay đổi và phát triển, đạt được trình độ, duy trì sức khỏe, trí tuệ và các mối quan hệ xã hội của họ cũng như việc tăng cường giám sát nhà nước và giám sát xã hội đối với công tác quản lý, giam giữ phạm nhân. Đáng chú ý như các tài liệu “Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence” (Cẩm nang về An ninh năng động và Tình báo tù nhân) của United Nations office on Drugs and Crime Vienna (Văn phòng LHQ về phòng, chống ma túy và tội phạm tại Viên)[footnoteRef:47], 2015; và “Balancing security and dignity in prisons: a framework for preventive monitoring” (Cân bằng an ninh và nhân phẩm trong các nhà tù: một khuôn khổ để giám sát phòng ngừa) [footnoteRef:48] của Tổ chức Penal Reform International (Cải cách hình sự quốc tế) và The Association for the Prevention of Torture (APT) (Hiệp hội phòng chống tra tấn (APT), London, United Kingdom do Andrea Huber, Barbara Bernath, Rob Allen và Edouard Delaplace biên soạn, 2013… [47:  Đăng tại https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf, truy cập ngày 08/6/2019.]  [48:  Đăng tại https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/11/security-dignity-v8-final_for-web.pdf, truy cập ngày 08/6/2019. ] 

Ba là, một số công trình đã phản ánh thực tế đáng báo động về điều kiện giam giữ quá thiếu thốn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của phạm nhân cũng như đề cập về việc môi trường trại giam dễ gây ra các ảnh hưởng tiêu cực đối với thân thể, sức khỏe và tâm lý của phạm nhân, như các bài viết: “Prison in Africa: An assessment from a human rights perspective” (Nhà tù ở Châu Phi: Một đánh giá từ góc độ nhân quyền)[footnoteRef:49] của Jeremy Sarkin, 2008; “The progression of Prisoners in Prison: Discovery of Recruitment, Religion and vulnerable prisoners” (Sự tiến bộ của các tù nhân trong tù: Khám phá sự hồi phục, tôn giáo và tù nhân dễ bị tổn thương) của Elizabeth Mulcahy, Shannon Merrington và Peter Bell, đăng trên Journal Human Security, Episode 9, Issue 1, 2013 (Tạp chí ANCN, tập 9, vấn đề 1, 2013)[footnoteRef:50]; “Health and human rights in prisons” (Sức khỏe và nhân quyền trong các nhà tù)[footnoteRef:51] của Madnan Reyes, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, 2001; “The Psychological Impact of Incarceration: Implications for Post-Prison Adjustment” (Tác động tâm lý của việc tống giam: Ý nghĩa của việc điều chỉnh sau tù)[footnoteRef:52] của Craig Haney, University of California-Santa Cruz, 2003...  [49:  Đăng tại https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-64452008000200003@script=sci_arttext&tlng=en, truy cập ngày 08/6/2019.]  [50:  Đăng tại https://www.librelloph.com/journalofhumansecurity/article/view/johs-9.1.4/html, truy cập ngày 08/6/2019. ]  [51:  Đăng tại https://www.icrc.org/en/doc/resources/document/mics/59n8yx.htm, truy cập ngày 08/6/2019.]  [52:  Đăng tại webarchive.urban.org…, truy cập ngày 08/6/2019.] 

Bốn là, trong điều kiện bị giam giữ, một số phạm nhân có hành vi tự gây thương tích cho mình, thậm chí tự sát. Nghiên cứu về tình trạng này có các bài viết như: “The idea of ​​active and passive suicide in elderly prisoners” (Ý tưởng tự sát chủ động và thụ động ở các tù nhân lớn tuổi)[footnoteRef:53] của Barry LC , Wakefield DB, Trestman RL, Conwell Y, 2016; “Prisoner's mental health: prevalence, adverse outcomes and interventions” (Sức khỏe tinh thần của tù nhân: Sự thịnh hành, kết quả bất lợi và can thiệp)[footnoteRef:54] của Fazel S, Hayes AJ, Bartellas K, Clerici M, Trestman R, 2016; “A national survey of self-injury behavior in US prisons” (Một cuộc khảo sát quốc gia về hành vi tự gây thương tích trong các nhà tù Mỹ)[footnoteRef:55] của Appelbaum KL, Savageau JA, Trestman RL, Metzner JL, Baillargeon J, 2011; “Functional disabilities, depression and suicidal ideation in older  prisoners” (Khuyết tật chức năng, trầm cảm và ý tưởng tự tử ở các tù nhân lớn tuổi)[footnoteRef:56] của Barry LC, Coman E, Wakefield D, Trestman RL, Conwell Y, Steffens DC, 2020; “Mitigation and ending care in prisons: a quick review of mixed methods from 2014-2018” (Giảm nhẹ và kết thúc chăm sóc cuộc sống trong các nhà tù: đánh giá nhanh các phương pháp hỗn hợp các tài liệu từ 2014-2018)[footnoteRef:57] của McParland C, Johnston BM, 2019... Giải pháp cho vấn đề này, theo các tác giả, các nhà tù cần quản lý tốt hơn trong lĩnh vực này cũng như thúc đẩy mối quan hệ giữa các tù nhân với mọi người cả trong và ngoài nhà tù để thực hiện các biện pháp tốt nhất trong chăm sóc giảm nhẹ và kết thúc cuộc sống trong tù cho tù nhân. [53:  Đăng tại https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26572905, truy cập ngày 08/6/2019.]  [54:  Đăng tại https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27426440, truy cập ngày 08/6/2019.]  [55:  Đăng tại https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21363900, truy cập ngày 08/6/2019.]  [56:  Đăng tại https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32056900, truy cập ngày 30/4/2020. ]  [57:  Đăng tại https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31874895, truy cập ngày 08/6/2019. ] 

Năm là, một số công trình đề cập tới trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân, có thể kể đến các bài viết như: “Solitary confinement and mental illness in US prisons: a challenge to medical ethics” (Sự giam cầm đơn độc và bệnh tâm thần trong các nhà tù Hoa Kỳ: một thách thức đối với y đức)[footnoteRef:58] của Metzner JLvà Fellner J, 2020; “Dual loyalty in Health care of prisons” (Lòng trung thành kép trong Chăm sóc sức khỏe của nhà tù) đăng trên  American Journal of Public Health (AJPH), March 2012, Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng Hoa Kỳ (AJPH)[footnoteRef:59], tháng 3 năm 2012 của Jorg Pont; “Oral health, the prisoner's perspective and the context of vulnerability” (Sức khỏe răng miệng, quan điểm của tù nhân và bối cảnh dễ bị tổn thương)[footnoteRef:60], 2015 của Fadel và cộng sự; “Prisoner’s mental health: Identify barriers to continued mental health treatment and treatment” (Sức khỏe tâm thần của tù nhân: Xác định các rào cản đối với việc tiếp tục điều trị và điều trị sức khỏe tâm thần) đăng tại American Journal of Public Health (Tạp chí Sức khỏe cộng đồng Hoa Kỳ (AJPH)[footnoteRef:61], tháng 12 năm 2014 của Jennifer M. Reingle Gonzalez và Nadine M. Connell...  [58:  Đăng tại https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20305083, truy cập ngày 08/6/2019. ]  [59:  Đăng tại https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2011.300374, truy cập ngày 08/6/2019.]  [60:  Đăng tại https://revodontolunesp.com.br/article/doi/10.1590/1807-2577.05615, truy cập ngày 08/6/2019.]  [61:  Đăng tại https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2015/AJPH.2014.302043, truy cập ngày 08/6/2019.] 

Qua việc tổng quan các công trình nói trên cho thấy môi trường trại giam dễ nảy sinh các ảnh hưởng tiêu cực tới ANCN của phạm nhân, điều đó đòi hỏi phải có những thay đổi cả về mặt chính sách, luật pháp và việc huy động các nguồn lực bảo đảm ANCN của phạm nhân được tốt hơn. Tuy nhiên có thể nói, cho đến nay chưa có công trình nào tiếp cận và xây dựng khái niệm ANCN của phạm nhân, do vậy các vấn đề về đặc điểm và cấu thành của ANCN của phạm nhân cũng chưa được đề cập. 
1.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về pháp luật và thi hành pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
1.1.2.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về pháp luật và thi hành pháp luật về an ninh con người
Trái ngược với vấn đề ANCN đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của các học giả, nhà khoa học ở nhiều nước trên thế giới, vấn đề pháp luật về ANCN, như Barbara von Tigerstrom đã nói trong cuốn “Human Security and International Law, Prospects and Problems” (ANCN và LPQT, Triển vọng và vấn đề): “Mặc dù có liên quan đến các câu hỏi trung tâm của LPQT, ANCN đã nhận được rất ít sự chú ý từ các học giả pháp lý quốc tế”[footnoteRef:62].  [62:  Barbara von Tigerstrom (2007), Human Security and International Law, Prospects and Problems, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, Lời giới thiệu tr. 1. ] 

Trong nước, có một số công trình nghiên cứu về pháp luật về ANCN có thể kể đến như: Tác giả Chu Mạnh Hùng trong Luận án Tiến sĩ Luật học “Vấn đề ANCN trong PLQT hiện đại”, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2012, đã khẳng định, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL về ANCN của Việt Nam đã xuất phát từ thực tiễn của các quan hệ xã hội, chuyển hóa các quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật của các quốc gia trên thế giới. Tác giả luận án cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật về ANCN ở Việt Nam và để hoàn thiện chúng, theo tác giả, Nhà nước cần phải sớm ban hành, sửa đổi các văn bản QPPL liên quan đến QCN; tăng cường thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật... GS.TS. Nguyễn Bá Diến trong bài viết “Vấn đề ANCN trong LPQT hiện đại”[footnoteRef:63] cho rằng, các văn bản pháp lý quốc tế quan trọng của ANCN cũng bao gồm và trước hết cần phải đề cập đến các văn bản pháp lý quốc tế về QCN. Khi nói đến nguồn của PLQT về vấn đề ANCN cũng chính là nguồn của PLQT về QCN. TS. Cao Hoàng Long trong bài viết “PLQT về ANCN và những vấn đề đặt ra cho pháp luật Việt Nam”[footnoteRef:64] đã khẳng định rằng, trước thực tế ANCN ngày càng bị ảnh hưởng bởi những nguy cơ đến từ tình trạng ô nhiễm môi trường, bệnh tật, đói nghèo, bạo lực, tệ nạn xã hội, khủng bố quốc tế… đòi hỏi PLQT về ANCN phải hoàn thiện để phù hợp với các diễn biến mới trong sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của thế giới. Đối với Việt Nam cần xây dựng chiến lược quốc gia về ANCN và ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL trong các lĩnh vực có liên quan đến ANCN.  [63:  Nguyễn Bá Diến (2017), Vấn đề ANCN trong LPQT hiện đại, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bảo đảm ANXH, ANCN: Kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế”, tlđd, trang 7 - 38.]  [64:  Cao Hoàng Long (2017), PLQT về ANCN và những vấn đề đặt ra cho pháp luật Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bảo đảm ANXH, ANCN: Kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế”, tlđd, trang 133 - 146.  ] 

Trong số các công trình nước ngoài nghiên cứu về pháp luật về ANCN, có lẽ, đáng chú ý trước hết là cuốn sách “Human Security and International Law, Prospects and Problems” (ANCN và LPQT, Triển vọng và vấn đề), Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2007 của Barbara von Tigerstrom, bao gồm 7 phần, 254 trang. Trong đó, tác giả cuốn sách đã xem xét mối quan hệ giữa ANCN và LPQT trên một loạt các lĩnh vực khác nhau và khẳng định rằng, ANCN bằng cách nào đó mâu thuẫn với các quy tắc và cấu trúc phổ biến của LPQT, cho thấy mức độ căng thẳng phụ thuộc phần lớn vào cách giải thích và hiệu quả thực tế của một số khái niệm quan trọng như chủ quyền và không can thiệp. Mặc dù vậy, ANCN và LPQT cũng có rất nhiều điểm quan hệ. Cách tiếp cận được phản ánh rõ ràng nhất trong sự phát triển của luật nhân quyền cũng như trong các nguyên tắc nhân đạo rộng lớn hơn và có khả năng giải thích toàn diện hơn về các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh. Bẩy năm sau khi cuốn sách trên được xuất bản, cuốn “Human Security and International Law: The Challenge of Non-State Actors” (ANCN và LPQT: Thách thức của các chủ thể phi nhà nước) của Cedric Ryngaert và Math Noortmann (eds), Intersentia Publishing Ltd, Cambridge, United Kingdom, 2014, với 203 trang, được cho ra mắt độc giả. Các tác giả cuốn sách coi LPQT là một trong những công cụ được sử dụng để hiện thực hóa ANCN cũng như là một nguồn nguyên liệu hoặc nguyên tắc chỉ đạo cho việc hình thành các chính sách tăng cường ANCN, đồng thời nhấn mạnh rằng các chủ thể phi nhà nước khác nhau, như các nhóm đối lập vũ trang, các tập đoàn đa quốc gia, các công ty quân sự, an ninh tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nhân quyền quốc gia tham gia xây dựng các chính sách đó và cách họ phải chịu trách nhiệm pháp lý về tác động bất lợi của chúng đối với ANCN. Tiếp đó cuốn “Human Security and Human Rights under International Law: The Protections Offered to person Confronting Structural Vulnerability” (ANCN và QCN theo LPQT: Các biện pháp bảo vệ dành cho người đối mặt với sự tổn thương về cấu trúc), Hart Publishing House, Portland, 2016, do Dorothy Estrada và Tanck biên soạn, đã đánh giá sự tích hợp giữa ANCN và tất cả các QCN và xây dựng một khung điều tra tập trung vào sức mạnh tổng hợp an ninh - nhân quyền. Đồng thời, trên cơ sở phân tích các ứng dụng thực tế của ANCN tích hợp sức mạnh nhân quyền trong phân tích bạo lực đối với phụ nữ và người di cư không có giấy tờ trong luật pháp và án lệ của các cơ quan nhân quyền của LHQ, Châu Âu, Liên Mỹ và Châu Phi, các tác giả cuốn sách rút ra kết luận rằng, trong nghiên cứu ANCN và QCN trong PLQT cần cả một cách tiếp cận chính thức và liên ngành, bởi ANCN và mối quan hệ của nó với QCN thường bị cắt giảm qua các ranh giới kỷ luật. 
Vấn đề pháp luật về ANCN còn được đề cập trong một số bài báo của các học giả quốc tế, đáng chú ý như: Gerd Oberleitner trong bài viết “Human security: A Challenge to international Law?” (ANCN: Một thách thức đối với LPQT?)[footnoteRef:65], 2005, cho rằng các vấn đề cơ bản của ANCN tập trung vào cá nhân, suy yếu chủ quyền nhà nước và sự gia tăng của các chủ thể mới, sự cần thiết của các chương trình can thiệp nhân đạo, cải cách Hội đồng Bảo an LHQ, việc thực hiện các nhiệm vụ hòa bình phức tạp và phản ứng thích đáng trước các mối đe dọa mới là một thách thức đối với LPQT. Là một cách tiếp cận dựa trên giá trị và lấy con người làm trung tâm cho an ninh, ANCN sẽ góp phần thay đổi quy tắc trong trật tự pháp lý quốc tế. Theo tác giả Hisashi Owada trong bài viết “Human Security and International Law” (ANCN và LPQT)[footnoteRef:66], 2011, các diễn ngôn về ANCN thường bỏ qua việc đặt ra khái niệm trong trật tự pháp lý quốc tế hiện có, một mối liên kết rất cần thiết để thực hiện ANCN. Thay vào đó, LPQT thường được trình bày như một trở ngại cho việc thực hiện ANCN, hoặc như một hệ thống riêng biệt, với các mục tiêu và động lực khác nhau. Đặc biệt, chuẩn mực pháp lý về chủ quyền của nhà nước thường được coi là rào cản đối với việc thực hiện đầy đủ ANCN. Tiến sĩ Barshe Paulussen trong bài viết “Human Dignity and Human Security in International and European Law” (Nhân phẩm và ANCN trong LPQT và châu Âu)[footnoteRef:67] đã nhấn mạnh rằng, trong khi các chính phủ có nghĩa vụ cung cấp an ninh và bảo vệ cuộc sống của công dân của họ trước các cuộc tấn công khủng bố, ngày nay người ta có thể xác định một xu hướng liên quan trong đó nhân quyền ngày càng bị hy sinh so với ANQG. Bài viết nhấn mạnh về việc phải phát huy luật pháp và mức độ bảo vệ nhân quyền nói chung góp phần vào sự phát triển của niềm tin và ngược lại. Còn trong bài viết “The Politics of Global Legalism and Human Security” (Chính trị của chủ nghĩa pháp lý toàn cầu và ANCN)[footnoteRef:68], 2005, Antonio Franceschet lại cho rằng, mặc dù ANCN là sự biện minh cho những nỗ lực tự do hóa và nhân bản hóa chính trị thông qua luật pháp, nhưng nó cũng gắn liền với các mối quan hệ pháp lý đặc biệt và không phổ quát nhằm củng cố lợi ích của các chủ thể thống trị nhất trong chính trị toàn cầu. ANCN là một khái niệm liên kết luật pháp và chính trị, nó thúc đẩy sự thay đổi các quy tắc quốc tế hơn, nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào và hình thành bởi sự thống trị của phương Tây trong thế giới ngày nay.  [65:  Đăng tại http://www.jstor.org › stable/27800564, truy cập ngày 08/6/2019.]  [66:  Đăng tại www.oxfordscholarship.com›view›acprof:oso›acp..., truy cập ngày 08/6/2018. ]  [67:  Đăng tại https://www.asser.nl/research/human-dignity-and-human-security/, truy cập ngày 08/12/2019.]  [68:  Đăng tại www.tandfonline.com›doi›pdf, truy cập ngày 08/6/2018. ] 

1.1.2.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về pháp luật và thi hành pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
Mặc dù pháp luật về ANCN của phạm nhân đã tồn tại thực trong hệ thống pháp luật quốc gia, tuy nhiên, qua tìm hiểu cho thấy có lẽ cả ở trong nước và ở nước ngoài chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu đối với lĩnh vực pháp luật này và bởi vậy, những khía cạnh cụ thể như: khái niệm, nguyên tắc, nội dung, hình thức, những yếu tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng chưa được đề cập, vì vậy chưa nhận diện được nó, dẫn đến chưa có đối xử đúng mức về nó. Song, để đáp ứng yêu cầu của công tác THAPT, quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, đã có một số công trình nghiên cứu về thực trạng nội dung pháp luật trong lĩnh vực THAPT, trong đó có những nội dung đề cập đến một vài khía cạnh pháp luật về ANCN của phạm nhân. 
Trong nước, đáng chú ý có các công trình như: Trong cuốn Giáo trình “Tổ chức thực hiện chính sách của nhà nước đối với phạm nhân” của Khoa Nghiệp vụ giáo dục, cải tạo phạm nhân, Học viện CSND do Ths. Vũ Văn Hòa làm chủ biên, Hà Nội, 2011, đã đề cập các quy định của pháp luật về chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, phòng khám, chữa bệnh đối với phạm nhân. Trong công trình “Quản lý nhà nước về THAHS và pháp luật THAHS” của Học viện CSND do TS. Nguyễn Văn Cừ làm chủ biên, Hà Nội, 2013, đề cập đến các quy định về chế độ ăn, ở, mặc của phạm nhân, chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và chăm sóc y tế đối với phạm nhân; chế độ liên lạc, gặp thân nhân, nhận quà của phạm nhân… Những nội dung này chỉ phản ánh một phần các khía cạnh về ANCN của phạm nhân. Cũng do TS. Nguyễn Văn Cừ làm chủ biên, công trình “THAHS - Những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật” của Khoa Nghiệp vụ giáo dục, cải tạo phạm nhân, Học viện CSND, Hà Nội, 2013, đã đề cập đến các quy định về chế độ quản lý, giam giữ phạm nhân, như: Quy mô giam giữ phạm nhân của trại giam; tổ chức giam giữ phạm nhân, chế độ lao động, ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân. Có thể nói đây là những vấn đề đặc biệt thiết thực đối với phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại giam. Tuy nhiên, do chủ đề nghiên cứu nên cuốn sách không đề cập về một số khía cạnh khác trong ANCN của phạm nhân. Vẫn do TS. Nguyễn Văn Cừ làm chủ biên, cuốn Giáo trình “PLQT về THAPT” của Khoa Nghiệp vụ giáo dục, cải tạo phạm nhân, Học viện CSND, Hà Nội, 2013, nói về các quy định của PLQT về THAPT và quản lý nhà nước đối với các nhà tù, cán bộ nhà tù, chế độ quản lý giam giữ, chính sách đối với phạm nhân, hợp tác quốc tế trong việc chuyển giao phạm nhân và THAPT giữa các quốc gia. Với công trình “Tìm hiểu các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân” do TS. Đào Thùy Dương làm chủ biên, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2017, đã đề cập các quy định về ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân. Các nội dung này có liên quan đến pháp luật về an ninh lương thực, an ninh sức khỏe của phạm nhân nhưng chỉ mới mang tính chất mô tả, liệt kê chứ chưa có những phân tích, nhận định, đánh giá cần thiết về các quy định đó. Dưới góc độ quản lý nhà nước về THAPT, TS. Nguyễn Văn Cừ trong bài viết “Thực trạng hệ thống pháp luật về công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân và giải pháp hoàn thiện” (trang 333 - 339), in trong cuốn sách “Đảm bảo TTATXH ở Việt Nam trong tình hình mới” do Học viện CSND biên soạn, Nxb. CAND, 2015, đã hệ thống hóa các văn bản QPPL về công tác THAPT, khẳng định chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta trong việc xử lý tội phạm và giáo dục người phạm tội, tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án; kết hợp trừng trị và giáo dục cải tạo trong việc thi hành án. 
Ở nước ngoài, cũng không có nhiều công trình nghiên cứu về pháp luật về ANCN của phạm nhân. Một số công trình có nội dung liên quan tới pháp luật về ANCN của phạm nhân ở những khía cạnh nhất định có thể kể đến như: Nigel S Rodley và Matt Pollard trong cuốn sách “The treatment of prisoners under international law” (Việc đối xử với tù nhân theo PLQT)[footnoteRef:69], Oxford University Press 2009, xuất bản trực tuyến tháng 4 năm 2015, gồm 12 chương, đã nhấn mạnh rằng, trong việc thực hiện các điều khoản của Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người đã đặt ra trách nhiệm của nhà nước khi tra tấn đã được thực hiện: (1) Điều tra vấn đề, (2) Đưa thủ phạm ra công lý, (3) Cung cấp cho các nạn nhân sự bồi thường, (4) Đảm bảo rằng không có thông tin nào bị tra tấn được sử dụng trong bất kỳ thủ tục tố tụng hành chính hoặc tòa án nào, và (5) Không khiến các cá nhân có nguy cơ bị tra tấn thực sự bằng cách gửi họ đến lãnh thổ hoặc giam giữ một quốc gia khác nơi họ sẽ phải đối mặt với rủi ro đó. Trong công trình “Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam - Cẩm nang cho cán bộ trại giam (Tài liệu tham khảo nước ngoài)” của Andrew Coyle - Trung tâm quốc tế nghiên cứu về trại giam, Học viện CSND dịch và hiệu đính, 2007, đã đề cập một cách khá toàn diện về những quy định đối với các đối tượng trong trại giam, việc chăm sóc sức khỏe, các hoạt động mang tính xây dựng và việc tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, vấn đề quan hệ với thế giới bên ngoài, vấn đề kỷ luật và hình phạt... Tuy vậy, quan điểm cơ bản của tác giả cuốn sách cho rằng việc quản lý, giam giữ phạm nhân nên giao cho cơ quan dân sự thực hiện. Quan điểm này không phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quản lý công tác THAPT.  [69:  Đăng tại https://www.oxford.universitypressscholarship.com›..., truy cập ngày 30/4/2020. ] 

Ngoài ra, nội dung có liên quan tới pháp luật về ANCN của phạm nhân ở những khía cạnh nhất định có thể được tìm thấy ở một số bài báo như: Perlin ML, Dlugacz HA trong bài viết “Only it counts": Can international human rights law be an effective source of litigation conditions?” (Chỉ có nó mới tính": Luật nhân quyền quốc tế có thể là một nguồn quyền hiệu quả trong các điều kiện kiện tụng?)[footnoteRef:70], 2009, cho rằng, trong những thập kỷ qua, ngành tư pháp Hoa Kỳ đã ngày càng ít chấp nhận các yêu sách của những kẻ phạm tội bị kết án về các điều kiện giam cầm của họ khi ở trong tù, các tù nhân trở nên khó khăn hơn trong việc kiện tụng hiến pháp. Công ước LHQ về quyền của người khuyết tật (CRPD) có thể bổ sung hỗ trợ mới cho những người sử dụng các tài liệu nhân quyền quốc tế làm cơ sở để kiện tụng các yêu sách về quyền của tù nhân. Ritom MH trong bài viết “Medical care for detainees” (Chăm sóc y tế cho những người bị giam giữ)[footnoteRef:71], 2003, đã khẳng định rằng, theo truyền thống, nhân quyền đề cập đến quyền và tự do vốn có của mỗi con người và do đó việc chăm sóc y tế và sức khỏe cho những người bị giam giữ không nên khác biệt với các thành viên khác trong xã hội. Trong bài viết “Healthcare for prisoners: analysis of legal settings in Europe and the United States” (Chăm sóc sức khỏe của tù nhân: phân tích các thiết lập pháp lý ở Châu Âu và Hoa Kỳ)[footnoteRef:72], 2013, Bretschneider W, Elger B, Wangmo T đã đánh giá về tình hình chăm sóc sức khỏe của các tù nhân lớn tuổi bằng cách phân tích các khung pháp lý quốc gia và quốc tế có liên quan, tập trung đặc biệt vào Thụy Sĩ, Anh và xứ Wales và Hoa Kỳ. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù một số tài liệu có thể được hiểu là đảm bảo chăm sóc sức khỏe đầy đủ cho các tù nhân lớn tuổi, nhưng không có quy định cụ thể nào giải quyết vấn đề này hoàn toàn.  Điều này đòi hỏi phải thiết kế các cấu trúc và hướng dẫn pháp lý thừa nhận để đáp ứng nhu cầu của các tù nhân lớn tuổi. Isabelle Mansuy trong bài viết “The Principle of Legality and the Execution of Sentences in France and Germany: Law = Rights?” (Nguyên tắc về tính hợp pháp và việc thi hành án ở Pháp và Đức: Luật = Quyền?)[footnoteRef:73], 2005, đã chỉ ra rằng, trong hệ thống pháp luật của Đức, luật nhà tù là một phần của hệ thống luật lớn hơn được thiết kế để bảo vệ các quyền cơ bản; ở Pháp, luật nhà tù dường như bị tê liệt do thiếu nền tảng lập pháp. Tuy nhiên, ở cả hai quốc gia này, nhà tù vẫn là một thế giới bị chi phối bởi nhu cầu duy trì trật tự và an ninh, gây bất lợi cho các mục đích đã được ban hành của Luật nhà tù. Giải pháp cho vấn đề này là công nhận tù nhân có tư cách là người sử dụng nhà tù như một dịch vụ công cộng và thiết lập một sự kiểm soát độc lập đối với các nhà tù. Norman trong bài viết “Prisoner Participation in Prison Management” (Tù nhân tham gia quản lý trại giam)[footnoteRef:74], 2006, nói về việc vào tháng 01 năm 2006, Ủy ban Bộ trưởng của Hội đồng Châu Âu đã thông qua Khuyến nghị (2006) 2 có chứa văn bản của Quy tắc Nhà tù Châu Âu và Quy tắc mới (Quy tắc 50). Theo đó, các tù nhân được phép và khuyến khích thảo luận các vấn đề liên quan đến các điều kiện chung của nhà tù với chính quyền nhà tù. Qua nghiên cứu pháp luật và thực tiễn thi hành các quy định của Quy tắc Nhà tù Châu Âu và Quy tắc 50 ở Phần Lan, Hà Lan, Bỉ, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Đan Mạch, tác giả bài viết khẳng định rằng các hội đồng tù nhân được đánh giá cao như các kênh truyền thông hai chiều có giá trị đối với những chính sách đang được xem xét. Điều này đòi hỏi pháp luật cần nêu rõ mục đích và thủ tục cơ bản cho sự tham gia của tù nhân trong quản lý nhà tù. Còn trong bài viết “Quy định pháp luật THAHS liên quan đến tha tù trước thời hạn đối với người chấp hành án phạt tù bị bệnh: Phương hướng hoàn thiện pháp luật Liên bang Nga từ kinh nghiệm một số nước trên thế giới và nhu cầu đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực THAHS”[footnoteRef:75] của PGS.TS. Krymov Alexander Alexandrovich và PGS.TS. Skiba Andrey Petrovich, 2018, nói về căn cứ để tha tù trước thời hạn theo Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (liên quan đến bệnh tâm thần hoặc bệnh nghiêm trọng khác) và bất cập của vấn đề này. Đó là, quy định pháp luật THAHS liên quan đến tha tù trước thời hạn đối với người chấp hành án phạt tù bị bệnh tại Liên bang Nga thực tiễn vẫn chưa có sự áp dụng thống nhất, chủ yếu được quy định trên cơ sở luật hình sự, luật TTHS và luật THAHS. Tác giả bài viết cho rằng, một trong những giải pháp cho vấn đề này là xem xét tiếp thu các quy định của pháp luật của một số quốc gia khác, như Kazakhstan, Tajikistan, Belarus…  [70:  Đăng tại https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19784942, truy cập ngày 08/6/2019.]  [71:  Đăng tại https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14556353, truy cập ngày 08/6/2019.]  [72:  Đăng tại https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23220927, truy cập ngày 08/6/2019. ]  [73:  Đăng tại https://journals.openedition.org/champpenal/3263, truy cập ngày 08/6/2019. ]  [74:  Đăng tại https://journals.openedition.org/champpenal/487, truy cập ngày 08/6/2019. ]  [75:  In trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo Cảnh sát trong bối cảnh mới - Kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế” do Học viện CSND tổ chức năm 2018. ] 

Tóm lại, qua việc tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan tới pháp luật về ANCN của phạm nhân cho thấy, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện về pháp luật và thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân, làm rõ các ưu điểm và hạn chế của nó để có thể đưa ra các giải pháp hoàn thiện. Đồng thời, các công trình nói trên chủ yếu đề cập đến những khía cạnh nhất định trong nội dung của pháp luật về ANCN của phạm nhân mà ít chú ý đến hình thức của lĩnh vực pháp luật này. Cũng do chưa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu vấn đề pháp luật về ANCN của phạm nhân nên chưa có đề xuất về phương hướng và giải pháp hoàn thiện trong lĩnh vực pháp luật này. Tuy vậy, pháp luật về ANCN của phạm nhân với tư cách là một thành tố trong hệ thống pháp luật nên những phương hướng, giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và trong từng lĩnh vực pháp luật chuyên biệt đã được nhiều tác giả nghiên cứu cũng có những ý nghĩa về mặt phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận trong việc hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân. 
1.2. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu liên quan đến Luận án và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu
1.2.1. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu liên quan đến Luận án
Qua việc tổng quan các công trình nghiên cứu về ANCN của phạm nhân và về pháp luật và thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân, rút ra một số nhận xét sau:
- Trong những thập kỷ qua, ANCN đã trở thành mối quan tâm chung của LHQ và cộng đồng quốc tế. Trên phạm vi quốc tế đã có hàng loạt các nghiên cứu về ANCN của các tổ chức quốc tế, chính phủ và học giả ở nhiều nước khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề này được triển khai nghiên cứu tương đối muộn ở Việt Nam, chỉ chủ yếu tập trung từ những năm đầu của thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI trở lại đây. 
- Các công trình nghiên cứu về ANCN đã xây dựng được khái niệm ANCN, trình bày nội dung cấu thành và nêu lên đặc điểm của nó; nhấn mạnh về mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, không tách rời giữa ANCN và QCN, giữa ANCN và ANQG, đồng thời khẳng định trong bối cảnh hiện nay ANCN cần được chú trọng cùng với ANQG. Luận án sẽ kế thừa khái niệm ANCN, các khía cạnh ANCN và đặc điểm của ANCN trong các công trình này.
- Các công trình nghiên cứu về ANCN của phạm nhân đã có những phân tích khá kỹ lưỡng và sâu sắc về tình hình phạm nhân trong các nhà tù ở nhiều quốc gia trên thế giới, nêu lên những mối quan ngại về môi trường trại giam có những ảnh hưởng tiêu cực đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của phạm nhân, khẳng định sự cần thiết ở nhiều quốc gia phải cải cách chính sách hình sự và đầu tư nhiều nguồn lực hơn cho các nhà tù. Điều này giúp cho tác giả Luận án có cái nhìn toàn cảnh hơn về ANCN của phạm nhân trong các nhà tù trên thế giới, qua đó có những sự so sánh cần thiết về các mô hình quản l‎ý, giam giữ phạm nhân hiện nay cũng như thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc chăm lo cho con người nói chung, phạm nhân nói riêng.
- Mặc dù vấn đề ANCN đã được quan tâm nghiên cứu song vấn đề pháp luật về ANCN lại chưa nhận được sự quan tâm rộng rãi của các học giả trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, một số học giả đã nhấn mạnh đến vai trò của LPQT đối với ANCN ở các quốc gia. 
- Vấn đề pháp luật về ANCN của phạm nhân chỉ được đề cập ở những khía cạnh nhất định, cụ thể là: 
+ Mặc dù không có công trình nào đề cập một cách trực diện các vấn đề l‎ý luận về pháp luật về ANCN của phạm nhân nhưng cũng có một số công trình đề cập đến các vấn đề l‎ý luận về THAPT, như khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, yêu cầu… của THAPT. Điều này giúp cho tác giả Luận án có thêm những tri thức cần thiết trong việc thực hiện đề tài Luận án. 
 + Trong các vấn đề có liên quan tới thực trạng pháp luật về ANCN của phạm nhân có một số công trình đề cập đến các quy định của PLQT và pháp luật Việt Nam về các chế độ, chính sách về ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế đối với phạm nhân, chúng liên quan tới an ninh lương thực và an ninh sức khỏe của phạm nhân. Tuy nhiên, tác giả Luận án sẽ chú ‎ý khai thác ở các nội dung mà các công trình này chưa đề cập.
+ Các công trình nghiên cứu về giải pháp hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân đã đề cập đến một số giải pháp có liên quan tới việc hoàn thiện pháp luật về THAHS, trong đó có THAPT và pháp luật về quyền của phạm nhân, trong đó đặc biệt chú ‎ý đến việc nâng cao nhận thức của các chủ thể đối với pháp luật về THAHS và QCN của phạm nhân. 
- Những vấn đề chưa được nghiên cứu:  
+ Khái niệm, đặc điểm, nội dung cấu thành ANCN của phạm nhân.
+ Khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật về ANCN của phạm nhân.
+ Nguyên tắc, nội dung, hình thức, các yếu tố ảnh hưởng và các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về ANCN của phạm nhân. 
+ Thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay.
+ Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay.
1.2.2. Những vấn đề đặt ra cho Luận án
Luận án kế thừa các quan niệm đã có về ANCN và về phạm nhân, trên cơ sở đó những vấn đề mà Luận án phải giải quyết là: 
- Xây dựng khái niệm ANCN của phạm nhân và khái niệm pháp luật về ANCN của phạm nhân; phân tích đặc điểm, vai trò của pháp luật về ANCN của phạm nhân. 
- Luận giải đối tượng, phương pháp điều chỉnh, nguyên tắc, nội dung, hình thức, các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện và những yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân. 
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay và xác định nguyên nhân của chúng.
- Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay.

1.3. Giả thuyết khoa học và câu hỏi nghiên cứu của Luận án
1.3.1. Giả thuyết khoa học
[bookmark: _Toc515205902]Những quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay có nhiều tiến bộ so với thời kỳ trước năm 2010. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, thực tiễn thi hành còn có những hạn chế. Thực tiễn cuộc sống đặt ra những yêu cầu nhưng cũng đem đến nhiều thách thức trong xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay. Do vậy, trong thời gian tới, Việt Nam cần có những giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện pháp luật gắn liền với nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân.
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
- Khái niệm pháp luật về ANCN của phạm nhân? Tại sao phải bảo đảm ANCN cho phạm nhân? Nội dung pháp luật về ANCN của phạm nhân bao gồm những vấn đề gì? Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về ANCN của phạm nhân? 
- Trong bối cảnh CMCN 4.0 và quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện có những ưu điểm, hạn chế gì và có tương thích với PLQT trong lĩnh vực này hay không? Nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế đó? 
- Để hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay cần thực hiện những giải pháp nào?

Kết luận Chương 1
Qua việc tổng quan các công trình nghiên cứu về những vấn đề có liên quan đến đề tài Luận án, tác giả rút ra một số nhận định sau đây:
Một là, vấn đề ANCN đã được các học giả quốc tế khai thác ở nhiều khía cạnh và trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thậm chí có những công trình ứng dụng khái niệm này vào việc xem xét ANCN ở một quốc gia và khu vực nhất định. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về ANCN của các học giả trong nước là tương đối muộn so với quốc tế và chủ yếu mới dừng lại ở việc công bố các bài báo khoa học, việc công bố các cuốn sách chuyên khảo và tham khảo về vấn đề này còn khiêm tốn. 
Hai là, các công trình nghiên cứu về ANCN của phạm nhân thường tập trung nhiều vào các vấn đề về bảo đảm sự an toàn về tính mạng, thân thể, sức khỏe cho phạm nhân, các khía cạnh còn lại trong khái niệm ANCN của phạm nhân được chú ý với mức độ vừa phải. Đặc biệt, nhiều công trình đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cải cách chính sách hình sự và cần có sự quan tâm hơn đến phạm nhân nhằm tăng cường bảo đảm an ninh cho những đối tượng này. 
Ba là, vấn đề pháp luật về ANCN và về ANCN của phạm nhân, ở cả trong nước và quốc tế, chưa nhận được nhiều sự quan tâm của các học giả, nhà khoa học, do vậy, các vấn đề về bản chất, nội dung, hình thức, các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về ANCN và về ANCN của phạm nhân chưa được đề cập nhiều. 
Bốn là, cũng qua việc tổng quan các công trình nghiên cứu nói trên cho thấy, việc tiếp cận từ góc độ pháp luật về ANCN có những ưu thế nhất định so với tiếp cận từ góc độ QCN của phạm nhân. Thứ nhất, vấn đề QCN nói chung, QCN của phạm nhân nói riêng luôn gắn với đặc thù về thể chế chính trị của mỗi quốc gia và vì vậy, việc tiếp cận ở góc độ này nhìn chung thường mang tính dè dặt. Trong khi đó, ANCN nói chung, ANCN của phạm nhân nói riêng dễ nhận được sự chấp nhận, chia sẻ và hợp tác của cộng đồng quốc tế do vấn đề này không có sự phân biệt đặc thù quốc gia và không bị nhạy cảm về mặt chính trị. Thứ hai, nếu như QCN là rất rộng và tùy thuộc vào những điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nhất định mới có thể đạt được thì ANCN của phạm nhân liên quan đến những nhu cầu căn bản, thiết yếu của phạm nhân, do đó, tiếp cận từ góc độ pháp luật về ANCN của phạm nhân dễ triển khai trên thực tế và dễ đạt được hơn so với tiếp cận từ góc độ QCN của phạm nhân. Thứ ba, ANCN của phạm nhân là một thành tố của ANCN mà ANCN là một vấn đề mới đòi hỏi phải có những sự nghiên cứu đáp ứng yêu cầu thực tiễn đối phó với những thách thức của an ninh phi truyền thống. Thứ tư, khi nói đến QCN của phạm nhân là muốn đề cập ở hai phương diện, phương diện tự thân và phương diện nhà nước thừa nhận, bảo đảm. Còn khi nói đến ANCN của phạm nhân thì chủ yếu từ phía chủ thể có trách nhiệm là nhà nước, điều này rất phù hợp với đối tượng phạm nhân vốn chủ yếu bị lệ thuộc vào nhà nước trong việc đáp ứng các nhu cầu căn bản, tối thiểu của mình.
Năm là, từ đặc điểm tình hình nghiên cứu trên đây, góp phần khỏa lấp phần nào khoảng trống trong lĩnh vực học thuật, Luận án sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận như khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc, nội dung, hình thức, các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng như đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này ở Việt Nam hiện nay.


CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN NINH 
CON NGƯỜI CỦA PHẠM NHÂN Ở VIỆT NAM

2.1. Khái niệm an ninh con người của phạm nhân
Vào đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, sau khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, cuộc “Chiến tranh Lạnh” kết thúc, đời sống chính trị và quan hệ quốc tế thay đổi, các vấn đề chủ nghĩa dân tộc, tôn giáo cực đoan, chủ nghĩa khủng bố, ly khai... nổi lên, cùng với mặt trái của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và toàn cầu hóa đã tác động trực tiếp tới sự an toàn của con người ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh đó, lý thuyết về “an ninh lấy con người làm trung tâm”, hay ANCN đã được quan tâm nghiên cứu và phát triển. 
Cho đến nay, đã có nhiều định nghĩa về khái niệm ANCN[footnoteRef:76] song định nghĩa trong Báo cáo phát triển con người năm 1994 của Chương trình phát triển LHQ (UNDP) nhận được nhiều sự tán thành hơn cả. ANCN được UNDP định nghĩa là “sự an toàn của con người trước các mối đe dọa kinh niên như nghèo đói, bệnh tật, đàn áp và những sự cố bất ngờ, gây tổn thương trong cuộc sống hàng ngày, dù ở trong nhà, ở nơi làm việc hay trong cộng đồng”[footnoteRef:77]. Theo UNDP, khái niệm ANCN bao gồm bảy thành tố: 1) An ninh kinh tế, cốt lõi là vấn đề việc làm và thu nhập cho các cá nhân trong xã hội, đối tượng chính của nó là chống nghèo đói. 2) An ninh lương thực, được hiểu ở hai khía cạnh: i) Có đủ nguồn lương thực cơ bản để đảm bảo chất dinh dưỡng cho một cuộc sống khỏe mạnh của mỗi cá nhân; ii) Có nguồn phân phối lương thực hiệu quả và con người có khả năng mua lương thực phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của mình. 3) An ninh sức khỏe, là việc không có các tác nhân bất lợi gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của con người. 4) An ninh môi trường, là sự an toàn của môi trường tự nhiên đối với cuộc sống và sức khỏe của con người. 5) An ninh cá nhân, là sự an toàn về thân thể (và cả về mặt tinh thần), không bị tra tấn, buộc lao động khổ sai, đánh đập hay hành hạ... 6) An ninh cộng đồng, đề cập về việc xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và giữ gìn bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng. 7) An ninh chính trị, là bảo vệ con người không phải chịu sự đàn áp, đe dọa hay xâm hại từ phía nhà nước. [76:  Có thể kể đến như: “ANCN là bảo vệ các cá nhân khỏi rủi ro đối với sự an toàn về thể chất hoặc tâm lý, nhân phẩm và phúc lợi của họ. Một môi trường được cho là cung cấp cho các thành viên của mình sự an toàn của con người là môi trường mang đến cho các cá nhân khả năng có được cuộc sống ổn định, tự quyết” (Shahrbanou Tadjbakhsh, Anuradha M. Chenoy (2007), Human Security: Concepts and Implications”, xuất bản bởi Thư viện điện tử Taylor & Francis, địa chỉ https://www.taylorfrancis.com/books/9780203965955), truy cập ngày 08/6/2019; “ANCN đề cập đến việc cung cấp các “nhu cầu vật chất cơ bản” và sự thực hiện “phẩm giá con người” (Caroline Thomas, “Introduction,” in Thomas and Wilkin, Globalization, Human Security, and the African Experience, p.3, dẫn lại theo Roland Paris (2001): “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?” International Security, Vol. 26, No. 2, pp. 87-102; biên dịch: Võ Thị Trúc Ngân, hiệu đính: Lê Hồng Hiệp, đăng tại Nghiencuuquocte.org, truy cập ngày 08/6/2018; “ANCN bao gồm “toàn bộ các kiến thức, công nghệ, thể chế và các hoạt động nhằm bảo vệ, ủng hộ và bảo tồn sự tồn tại về mặt sinh học của cuộc sống con người cũng như các quá trình nhằm bảo vệ và hoàn thiện hòa bình và thịnh vượng chung để tăng cường tự do của con người” (Robert Bedeski, “Human Security, Knowledge, and the Evolution of the Northeast Asian State”, Trung tâm nghiên cứu toàn cầu, Đại học Victoria, 8 tháng 2, 2000, http://www.globalcentres.org/docs/bedeski.html (accessed on February 14, 2001), dẫn lại theo Roland Paris (2001): “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?” International Security, Vol. 26, No. 2, pp. 87-102; biên dịch: Võ Thị Trúc Ngân, hiệu đính: Lê Hồng Hiệp, đăng tại Nghiencuuquocte.org, truy cập ngày 08/6/2018...]  [77:  UNDP (1994), Human development Report, NewYork, Oxford University Press, tr.23. ] 

Có thể nói, định nghĩa về ANCN của UNDP là một tư duy mới và tạo ra những thay đổi quan trọng trong nhận thức của nhiều quốc gia về khái niệm “an ninh”. Ngày nay, định nghĩa về ANCN năm 1994 của UNDP vẫn là định nghĩa được trích dẫn rộng rãi nhất và “chính thống nhất”[footnoteRef:78]. Định nghĩa này có sự khái quát khá cao, tương đối khoa học, hợp lý, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Chính vì vậy, tác giả Luận án này đồng tình với quan điểm của UNDP về khái niệm ANCN và sử dụng khái niệm này làm công cụ trong nghiên cứu đề tài.  [78:  Roland Paris (2001): “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?” International Security, Vol. 26, No. 2, pp. 87-102; biên dịch: Võ Thị Trúc Ngân, hiệu đính: Lê Hồng Hiệp, đăng tại Nghiencuuquocte.org, truy cập ngày 08/6/2018.] 

Nghiên cứu về khái niệm ANCN cũng cần phân biệt nó với khái niệm ANQG, khái niệm QCN và khái niệm phát triển con người.
Theo TS. Phí Đức Tuấn và TS. Bùi Văn Thịnh, ANQG là “sự an toàn, ổn định chung của một chế độ, một xã hội”[footnoteRef:79]. Luật ANQG năm 2004 định nghĩa “ANQG là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ XHCN và Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” (khoản 1 Điều 3). Như vậy có thể hiểu, ANQG là sự ổn định và phát triển vững mạnh của một chế độ xã hội và độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia. Khái niệm ANQG chủ yếu đề cập đến sự tồn tại của chế độ chính trị, phòng ngừa và giải quyết các mối đe dọa đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ hay các vấn đề gắn liền với sự sinh tồn của một quốc gia như chiến tranh, chạy đua vũ trang, phổ biến vũ khí hạt nhân... ANCN và ANQG có sự tác động qua lại lẫn nhau. Giữ vững ANQG là điều kiện, môi trường thuận lợi để tăng cường ANCN và ngược lại, “Thực hiện tốt ANCN sẽ làm cho ANQG được bảo đảm, đất nước phát triển bền vững, hài hòa”[footnoteRef:80].  [79:  Phí Đức Tuấn, Bùi Văn Thịnh (2011), Giáo trình Những vấn đề cơ bản về bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH, Bộ Công an, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Hà Nội, tr.7.]  [80:  Phùng Hữu Phú, Nguyễn Văn Đặng, Nguyễn Viết Thông (Đồng chủ biên) (2016), Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.8. ] 

ANCN và QCN mặc dù có liên quan mật thiết với nhau song chúng là các khái niệm không đồng nhất. Khái niệm QCN chủ yếu đề cập tới việc bảo vệ con người trước các mối đe dọa bởi nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Còn ANCN không chỉ đề cập tới sự an toàn của con người trước nhà nước, tổ chức, cá nhân trong xã hội mà còn an toàn trước các mối đe dọa của tự nhiên, như bão, lũ, động đất, sạt lở núi… Giữa ANCN và QCN thì “ANCN có mối liên hệ khăng khít và bổ sung cho QCN trong việc tăng cường nhận thức và công tác bảo vệ các quyền và phát triển các mặt vật chất cũng như tinh thần của con người”[footnoteRef:81]. QCN có tính chất bao trùm, ANCN là những vấn đề mang tính căn cốt nhất đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi con người. Walter Dorn cho rằng, ANCN và QCN được đan xen. ANCN (ít nhất là theo định nghĩa hẹp của nó) là quyền của con người. Ngược lại, người ta nhận ra rằng khi QCN được tôn trọng thì ANCN cũng được nâng cao[footnoteRef:82].  [81:  Nguyễn Bá Diến (2017), Vấn đề ANCN trong LPQT hiện đại, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bảo đảm ANXH, ANCN - Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế”, tlđd, tr.36. ]  [82:  Walter Dorn, “Human security: An overview”, tlđd.] 

Theo Ủy ban ANCN của LHQ, phát triển con người là một khái niệm rộng lớn, nhằm mục đích mở rộng cho mọi người những lựa chọn và quyền tự do. ANCN là đảm bảo các quyền tự do ưu tiên để mọi người có thể thực hiện các lựa chọn một cách an toàn và tự do và có thể tin tưởng rằng các cơ hội mà họ có được bảo vệ[footnoteRef:83]. ANCN và phát triển con người thường được mô tả như hai khái niệm song sinh. ANCN là khả năng tận hưởng thành quả của sự phát triển của con người trong một môi trường an toàn. Phát triển con người là một phương tiện quan trọng để tạo ra an ninh của con người. Hai sáng kiến ​​là bổ sung và củng cố lẫn nhau. Không có cái này, cái kia trở nên khó khăn, nếu không nói là không thể[footnoteRef:84]. [83:  UNDP, Human Development Reports Office, Human Security A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams, đăng tại hdr.undp.org›content›human-security-guidance-note, truy cập ngày 08/6/2018. ]  [84: Walter Dorn, “Human security: An overview”, tlđd.] 

ANCN có thể được tiếp cận theo từng nhóm chủ thể xã hội. Theo đó, có thể đề cập ANCN của trẻ em, ANCN của học sinh, ANCN của người khuyết tật, ANCN của người lao động di trú, ANCN của người nước ngoài, ANCN của phạm nhân…
Chúng ta biết rằng, xã hội bao gồm tổng số các mối liên hệ, quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Mỗi cá nhân khi tham gia vào các quan hệ xã hội do bị chi phối bởi lợi ích và động cơ của mình nên có những hành vi phù hợp với chuẩn mực xã hội, nhưng cũng có những hành vi không phù hợp với chuẩn mực xã hội, xâm phạm quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức khác. Để bảo vệ TTATXH, bảo vệ QCN, quyền công dân, nhà nước đã xây dựng, ban hành một hệ thống pháp luật và buộc mọi người trong xã hội phải tuân thủ. Trong hệ thống pháp luật đó có pháp luật hình sự, là những QPPL có tính chất “cấm chỉ”, nếu người nào vi phạm những quy định này thì tùy theo mức độ lỗi, hậu quả sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải chịu hình phạt, trong đó có hình phạt tù. Thông thường, những người đang phải chịu hình phạt tù được gọi là phạm nhân. Tuy nhiên, khái niệm phạm nhân được hiểu và sử dụng không thống nhất. 
Trong cuốn “Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam”, Andrew Coyle đã dùng từ trại giam để chỉ tất cả các nơi giam giữ và từ phạm nhân để chỉ tất cả những người bị giam giữ trong những nơi như vậy[footnoteRef:85]. Như vậy, Andrew Coyle không phân biệt giữa những người bị giam giữ nhưng chưa thành án với những người bị giam giữ nhưng đã thành án, họ đều được gọi chung là phạm nhân.  [85:  Andrew Coyle (2007), Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam, Cẩm nang cho cán bộ trại giam (Tài liệu tham khảo nước ngoài), Học viện CSND dịch và hiệu đính, Hà Nội, tr.13. ] 

Từ điển Bách khoa CAND Việt Nam năm 2005 định nghĩa: “Phạm nhân là người bị Tòa án tuyên phạt tù giam và đang chấp hành hình phạt tại trại giam”[footnoteRef:86]. Định nghĩa này chưa bao quát hết những người đã bị kết án phạt tù và đang chấp hành án, bởi ngoài trại giam thì có cả những người bị kết án phạt tù chấp hành án trong trại tạm giam hay nhà tạm giữ, như ở Việt Nam chẳng hạn. [86:  Bộ Công an (2005), Từ điển Bách khoa CAND Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, tr.920. ] 

Các tác giả cuốn Tài liệu chuyên khảo “Những vấn đề lý luận cơ bản về THAPT ở Việt Nam” quan niệm: “Phạm nhân là người bị kết án phạt tù có thời hạn hoặc chung thân hiện đang chấp hành án trong trại giam”[footnoteRef:87]. Định nghĩa này cũng chưa bao quát hết đối tượng đã bị kết án phạt tù và đang chấp hành án như quan niệm của cuốn Từ điển Bách khoa CAND Việt Nam nói trên.  [87:  Đường Minh Giới, Phạm Văn Tiến, Phạm Văn Sơn (2007), Tài liệu chuyên khảo Những vấn đề lý luận cơ bản về THAPT ở Việt Nam, Học viện CSND, Khoa Nghiệp vụ Giáo dục cải tạo phạm nhân, Hà Nội, tr.137.] 

Ngoài ra, các tác giả cuốn Tài liệu chuyên khảo “Nguyên nhân, điều kiện phạm nhân trốn khỏi nơi giam và một số giải pháp phòng ngừa” định nghĩa: “Phạm nhân là người đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam, phân trại quản lý phạm nhân trong trại tạm giam và một số nhà tạm giữ của công an cấp huyện theo quy định của pháp luật”[footnoteRef:88]; các tác giả cuốn “Hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm các tội xâm phạm ANQG VPPL” nêu: “Phạm nhân là những người phạm tội bị Tòa án kết án phạt tù có thời hạn hoặc tù chung thân, hiện đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam và một số nhà tạm giữ”[footnoteRef:89]. Các định nghĩa này có nêu đầy đủ hơn về các cơ sở có giam giữ phạm nhân song chưa mang tính khái quát cao bởi các cơ sở giam giữ phạm nhân nói trên là ở Việt Nam và trong thời điểm hiện tại, nó có thể sẽ được thay đổi trong tương lai.  [88:  Vũ Văn Hòa, Tống Thị Liễu (Thúy), Lê Đăng Xuyên, Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Anh Tuấn (2009), Tài liệu chuyên khảo Nguyên nhân, điều kiện phạm nhân trốn khỏi nơi giam và một số giải pháp phòng ngừa”, Học viện CSND, Khoa Nghiệp vụ Giáo dục và cải tạo phạm nhân, Hà Nội, tr.8. ]  [89:  Dương Văn Quân, Nguyễn Thanh Bình (Đồng chủ biên) (2017), Hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm các tội xâm phạm ANQG VPPL, Nxb. CAND, Hà Nội, tr.6.] 

Các văn bản pháp lý quốc tế thường sử dụng khái niệm “tù nhân” hoặc “người bị cầm tù” thay vì khái niệm phạm nhân. Đồng thời, các văn bản pháp lý quốc tế cũng không phân biệt giữa tù nhân đã thành án và tù nhân chưa thành án. Tức là khái niệm tù nhân được dùng để chỉ chung những người bị giam giữ, dù họ đang bị tạm giữ, tạm giam hay đang chấp hành án phạt tù. 
Trong Luận án này, khái niệm phạm nhân được hiểu theo Luật THAHS năm 2019, đó là “người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân” (khoản 2 Điều 3), bởi khái niệm này mang tính khoa học cao và sẽ vẫn đúng cả trong trường hợp khi có sự thay đổi về mô hình giam giữ, chẳng hạn “tù tại gia” được áp dụng. Tuy nhiên, giữa việc bảo đảm ANCN cho người chấp hành án phạt tù tại trại giam, cơ sở giam giữ khác với người chấp hành án phạt tù “tại gia” là có sự khác nhau khá rõ rệt. Trong Luận án này, khái niệm phạm nhân được dùng để chỉ người đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, cơ sở giam giữ khác (sau đây gọi tắt là trại giam).
Một người được xác định là phạm nhân kể từ khi họ được đưa đến trại giam để chấp hành bản án hoặc quyết định áp dụng hình phạt tù của Tòa án. Những người tuy đã bị Tòa án ra quyết định hoặc bản án phạt tù nhưng quyết định hoặc bản án đó chưa có hiệu lực pháp luật, thậm chí cả trong trường hợp bản án phạt tù đã có hiệu lực pháp luật nhưng người bị kết án phạt tù đang chờ quyết định đưa đi chấp hành án thì không gọi là phạm nhân. Chỉ người nào phạm tội, bị áp dụng hình phạt tù khi bản án, quyết định áp dụng hình phạt tù của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và đang chấp hành án phạt tù thì mới gọi là phạm nhân. 
ANCN của phạm nhân xuất phát từ chính phẩm giá của mỗi con người, chúng chứa đựng những sự an toàn, không bị đe dọa đối với tính mạng, thân thể, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù. Mặc dù phạm nhân là người có tội và phải chịu trách nhiệm pháp lí nghiêm khắc nhất là trách nhiệm hình sự nhưng sự an toàn về tính mạng, thân thể, sức khỏe, nhân phẩm cũng như việc được duy trì các mối quan hệ cộng đồng thiết yếu của phạm nhân vẫn phải được bảo đảm. Hơn nữa, mục đích của việc đưa người phạm tội vào giam giữ trong trại giam là để bảo vệ xã hội khỏi tội phạm, đồng thời trong quá trình giam giữ, lực lượng chức năng sẽ sử dụng các biện pháp giáo dục cải tạo để tác động tư tưởng, điều chỉnh hành vi của người phạm tội cho phù hợp với chuẩn mực xã hội, làm cho họ nhận ra lỗi lầm của mình, ăn năn, hối cải, hoàn lương, phục thiện để trở thành người có ích cho xã hội. 
Như vậy có thể hiểu, ANCN của phạm nhân là sự an toàn về tính mạng, thân thể, nhân phẩm, bảo đảm sức khỏe thể chất và tinh thần của phạm nhân trước những tác động bất lợi của môi trường trại giam, đảm bảo các quan hệ cộng đồng của phạm nhân thân thiện, lành mạnh, dân chủ trong trại giam được thực hiện và phát huy, đồng thời tạo điều kiện cho phạm nhân tái hòa nhập xã hội sau khi mãn hạn tù. ANCN của phạm nhân bao gồm bẩy yếu tố cấu thành như khái niệm ANCN, tương ứng với chủ thể phạm nhân. Tuy vậy, mức độ cần quan tâm của các khía cạnh này đối với phạm nhân có những nét đáng chú ý nhất định so với những người tự do ngoài xã hội. 
2.2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
Hơn lúc nào hết, trong điều kiện xã hội dân chủ, tiến bộ ngày nay, khi các QCN nói chung, QCN của phạm nhân nói riêng được thừa nhận, tôn trọng, đảm bảo, nhà nước và xã hội cần có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo ANCN của phạm nhân. Bởi lẽ:
Một là, xuất phát từ nhân phẩm - yếu tố được coi là giá trị chung và cao quý nhất của con người. Cho dù phạm nhân là người đã thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả xấu đối với xã hội và đang phải chịu hình phạt tù thì họ vẫn là con người. Với tư cách là con người, phạm nhân cần được thụ hưởng các nhu cầu thiết yếu của mình. Hơn nữa, trong điều kiện bị hạn chế hoặc tước một số quyền tự do, phạm nhân không thể tự thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu về ăn, ở, mặc, khám chữa bệnh... của cá nhân mình, họ hoàn toàn bị lệ thuộc và trông chờ vào sự đáp ứng từ phía Nhà nước. Dưới góc độ quản lí THAPT, phạm nhân là người chịu sự quản lí, còn chủ thể quản lí là cơ quan THAPT và cán bộ trại giam. “Đây là quan hệ ra lệnh - phục tùng, không đồng cấp và có tính bắt buộc”[footnoteRef:90]. Trong trại giam, phạm nhân là đối tượng yếu thế, họ phải đối mặt với đội ngũ cán bộ trại giam - những người được trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và được Nhà nước trao quyền quản lí phạm nhân. Trong thực thi nhiệm vụ, nếu đội ngũ cán bộ trại giam tận tâm, tận tụy thì đó là điều kiện tốt đối với ANCN của phạm nhân song nếu đội ngũ này thờ ơ, thiếu trách nhiệm, lạm quyền thì sẽ gây nguy hại tới ANCN của phạm nhân. Đặc biệt, môi trường trại giam là môi trường rất phức tạp, gồm những con người đã từng phạm tội, thậm chí tái phạm, tái phạm nguy hiểm. Bên cạnh những phạm nhân có sự ăn năn, hối hận về những hành vi sai trái mà mình đã gây ra cho người khác và quyết tâm cải tạo, sửa chữa lỗi lầm thì vẫn còn không ít phạm nhân có tư tưởng coi thường pháp luật, chây ì, chống đối, vi phạm nội quy trại giam, VPPL. Ở đó hiện hữu những nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp và tác động tiêu cực tới ANCN của phạm nhân.  [90:  Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Yêm, Trần Phương Đạt (2010), Giáo trình môn học Quản lý nhà nước về ANQG, TTATXH, Học viện CSND, Hà Nội, tr.10. ] 

Hai là, phạm nhân là những người đã gây ra hậu quả xấu đối với xã hội và do đó họ thường phải nhận sự xa lánh, kì thị của xã hội. Tình trạng chung của phạm nhân ở nhiều nước được Andrew Coyle mô tả như sau: “Chẳng có gì dễ dàng thu được kết quả, đặc biệt là trong tình huống mà ở đó nhiều quyền hạn pháp lí đối mặt với tình trạng quá tải, sự thiếu đội ngũ cán bộ trại giam được đào tạo và quá ít cơ hội để liên kết với thế giới bên ngoài, cũng như sự tiếp nhận những mối thù địch đối với tù nhân từ ngoài xã hội vào”[footnoteRef:91]. Thật không dễ dàng có thể kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội đối với phạm nhân, vấn đề bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của phạm nhân chủ yếu trông chờ vào Nhà nước.  [91:  Andrew Coyle, Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam, tlđd, tr.197.] 

Ba là, trong các xã hội văn minh hiện đại thì việc THAPT đối với những người phạm tội không phải chỉ là trừng trị mà chủ yếu là giáo dục, cải tạo để họ trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. Vì thế, việc bảo đảm ANCN của phạm nhân có ý nghĩa thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giảm tỉ lệ tái phạm và phạm tội mới. Bảo đảm QCN và ANCN đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận và coi đó là cơ sở cho tự do, công bằng và hòa bình trên toàn thế giới. Mỗi quốc gia phải có trách nhiệm bảo đảm ANCN nói chung, ANCN của phạm nhân nói riêng. 
Bảo đảm ANCN của phạm nhân được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó bảo đảm ANCN của phạm nhân bằng pháp luật có ý nghĩa quan trọng nhất.
2.2.1. Khái niệm, đặc điểm pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
Mục đích của hoạt động THAPT có hai khía cạnh chủ yếu, thứ nhất, nhằm trừng phạt đối với người đã thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời qua đó răn đe, giáo dục chung; thứ hai, nhằm giáo dục người phạm tội trở thành người lương thiện, có ý thức tôn trọng pháp luật và quy tắc cộng đồng, xây dựng thói quen lao động, giúp người phạm tội sớm được trở về với gia đình và tái hòa nhập xã hội.
Pháp luật về ANCN của phạm nhân là pháp luật về ANCN của những người phạm tội, đã bị Tòa án kết án tù có thời hạn, tù chung thân và đang chấp hành bản án tại trại giam. Pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng phải thỏa mãn hai khía cạnh là vừa nhằm trừng trị người đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng đồng thời vừa hướng tới việc giáo dục cải tạo, tái hòa nhập xã hội cho phạm nhân sau khi mãn hạn tù.
Hoạt động THAPT chứa đựng yếu tố của TTHS vì THAPT thuộc về THAHS, mà THAHS là khâu cuối cùng của quá trình giải quyết vụ án hình sự. Nếu như giai đoạn này không được thực hiện thì các khâu trước không có ý nghĩa thực tế. Nhưng hoạt động THAPT cũng mang mang yếu tố của hoạt động quản lí hành chính nhà nước vì đó là “sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân”[footnoteRef:92]. Một trong những đặc điểm của quản lí hành chính nhà nước là “có tính quyền lực đặc biệt, thể hiện mệnh lệnh đơn phương của chủ thể quản lí và tính chấp hành vô điều kiện của khách thể quản lí hành chính nhà nước”[footnoteRef:93].  [92:  Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Yêm, Trần Phương Đạt, Giáo trình môn học Quản lý nhà nước về ANQG, TTATXH, tlđd, tr.47.]  [93:  Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Yêm, Trần Phương Đạt, Giáo trình môn học Quản lý nhà nước về ANQG, TTATXH, tlđd, tr.53.] 

Qua đó có thể định nghĩa, pháp luật về ANCN của phạm nhân là tổng thể các nguyên tắc và QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động THAPT nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự, bảo đảm sức khỏe thể chất và tinh thần cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại giam, đồng thời tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập xã hội sau khi mãn hạn tù.
Pháp luật về ANCN của phạm nhân có các đặc điểm sau đây
Một là, pháp luật về ANCN của phạm nhân liên quan đến nhiều chế định của nhiều ngành luật khác nhau. ANCN của phạm nhân được ghi nhận trong các văn bản pháp luật tạo thành hệ thống các QPPL phản ánh nội dung và đồng thời cũng là cơ chế pháp lý bảo đảm ANCN của phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù. 
Hai là, pháp luật về ANCN của phạm nhân chịu sự quy định bởi yêu cầu của công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm; giáo dục, cải tạo giúp đỡ người phạm tội trở thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống XHCN, tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa phạm tội mới; đồng thời giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm; động viên, khuyến khích, bảo đảm sự tham gia phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình vào việc giáo dục cải tạo phạm nhân. 
Ba là, pháp luật về ANCN của phạm nhân là lĩnh vực pháp luật liên quan đến chủ thể “đặc biệt” trong xã hội. Đó là nhóm người yếu thế, bị hạn chế về QCN, có tâm lý mặc cảm đối với những tội lỗi do mình đã gây ra, bị xã hội kỳ thị, xa lánh. Pháp luật về ANCN của phạm nhân quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm ANCN cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại giam.
Bốn là, pháp luật về ANCN của phạm nhân có mối liên quan rất mật thiết với pháp luật về QCN, nhiều quy định trong PLQT và pháp luật quốc gia về ANCN của phạm nhân có nguồn từ các văn kiện pháp lý quốc tế và quốc gia về QCN của phạm nhân. Tuy nhiên, giữa pháp luật về ANCN của phạm nhân với pháp luật về QCN cũng có điểm khác biệt đáng kể, đó là nếu như pháp luật về QCN thường bao gồm các quy định mang tính ghi nhận, bảo vệ và bảo đảm thì đối với pháp luật về ANCN của phạm nhân, nhiều quy định có tính chất ghi nhận cũng đồng thời là yếu tố bảo đảm cho ANCN của phạm nhân. 
Năm là, pháp luật về ANCN của phạm nhân chịu sự tác động khá lớn bởi các quy định của PLQT trong lĩnh vực này. Hiện nay, Việt Nam đã tham gia nhiều công ước của LHQ trong lĩnh vực tư pháp hình sự, đòi hỏi phải nội luật hóa các quy định trong các điều ước quốc tế có liên quan trong thực thi các biện pháp bảo đảm ANCN cho phạm nhân theo các chuẩn mực tối thiểu được quy định trong các văn bản PLQT.
2.2.2. Vai trò của pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
Vai trò của pháp luật về ANCN của phạm nhân thể hiện ở những khía cạnh cơ bản sau đây:
Đối với Nhà nước, thông qua pháp luật về ANCN của phạm nhân, Nhà nước quy định thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và xác định mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội trong bảo đảm ANCN của phạm nhân. Trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân, lực lượng chức năng có thể thực hiện không đúng, không đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của lực lượng chức năng trong việc bảo đảm ANCN của phạm nhân, làm cho hoạt động này tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. 
Đối với trại giam, pháp luật về ANCN của phạm nhân là cơ sở pháp lí để trại giam tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp bảo đảm ANCN của phạm nhân. Nó là cơ sở để xây dựng môi trường trại giam an toàn thông qua việc nghiêm cấm những hành vi tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo đối với phạm nhân. Đồng thời, pháp luật về ANCN của phạm nhân điều tiết và định hướng sự phát triển của các quan hệ xã hội trong trại giam theo các giá trị dân chủ, công bằng, nhân văn, giúp cho các quan hệ xã hội này vận động, phát triển và phát huy giá trị của mình một cách hữu ích, hướng thiện cho phạm nhân trong quá trình giáo dục cải tạo, hoàn lương, phục thiện. 
Đối với cán bộ trại giam, pháp luật về ANCN của phạm nhân quy định trách nhiệm của cán bộ trại giam trong việc bảo đảm ANCN của phạm nhân. Nếu cán bộ trại giam chỉ nhìn nhận phạm nhân là những người phạm tội, phải bị trừng trị thì rất dễ có thái độ ban ơn theo kiểu “cho gì được nấy”, thậm chí “bỏ mặc”, “lãng quên”, thờ ơ, vô cảm đối với phạm nhân. Pháp luật về ANCN của phạm nhân không cho phép những hiện tượng đó diễn ra bằng cách quy định những gì cán bộ trại giam được làm, những gì không được làm, những gì phải làm để bảo đảm ANCN của phạm nhân, đưa ra các chế tài đối với các hành vi lạm quyền, tham nhũng, vi phạm dân chủ của cán bộ trại giam trong công tác quản lí, giáo dục phạm nhân. Như vậy, pháp luật về ANCN của phạm nhân góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm của cán bộ trại giam trong quá trình quản lí, giáo dục cải tạo phạm nhân và là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ trại giam tận tụy, mẫn cán trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 
Đối với phạm nhân, thông qua các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân, phạm nhân được bảo đảm các nhu cầu căn bản, tối thiểu của mình trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại giam. Pháp luật về ANCN của phạm nhân là cơ sở để phạm nhân phản ánh, đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để bảo vệ sự an toàn cho mình và cho người khác khi thấy sự an toàn của mình và của người khác bị xâm hại hay đe dọa xâm hại. Bằng việc đưa ra các quy định có tính công bằng, không phân biệt đối xử, những phạm nhân nhận thức được lỗi lầm của mình, ăn năn, hối cải, chấp hành tốt nội quy trại giam, có nhiều tiến bộ thì được khen thưởng, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, được thụ hưởng thêm các nhu cầu cần thiết, những phạm nhân chây ì, chống đối, vi phạm nội quy trại giam sẽ bị xử lí theo quy định. Như vậy, pháp luật về ANCN của phạm nhân góp phần cải tạo tư tưởng, xây dựng, bồi đắp nhân cách của phạm nhân. 
Đối với hệ thống pháp luật, ANCN nói chung, ANCN của phạm nhân nói riêng đã trở thành một hệ thống tiêu chuẩn PLQT có tính chất bắt buộc đối với mỗi quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế. Việc xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về ANCN của phạm nhân góp phần làm cho hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia được đồng bộ và hoàn thiện hơn.
Đối với xã hội, thông qua các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân, Nhà nước kêu gọi các nguồn lực xã hội đóng góp cho việc bảo đảm ANCN của phạm nhân, làm cho ANCN của phạm nhân được bảo đảm tốt hơn, và như vậy pháp luật về ANCN của phạm nhân góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong việc đối xử với người phạm tội. Giám sát của xã hội trong thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và nhân viên nhà nước trong bảo đảm ANCN của phạm nhân. Ngược lại, việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân giúp cho phạm nhân sớm hoàn lương, phục thiện sẽ góp phần làm giảm tỉ lệ tái phạm, xây dựng một xã hội ổn định, kỷ cương, an toàn. 
Đối với quốc gia, việc xây dựng và thực hiện tốt pháp luật về ANCN của phạm nhân góp phần nâng cao uy tín của mỗi quốc gia trong cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, nó góp phần vào việc bảo vệ QCN, quyền công dân và bảo đảm nền dân chủ. 
Đối với quốc tế, pháp luật về ANCN của phạm nhân thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy việc bảo đảm ANCN của phạm nhân. Thông qua hợp tác và tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các quốc gia và các tổ chức quốc tế, mỗi quốc gia, nhất là đối với các nước nghèo, chậm phát triển sẽ có thêm nguồn lực đáp ứng nhu cầu bảo đảm ANCN của phạm nhân. Cũng trên cơ sở các quy định mang tính tiến bộ, nhân văn của pháp luật về ANCN của phạm nhân, phạm nhân là người nước ngoài sẽ được bảo đảm tốt hơn về ANCN của mình trong quá trình chấp hành án phạt tù tại nước sở tại. 
2.3. Đối tượng, phương pháp điều chỉnh, nguyên tắc, nội dung, hình thức của pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
2.3.1. Đối tượng, phương pháp điều chỉnh của pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
Đối tượng điều chỉnh của pháp luật về ANCN của phạm nhân là các quan hệ xã hội nảy sinh trong quá trình chấp hành án phạt tù của phạm nhân, đó là những quan hệ giữa Nhà nước, cơ quan nhà nước với phạm nhân mà ở đó, Nhà nước đưa ra những quy định nhằm bảo đảm an toàn cho phạm nhân cùng những quy định mà phạm nhân phải tuân thủ. Bên cạnh đó, pháp luật về ANCN của phạm nhân còn điều chỉnh cả mối quan hệ giữa Nhà nước và các tổ chức xã hội, với thân nhân, gia đình phạm nhân và giữa phạm nhân với phạm nhân liên quan đến việc bảo đảm ANCN cho phạm nhân. 
Như đã nói, THAPT thuộc THAHS mà THAHS là giai đoạn cuối cùng của TTHS, đồng thời THAPT có tính chất quản lí hành chính nhà nước, vì thế cho nên phương pháp điều chỉnh của pháp luật về ANCN của phạm nhân có sự kết hợp các phương pháp điều chỉnh của luật hành chính, luật hình sự và TTHS. Nó sử dụng phương pháp mệnh lệnh phục tùng và phương pháp phối hợp. Nhà nước đơn phương ấn định các quyền, nghĩa vụ của phạm nhân, ấn định những nội dung thuộc về ANCN mà phạm nhân được hưởng cũng như các quy định mà phạm nhân phải chấp hành. Để thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân, ngoài cơ quan chuyên trách là trại giam còn có sự tham gia của nhiều cơ quan, lực lượng khác, bao gồm các cơ quan nhà nước (như: Cơ quan quản lý trại giam, Tòa án, Viện kiểm sát, các bộ, ngành ở Trung ương và ở địa phương), tổ chức chính trị - xã hội và thân nhân, gia đình phạm nhân. 
2.3.2. Nguyên tắc của pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
Với tư cách là một thành tố trong hệ thống pháp luật, pháp luật về ANCN của phạm nhân vừa chịu sự chi phối bởi các nguyên tắc pháp luật nói chung, vừa có những nguyên tắc mang tính đặc thù, chúng được biểu hiện cụ thể như sau. 
Nguyên tắc tôn trọng quyền con người
Pháp luật về ANCN của phạm nhân được xây dựng, ban hành và thực hiện phải trên cơ sở tôn trọng QCN bởi QCN là giá trị chung, mang tính phổ quát của nhân loại, việc tôn trọng QCN cũng chính là cơ sở, nền tảng để ANCN của phạm nhân được đảm bảo. Nguyên tắc này đòi hỏi mọi cá nhân, tổ chức đều phải tôn trọng QCN của phạm nhân, đấu tranh lên án các hành vi xâm hại thân thể, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của phạm nhân theo quy định của pháp luật. 
Nguyên tắc nhân đạo
Mặc dù phạm nhân là người đã từng gây ra hậu quả xấu, hậu quả không mong muốn đối với xã hội nhưng họ cũng là con người, họ cần được đối xử như những người bình thường trong xã hội. Nguyên tắc nhân đạo đòi hỏi phải tôn trọng nhân phẩm và giá trị của mỗi phạm nhân, tuyệt đối không được có những quy định mang tính kỳ thị, xúc phạm, hạ thấp nhân phẩm, danh dự của phạm nhân hay chỉ nhằm mục đích trừng phạt đối với người đã từng phạm tội. Nhà nước phải có trách nhiệm đáp ứng các nhu cầu căn bản, tối thiểu của phạm nhân. 
Nguyên tắc dân chủ
Nguyên tắc dân chủ trong pháp luật về ANCN của phạm nhân thể hiện ở các phương diện sau: Một là, phạm nhân phải được biết về quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình chấp hành án phạt tù, được thông tin về các chế độ, chính sách về ăn, ở, mặc, sinh hoạt, học tập, lao động... Nếu phạm nhân không biết chữ thì cán bộ trại giam phải đọc cho phạm nhân nghe. Trường hợp phạm nhân là người nước ngoài không hiểu được ngôn ngữ của nước sở tại thì phải có phiên dịch hoặc được phát tài liệu bằng tiếng dân tộc họ. Hai là, phạm nhân được phản ánh, kiến nghị về tình hình đời sống trong trại giam và có quyền khiếu nại, tố cáo khi thấy quyền, lợi ích hợp pháp của mình hay của người khác bị xâm phạm. Ba là, phải có quy định về trách nhiệm của trại giam trong việc cung cấp thông tin về tình hình chấp hành án, sức khỏe của phạm nhân cho gia đình phạm nhân. Bốn là, phát huy các nguồn lực trong thực hiện các công việc hữu ích đối với phạm nhân. Năm là, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, không được lợi dụng dân chủ và khiếu nại, tố cáo để vu khống, bôi nhọ, nói xấu người khác cũng như gây nguy hại cho an ninh, an toàn trại giam. 
Nguyên tắc công bằng, bình đẳng 
Nguyên tắc công bằng, bình đẳng được hiểu theo hai khía cạnh. Thứ nhất, ANCN của phạm nhân phải được coi trọng như ANCN của các công dân tự do. Những hành vi xâm phạm tính mạng, thân thể, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của phạm nhân cũng phải bị xử lý như đối với những công dân tự do. Thứ hai, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các phạm nhân với nhau. Tuy nhiên, những quy định mang tính phân hóa theo từng đối tượng phạm nhân về giới tính, lứa tuổi, tính chất, mức độ phạm tội… sẽ không bị coi là vi phạm nguyên tắc công bằng và bình đẳng. 
Nguyên tắc bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
Để bảo đảm ANQG, TTATXH, nhà nước một mặt phải làm tốt công tác quản lý, giam giữ phạm nhân, buộc họ phải cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội song mặt khác, nhà nước cũng không được tùy tiện, vô nguyên tắc trong việc đối xử với phạm nhân. Ở đây, các yêu cầu về công tác quản lý, giam giữ phạm nhân (trừng phạt) với việc giáo dục, cải tạo (hướng thiện) và bảo đảm ANCN cho phạm nhân phải thống nhất với nhau, tránh phiến diện. Nếu chỉ nhìn từ phía bảo đảm ANCN của phạm nhân có thể làm lu mờ mục đích trừng phạt, tạo ra tính “nhờn luật” trong xã hội, làm cho tình hình tội phạm gia tăng, ảnh hưởng tiêu cực tới ANQG, TTATXH. Nhưng nếu chỉ đề cao việc trừng phạt phạm nhân thì sẽ tác động tiêu cực tới ANCN của phạm nhân.  
Nguyên tắc phù hợp với điều kiện thực tế đất nước
Các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân khi được ban hành phải phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Còn nếu ban hành các quy định về ANCN của phạm nhân rất hay, rất tiến bộ song không có nguồn lực đáp ứng thì vô hình trung đã làm mất đi tính khả thi của nó. Do đó, nguyên tắc phù hợp với điều kiện thực tế đất nước đòi hỏi khi xây dựng pháp luật về ANCN của phạm nhân phải tính đến các nguồn lực vật chất để làm cho các quy định này được thực hiện trên thực tế. 
Nguyên tắc phù hợp tiến bộ xã hội
ANCN nói chung, ANCN của phạm nhân nói riêng là vấn đề nhận được sự quan tâm của LHQ và cộng đồng quốc tế. Trong những thập kỷ qua, LHQ và các tổ chức quốc tế đã thông qua nhiều văn kiện đề cập trực tiếp tới những khía cạnh của ANCN của phạm nhân. Những nội dung về ANCN của phạm nhân được ghi nhận trong pháp luật quốc gia nhưng phải phù hợp với các tiêu chuẩn của PLQT. Sở dĩ như vậy là bởi vì những văn bản PLQT về ANCN của phạm nhân là những giá trị chung của nhân loại mà tất cả các quốc gia đều phải vươn tới để đảm bảo sự tiến bộ chung. 
2.3.3. Nội dung pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
2.3.3.1. Các quy định về an ninh con người của phạm nhân trên các khía cạnh và nhóm phạm nhân đặc thù
Như đã nói, ANCN được UNDP chỉ ra bao gồm bẩy khía cạnh: An ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh sức khỏe, an ninh môi trường, an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng và an ninh chính trị. Tuy nhiên, phạm nhân thuộc nhóm đối tượng đặc thù. Trong môi trường trại giam, các khía cạnh trong ANCN của phạm nhân cần được quan tâm hơn là an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng và an ninh chính trị.  
Các quy định về an ninh cá nhân 
An ninh cá nhân của phạm nhân là sự an toàn về tính mạng, thân thể, sức khỏe của phạm nhân trong mọi hoàn cảnh khỏi sự tùy tiện, lạm quyền của trại giam và cán bộ trại giam cũng như sự xâm hại hay đe dọa xâm hại bởi các phạm nhân khác trong trại giam, thậm chí từ chính nguy cơ tự sát, tự hành hạ bản thân của phạm nhân.
Do nhiều người bị giam giữ trong một phòng giam, lại gồm những con người đã từng bất tuân pháp luật và quy tắc cộng đồng, không ít người có tâm lý liều lĩnh, côn đồ hung hãn, vì vậy trong môi trường trại giam rất dễ nảy sinh các hành vi VPPL, thậm chí xâm phạm tính mạng, thân thể, sức khỏe của phạm nhân. Để bảo đảm an toàn cho phạm nhân, trước hết cần có quy định về phân loại phạm nhân trong việc sắp xếp chỗ ở theo mức án, tính chất phạm tội, nhân thân phạm nhân. Phạm nhân là nữ giới, người chưa thành niên, người nước ngoài, người chuyển giới, người đồng tính phải được giam giữ riêng. Việc phân loại quản lý phạm nhân phải được tiến hành trong suốt quá trình thi hành án. 
Thứ hai, phải có nội quy trại giam và bảo đảm rằng mọi phạm nhân khi nhập trại đều phải được nghe phổ biến về văn bản này. Trong đó quy định những gì phạm nhân được làm, những gì không được làm, nghiêm cấm phạm nhân mang vào và sử dụng vũ khí, vật cấm trong trại giam. 
Thứ ba, để bảo đảm an toàn cho phạm nhân cần có quy định về việc khám xét người và nơi ở của phạm nhân để chắc chắn rằng những phạm nhân này không mang những thứ có thể gây nguy hiểm cho phạm nhân khác hoặc cho chính bản thân họ hoặc những thứ không được phép mang vào trại giam. Tuy vậy, việc khám xét phạm nhân không thể tùy tiện mà phải tuân theo những thủ tục nhất định, phòng ngừa trường hợp xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của phạm nhân từ phía cán bộ khám xét. Do đó, việc khám xét phải được thực hiện bởi những người cùng giới tính với phạm nhân và có từ hai người trở lên. Cũng cần có những quy định về việc kiểm tra những đồ vật được gửi đến cho phạm nhân để đảm bảo rằng thân nhân phạm nhân không đưa vật cấm vào trại giam.
Thứ tư, để bảo đảm an toàn trại giam, cán bộ trại giam được sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ trong những hoàn cảnh nhất định. Đây là một điều cần thiết song cần phải có quy định về những trường hợp cán bộ trại giam được phép sử dụng chúng.
Thứ năm, trong điều kiện bị giam giữ, những phạm nhân mắc bệnh hiểm nghèo và bị án dài có thể tự tìm đến cái chết để thoát khỏi nỗi đau đớn bởi bệnh tật. Đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội thì họ nên được trả tự do sớm hơn thời hạn chấp hành án theo quy định. 
Các quy định về an ninh cộng đồng 
Mục đích của việc giam giữ phạm nhân là để bảo vệ xã hội khỏi tội phạm nhưng không đơn thuần là loại người phạm tội ra khỏi xã hội mà phải hướng tới tái hòa nhập xã hội cho họ. Hơn nữa, an ninh cộng đồng trong trại giam nếu được thực hiện tốt cũng sẽ giúp cho an ninh cá nhân của phạm nhân được đảm bảo hơn. Muốn vậy, phải xây dựng được một môi trường nhân văn, tiến bộ và các mối quan hệ xã hội trong trại giam lành mạnh, thân thiện góp phần giáo dục cải tạo, hướng thiện cho phạm nhân.  
Trước hết, trại giam phải kiểm soát được tất cả các phạm nhân, không để phạm nhân này thao túng, khống chế phạm nhân khác cũng như trại giam và cán bộ trại giam không được sử dụng phạm nhân này để khống chế phạm nhân khác.
Có thể thiết lập và tăng cường an ninh cộng đồng cho phạm nhân thông qua việc tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ nhằm gắn kết phạm nhân với nhau là điều cần thiết. Hiện thực hóa nội dung này cần có quy định về việc các trại giam tổ chức các hoạt động mang tính tập thể, cộng đồng như các hội thi, hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ… cho phạm nhân.
An ninh cộng đồng của phạm nhân gắn với việc xây dựng cộng đồng mang tính tự quản thông qua việc phát hiện và sử dụng các khả năng của phạm nhân trong việc giáo dục phạm nhân khác. Đồng thời, niềm tin tôn giáo sẽ giúp cho phạm nhân hướng thiện, ổn định tư tưởng và xây dựng mối quan hệ giữa phạm nhân với phạm nhân được tốt hơn. Do đó, cũng cần có quy định cho phép phạm nhân được thể hiện niềm tin, tín ngưỡng và thực hiện các nghi lễ tôn giáo trong điều kiện cho phép.  
Do việc “Những tù nhân có khả năng duy trì cuộc tiếp xúc tốt với gia đình họ sẽ có sự khích lệ lớn hơn để chấp hành các quy định của nhà tù”[footnoteRef:94] cho nên phải cho phép phạm nhân được duy trì việc tiếp xúc với thân nhân và gia đình và có thể là bạn bè của họ. Cần có quy định phạm nhân được thăm gặp thân nhân, số lượng cuộc thăm gặp và thời gian cho một cuộc thăm gặp, đối tượng thăm gặp, nơi thăm gặp... [94:  Andrew Coyle, Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam, tlđd, tr.210-211.] 

Việc thiết lập quan hệ giữa phạm nhân với cộng đồng xã hội giúp cho việc tăng cường sự hiểu biết của xã hội đối với phạm nhân và môi trường trại giam, qua đó từng bước xóa bỏ sự kỳ thị và khoảng cách của xã hội đối với phạm nhân. Ở đây, cần có những quy định khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao giữa trại giam với các tổ chức, đơn vị hoạt động văn hóa, thể thao bên ngoài hoặc giữa trại giam với cộng đồng địa phương nơi trại giam đóng. Đồng thời, cần khuyến khích các tổ chức xã hội và có thể là các tổ chức tôn giáo xây dựng các chương trình giúp đỡ phạm nhân. Ngoài ra, cũng cần cho phép phạm nhân đọc sách, báo, tạp chí và theo dõi các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên các phương tiện kỹ thuật như ti vi, radio, điều này giúp cho phạm nhân không bị cách ly hoàn toàn với xã hội bên ngoài nhà tù.  
Các quy định về an ninh chính trị trong trại giam 
Ở phạm vi hẹp, an ninh chính trị của phạm nhân đề cập tới yếu tố dân chủ trong trại giam, trong đó không có sự lạm quyền, hách dịch, nhũng nhiễu của trại giam và cán bộ trại giam đối với phạm nhân, phạm nhân có điều kiện bày tỏ các nhu cầu, nguyện vọng và nói lên chính kiến đối với các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình; việc thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân phải được giám sát chặt chẽ. 
Khiếu nại, tố cáo vừa là quyền, vừa là phương thức rất quan trọng trong bảo đảm ANCN của phạm nhân. Về cách thức khiếu nại, tố cáo, phạm nhân có thể thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Đối với phạm nhân không biết chữ hoặc không biết tiếng của nước sở tại thì được thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo bằng lời nói hoặc bằng lời nói có phiên dịch. 
Trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của phạm nhân cần quy định rõ cơ quan, người có trách nhiệm trả lời, thời hạn trả lời. Nếu phạm nhân không thỏa mãn với cách giải quyết của trại giam thì có thể khiếu nại, tố cáo lên cấp cao hơn, có thể là cơ quan quản lý trại giam hoặc cơ quan ngoài trại giam, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương hoặc ở trung ương. Trong trường hợp phạm nhân khiếu nại, tố cáo chính người có thẩm quyền cao nhất trong trại giam thì phạm nhân phải được quyền khiếu nại lên cấp cao hơn. Đồng thời, cũng phải có chế độ tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của gia đình phạm nhân. Việc khiếu nại, tố cáo có thể mang đến những hậu quả bất lợi, không mong muốn đối với phạm nhân. Do đó, phải có cơ chế bảo vệ phạm nhân khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo. 
Đi đôi với quy định phạm nhân có quyền khiếu nại, tố cáo cũng cần có những quy định về việc thanh tra, giám sát của các cơ quan nhà nước đối với công tác THAPT. Việc giám sát của các tổ chức xã hội đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng là một điều cần thiết. Ngoài ra, cũng cần nghiên cứu cho phép những nhóm đối tượng phạm nhân nhất định có quyền bày tỏ ý kiến khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân và được đóng góp ý kiến đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản QPPL có liên quan tới ANCN của phạm nhân. 
Các quy định về an ninh kinh tế cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án và khi chấp hành xong hình phạt tù
Có việc làm và thu nhập để đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình mình là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với mỗi người. Trong thực tế có khá nhiều người rơi vào con đường phạm tội do họ không được đào tạo nghề để có thể tìm kiếm được một công việc ổn định và có thu nhập đảm bảo. Chính vì vậy, vấn đề quan trọng hàng đầu đối với an ninh kinh tế của phạm nhân là dạy nghề để họ có thể tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Việc dạy nghề cần căn cứ vào độ tuổi, giới tính, khả năng lao động, thời hạn chấp hành án và những kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp đã có của phạm nhân. Thông thường chỉ có rất ít trường hợp không muốn quay về với gia đình thì chưa biết nơi cư trú của họ sau khi ra tù, còn thì hầu hết phạm nhân sẽ trở về đoàn tụ với gia đình của mình sau khi mãn hạn tù. Do đó, điều quan trọng là cần dạy những nghề mà phạm nhân có thể tìm được việc làm ở nơi họ cư trú sau khi ra tù. Điều này đòi hỏi phải có những sự nghiên cứu, tìm hiểu về tình hình việc làm ở địa phương nơi phạm nhân cư trú trước khi quyết định dạy nghề cho họ. Tuy vậy, đây quả là vấn đề không dễ dàng khi các phạm nhân cư trú ở nhiều địa phương khác nhau, quy mô, năng lực của mỗi trại giam cũng khác nhau và do vậy, hoàn toàn không thực tế khi đòi hỏi trại giam phải dạy tất cả các nghề phù hợp với mỗi phạm nhân. Vấn đề này cũng cần tính đến trước khi quyết định cho phạm nhân chấp hành án ở trại giam nào với ưu thế trong việc dạy nghề của từng trại giam cho phù hợp.
Đồng thời, trong điều kiện nguồn lực nhà nước có giới hạn, việc tổ chức cho phạm nhân lao động sản xuất ngoài mục đích giáo dục cải tạo phạm nhân còn có tác dụng góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phạm nhân. Việc tổ chức lao động sản xuất cũng cần căn cứ vào độ tuổi, giới tính, sức khỏe của phạm nhân. Đặc biệt, lợi ích kinh tế là yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng, như C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: “Một khi “tư tưởng” tách rời “lợi ích” thì nhất định nó sẽ tự làm nhục nó”[footnoteRef:95], còn Andrey Coyle thì cho rằng: “Nếu như những công việc trong tù là để chuẩn bị cho các phạm nhân sau khi mãn hạn tù chứ không phải chỉ coi đó là lao động cưỡng bức thì việc trả công xứng đáng với công việc họ làm là quan trọng”[footnoteRef:96]. Vì vậy, cần có quy định về việc trả công cho phạm nhân tham gia lao động sản xuất để khuyến khích họ tích cực lao động. Hơn nữa, số lượng phạm nhân trong độ tuổi lao động thường chiếm phần lớn trong trại giam, nhiều người là lao động chính trong gia đình, nay phải chấp hành án nên không ít gia đình gặp khó khăn về kinh tế, cần có quy định kết quả lao động của phạm nhân một phần sẽ được gửi về hỗ trợ cho gia đình nếu phạm nhân có nguyện vọng.  [95:  C.Mác - Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 2, tr.122.]  [96:  Andrew Coyle, Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam, tlđd, tr.128. ] 

Các quy định về an ninh sức khỏe 
Thứ nhất, trong điều kiện bị giam giữ, nhu cầu về lương thực, thực phẩm của phạm nhân hoàn toàn lệ thuộc vào nhà nước, do đó, cần có các quy định về việc nhà nước cung cấp đầy đủ và miễn phí lương thực, thực phẩm cho phạm nhân theo tiêu chuẩn tối thiểu chung phù hợp với từng nhóm đối tượng phạm nhân cả về định lượng và dưỡng chất. Không chỉ vậy, một điều rất quan trọng là phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Khẩu phần ăn nên thay đổi để phù hợp khẩu vị của phạm nhân, nhất là đối với những phạm nhân lao động nặng nhọc, ốm đau, già yếu. Phạm nhân trong thời gian lao động nặng nhọc hoặc làm công việc nặng nhọc hoặc trong những ngày lễ, tết được ăn thêm. Cũng phải quy định rõ trước khi sử dụng, thực phẩm phải được lưu trữ và được kiểm nghiệm để đảm bảo an toàn cho phạm nhân trong quá trình sử dụng. 
Thứ hai, về điều kiện giam giữ. Cần có những quy định về số lượng tối đa phạm nhân trong một trại giam và trong một phòng giam, diện tích phòng giam, diện tích bình quân phòng giam trên một đầu người cũng như các điều kiện về ánh sáng tự nhiên, hệ thống thông gió, cửa sổ của phòng giam sao cho chúng tác động tích cực tới sức khỏe của phạm nhân. Trước khi vào tù nhiều phạm nhân bị mắc các loại bệnh khác nhau, có những bệnh truyền nhiễm dễ lây lan như lao, viêm gan và những bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS… Do đó, phải có quy định những phạm nhân mắc bệnh truyền nhiễm được giam giữ riêng vì nếu giam giữ chung thì họ sẽ lại chính là nguồn lây lan mầm bệnh trong trại giam. Đối với những phạm nhân nhiều lần tái phạm, vi phạm nội quy trại giam có thể sử dụng hình thức biệt giam song vẫn phải đảm bảo sức khỏe cho những phạm nhân này. Nếu tình trạng sức khỏe của họ bị giảm sút thì hình thức biệt giam cần được chấm dứt.
Thứ ba, về điều kiện vệ sinh phòng ở và vệ sinh cá nhân. Cần có quy định phòng giam phải có toa lét và các dụng cụ phục vụ vệ sinh phòng ở và các vật dụng cần thiết đáp ứng nhu cầu vệ sinh cá nhân của phạm nhân (như: cốc đựng nước, xô, chậu, khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, lược chải đầu, xà phòng rửa tay, giấy vệ sinh…). Đối với phạm nhân nữ cần có thêm các vật dụng phục vụ cho vệ sinh cá nhân phù hợp với giới tính. Cũng nên có quy định cụ thể về số lượng nước phục vụ nhu cầu tắm, rửa, giặt giũ và sinh hoạt hàng ngày của phạm nhân. Nguồn nước phục vụ nhu cầu ăn, uống của phạm nhân phải là nước sạch theo tiêu chuẩn y tế. 
Thứ tư, về chỗ ngủ và các vật dụng cần thiết. Chỗ ngủ của phạm nhân phải có giường hoặc bệ, phản và các vật dụng cần thiết khác như chăn, chiếu, gối, màn, quạt điện…, và có diện tích đủ rộng sao cho không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của phạm nhân. Cần cung cấp cho phạm nhân đủ quần áo và các trang phục cần thiết (như tất, giày, dép…) phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu nơi phạm nhân chấp hành án. 
Thứ năm, về phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc y tế. Phạm nhân cần được kiểm tra y tế lúc vào trại, kiểm tra định kỳ và kiểm tra trước khi ra trại. Tuy vậy, thực tế cho thấy rất khó để tuyển dụng những bác sĩ có trình độ cao vào làm việc trong các trại giam, và các trại giam cũng thường không có đầy đủ các trang thiết bị y tế cần thiết, do đó, đối với những phạm nhân mắc bệnh hiểm nghèo, khó chữa trị cần được chuyển đến các cơ sở y tế phù hợp. Việc điều trị và chăm sóc y tế cho phạm nhân cần được miễn phí.
Thứ sáu, về chế độ tập thể dục và các hoạt động thể chất. Cần có quy định về thời gian tối thiểu phạm nhân được tập thể dục và tham gia các hoạt động thể chất, nơi luyện tập cần ở ngoài trời và trong bầu không khí thoáng đãng trong điều kiện thời tiết cho phép. 
Thứ bảy, bảo đảm sức khỏe của phạm nhân trong quá trình lao động. Phải có các quy định về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Ngoài ra, đối với phạm nhân thì thời gian làm việc không được quá nhiều để còn dành thời gian cho các hoạt động có ý nghĩa giáo dục, cải tạo khác. Phạm nhân tham gia lao động phải được trang bị bảo hộ lao động và đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động. Những phạm nhân ốm, yếu, phạm nhân nữ mới sinh con và gần đến ngày sinh được nghỉ lao động. 
Thứ tám, về môi trường trại giam. Đó là các quy định về môi trường phòng giam và môi trường trại giam. Môi trường phòng giam do có nhiều người cùng ở, nghỉ ngơi và sinh hoạt càng cần thiết có những quy định cụ thể về việc giữ gìn môi trường; việc phun thuốc phòng dịch cũng cần được tiến hành theo định kỳ. Hàng ngày, phạm nhân phải dọn dẹp phòng giam đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng. Các trại giam phải có hệ thống xử lý nước thải, trồng nhiều cây xanh tạo cảnh quan và môi trường xanh, sạch, đẹp.  
Các quy định về nhóm phạm nhân đặc thù
Đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi
Người dưới 18 tuổi chưa có sự phát triển đầy đủ về thể chất, nhận thức còn bồng bột, tâm lý chưa ổn định, dễ bị kích động, a dua. Với yếu tố đặc thù đó, cần có những quy định mang tính chú ý đến những nhu cầu đặc biệt của các phạm nhân là người dưới 18 tuổi khi đối xử, chăm sóc họ, như: Cần giam giữ riêng nhóm phạm nhân này; các hoạt động giáo dục, dạy nghề cho nhóm phạm nhân này phải là chủ yếu và chiếm phần lớn thời gian trong tù; không bố trí nhóm phạm nhân này làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục quy định; cho phép họ được gặp thân nhân, nhận, gửi thư, gọi điện thoại liên lạc với người thân với tần suất nhiều hơn so với người trưởng thành.
Đối với phạm nhân nữ, phạm nhân nữ có thai và nuôi con nhỏ
Trước hết, phạm nhân nữ phải được giam giữ tại các khu vực riêng với các phạm nhân nam. Hai là, phạm nhân nữ là những người dễ bị xâm hại trong môi trường khép kín của trại giam, họ rất dễ bị lạm dụng về thể chất và tình dục bởi cán bộ là nam giới. Chính vì vậy cần có các quy định phòng, chống lạm dụng tình dục đối với phạm nhân nữ, chẳng hạn không nên để cán bộ nam quản lý phạm nhân nữ, thay vào đó bố trí cán bộ nữ đảm nhiệm công việc quản lý phạm nhân nữ. Trong trường hợp thiếu cán bộ nữ thì cũng nên bố trí cán bộ nữ cùng với cán bộ nam quản lý phạm nhân nữ. Ba là, trong hầu hết các xã hội thì “phụ nữ là người có trách nhiệm chính với gia đình, nhất là khi họ đã có con cái”[footnoteRef:97], điều này cũng đồng nghĩa với việc cần có những quy định mang tính ưu tiên hơn dành cho phạm nhân nữ so với phạm nhân nam trong việc liên lạc với gia đình của họ. Bốn là, đối với phạm nhân nữ có thai cần có quy định về việc họ được hưởng chế độ chăm sóc y tế, thăm khám định kỳ theo khuyến cáo của ngành y tế. Đối với phạm nhân nữ đang nuôi con nhỏ cần sắp xếp, bố trí chỗ ở của họ sao cho họ được phép nuôi con trong tù. Cũng cần cung cấp các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc nuôi con của phạm nhân nữ. [97:  Andrew Coyle, Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam, tlđd, tr.279.] 

Đối với phạm nhân là người dân tộc thiểu số
Phạm nhân là người dân tộc thiểu số thường chiếm số ít trong trại giam, họ thường có cùng nền văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, tộc người, trình độ nhận thức không đồng đều, một số người mù chữ và không biết tiếng phổ thông. Cần có những quy định khuyến khích phạm nhân là người dân tộc thiểu số học tiếng phổ thông và tôn trọng tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của nhóm phạm nhân này. 
Đối với phạm nhân là người nước ngoài
Phạm nhân là người nước ngoài phải được giam giữ riêng. Trường hợp trại giam có giam giữ phạm nhân là người nước ngoài thì phải có phiên dịch viên để đáp ứng nhu cầu giao tiếp và giải quyết các vấn đề có liên quan tới ANCN của nhóm phạm nhân này; khuyến khích phạm nhân là người nước ngoài học tiếng của nước sở tại, đồng thời, cần chú ý tới tôn giáo, tín ngưỡng có liên quan đến chế độ ăn, mặc của phạm nhân là người nước ngoài. Do ở xa quê hương và gia đình họ ít có cơ hội thăm gặp cho nên cần có quy định về việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân là người nước ngoài, cho phép họ được gửi thư và gọi điện thoại về gia đình miễn phí với tần suất nhất định. Ngoài ra, cần tạo điều kiện cho phép phạm nhân là người nước ngoài được đọc báo, tạp chí tiếng Anh, hơn nữa là bằng ngôn ngữ của họ. 
2.3.3.2. Các quy định về trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong việc bảo đảm an ninh con người của phạm nhân 
Bảo đảm ANCN nói chung thuộc trách nhiệm của nhà nước. Do phạm nhân là đối tượng bị giam giữ, môi trường trại giam tiềm ẩn những yếu tố gây mất ANCN cao, điều này càng đặt ra trách nhiệm của nhà nước và các chủ thể có liên quan trong việc bảo đảm ANCN của phạm nhân. 
Đối với trại giam có các trách nhiệm sau: Một là, kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, góp ý các dự thảo văn bản pháp luật có liên quan đến ANCN của phạm nhân theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hai là, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân. Ba là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANCN của phạm nhân. Bốn là, tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân.
Đối với cán bộ trại giam, tùy từng vị trí, lĩnh vực công tác mà có quy định đối với cán bộ trại giam cho phù hợp song yêu cầu chung là cán bộ trại giam phải có tấm lòng bao dung, độ lượng, cảm thông, chia sẻ, đối xử với phạm nhân một cách công bằng, công tâm, có tình người và phải quan tâm tới phạm nhân một cách chân thành, thiện cảm và tử tế, qua đó mang lại những ảnh hưởng tốt, khơi dậy tính thiện trong tâm hồn mỗi phạm nhân. Đồng thời, cũng cần có những quy định về tiêu chuẩn, phẩm chất của cán bộ trại giam, những việc cán bộ trại giam được làm, những việc phải làm và những việc không được làm cũng như nghiêm cấm những hành vi xâm phạm tính mạng, thân thể, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của phạm nhân.
Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp trong xây dựng, ban hành pháp luật về ANCN của phạm nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cơ quan quản lý trại giam phải thực hiện tốt việc đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về ANCN của phạm nhân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân ở các trại giam, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. 
Các tổ chức xã hội phối hợp với trại giam, cơ quan quản lý trại giam trong việc bảo đảm ANCN của phạm nhân. Do đó, trong các quy định về luật phải tạo cơ chế để các tổ chức xã hội giám sát việc thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân, phát hiện các trường hợp sai phạm và hỗ trợ trại giam giáo dục phạm nhân. 
Gia đình phạm nhân có trách nhiệm thăm hỏi, động viên phạm nhân chấp hành tốt các quy định của trại giam; hỗ trợ kinh phí, vật chất trong công tác bảo đảm ANCN của phạm nhân; phối hợp chăm sóc phạm nhân điều trị tại bệnh viện... 
Phạm nhân nơi giam giữ phải tôn trọng, chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không được có những hành động, lời nói mang tính xúc phạm, đe dọa, cưỡng bức, hành hạ phạm nhân khác. Đồng thời, phải chấp hành nghiêm nội quy trại giam, tuân thủ các yêu cầu, mệnh lệnh của cán bộ trại giam; tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, cải tạo do trại giam và các cơ quan, tổ chức khác tổ chức.
2.3.4. Hình thức của pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
Do pháp luật về ANCN của phạm nhân là một bộ phận thuộc cấu trúc bên trong, nó không được chia thành các ngành luật hay chế định pháp luật mà chỉ bao gồm tổng thể các QPPL và do đó, Luận án chỉ đề cập về hình thức bên ngoài của lĩnh vực pháp luật này. Trong các hình thức bên ngoài của pháp luật về ANCN của phạm nhân thì văn bản QPPL là hình thức chủ yếu nhất, điều này được thể hiện như sau. Một là, văn bản QPPL do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự do luật định, trong đó chứa đựng các quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về an toàn cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại giam. Thông qua các văn bản QPPL, nhà nước quy định phạm nhân được bảo đảm về ANCN của mình như thế nào và phải thực hiện nghĩa vụ gì trong quá trình chấp hành án phạt tù. Hai là, ANCN có liên quan mật thiết với QCN. Nếu như QCN, quyền công dân được ghi nhận trong bản Hiến pháp của quốc gia, văn bản luật có giá trị pháp lý cao nhất thì ANCN nói chung mà trong đó có hàm chứa ANCN của phạm nhân cũng phải được quy định trong văn bản luật do cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ban hành để đảm bảo rằng những quy định này được thực hiện thống nhất, kịp thời và đầy đủ, tránh tùy tiện, bỏ sót hoặc xem nhẹ. Ba là, nó bảo đảm cho việc thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân được tiến hành một cách thống nhất ở tất cả các trại giam, ngăn ngừa những hành vi tùy tiện, xâm phạm ANCN của phạm nhân. Bốn là, môi trường trại giam là môi trường rất phức tạp, đòi hỏi phải có những văn bản quy định nghiêm cấm những hành vi xâm hại tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của phạm nhân. 
Vấn đề tiếp theo cần được xem xét là, pháp luật về ANCN của phạm nhân được quy định ở những văn bản nào, văn bản luật hay văn bản dưới luật. Nếu pháp luật về ANCN của phạm nhân được quy định trong văn bản luật thì cho thấy chúng đã được Nhà nước và cộng đồng nhìn nhận nó như là một điều cần thiết. Văn bản luật thì dẫu sao khó thay đổi hơn văn bản dưới luật và phạm vi ảnh hưởng của chúng cũng rộng hơn, tác động mạnh mẽ hơn văn bản dưới luật. Tuy nhiên, không thể quy định một cách đầy đủ, chi tiết các nội dung về ANCN của phạm nhân chỉ trong văn bản luật do ANCN của phạm nhân có nội dung rộng, lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia không đồng đều ở các giai đoạn khác nhau nên khả năng đáp ứng của nhà nước đối với các nhu cầu của phạm nhân ở các thời kỳ là không giống nhau và do vậy, ANCN của phạm nhân còn được quy định cả ở những văn bản dưới luật nhằm thích ứng với sự thay đổi của điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ. Do đó, những vấn đề mang tính nguyên tắc và có tính chất định hướng thì nên được quy định ở văn bản luật, còn những vấn đề cụ thể và mang tính định lượng thì nên được quy định ở văn bản dưới luật. 
Ở phạm vi quốc tế, pháp luật về ANCN của phạm nhân được ghi nhận trong Tuyên ngôn quốc tế về QCN năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966, Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984 và trong các Công ước của LHQ về THAPT và về đối xử với phạm nhân, như: Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu về đối xử với tù nhân năm 1955 (Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955), Những nguyên tắc cơ bản trong việc đối xử với tù nhân năm 1990 (Những nguyên tắc cơ bản năm 1990), Tập hợp các nguyên tắc về bảo vệ tất cả những người bị giam cầm hay bị cầm tù dưới bất kỳ hình thức nào năm 1988 (Tập hợp các nguyên tắc năm 1988), Các quy tắc về bảo vệ người chưa thành niên bị tước tự do năm 1990, Tuyên bố về bảo vệ mọi người khỏi bị tra tấn và các hình thức đối xử hay trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hay hạ nhục khác năm 1975, Các nguyên tắc về đạo đức y học liên quan đến vai trò của nhân viên y tế, đặc biệt là thầy thuốc, trong việc bảo vệ tù nhân và những người bị giam giữ chống lại sự tra tấn hay đối xử, trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục năm 1982, Những quy tắc trong việc đối xử đối với tù nhân nữ và các biện pháp không giam giữ đối với nữ tội phạm năm 2010 (Những quy tắc trong việc đối xử đối với tù nhân nữ năm 2010), Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu về hoạt động tư pháp đối với người vị thành niên năm 1985...
Ở phạm vi quốc gia, ANCN của phạm nhân có nội dung rộng song do nó điều chỉnh về một đối tượng cụ thể là phạm nhân cho nên nó thường được quy định tập trung ở các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp hình sự, bao gồm pháp luật hình sự, TTHS, THAHS. Ngoài ra, nó cũng được quy định trong các văn bản dưới luật do cơ quan quản lý THAPT và các cơ quan hữu quan khác ban hành.
2.4. Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
Nhìn chung, cho đến nay các nhà nghiên cứu khoa học pháp lý đều có sự thống nhất khá cao về các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật, bao gồm: Tính toàn diện, tính thống nhất và đồng bộ, tính phù hợp, tính công khai, minh bạch, tính gọn nhẹ, tính ổn định, tính hài hòa và kỹ thuật xây dựng pháp luật. Trong lĩnh vực pháp luật về ANCN của phạm nhân, các tiêu chí đó được hiểu như sau.  
2.4.1. Tính toàn diện
Tính toàn diện của pháp luật về ANCN của phạm nhân được hiểu trên ba phương diện. Thứ nhất, trong nội dung của pháp luật về ANCN của phạm nhân có đầy đủ các quy định hàm chứa các khía cạnh về ANCN của phạm nhân. Thứ hai, trong mỗi khía cạnh của ANCN của phạm nhân có đầy đủ các quy định cần thiết hàm chứa nội dung của từng khía cạnh trong ANCN của phạm nhân. Thứ ba, tính toàn diện của pháp luật về ANCN của phạm nhân còn phải được nhìn nhận trong mối tương quan với các lĩnh vực pháp luật khác, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, truyền thống văn hóa dân tộc, bối cảnh thời đại và các quy định của PLQT.  
2.4.2. Tính thống nhất và đồng bộ
Tính thống nhất và đồng bộ của pháp luật về ANCN của phạm nhân được biểu hiện ở chỗ các quy định của lĩnh vực pháp luật này có sự nhất quán, chặt chẽ, không chồng chéo, mâu thuẫn. Chúng được biểu hiện cụ thể ở các khía cạnh sau đây. Một là, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ giữa các QPPL trong cùng một văn bản QPPL về ANCN của phạm nhân. Hai là, thống nhất và đồng bộ giữa các quy định trong văn bản QPPL này với các văn bản QPPL khác trong cùng lĩnh vực pháp luật về ANCN của phạm nhân. Ba là, thống nhất và đồng bộ giữa các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân với các quy định của các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan, không trái với các quy định trong Hiến pháp, pháp luật hình sự, pháp luật TTHS cũng như PLQT. Bốn là, đồng bộ giữa việc ban hành văn bản pháp luật với bảo đảm thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân, bao gồm cả việc có đầy đủ các thiết chế bảo đảm thực thi, nguồn nhân lực và các yếu tố bảo đảm khác. Năm là, đồng bộ còn được hiểu là phải có văn bản pháp luật về ANCN của phạm nhân so với đòi hỏi của thực tiễn và khi có văn bản luật mới ra đời thì các văn bản dưới luật cũng được kịp thời ban hành để hướng dẫn thi hành luật. 
2.4.3. Tính phù hợp 
Tính phù hợp của pháp luật về ANCN của phạm nhân được hiểu trên các phương diện sau: Thứ nhất, pháp luật về ANCN của phạm nhân phải phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật quốc gia. Thứ hai, các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân phải phù hợp với điều kiện, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Không thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của phạm nhân khi trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn ở mức thấp, sức sản xuất xã hội không cao, song khi nền kinh tế - xã hội đã phát triển đến một trình độ nhất định hơn hẳn các giai đoạn trước thì những quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng phải được điều chỉnh cho phù hợp. Thứ ba, pháp luật về ANCN của phạm nhân phải phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và các giá trị chung mang tính phổ quát của nhân loại. Thứ tư, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì những quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng phải tương thích với PLQT mà trực tiếp nhất là các điều ước quốc tế có liên quan đến phạm nhân, THAPT. Thứ năm, pháp luật về ANCN của phạm nhân phải phù hợp với mục đích THAPT. Nếu các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân không tương xứng với yêu cầu của công tác THAPT sẽ làm phát sinh những diễn biến phức tạp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này.   
2.4.4. Tính công khai, minh bạch
Công khai, minh bạch phải được thể hiện cả trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân. Việc xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan đến ANCN của phạm nhân phải được thực hiện theo đúng quy trình xây dựng văn bản pháp luật. Những ý kiến góp ý hợp lý, xác đáng của người được lấy ý kiến phải được cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, cân nhắc tiếp thu. Trong quá trình thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân, cơ quan được giao trách nhiệm thi hành theo định kỳ hoặc đột xuất phải báo cáo đầy đủ, toàn diện về việc thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân. Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân phải được công khai theo đúng quy định của pháp luật.
2.4.5. Tính gọn nhẹ và ổn định tương đối
Pháp luật về ANCN của phạm nhân điều chỉnh các quan hệ xã hội trong THAPT, các quy định của lĩnh vực pháp luật này là rất rộng và phụ thuộc rất lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy vậy, các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân phải bảo đảm tính gọn nhẹ và ổn định tương đối. Số lượng văn bản ít, không có hoặc hạn chế tình trạng luật khung, luật ống và các văn bản dưới luật. Đảm bảo khi tra cứu, tìm hiểu có thể rất dễ tìm kiếm một quy định nào đó, và dễ dàng thực hiện chúng, không cần phải đi so sánh, đối chiếu với những quy định tương ứng ở nhiều văn bản khác.
2.4.6. Tính hài hòa
Như đã nói, pháp luật về ANCN của phạm nhân phải có sự tương đồng với yêu cầu của công tác bảo đảm ANQG, TTATXH. Hơn nữa, trong trại giam ngoài phạm nhân còn có đội ngũ cán bộ trại giam và những người có liên quan khác. Tính hài hòa đòi hỏi pháp luật về ANCN của phạm nhân một mặt phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANCN cho phạm nhân nhưng đồng thời cũng phải có các quy định nhằm đảm bảo sự an toàn cho đội ngũ cán bộ trại giam và những người có liên quan khác cũng như đáp ứng được yêu cầu của công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH.
2.4.7. Kỹ thuật xây dựng pháp luật
Nói đến kỹ thuật xây dựng pháp luật là muốn nói tới những cách thức soạn thảo, thông qua và ban hành pháp luật, đó cũng là kỹ năng diễn đạt pháp luật thông qua cách thức thể hiện các quy định của pháp luật. Kỹ thuật xây dựng pháp luật thể hiện ở sự rõ ràng, chính xác, chặt chẽ của các thuật ngữ, khái niệm được sử dụng trong văn bản và tính minh bạch trong các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân. Ngôn ngữ pháp lý phải rõ ràng, chính xác và một nghĩa, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ áp dụng. Đồng thời, kỹ thuật xây dựng pháp luật đòi hỏi phải có những phân tích về chi phí và hiệu quả của những quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân sau khi được ban hành. Những giải pháp lập pháp được đề ra trong văn bản QPPL về ANCN của phạm nhân nếu làm phát sinh những chi phí hết sức to lớn cho cả Nhà nước và xã hội thì sẽ thiếu tính khả thi, không thực tế. 
2.5. Những yếu tố ảnh hưởng tới pháp luật và việc thực hiện pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
2.5.1. Đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, có vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là người chịu trách nhiệm cao nhất về mọi thành công hay thất bại của cách mạng Việt Nam. Với ý nghĩa đó, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và phát huy nhân tố con người, ban hành các cơ chế, chính sách vì con người, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển kinh tế - xã hội thì đó là môi trường tốt cho việc xây dựng và thực hiện pháp luật về ANCN nói chung, ANCN của phạm nhân nói riêng. Những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng về ANCN nói chung, ANCN của phạm nhân nói riêng sẽ nhanh chóng được các cơ quan nhà nước cụ thể hóa thành pháp luật và triển khai thực hiện trong thực tế, góp phần quan trọng trong việc tăng cường bảo đảm ANCN cho phạm nhân. Ngoài ra, những chủ trương, chính sách của Đảng về hợp tác, hội nhập quốc tế cũng tác động trực tiếp tới công tác xây dựng và thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, hiện đã có tổng kết và đang trong quá trình xây dựng đường lối về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, chưa có nghị quyết về thi hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Điều này có lẽ là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến pháp luật và thi hành pháp luật ở nước ta trong thời gian qua.
2.5.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
C.Mác và Ph.Ăngghen đã khẳng định: “Quyền không bao giờ có thể ở một mức cao hơn chế độ kinh tế và sự phát triển văn hóa của xã hội do chế độ kinh tế đó quy định”[footnoteRef:98]. Pháp luật về ANCN của phạm nhân chịu quy định bởi điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Khi kinh tế phát triển sẽ tạo ra nguồn lực vật chất cho việc thực hiện các quy định bảo đảm ANCN của phạm nhân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phạm nhân. Ngược lại, trong một nền kinh tế khó khăn, chậm phát triển, khó có thể có các quy định mang tính tiến bộ trong việc bảo đảm ANCN của phạm nhân, nhất là các quy định phụ thuộc chủ yếu vào nguồn lực vật chất.  [98:  C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 19, tr.36. ] 

2.5.3. Trình độ, năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật 
Trong các yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến pháp luật nói chung, pháp luật về ANCN của phạm nhân nói riêng trước hết là trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức, tri thức pháp luật và ý chí pháp lý của nhà lập pháp, sau đó là các yếu tố khác trong tâm lý pháp luật. Trong trường hợp có nhiều đối tượng cần điều chỉnh của pháp luật thì nhà lập pháp sẽ phải xác lập thứ tự ưu tiên, là ANCN của phạm nhân hay các vấn đề cần quan tâm khác. Xác lập ưu tiên nghĩa là xác định đâu là vấn đề hệ trọng hơn so với các vấn đề còn lại. Không chỉ phụ thuộc vào nội dung của các quy định, pháp luật về ANCN của phạm nhân được thi hành tốt hay không trên thực tế phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật, trong đó, ảnh hưởng mạnh nhất đến việc thi hành pháp luật là tri thức pháp luật và thái độ pháp lý của chủ thể, tiếp đó là các yếu tố khác trong tâm lý pháp luật. Nếu như đội ngũ này được đào tạo cơ bản, có nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ANCN của phạm nhân, làm việc có trách nhiệm, biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ với những người lầm lỗi thì pháp luật về ANCN của phạm nhân sẽ được thực hiện hiệu quả và ngược lại, nếu như đội ngũ cán bộ này thiếu cái tâm, tính trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, thậm chí thờ ơ, vô cảm sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản là phải luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân có nhận thức tốt, hiểu biết đầy đủ, có thái độ đúng đắn, tấm lòng bao dung, yêu thương những người mà mình đang có trách nhiệm quản lý, giáo dục, cảm hóa.
2.5.4. Yếu tố truyền thống dân tộc, nhu cầu hợp tác hội nhập quốc tế và yếu tố thời đại
Một xã hội thân thiện, không có tư tưởng kỳ thị đối với người phạm tội, có truyền thống “tương thân, tương ái”, đùm bọc, nhân ái là điều kiện tốt cho việc xây dựng và thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân. 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, mỗi quốc gia không thể không hoàn thiện hệ thống pháp luật của mình để tương thích với PLQT. Pháp luật về ANCN của phạm nhân là một thành tố của hệ thống pháp luật và vì vậy, quá trình hợp tác hội nhập cũng sẽ thúc đẩy sự hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này ở mỗi quốc gia. Yếu tố thời đại bao hàm bối cảnh thời đại, sự quan tâm của LHQ và cộng đồng quốc tế đối với vấn đề ANCN nói chung, ANCN của phạm nhân nói riêng, yếu tố dân chủ, nhân quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền. Những quy định về ANCN của phạm nhân được ghi nhận trong pháp luật quốc gia nhưng phải trên các tiêu chí về nhân quyền trong PLQT mà trọng tâm là Bộ luật nhân quyền quốc tế và các điều ước quốc tế có liên quan đến ANCN của phạm nhân. 
Đặc biệt, hiện nay nhân loại đang bước vào cuộc CMCN lần thứ tư hay còn gọi là cuộc CMCN 4.0 mà về bản chất, đây là cuộc cách mạng số hóa. Cuộc CMCN 4.0 được dự báo có tác động to lớn về kinh tế, môi trường sinh thái và làm thay đổi cách thức quản lý và mô hình quản trị xã hội. Nó tác động tới ANCN của phạm nhân cả theo chiều hướng tích cực và chiều hướng tiêu cực. Những tác động tích cực bao gồm: Một là, CMCN 4.0 sẽ làm xuất hiện một hệ thống các “nhà tù thông minh”. Trong đó, công nghệ được sử dụng để kiểm soát an ninh trong trại giam, phòng ngừa việc phạm nhân trốn trại, đưa vũ khí, phương tiện, vật cấm vào trại giam, kịp thời phát hiện các hành vi xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe của phạm nhân. Hai là, trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng để đánh giá khả năng tái phạm và phạm tội mới của phạm nhân, đưa ra những cảnh báo giúp cho việc ngăn ngừa các hành vi xâm phạm ANCN của phạm nhân từ phía phạm nhân khác. Ba là, việc sử dụng phổ biến trí tuệ nhân tạo sẽ làm cho mô hình quản lý, giam giữ phạm nhân thay đổi, đội ngũ cán bộ quản lý trại giam sẽ dần bị thay thế bởi máy móc, nguy cơ đe dọa về ANCN của phạm nhân từ phía cán bộ trại giam, do vậy, sẽ bị giảm dần. Bốn là, việc các phương tiện thông minh trở nên phổ biến, trong trường hợp phạm nhân được phép sử dụng điện thoại và internet sẽ thúc đẩy mối liên kết giữa cộng đồng xã hội với phạm nhân, những nguy cơ xâm hại ANCN của phạm nhân có thể giảm bớt do những hành vi xâm hại có thể được kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Năm là, phần mềm theo dõi, đánh giá kết quả chấp hành án của phạm nhân được xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ hỗ trợ đắc lực công tác phân loại phạm nhân, kịp thời chuyển nơi giam giữ phạm nhân theo loại phù hợp với quá trình cải tạo của phạm nhân, giúp bảo đảm ANCN của phạm nhân được tốt hơn. Sáu là, cơ quan quản lý trại giam có thể sử dụng thiết bị công nghệ để giám sát việc tổ chức lao động cho phạm nhân, phòng ngừa hiện tượng lạm dụng sức lao động của phạm nhân. Bảy là, nhờ sự phát triển của công nghệ bằng việc gắn các thiết bị định vị để theo dõi sự di chuyển của người chấp hành án phạt tù, nhà chức trách có thể cho phép thực hiện “tù tại gia” đối với những đối tượng phạm tội nhất định. Điều này cũng đòi hỏi phải có nhận thức mới về nơi giam giữ phạm nhân. 
Bên cạnh đó, cuộc CMCN 4.0 cũng sẽ gây ra những tác động tiêu cực tới ANCN của phạm nhân. Những tác động tiêu cực có thể kể đến là: Thứ nhất, việc sử dụng phổ biến internet, mạng xã hội sẽ làm gia tăng tội phạm sử dụng công nghệ cao và xuất hiện những loại tội phạm mới. Hơn nữa, trong cuộc CMCN 4.0 rô bốt sẽ dần thay thế sức lao động của con người, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Nếu không được kiểm soát tốt, tỷ lệ tội phạm gia tăng kéo theo đó là số lượng phạm nhân tăng lên, quy mô giam giữ tăng, xuất hiện những vấn đề mới phức tạp hơn về ANCN của phạm nhân. Thứ hai, với sự phát triển của công nghệ, sức sản xuất của xã hội tăng lên nhanh chóng, các dòng nhập cư ngày càng gia tăng thông qua các dòng lao động bởi các hợp đồng được ký kết cùng với việc mở cửa biên giới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, song mặt trái của nó là tội phạm là người nước ngoài theo đó ngày càng gia tăng, phạm nhân là người nước ngoài bao gồm công dân của nhiều quốc gia khác nhau, việc bảo đảm ANCN cho phạm nhân là người nước ngoài cũng đặt ra những thách thức mới. Thứ ba, môi trường trại giam khá khép kín và tương đối biệt lập với thế giới bên ngoài, do đó, công nghệ có thể được sử dụng để tiến hành các thí nghiệm trái phép về mặt sinh học đối với phạm nhân. Thứ tư, dữ liệu cá nhân của phạm nhân có thể bị mất kiểm soát, bị chia sẻ do bị các hacker đột nhập dữ liệu của trại giam và cơ quan quản lý trại giam, lấy cắp thông tin phạm nhân và sử dụng trái phép những thông tin này. Thứ năm, việc sử dụng công nghệ để giám sát, theo dõi phạm nhân cũng làm nảy sinh những vấn đề về bảo vệ đời sống riêng tư của phạm nhân, nhất là đối với phạm nhân nữ. Như vậy, sự phát triển của cuộc CMCN 4.0 sẽ làm cho pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng phải thay đổi cho phù hợp. Sự thay đổi này nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự phát triển công nghệ của mỗi quốc gia cùng mối quan tâm của nhà nước và xã hội đối với ANCN của phạm nhân cũng như tính chủ động tham mưu, đề xuất của lực lượng chức năng. 
2.6. Pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về an ninh con người của phạm nhân và giá trị tham khảo cho Việt Nam
2.6.1. Pháp luật quốc tế về an ninh con người của phạm nhân
Trong phần này, Luận án trình bày những vấn đề có tính chất quan điểm, nguyên tắc của PLQT trong việc đối xử với phạm nhân, còn những nội dung cụ thể của PLQT về ANCN của phạm nhân sẽ được đề cập trong sự đối chiếu với các quy định của pháp luật trong nước tại chương 3 và chương 4 của Luận án. 
Với mục đích khuyến khích các quốc gia không ngừng thúc đẩy sự quan tâm tới phạm nhân và có những nỗ lực trong việc “thể nghiệm và các thực tiễn” nhằm thúc đẩy sự phát triển nhân cách và ý thức cá nhân của phạm nhân, trong những thập kỷ qua, LHQ và các tổ chức quốc tế đã ban hành nhiều văn bản pháp lý về ANCN của phạm nhân, tạo cơ sở quan trọng để các quốc gia tiến hành “nội luật hóa” các quy định của mình cho phù hợp với LPQT, thúc đẩy ANCN của phạm nhân trên các phương diện. Cụ thể, từ năm 1955, tại cuộc họp lần thứ nhất về ngăn ngừa tội phạm và đối xử với người phạm tội tổ chức tại Geneva, LHQ đã thông qua “Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu về đối xử với tù nhân”. Các nội dung trong văn kiện này được coi là những “tiêu chuẩn tối thiểu” trong việc đối xử với tù nhân được LHQ chấp nhận là phù hợp, như vậy có nghĩa là các quốc gia thành viên LHQ không được đưa ra những quy định có tính dưới ngưỡng đã được nêu lên trong văn kiện này. Trong những thập niên 70, 80 và 90 của thế kỷ XX, LHQ đã thông qua nhiều văn kiện pháp lý có liên quan tới ANCN của phạm nhân. Nghiên cứu các văn kiện pháp lý quốc tế về ANCN của phạm nhân cho thấy, PLQT đã đặt ra các yêu cầu chung có tính nguyên tắc trong việc đối xử với phạm nhân như sau:
Một là, phải đối xử nhân đạo và tôn trọng nhân phẩm của phạm nhân. 
[bookmark: dieu_1]Phạm nhân là người bị tước tự do do đã từng phạm tội nhưng họ vẫn là con người, họ cần phải được đối xử nhân đạo và được tôn trọng nhân phẩm, giá trị vốn có của mình. Điều này được ghi nhận tại Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (khoản 1 Điều 10) và tiếp tục được khẳng định trong Tập hợp các nguyên tắc năm 1988 (Điều 1) và Những nguyên tắc cơ bản năm 1990 (Điều 1). Nhìn thấu hệ quả của tình trạng tách người phạm tội ra khỏi thế giới bên ngoài là một nỗi đau khổ chính bởi vì nó tước bỏ quyền tự quyết của một người bằng cách lấy đi sự tự do của người đó, PLQT đã đặt ra yêu cầu hệ thống nhà tù phải không được làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ vốn có đối với phạm nhân (Điều 57 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955), cán bộ trại giam phải cư xử đúng mực và thực hiện nhiệm vụ sao cho có ảnh hưởng tốt đối với tù nhân, qua sự gương mẫu của mình, và để tù nhân kính trọng (Điều 48 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955).
Hai là, phải đối xử với phạm nhân một cách công bằng và chú trọng đến các nhóm đặc thù. 
Yêu cầu về đối xử với phạm nhân một cách công bằng, không có bất kỳ sự phân biệt nào được đề cập trong nhiều văn kiện như: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (Điều 26); Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955 (khoản a Điều 6); Những nguyên tắc cơ bản năm 1990 (Điều 2); Tập hợp các nguyên tắc năm 1988 (khoản 1 Điều 5)... Điều này có nghĩa là, khi áp dụng các quy định của PLQT về ANCN của phạm nhân thì trong những điều kiện, hoàn cảnh như nhau chúng phải được áp dụng như nhau đối với mọi phạm nhân. Tuy vậy, những quy định dành riêng cho những đối tượng phạm nhân mang tính đặc thù như phạm nhân nữ, phạm nhân nữ có thai và đang cho con bú, phạm nhân là người chưa thành niên, phạm nhân già yếu, bệnh tật hay phạm nhân là người khuyết tật... sẽ không được coi là mang tính phân biệt đối xử (khoản 2 Điều 5 Tập hợp các nguyên tắc năm 1988), bởi chúng nhằm bảo vệ cho những đối tượng yếu thế hơn so với những đối tượng phạm nhân khác mà thôi. 
Ba là, phạm nhân vẫn là chủ thể của các quyền con người, chỉ bị tước một số quyền nhất định.
Theo quy định của PLQT, ngoại trừ những hạn chế cần thiết cho việc giam giữ, mọi phạm nhân phải được hưởng các quyền và tự do cơ bản của con người được nêu trong Bộ luật nhân quyền quốc tế nếu quốc gia liên quan là thành viên của những văn kiện đó, cũng như các quyền khác được nêu trong những công ước khác của LHQ (Điều 5 Những nguyên tắc cơ bản năm 1990). Để bảo đảm các QCN cơ bản, mỗi nhà nước phải đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho phạm nhân, đó là những điều kiện cần thiết nhất đối với phạm nhân trong sinh hoạt hằng ngày như nhu cầu về ăn, mặc, ở, vệ sinh cá nhân… PLQT khẳng định trách nhiệm của nhà tù trong việc giam giữ phạm nhân là phải được thực hiện phù hợp với các mục tiêu xã hội khác của quốc gia và những trách nhiệm chủ yếu của quốc gia trong việc thúc đẩy hạnh phúc và sự phát triển của mọi thành viên trong xã hội. 
Bốn là, trong quá trình tổ chức giam giữ phải phát triển ý thức trách nhiệm của phạm nhân và hướng tới tái hòa nhập xã hội cho phạm nhân. 
Theo quy định của PLQT, mục đích chính của hình phạt tù là để bảo vệ xã hội chống lại tội phạm, mục đích này chỉ có thể đạt được khi trong quá trình giam giữ, cải tạo, phạm nhân được phát triển ý thức trách nhiệm đối với bản thân và đối với cộng đồng xã hội để trong quá trình chấp hành án họ không VPPL, tái phạm hay phạm tội mới cũng như sau khi trở về xã hội, họ sống tuân theo pháp luật và tự nuôi sống được bản thân mình. Để đạt được mục đích này, nhà tù phải tận dụng mọi nguồn lực và sử dụng mọi biện pháp trong việc chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phát triển thể lực, củng cố tư cách đạo đức mà nhất là phải tổ chức giáo dục, dạy nghề và hướng nghiệp phù hợp với từng phạm nhân. Các nội dung chuẩn bị cho phạm nhân tái hòa nhập xã hội phải được thực hiện từ khi phạm nhân nhập trại và trong suốt quá trình chấp hành án.
Năm là, cán bộ trại giam phải hiểu được ngôn ngữ của phạm nhân. 
Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều là những quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, số lượng phạm nhân là người nước ngoài ngày càng gia tăng. Để bảo đảm ANCN cho tất cả các phạm nhân, PLQT đặt ra quy định giám đốc, phó giám đốc và đại bộ phận đội ngũ cán bộ, nhân viên của nhà tù phải nói được ngôn ngữ của số tù nhân đông nhất, hay một ngôn ngữ mà số tù nhân đông nhất có thể hiểu được. Trong trường hợp không hiểu được ngôn ngữ của phạm nhân thì phải sử dụng phiên dịch bất cứ khi nào cần thiết (Điều 51 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). 
2.6.2. Pháp luật một số quốc gia về an ninh con người của phạm nhân
Trong phạm vi Luận án, tác giả tìm hiểu pháp luật về ANCN của phạm nhân của Vương quốc Anh, Liên bang Malaysia, Cộng hòa Singapore, Nhật Bản và Cộng hòa Uganda. Trong đó, Liên bang Malaysia là nước có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tương đồng Việt Nam, Cộng hòa Singapore có nền kinh tế phát triển cao hơn. Vương quốc Anh và Nhật Bản là những nước tiên tiến, có nhiều quy định tiến bộ về ANCN của phạm nhân cần được tham khảo, tiếp thu. Còn Uganda tuy là một quốc gia chậm phát triển ở Đông Phi nhưng pháp luật về ANCN của phạm nhân của quốc gia này có nhiều điểm tiến bộ rất đáng ghi nhận. Ở đây, tác giả trình bày những điểm chung và sau đó sẽ nêu lên một số điểm riêng đáng chú ý trong các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân của các quốc gia nói trên. Xin nói thêm, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) bao gồm 04 khu vực: England và Wales, Scotland và Bắc Ireland. Trong đó, England và Wales có chung một hệ thống pháp luật, còn Scotland và Bắc Ireland mỗi vùng có một hệ thống pháp luật riêng. Trong Luận án này, các quy định của pháp luật England và Wales về ANCN của phạm nhân được đề cập (sau đây gọi tắt là Anh). 
2.6.2.1. Điểm chung trong quy định của pháp luật Anh, Malaysia, Singapore, Nhật Bản và Uganda về an ninh con người của phạm nhân
Thứ nhất, mục đích của việc THAPT là nhằm bảo vệ công chúng; giảm tái phạm; có hình phạt thích đáng đối với người phạm tội; đảm bảo nhận thức của người phạm tội về ảnh hưởng của tội phạm đối với các nạn nhân, công chúng; và cải tạo người phạm tội. 
Thứ hai, các nguyên tắc cơ bản trong việc đối xử với phạm nhân được xác định là việc giam giữ phạm nhân sẽ bao gồm tất cả các chi phí cần thiết liên quan về thực phẩm, quần áo, quyền nuôi con và di chuyển từ nơi này đến nơi khác; phạm nhân sẽ không bị đối xử quá mức so với những người bình thường trong xã hội; từ khi phạm nhân bắt đầu chấp hành án phải quan tâm tới tương lai của họ sau khi được thả. 
Thứ ba, về nội dung các quy định trên các khía cạnh của ANCN của phạm nhân.
Về an ninh cá nhân, pháp luật các nước quy định, phạm nhân được phân loại để giam giữ; cán bộ trại giam được khám xét phạm nhân nhằm tìm kiếm, phát hiện và thu giữ những vật dụng trái phép song không có phạm nhân nào được kiểm tra, lục soát trước sự chứng kiến ​​của một phạm nhân khác, việc kiểm tra, lục soát phải được tiến hành bởi một sĩ quan nhà tù có cùng giới tính. Các cuộc thăm gặp đối với phạm nhân đều phải được kiểm soát. Cán bộ trại giam trong việc đối phó với phạm nhân sẽ được sử dụng vũ lực song sẽ không sử dụng nhiều hơn mức cần thiết; phạm nhân sẽ bị giam giữ riêng trong trường hợp họ tự gây thương tích cho mình hoặc người khác, gây thiệt hại tài sản hoặc gây xáo trộn. Đồng thời, pháp luật các nước đều có các quy định mang tính liệt kê các hành vi phạm nhân không được làm. Đáng chú ý là quy định về nhà tù tạm thời sẽ được sử dụng khi số lượng phạm nhân vượt mức có thể hợp lý giam giữ trong nhà tù và không thuận tiện để chuyển số vượt quá sang một nhà tù khác hoặc là vì lý do bùng phát dịch bệnh. 
Về an ninh cộng đồng, phạm nhân được duy trì sự liên lạc với gia đình của họ; được gửi, nhận thư và được gặp thân nhân và bạn bè của họ; tôn trọng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo và tạo điều kiện cho phạm nhân được thực hành các nghi lễ tôn giáo. Phẩm chất của cán bộ trại giam được đặc biệt chú trọng. 
Về an ninh chính trị, phạm nhân được cung cấp các thông tin về quyền và nghĩa vụ của mình khi nhập trại; có quyền khiếu nại, tố cáo và được gặp luật sư; được gửi đơn khiếu nại, tố cáo tới các cơ quan bên ngoài nhà tù mà không bị kiểm soát về nội dung bởi trại giam; đặc biệt coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các trại giam trong thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân.
Về an ninh kinh tế, pháp luật của các nước đều quy định, phạm nhân được trả công khi tham gia lao động sản xuất, được phép chi tiêu một phần trong tổng số tiền nhận được hàng tháng do lao động để mua nhu yếu phẩm cho bản thân, số dư được cho vào thẻ tín dụng và trả cho phạm nhân khi họ được trả tự do hoặc một phần thu nhập của phạm nhân được gửi cho gia đình họ; tài sản của phạm nhân khi nhập trại được ký gửi bởi trại giam và được trả lại khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù. Phạm nhân được nhận các khoản tiền do bên ngoài gửi vào cho mình, kể cả bằng đường bưu điện; được đào tạo nghề trong quá trình chấp hành án; không một nhân viên trại giam nào được thực hiện các giao dịch với phạm nhân.
Về an ninh sức khỏe, pháp luật các nước quy định, phạm nhân được cung cấp đầy đủ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; cán bộ y tế hoặc người có thẩm quyền khác sẽ thường xuyên kiểm tra thức ăn của phạm nhân và sẽ báo cáo bằng văn bản cho cán bộ phụ trách về chất lượng và số lượng thực phẩm hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của phạm nhân; phạm nhân sẽ bị kỷ luật khi từ chối các bữa ăn được cung cấp, ăn hoặc chiếm đoạt bất kỳ thực phẩm nào không được chỉ định cho mình, đưa vào thực phẩm hoặc đồ uống bất cứ thứ gì có khả năng khiến nó không ngon miệng hoặc không lành mạnh; điều kiện giam giữ phải bảo đảm kích thước, ánh sáng, sưởi ấm, thông gió và việc cung cấp các vật dụng bảo đảm cho sức khỏe phạm nhân; quy định cụ thể về số giờ và thời gian tập thể dục ngoài trời hàng ngày của phạm nhân. Mỗi phạm nhân khi nhập trại sẽ được kiểm tra y tế; phạm nhân bị bệnh nặng hoặc rối loạn tâm thần được điều trị tại bệnh viện; phạm nhân sức khỏe không đảm bảo được miễn lao động; phạm nhân phải tham gia quét dọn để giữ cho nhà tù sạch sẽ và sẽ bị kỷ luật nếu có các hành vi gây mất vệ sinh nhà tù. 
Ngoài ra, pháp luật các nước đều có các quy định bảo vệ phạm nhân là đối tượng dễ bị tổn thương như phạm nhân là người chưa thành niên và phạm nhân nữ. Chẳng hạn, những phạm nhân này được giam giữ riêng; phạm nhân nữ sẽ do cán bộ nữ phụ trách, nam sĩ quan nhà tù không được vào nhà tù hoặc một phần của nhà tù có giam giữ phạm nhân nữ, trừ khi có cán bộ nữ đi cùng; khi phạm nhân nữ sinh con trong tù, mọi thứ cần thiết cho việc chăm sóc con của nữ phạm nhân sẽ được cung cấp... 
2.6.2.2. Điểm riêng đáng chú ý trong các quy định của pháp luật một số quốc gia về an ninh con người của phạm nhân
- Vương quốc Anh
Điểm đáng chú ý trong quy định của pháp luật Anh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể phóng thích tạm thời phạm nhân để phạm nhân tham gia vào việc làm hoặc làm việc tự nguyện hoặc để được đào tạo một lĩnh vực nếu nó không thể được hướng dẫn một cách hợp lý trong nhà tù (khoản 3 Điều 9 Quy tắc nhà tù năm 1999); có thể tạm thời thả phạm nhân để giúp họ duy trì mối quan hệ gia đình hoặc trong quá trình chuyển từ cuộc sống trong tù sang tự do hoặc là để họ thực hiện một chuyến viếng thăm tại địa phương của nhà tù (Điều 9 Quy tắc nhà tù năm 1999). Mỗi nhà tù sẽ có một giáo sĩ để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của phạm nhân (khoản 1 Điều 7 Luật nhà tù năm 1952). Phạm nhân của Kitô giáo được nghỉ lao động vào Chủ nhật, Ngày Giáng sinh hoặc Thứ Sáu Tuần Thánh, các phạm nhân theo tôn giáo khác cũng được nghỉ lao động vào những ngày họ tuân thủ tôn giáo (Điều 18 Quy tắc nhà tù năm 1999). Khi tiến hành thanh tra nhà tù, đoàn thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra thực phẩm dành cho phạm nhân, mọi bộ phận của nhà tù và có thể phỏng vấn bất kỳ phạm nhân nào với sự không có mặt của cán bộ trại giam (Điều 78, 79 Quy tắc nhà tù năm 1999). 
- Liên bang Malaysia
Theo quy định của pháp luật Malaysia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thể giới thiệu các chương trình việc làm cho phạm nhân (Điều 48 Luật nhà tù năm 1995, sửa đổi năm 2008). Pháp luật Malaysia khuyến khích phạm nhân chấp hành tốt các quy định của trại giam bằng việc chia quá trình tiến bộ của phạm nhân thành năm giai đoạn với sự gia tăng của các lợi ích đi kèm. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật Malaysia, một thẩm phán của Tòa án tối cao và thẩm phán có thẩm quyền trong nơi mà một nhà tù được đặt có thể bất cứ khi nào đến kiểm tra tình trạng của nhà tù và của các phạm nhân; hỏi bất kỳ phạm nhân hoặc nhân viên trại giam về việc thực hiện các quy định có liên quan đến nhà tù và phạm nhân; phản ánh sự quan sát của mình vào sổ theo dõi; cuốn sổ này sẽ được cán bộ phụ trách nhà tù lưu giữ và được trình ra trong lần kiểm tra tiếp theo của các thẩm phán (Điều 66 Luật nhà tù năm 1995, sửa đổi năm 2008). Một bản tóm tắt Quy tắc nhà tù được in bằng tiếng Anh và tiếng Malay với một bản sao của chế độ ăn uống trong tù sẽ được hiển thị ở những nơi mà các phạm nhân có thể tiếp cận (Điều 22 Quy tắc nhà tù năm 2000). 
- Cộng hòa Singapore
[bookmark: pr7-ps1-][bookmark: pr7-ps2-][bookmark: pr75-ps1-]Pháp luật Singapore quy định rõ, Giám thị trại giam có trách nhiệm quản lý đúng đắn nhà tù được bổ nhiệm đảm bảo việc các phạm nhân được đối xử nhân đạo, kỷ luật được thi hành nghiêm ngặt (Điều 7 Quy tắc nhà tù năm 2002); tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan tới ANCN của phạm nhân (Điều 9 Quy tắc trại giam năm 2002). Đáng chú ‎‎ý, pháp luật Singapore có quy định về việc ứng phó với trường hợp xuất hiện bệnh truyền nhiễm trong nhà tù. Tại Điều 42 Luật nhà tù năm 2000 quy định, nếu Ủy viên phụ trách các nhà tù thấy một trường hợp bệnh truyền nhiễm đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra trong bất kỳ nhà tù nào, thì Ủy viên phụ trách các nhà tù có thể ra lệnh đưa bất kỳ phạm nhân nào ra khỏi nhà tù đến nơi khác, mặc dù nơi đó có thể không phải là nhà tù theo Đạo luật này. Trong trường hợp khẩn cấp và khi Ủy viên phụ trách các nhà tù vắng mặt hoặc không thể ra lệnh, quyền quyết định thuộc về Giám thị trại giam. Pháp luật Singapore còn có quy định về việc THAPT tại gia, phạm nhân chấp hành án tại gia sẽ được coi là đang chấp hành án phạt tù (Điều 51 Luật nhà tù năm 2000).
- Nhật Bản
Điểm rất đáng chú ý, pháp luật Nhật Bản quy định, người quản lý trại giam phải ra lệnh đưa phạm nhân đến một địa điểm thích hợp trong trường hợp động đất, hỏa hoạn hoặc thảm họa khác mà không có cách nào để không phải sơ tán khỏi nhà tù (khoản 1 Điều 215 Luật các cơ sở giam giữ năm 2006). Đặc biệt, trong trường hợp không thể quản lý được phạm nhân khi tiến hành sơ tán, người quản lý trại giam có thể thả phạm nhân khỏi cơ sở giam giữ. Một người được thả trong những trường hợp này, sẽ phải xuất hiện ngay tại cơ sở giam giữ hoặc tại nơi được chỉ định bởi người quản lý trại giam sau khi tình trạng yêu cầu sơ tán đã chấm dứt (khoản 2, 3 Điều 215 Luật các cơ sở giam giữ năm 2006). Ngoài ra, theo quy định của pháp luật Nhật Bản, phạm nhân được phép lao động tại cơ sở bên ngoài trại giam (Điều 96 Luật các cơ sở giam giữ năm 2006). Nếu phạm nhân bị thương hoặc bị bệnh trong quá trình lao động, họ sẽ được hưởng trợ cấp (Điều 100 Luật các cơ sở giam giữ năm 2006). Nếu phạm nhân làm việc ngoài giờ hoặc vào những ngày nghỉ thì được thưởng tiền và nếu bị tai nạn khi làm việc hoặc chết trong khi ở trại thì gia đình họ sẽ được bồi thường. 
- Cộng hòa Uganda
Nguyên tắc cơ bản trong việc đối xử với phạm nhân được tuyên bố là phù hợp với chính sách hình sự hiện đại, hiệu quả, nhân văn và các tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận rộng rãi (Lời mở đầu Luật nhà tù năm 2006). Pháp luật Uganda đã chế định vấn đề việc làm và được nhận thù lao thành quyền của phạm nhân (khoản 5 Điều 57 Luật nhà tù năm 2006). Đáng chú ý, pháp luật Uganda quy định, trường hợp một phạm nhân đang chấp hành án trong thời gian ba năm và do khoảng cách nhà xa, đã không nhận được bất kỳ chuyến thăm nào từ người thân hoặc bạn bè, người đứng đầu cơ quan quản lý trại giam có thể ra lệnh chuyển phạm nhân đến nhà tù gần nhà của phạm nhân (khoản 1 Điều 49 Quy tắc nhà tù năm 2012). Khi phạm nhân không hiểu được ngôn ngữ phổ thông, họ sẽ được sử dụng thông dịch viên (Điều 96 Luật nhà tù năm 2006). Thanh tra viên và những cựu quan chức của các cơ quan tư pháp có thẩm quyền kiểm tra đối với các nhà tù (khoản 2 Điều 109 Luật nhà tù năm 2006). Trách nhiệm của cán bộ trại giam trong quản lý phạm nhân được quy định trong Luật nhà tù. 
2.6.3. Một số giá trị tham khảo cho Việt Nam
Tìm hiểu PLQT và pháp luật một số quốc gia về ANCN của phạm nhân, có thể rút ra một số giá trị tham khảo cho Việt Nam như sau:
- Mục đích THAPT và nguyên tắc đối xử với phạm nhân được quy định trong luật. Các quy định về ANCN của phạm nhân được thể hiện tập trung trong Luật nhà tù và Quy tắc trại giam. Riêng Singapore có ví dụ minh họa ngay trong Luật nhà tù.
- Quy định cụ thể về quản lý phạm nhân trong tình trạng khẩn cấp (thiên tai, địch họa, dịch bệnh…) với quan điểm sự an toàn cho phạm nhân là vấn đề có tính ưu tiên. Cán bộ trại giam nam quản lý phạm nhân nam, cán bộ trại giam nữ quản lý phạm nhân nữ; cán bộ trại giam nam không được vào khu vực giam giữ phạm nhân nữ, trừ khi có cán bộ trại giam nữ đi cùng.
- Tạo điều kiện cho phạm nhân liên hệ với thân nhân và bạn bè của họ; phạm nhân được tạm tha trong những điều kiện nhất định; phạm nhân được thực hiện các nghi lễ tôn giáo trong trại giam; nghiên cứu áp dụng “tù tại gia” với những đối tượng phạm tội nhất định. 
- Đặc biệt chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra các trại giam trong thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân. Đơn khiếu nại, tố cáo của phạm nhân gửi cơ quan hoặc người có thẩm quyền bên ngoài trại giam sẽ không bị kiểm duyệt bởi trại giam.
- Cán bộ trại giam không được thực hiện các giao dịch đối với phạm nhân, thân nhân phạm nhân hoặc bạn bè của họ. Thực hiện chế độ phóng thích tạm thời để phạm nhân tham gia vào việc làm hoặc làm việc tự nguyện hoặc để được đào tạo nghề.
- Quy định cụ thể về việc phạm nhân được cung cấp lương thực, thực phẩm đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Chú ý bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân với các quy định cụ thể về phòng giam, điều kiện giam giữ, thời giờ tập thể dục. 
- Quy định rõ Giám thị trại giam có trách nhiệm tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan tới phạm nhân. Về trách nhiệm của cán bộ trại giam, có nước quy định trong văn bản luật, có nước quy định trong Quy tắc trại giam nhưng đều có quy định phải công khai các văn bản này cho phạm nhân biết. Như vậy, phạm nhân có điều kiện giám sát cán bộ trại giam trong thực thi nhiệm vụ của mình. 

Kết luận Chương 2
ANCN của phạm nhân được hiểu là sự an toàn về tính mạng, thân thể, nhân phẩm, bảo đảm sức khỏe thể chất và tinh thần của phạm nhân trước những tác động bất lợi của môi trường trại giam, các quan hệ cộng đồng của phạm nhân thân thiện, lành mạnh, dân chủ trong trại giam được thực hiện và phát huy, đồng thời tạo điều kiện cho phạm nhân tái hòa nhập xã hội sau khi mãn hạn tù.
Pháp luật về ANCN của phạm nhân là tổng thể các nguyên tắc và QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động THAPT nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng, thân thể, nhân phẩm, bảo đảm sức khỏe thể chất và tinh thần cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại giam, đồng thời tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập xã hội sau khi mãn hạn tù. 
Pháp luật về ANCN của phạm nhân vừa chứa đựng các nguyên tắc pháp luật nói chung, vừa có nguyên tắc đặc thù. Nội dung của pháp luật về ANCN của phạm nhân bao gồm các quy định trên các khía cạnh về an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng, an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh sức khỏe và an ninh môi trường. Văn bản QPPL là hình thức thể hiện chủ yếu nhất của pháp luật về ANCN của phạm nhân.
Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về ANCN của phạm nhân bao gồm: Tính toàn diện, tính thống nhất và đồng bộ, tính phù hợp, tính công khai, minh bạch, tính gọn nhẹ và ổn định tương đối, tính hài hòa và kỹ thuật xây dựng pháp luật. Trong các yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân có thể kể đến là đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; điều kiện kinh tế - xã hội; trình độ, năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; yếu tố truyền thống dân tộc, nhu cầu hợp tác hội nhập và yếu tố thời đại. Đặc biệt, hiện nay cuộc CMCN 4.0 và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đòi hỏi lĩnh vực pháp luật này phải tiếp tục được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh mới của thời đại. 
Những nội dung nói trên sẽ được sử dụng làm cơ sở lý luận trong việc phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay. 

CHƯƠNG 3. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, THỰC TRẠNG 
PHÁP LUẬT VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ AN NINH 
CON NGƯỜI CỦA PHẠM NHÂN Ở VIỆT NAM

3.1. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay
Có thể phân chia quá trình hình thành, phát triển của pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay thành các giai đoạn sau. 
3.1.1. Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 cho đến trước khi ban hành Pháp lệnh Thi hành án phạt tù năm 1993
Cách mạng tháng Tám thành công, bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập. Nhưng ngay sau đó, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, chính quyền cách mạng non trẻ phải tiến hành đồng thời công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Trong điều kiện đó, các văn bản QPPL về ANCN của phạm nhân chưa có điều kiện xây dựng, ban hành. Tuy vậy, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành các văn bản đại xá và đặc xá cho phạm nhân. 
Trong thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang giành được những thắng lợi to lớn, thấy rõ vị trí quan trọng của công tác THAPT, ngày 07/11/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 150/SL về tổ chức các trại giam. Theo đó, Bộ Nội vụ có nhiệm vụ tổ chức và kiểm soát các trại giam trong phạm vi toàn quốc (Điều 2); Bộ Tư pháp có nhiệm vụ kiểm soát các trại giam về phương diện giam giữ (Điều 3). Với Sắc lệnh này, hệ thống trại giam trên toàn quốc đã có sự thống nhất, việc kiểm soát công tác giam giữ phạm nhân do Bộ Tư pháp đảm nhiệm. Thi hành Sắc lệnh số 150/SL, liên Bộ Nội vụ - Tư pháp đã ban hành Nghị định số 181-NV/6 ngày 12/6/1951 ấn định những chi tiết về sự thiết lập tổ chức và kiểm soát các trại giam, trong đó quy định phạm nhân được ăn đủ theo mức sống tối thiểu cần thiết, tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mỗi địa phương (Điều 4); phạm nhân được đọc sách báo, học tập về văn hóa, chính trị, học nghề thủ công nghiệp và tăng gia sản xuất (Điều 5). Do hoàn cảnh kinh tế của mỗi địa phương khác nhau cho nên theo quy định trên số lượng lương thực cấp cho phạm nhân không có sự thống nhất giữa các địa phương, các quy định về chế độ ăn và một số chế độ khác của phạm nhân chỉ mang yếu tố định tính, chưa quy định cụ thể về mặt định lượng.
Sau ngày miền Bắc được giải phóng, công tác quản lý THAPT được chấn chỉnh. Ngày 23/8/1956, liên Bộ Công an - Tư pháp đã ban hành Thông tư số 1500-HCTP về việc giam giữ và kiểm tra trại tạm giam và trại cải tạo. Thông tư yêu cầu Công tố uỷ viên các TAND tỉnh và TAND khu phải thu xếp để có thể đi kiểm tra các trại tạm giam hoặc trại cải tạo mỗi tháng một lần. Nếu trong khi kiểm tra, Toà án thấy có những khuyết điểm của trại về mặt thái độ đối xử với phạm nhân, chế độ ăn, uống, bảo đảm sức khoẻ cho phạm nhân… thì Toà án cần phải thảo luận với Công an và Ban Giám thị của trại để có kế hoạch sữa chữa (Phần II, việc kiểm tra). Nội dung Thông tư số 1500-HCTP cho thấy công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TAHPT và ANCN của phạm nhân được đặc biệt chú trọng. 
Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang ở thời điểm gay go, quyết liệt, để tăng cường công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, ngày 13/02/1968 Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/CP về một số vấn đề công tác trại giam, trong đó quy định Ủy ban hành chính các cấp có trách nhiệm giúp đỡ các trại giam ổn định địa điểm và tổ chức sản xuất. Đối với những phạm nhân cải tạo tiến bộ được thả ra, các Ủy ban hành chính địa phương phải tiếp nhận và giúp đỡ họ có công ăn việc làm, tích cực sử dụng lao động của họ một cách có ích cho xã hội, theo dõi, tiếp tục giúp đỡ họ tiến bộ, đồng thời đề cao cảnh giác, ngăn chặn họ tái phạm tội, tránh bỏ rơi, ngược đãi họ. Như vậy, các quy định thời kỳ này đã chú ý đến việc tái hòa nhập cộng đồng cho người đã chấp hành xong hình phạt tù. 
Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác THAPT và thực hiện ANCN của phạm nhân, ngày 01/12/1979, liên Bộ TAND tối cao - Viện KSND tối cao - Nội vụ đã ban hành Thông tư số 68 về việc chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và giải quyết các vướng mắc trong quá trình THAPT sau khi đất nước thống nhất, trong đó quy định nhiệm vụ của TAND, Cơ quan Công an và Viện Kiểm sát trong công tác THAPT, đồng thời hướng dẫn cụ thể những trường hợp tạm hoãn, tạm ngừng hoặc miễn chấp hành hình phạt tù. Ngày 01/4/1982, Bộ Nội vụ ban hành Chỉ thị số 02/CP quy định việc tiến hành phân cấp quản lý cải tạo phạm nhân toàn quốc. 
Trong những năm 1980 nền kinh tế của nước ta đã gặp rất nhiều khó khăn, việc bảo đảm ANCN của phạm nhân có nhiều hạn chế, thiếu sót. Chỉ thị số 123 ngày 27/4/1989 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường quản lý, cải tạo phạm nhân trong tình hình mới đã đề ra phương hướng đẩy mạnh sản xuất trong trại giam và các giải pháp khác nhằm giảm bớt tình trạng phạm nhân suy kiệt, bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân. Nhận thức sâu sắc việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, khuyến khích phạm nhân cải tạo tốt, ngày 15/8/1989, TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên ngành số 04-1989/TTLN về việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, trong đó có quy định về việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với những phạm nhân đã quá già yếu hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo và người chưa thành niên. Ngày 23/01/1991, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01-BNV(V26) về việc tổ chức xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân trong các trại giam, trong đó quy định cụ thể về thủ tục đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân. 
3.1.2. Giai đoạn từ sau khi ban hành Pháp lệnh Thi hành án phạt tù năm 1993 đến trước khi ban hành Luật Thi hành án hình sự năm 2010
[bookmark: dieu_4_name][bookmark: dieu_14_name][bookmark: chuong_4][bookmark: dieu_8_name][bookmark: dieu_7_name]Trước yêu cầu khách quan của việc khắc phục tình trạng tản mạn của các văn bản QPPL về công tác THAPT, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, ngày 08/3/1993 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX đã thông qua Pháp lệnh THAPT, gồm 6 chương, 37 điều, quy định về THAPT ở Việt Nam. Trong đó, có nhiều nội dung liên quan đến ANCN của phạm nhân, như: nghiêm cấm mọi hình thức nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với người đang chấp hành hình phạt tù (Điều 4); về việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù (Điều 17); về việc bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường của nhà giam (Điều 14); về chế độ giam giữ, giáo dục, lao động và sinh hoạt đối với phạm nhân (Chương 4); về trách nhiệm phối hợp và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác THAPT (Điều 7, Điều 8)... Các cơ quan nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã ban hành và phối hợp ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh THAPT, như: Chính phủ đã ban hành Quy chế trại giam kèm theo Nghị định số 60-CP ngày 16/9/1993. Các bộ chức năng đã ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Viện trưởng Viện KSND tối cao đã ban hành các văn bản quy định về kiểm sát THAPT, góp phần làm cho pháp luật về ANCN của phạm nhân được đồng bộ, rõ ràng và đầy đủ hơn. 
Với sự ra đời của Pháp lệnh THAPT năm 1993 cùng với các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, lần đầu tiên văn bản pháp luật về THAPT đã được pháp điển hóa, các quy định về ANCN của phạm nhân đã được đề cập đầy đủ và cụ thể hơn, tạo thuận lợi hơn cho việc bảo đảm ANCN của phạm nhân trên thực tế. 
3.1.3. Giai đoạn từ sau khi ban hành Luật Thi hành án hình sự năm 2010 đến nay
Sau một thời gian thi hành, Pháp lệnh THAPT năm 1993 cũng như nhiều văn bản về THAHS khác bên cạnh những mặt tiến bộ, tích cực đã bộc lộ những hạn chế, thiếu sót, nhiều quy định không còn phù hợp, chưa đồng bộ với quy định có liên quan đến công tác THAHS trong một số đạo luật được ban hành sau Pháp lệnh THAPT năm 1993, điều này đặt ra yêu cầu hoàn thiện một bước pháp luật về THAHS nói chung, THAPT và ANCN của phạm nhân nói riêng. Luật THAHS được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010, gồm 15 chương, 182 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Trong đó những quy định liên quan tới ANCN của phạm nhân được đề cập chủ yếu tại chương III - THAPT, bao gồm quy định về giam giữ phạm nhân (Điều 27) và các chế độ đối với phạm nhân: Chế độ học tập, học nghề và được thông tin (Điều 28); chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động (Điều 29, 30); chế độ ăn, ở (Điều 42); chế độ mặc và tư trang (Điều 43); chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ (Điều 44); chế độ gặp thân nhân, nhận quà (Điều 46); chế độ liên lạc (Điều 47); chế độ chăm sóc y tế (Điều 48)... Triển khai thi hành Luật THAHS năm 2010, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, cụ thể là: Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân; các cơ quan Trung ương đã ban hành nhiều văn bản liên tịch và Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành các Thông tư có nhiều nội dung liên quan tới ANCN của phạm nhân. Nội dung của các văn bản này cho thấy ANCN của phạm nhân đã được quy định khá toàn diện, kịp thời và bao quát, tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng chức năng triển khai hoạt động bảo đảm ANCN của phạm nhân trên thực tế. 
Qua hơn 08 năm thi hành Luật THAHS năm 2010, công tác THAHS nói chung, ANCN của phạm nhân nói riêng đã cơ bản được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật và thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta trong giáo dục, cải tạo người phạm tội. Bên cạnh những kết quả đạt được, Luật THAHS năm 2010 đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, một số quy định đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn; đặc biệt năm 2013 Quốc hội đã ban hành Hiến pháp mới và sau đó nhiều đạo luật có nội dung liên quan đến THAHS ra đời nên các quy định của Luật THAHS năm 2010 đã không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan. Trước tình hình đó, ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật THAHS năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Trong đó, nhiều nội dung mới và tiến bộ về ANCN của phạm nhân đã được đưa vào Luật này, như: nghiêm cấm các hành vi tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục người chấp hành án (khoản 9 Điều 10); về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân (Điều 27); có thể giam giữ riêng phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính (khoản 3 Điều 30); phạm nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất được trả một phần công lao động (điểm đ khoản 1 Điều 34)... Cụ thể hóa Luật THAHS năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP, ngày 09/11/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật THAHS, Bộ Công an đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền. Những quy định này tạo điều kiện thuận lợi hơn trong bảo đảm ANCN của phạm nhân. 
3.1.4. Nhận xét về quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về an ninh con người của phạm nhân từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay
Từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945 đến nay, các chế định về ANCN của phạm nhân đã từng bước được xây dựng và ngày càng hoàn thiện cả về mặt nội dung và mặt hình thức lẫn cơ chế giám sát và bảo đảm thực hiện. 
Sự phát triển của lĩnh vực pháp luật này thể hiện ở chỗ, thời kỳ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 do điều kiện đất nước mới giành được độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ phải tập trung lãnh đạo công cuộc bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, các văn bản QPPL về ANCN của phạm nhân chưa có điều kiện xây dựng, ban hành. Các chế độ, chính sách đối với phạm nhân trong thời kỳ này chưa được quy định một cách cụ thể, việc giám sát đối với công tác THAPT còn chưa rõ ràng, thực tế bảo đảm ANCN của phạm nhân không có sự thống nhất trong toàn quốc. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà nước ta đã từng bước ban hành các văn bản QPPL về công tác THAPT, trong đó chứa đựng các nội dung có liên quan tới ANCN của phạm nhân. Tuy nhiên, pháp luật về THAPT cũng như về ANCN của phạm nhân trong thời gian này vẫn là những văn bản pháp luật lẻ tẻ, thiếu tính đồng bộ, chưa đầy đủ, thiếu cụ thể, nhất là chúng chưa được quy định ở tầm một văn bản luật hay pháp lệnh, điều này ảnh hưởng đến việc bảo đảm ANCN của phạm nhân trong thực tế. 
Với sự ra đời của Pháp lệnh THAPT năm 1993 cho thấy, các nội dung về ANCN của phạm nhân đã được tập trung trong một văn bản pháp lý có hiệu lực sau văn bản luật, khắc phục một bước sự tản mạn trong các quy định pháp luật liên quan đến ANCN của phạm nhân. Tuy vậy, nhiều quy định về ANCN của phạm nhân trong Pháp lệnh THAPT năm 1993 chỉ mang tính định hướng và được giao cho các cơ quan nhà nước khác quy định chi tiết. 
Luật THAHS năm 2010 được ban hành đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực THAHS, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta đối với người chấp hành án, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo đảm QCN và ANCN của phạm nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có văn bản luật về THAHS, theo đó các nội dung về ANCN của phạm nhân đã được thể hiện một cách đầy đủ và toàn diện hơn ở tầm một văn bản luật. Luật THAHS năm 2019 thay thế Luật THAHS năm 2010 đã đánh dấu bước phát triển quan trọng về công tác lập pháp trong lĩnh vực THAHS cũng như bảo đảm ANCN của phạm nhân của Nhà nước ta, phù hợp với tình hình đất nước trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
Như vậy, về mặt nội dung, pháp luật về ANCN của phạm nhân từ chỗ được quy định một cách tản mạn, thiếu đầy đủ đến chỗ bao quát tất cả các khía cạnh về ANCN của phạm nhân. Về mặt hình thức, pháp luật về ANCN của phạm nhân từ chỗ được quy định trong các văn bản QPPL của bộ, cơ quan ngang bộ, được pháp điển hóa trong pháp lệnh và cuối cùng được ghi nhận một cách có hệ thống trong một đạo luật - văn bản pháp lý do cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ban hành. Cùng với đó, các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện ANCN của phạm nhân ngày càng được xác định rõ ràng, cơ cấu tổ chức ngày càng hoàn thiện, cơ chế bảo đảm ANCN của phạm nhân được luật định. Tất cả những điều này đã thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta trong việc đối xử với người phạm tội, góp phần nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước ta trong việc chăm lo cho con người nói chung.
3.2. Thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay
Để đánh giá thực trạng nội dung pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay, tác giả dựa trên các tiêu chí đã nêu tại Tiết 4 chương II của Luận án, bao gồm: Tính toàn diện; tính thống nhất và đồng bộ; tính phù hợp; tính công khai, minh bạch, tính gọn nhẹ và ổn định tương đối, tính hài hòa và kỹ thuật xây dựng pháp luật, đối chiếu với các tiêu chuẩn của PLQT có liên quan. 
3.2.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân
3.2.1.1. Các quy định về an ninh con người của phạm nhân trên các khía cạnh và nhóm phạm nhân đặc thù
a) Các quy định về an ninh cá nhân
Một là, quy định về nghiêm cấm hành vi xâm phạm, đe dọa xâm phạm tính mạng, thân thể, sức khỏe của phạm nhân ngày càng đồng bộ với pháp luật chuyên ngành và tương thích với PLQT. 
Trong các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật THAHS năm 2010 có quy định về nghiêm cấm trả thù, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người có trách nhiệm THAHS (khoản 3 Điều 9). Tuy nhiên, không có điều khoản nào quy định về nghiêm cấm hành vi xâm phạm, đe dọa xâm phạm tính mạng, thân thể, sức khỏe của phạm nhân. Ngày 07/11/2013, Việt Nam đã ký kết Công ước của LHQ về chống tra tấn và sử dụng các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm. Khắc phục bất cập của Luật THAHS năm 2010, Luật THAHS năm 2019 đã bổ sung quy định về nghiêm cấm hành vi tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục người chấp hành án (khoản 8 Điều 10), đảm bảo đồng bộ với các quy định của Hiến pháp năm 2013 và tương thích với PLQT về chống tra tấn. 
Hai là, quy định về phân loại phạm nhân trong việc sắp xếp chỗ ở theo mức án, tính chất tội phạm, nhân thân phạm nhân và quản lý phạm nhân theo loại ngày càng đồng bộ và đầy đủ hơn. 
Luật THAHS năm 2010 quy định, phạm nhân được tổ chức giam giữ trong hai khu: 1) Khu có mức án trên 15 năm, tù chung thân, phạm nhân thuộc loại tái phạm nguy hiểm; 2) Khu có mức án từ 15 năm trở xuống; phạm nhân có mức án trên 15 năm nhưng có kết quả chấp hành án tốt, đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù còn dưới 15 năm (Điều 27). Trong các khu giam giữ đó có sự sắp xếp giam giữ theo giới tính, độ tuổi, quốc tịch, kết quả chấp hành án, bệnh truyền nhiễm. Luật THAHS năm 2019 đã kế thừa các quy định trên và bổ sung quy định về giam giữ phạm nhân thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, đã chấp hành một phần hai thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được giảm thời hạn chấp hành án và buồng kỷ luật đối với phạm nhân bị kỷ luật (Điều 30). Đồng thời, nếu như Luật THAHS năm 2010 chưa quy định về việc giam giữ riêng đối với phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính thì Luật THAHS năm 2019 đã bổ sung quy định về vấn đề này (khoản 3 Điều 30). 
Ba là, quy định về việc ban hành Nội quy trại giam và bắt buộc phạm nhân phải học Nội quy trại giam được xác định cụ thể, rõ ràng hơn. 
Nội dung của Nội quy trại giam không được quy định trong Luật THAHS. Với tư cách là cơ quan thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về THAHS, ngày 26/5/2011, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 36/2011/TT-BCA về việc ban hành Nội quy trại giam, trong đó đề cập đến những quy định về trách nhiệm của phạm nhân trong trại giam và những quy định cấm phạm nhân không được làm. Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân ban hành kèm theo Thông tư số 17/2020/TT-BCA, ngày 18/02/2020 của Bộ Công an đã kế thừa các nội dung này. Đồng thời, nếu như Luật THAHS năm 2010 không quy định rõ về việc phạm nhân phải học Nội quy trại giam mà chỉ quy định phạm nhân phải học pháp luật, giáo dục công dân (Khoản 1 Điều 28) thì Luật THAHS năm 2019 đã quy định trách nhiệm của trại giam khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù là phải phổ biến Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân (điểm đ khoản 2 Điều 28).
Bốn là, quy định về nghiêm cấm mang các đồ vật cấm vào trại giam ngày càng toàn diện hơn.
Cả Luật THAHS năm 2010 (điểm c khoản 2 Điều 26) và Luật THAHS năm 2019 (điểm c khoản 3 Điều 28) đều quy định phạm nhân không được đưa vào nơi chấp hành án đồ vật thuộc danh mục cấm do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Theo Thông tư số 58/2011/TT-BCA ngày 09/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm thì đồ vật cấm bao gồm: 1) Các loại vũ khí, vật liệu nổ; 2) Công cụ hỗ trợ; 3) Chất gây mê, chất độc, chất cháy, chất gây cháy, chất phóng xạ, hóa chất, độc dược; 4) Các đồ dùng bằng kim loại và các vật có thể dùng làm hung khí; 5) Các đồ vật khác có thể gây mất an toàn trại giam, gây nguy hại cho bản thân phạm nhân và người khác. Thông tư số 10/2020/TT-BCA, ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm đã bổ sung quy định về việc cấm đưa vào cơ sở giam giữ các loại thiết bị thông tin liên lạc cá nhân, phương tiện ghi âm, ghi hình (khoản 9 Điều 3). 
Năm là, quy định cụ thể về quản lý đặc biệt những phạm nhân không chịu cải tạo, vi phạm Nội quy trại giam.
Cả Luật THAHS năm 2010 (khoản 1 Điều 38) và Luật THAHS năm 2019 (khoản 1 Điều 43) đều quy định trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân vi phạm Nội quy trại giam hoặc có hành vi VPPL thì bị kỷ luật bằng một trong những hình thức khiển trách, cảnh cáo, giam tại buồng kỷ luật đến 10 ngày. Trong thời gian bị giam tại buồng kỷ luật, phạm nhân không được gặp thân nhân và có thể bị cùm chân. 
Sáu là, quy định rõ việc khám xét người, nơi ở của phạm nhân và kiểm tra đồ vật được gửi cho phạm nhân, kiểm soát việc thân nhân thăm gặp phạm nhân. 
Cả Luật THAHS năm 2010 (khoản 3 Điều 46) và Luật THAHS năm 2019 (khoản 4 Điều 52) đều quy định về trách nhiệm của trại giam trong việc tiếp nhận tiền mặt, đồ vật mà thân nhân của phạm nhân gửi cho phạm nhân và bóc mở, kiểm tra và xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cả hai đạo luật này đều không quy định về việc khám xét người và nơi ở của phạm nhân. Mục đích chủ yếu nhằm bảo đảm an toàn trại giam song Thông tư số 68/2011/TT-BCA ngày 07/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về hoạt động vũ trang bảo vệ trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ và dẫn giải phạm nhân đã quy định khá đầy đủ và chi tiết những nội dung liên quan tới việc kiểm tra, lục soát, khám xét phạm nhân và nơi ở của phạm nhân.
Về kiểm soát việc thân nhân phạm nhân thăm gặp phạm nhân, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành các Thông tư quy định cụ thể về vấn đề này. Cụ thể, Thông tư số 46/2011/TT-BCA, ngày 30/6/2011 về việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân quy định, mọi người đến thăm gặp phạm nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, Nội quy nhà thăm gặp (Khoản 1 Điều 46). Đồng thời, nếu như Thông tư số 07/2018/TT-BCA, ngày 12/02/2018 về việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân (thay thế Thông tư số 46/2011/TT-BCA) quy định cụ thể về các đồ vật cấm không được mang vào trại giam khi thăm gặp phạm nhân thì Thông tư số 14/2020/TT-BCA, ngày 10/01/2020 quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân (thay thế Thông tư số 07/2018/TT-BCA) đã đưa ra quy định mang tính khái quát hơn, thân nhân đến gặp phạm nhân không được đưa vào Nhà gặp phạm nhân các đồ vật thuộc danh mục đồ vật cấm theo quy định của Bộ Công an (khoản 2 Điều 6).
Bảy là, về trang bị và sử dụng hệ thống camera theo dõi, giám sát phạm nhân. 
Vấn đề này không được quy định trong Luật THAHS. Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BCA, ngày 28/3/2011 quy định về quản lý, trang bị, khai thác sử dụng hệ thống kiểm soát an ninh các cơ cơ giam giữ trong CAND, trong đó quy định về nguyên tắc quản lý, trang bị và khai thác, sử dụng hệ thống kiểm soát an ninh, phục vụ công tác bảo vệ khu vực, quản lý và giám sát giam giữ. 
Tám là, quy định cụ thể về những trường hợp cán bộ trại giam được phép sử dụng vũ lực và vũ khí.
Theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 68/2011/TT-BCA, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ vũ trang bảo vệ trại giam và dẫn giải phạm nhân được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định (khoản 2); việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ được trang bị phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật (Điều 20). 
Như vậy, quy định về an ninh cá nhân của phạm nhân là ngày càng toàn diện và đầy đủ hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh cá nhân cho phạm nhân.
Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an ninh cá nhân cho phạm nhân, trong thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo các trại giam thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, tăng cường các biện pháp công tác nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, nhất là số đối tượng phạm các tội về xâm phạm ANQG, liên quan đến ANQG, số phạm nhân trước đây hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, số có mức án cao, nhiều tiền án; tăng cường công tác vũ trang tuần tra, canh gác, dẫn giải, kiểm tra lục soát và thực tập phương án phòng chống tình huống đột xuất. Tập trung chấn chỉnh, tăng cường công tác tổ chức giam giữ để bảo vệ tuyệt đối an toàn các trại giam, hạn chế thấp nhất các vụ phạm nhân gây rối, trốn thoát, phạm tội mới, phạm nhân tự tử. Nhằm tăng cường an toàn trại giam, Bộ Công an đã triển khai dự án hệ thống kiểm soát an ninh tại các trại giam. Tổ chức trang bị cho các trại giam hệ thống công cụ phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh cá nhân cho phạm nhân. Tổ chức phối hợp tiến hành tổng kiểm tra lục soát đột xuất tại các trại giam. Trang bị và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các trại giam thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật.
Để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong giam giữ và hạn chế các vụ phạm nhân VPPL, tự sát, trốn trại, xâm hại thân thể, sức khỏe của phạm nhân khác, gây rối trật tự trại giam, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, các trại giam đã tiến hành phân loại phạm nhân, thực hiện giam giữ theo đúng quy định của Luật THAHS, nhất là đã tổ chức giam giữ chặt chẽ loại phạm nhân nguy hiểm về hình sự, ma túy, mức án cao, nhiều tiền án, tội phạm sử dụng vũ khí, tội phạm có tổ chức; thực hiện phân hóa trong giam giữ để hạn chế các điều kiện phạm nhân câu kết hình thành ổ, nhóm, chống phá, mang vật cấm, ma túy, điện thoại di động trái phép vào trại giam. Tổ chức quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ phạm nhân theo đúng quy định, nhất là số phạm nhân thường xuyên chống đối, xếp loại cải tạo kém. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi các quy định về quản lý, canh gác bảo vệ, kiểm tra, kiểm soát trại giam, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình phạm nhân trong từng buồng giam, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn ngừa, hạn chế các VPPL và các hành vi gây nguy hại tới tính mạng, thân thể, sức khỏe của phạm nhân. Phạm nhân nữ, phạm nhân là người dưới 18 tuổi, phạm nhân là người nước ngoài được tổ chức giam giữ riêng theo quy định. Đến nay, hầu hết số phạm nhân nữ ở các trại giam được giam giữ ở phân trại riêng, còn một số ít trại giam giam giữ phạm nhân nam và nữ ở cùng một phân trại nhưng công trình xây dựng đã được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, có tường rào ngăn cách và cổng đi riêng, tách biệt với khu giam phạm nhân nam. Số phạm nhân loại đặc biệt nguy hiểm, thường xuyên vi phạm nội quy đều được lập hồ sơ đưa vào giam riêng để quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ. 
Công tác vũ trang bảo vệ, tuần tra kiểm soát, canh gác được tăng cường. Các trại giam đã tổ chức thực tập phương án bảo vệ trại giam, phân trại giam, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các phương án bảo vệ phù hợp với tình hình mới. Chấn chỉnh khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. Đặc biệt, các trại giam đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ, việc phạm nhân trốn, chống phá, gây rối, vi phạm nội quy, kỷ luật cơ sở giam giữ, bảo đảm an toàn cơ sở giam giữ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân và công tác bảo đảm an ninh cá nhân của phạm nhân. 
b) Các quy định về an ninh cộng đồng
Một là, quy định về tổ chức các hoạt động thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho phạm nhân ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn. 
Luật THAHS năm 2010 quy định, phạm nhân được hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án (khoản 1 Điều 44). Cụ thể hóa nội dung này, Nghị định số 117/2011/NĐ-CP đã quy định cụ thể về việc trang cấp hệ thống truyền thanh, truyền hình cho phạm nhân. Luật THAHS năm 2019 (khoản 1 Điều 50) đã kế thừa các nội dung trên trong Luật THAHS năm 2010. Đồng thời, nếu như Nghị định số 117/2011/NĐ-CP không quy định về trách nhiệm của chính quyền địa phương và cơ quan văn hóa địa phương nơi trại giam đóng trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho phạm nhân thì Nghị định số 133/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể về vấn đề này (Điều 24, Điều 25). 
Hai là, bổ sung quy định mới về sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của phạm nhân, bảo đảm đồng bộ với pháp luật chuyên ngành.
Luật THAHS năm 2010 chưa đề cập đến vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng của phạm nhân. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định, người đang chấp hành hình phạt tù có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo (khoản 5 Điều 6). Bảo đảm đồng bộ với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật THAHS năm 2019 đã bổ sung quy định này (Khoản 3 Điều 50). 
Ba là, quy định rõ về phạm nhân được liên lạc với gia đình, thăm gặp thân nhân, số lượng cuộc thăm gặp trong một thời gian nhất định và thời gian cho một cuộc thăm gặp, đối tượng thăm gặp, nơi thăm gặp... 
Theo Luật THAHS năm 2010 (Điều 47) và Luật THAHS năm 2019 (Điều 51), phạm nhân được gửi mỗi tháng hai lá thư và được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân mỗi tháng một lần. 
Như vậy, các quy định về an ninh cộng đồng của phạm nhân ngày càng đầy đủ, đồng bộ và toàn diện hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu về việc xây dựng, củng cố và tăng cường các mối quan hệ của cộng đồng phạm nhân trong trại giam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác giáo dục cải tạo phạm nhân.
Trong thực hiện các quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù, các trại giam đều gửi thông báo để gia đình phạm nhân biết nơi phạm nhân chấp hành án, gửi cơ quan lãnh sự nếu phạm nhân là người nước ngoài; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể của địa phương nơi trại giam đóng để hợp tác triển khai các hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân, mở các hội nghị gia đình phạm nhân tham gia vào công tác giáo dục phạm nhân. 
Cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục phạm nhân tiếp tục được quan tâm đầu tư, các trại giam đều có hệ thống truyền thanh, truyền hình, thư viện để tổ chức cho phạm nhân nghe đài, đọc báo, xem ti vi giúp nâng cao nhận thức của phạm nhân về chính trị, pháp luật, văn hóa. Mỗi năm, các trại giam đã tổ chức hàng nghìn lớp học tập thời sự, chính trị, học tập giáo dục pháp luật, nội quy trại giam, học tập về phòng, chống tác hại của ma túy, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, học văn hóa xóa mù chữ... Đẩy mạnh công tác giáo dục chung và giáo dục cá biệt cho phạm nhân, qua đó kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù của phạm nhân có chuyển biến tích cực. 
Các trại giam đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân, giảm thiểu những tác động tiêu cực về mặt tâm lý cho phạm nhân khi phải chấp hành án phạt tù trong trại giam, nhất là đối với những phạm nhân phải chấp hành án dài. Đồng thời, các trại giam đã phát động nhiều đợt thi đua cải tạo; tổ chức các cuộc thi với nhiều chủ đề như: thi vẽ tranh “Khát vọng hoàn lương”, viết về đề tài “Niềm tin và hướng thiện”; viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi”; tổ chức Hội trại “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, “Hướng tới ngày mai”; tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cha mẹ và tình yêu thương”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật hình sự, dân sự… và tổ chức tư vấn pháp luật; phát động phong trào xây dựng quỹ “Tấm lòng vàng” để giúp đỡ phạm nhân hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao… đáp ứng được một phần nhu cầu đời sống tinh thần, văn hóa, thông tin cho phạm nhân. Duy trì tốt việc tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân để thông báo kết quả cải tạo và bàn biện pháp phối hợp giữa gia đình với trại giam trong giáo dục, cải tạo phạm nhân nên đã có tác dụng tích cực trong giáo dục phạm nhân. Đáng chú ý, các trại giam đã phát động “Ngày hội đọc sách” và tổ chức cuộc thi “Viết cảm nhận về sách” có tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết cho phạm nhân.
Chế độ gửi, nhận thư, tiền, quà, thăm gặp, liên lạc điện thoại với thân nhân được các trại giam thực hiện tốt và kiểm soát chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Tất cả các trại giam đã tổ chức cho phạm nhân liên lạc với gia đình bằng điện thoại có kiểm duyệt theo đúng quy định của Luật THAHS và văn bản hướng dẫn của Bộ Công an. Mỗi năm, các trại giam đã tổ chức cho hàng trăm nghìn lượt phạm nhân thăm gặp thân nhân 01 giờ, hàng chục nghìn lượt phạm nhân thăm gặp thân nhân thêm giờ và hàng nghìn lượt phạm nhân thăm gặp thân nhân 24 giờ, hàng trăm nghìn lượt phạm nhân nhận quà qua thăm gặp và nhận quà qua bưu điện; gần một triệu lượt phạm nhân liên lạc với thân nhân bằng điện thoại.
Đặc biệt, các trại giam đã tổ chức các lớp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho số phạm nhân sắp hết thời hạn chấp hành án phạt tù nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp họ tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. 
c) Các quy định về an ninh chính trị trong trại giam
Một là, quy định về dân chủ trong trại giam được thể hiện rõ nét và cụ thể.
Luật THAHS năm 2010 và Luật THAHS năm 2019 đã chứa đựng yếu tố dân chủ trong THAHS, trong đó có THAPT. Trong chỉ đạo công tác THAPT, Bộ Công an đã quan tâm ban hành văn bản QPPL về vấn đề dân chủ trong trại giam. Cụ thể, tại Thông tư số 05/2016/TT-BCA, ngày 20/01/2016 quy định về thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an đã có những quy định thể hiện rất rõ nét về dân chủ trong trại giam, như: Những nội dung thông báo công khai cho phạm nhân biết (Điều 4); những việc phạm nhân tham gia ý kiến để Giám thị trại giam quyết định (Điều 8)... Đây là những nội dung có tác dụng rất thiết thực trong việc bảo đảm ANCN của phạm nhân một cách kịp thời, hiệu quả.  
Hai là, quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của phạm nhân ngày càng đầy đủ, đồng bộ hơn và cơ bản tương thích với PLQT. 
Luật THAHS năm 2010 không quy định trách nhiệm của trại giam trong việc phổ biến quyền khiếu nại, tố cáo khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù. Luật THAHS năm 2019 đã quy định trách nhiệm của trại giam khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù là phải giải thích quyền, nghĩa vụ cho họ, trong đó có khiếu nại, tố cáo (điểm đ khoản 1 Điều 28). Nếu như tại Điều 166 Luật THAHS năm 2010 quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo thì tại Điều 191 Luật THAHS năm 2019 quy định quyền và nghĩa vụ của người tố cáo cũng như của người bị tố cáo trong THAHS được thực hiện theo quy định của Luật Tố cáo. Cách quy định như Luật THAHS năm 2019 là phù hợp vì nó tạo ra sự đồng bộ với quy định của luật chuyên ngành.
Đặc biệt, Luật THAHS năm 2010 đã quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THAHS. Luật THAHS năm 2019 đã kế thừa các quy định này. Theo đó, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quyết định, hành vi trái pháp luật trong quản lý, giáo dục phạm nhân của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân thuộc Viện trưởng Viện KSND cấp tỉnh (điểm h khoản 1 Điều 168 Luật THAHS năm 2010 và điểm h khoản 1 Điều 192 Luật THAHS năm 2019). Quy định này là đồng bộ với các quy định về kiểm sát THAPT đối với các trại giam của Viện KSND trong Luật Tổ chức Viện KSND, đảm bảo tính khách quan của việc xem xét và tương thích với PLQT khi PLQT quy định, trong trường hợp phạm nhân khiếu nại, tố cáo chính người có thẩm quyền cao nhất trong trại giam thì phạm nhân phải được quyền khiếu nại lên cấp cao hơn và phạm nhân được thực hiện việc khiếu nại, tố cáo tới các cơ quan bên ngoài nhà tù (Điều 35c Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955 và Nguyên tắc 33 Tập hợp các nguyên tắc năm 1988).
Ba là, quy định về kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân ngày càng đầy đủ và đồng bộ hơn với pháp luật chuyên ngành. 
Luật THAHS năm 2010 (điểm h khoản 1 Điều 171) và Luật THAHS năm 2019 (điểm h khoản 1 Điều 195) đều có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an là kiểm tra, thanh tra công tác THAHS, trong đó có những nội dung liên quan đến ANCN của phạm nhân. Đồng thời, Luật THAHS năm 2010 quy định, Quốc hội, HĐND, Mặt trận TQVN giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức trong THAHS và các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến hoạt động THAHS theo quy định của pháp luật (Điều 6). Như vậy, Luật THAHS năm 2010 không quy định việc giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội đối với bảo đảm ANCN của phạm nhân. Theo Luật Mặt trận TQVN năm 2015 thì một trong những quyền và trách nhiệm của Mặt trận TQVN là thực hiện giám sát và phản biện xã hội (Điều 3). Không chỉ vậy, các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng có vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức. Để đảm bảo tính đồng bộ với quy định của Luật Mặt trận TQVN năm 2015, Luật THAHS năm 2019 đã bổ sung quy định các thành viên của Mặt trận TQVN có quyền giám sát việc THAHS theo quy định của pháp luật (Điều 6). 
Như vậy, các quy định về an ninh chính trị của phạm nhân ngày càng đầy đủ và phù hợp hơn với thực tiễn, cơ bản tương thích với PLQT.
Trên cơ sở các quy định của pháp luật, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, trong những năm qua, Bộ Công an đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra toàn diện việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật trong giam giữ, giáo dục phạm nhân ở tất cả các trại giam. Qua đó chỉ đạo các trại giam chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, sơ hở trong công tác tổ chức giam giữ, thi hành pháp luật và bảo đảm ANCN của phạm nhân.
Đặc biệt, Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THAPT, thực hiện xác minh, xử lý triệt để, nghiêm túc theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian quy định của Luật THAHS, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và thông tư hướng dẫn của Bộ Công an. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, các trại giam đã tổ chức triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được xem xét, giải quyết và trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những đơn tố cáo đúng, các trại giam tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý sai phạm theo đúng quy định. 
d) Các quy định về an ninh kinh tế cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án và khi chấp hành xong hình phạt tù
Một là, quy định về dạy nghề cho phạm nhân ngày càng phù hợp hơn.  
Luật THAHS năm 2010 và Luật THAHS năm 2019 đều quy định phạm nhân được học văn hóa, học nghề. Nếu như Luật THAHS năm 2010 quy định phạm nhân được bố trí ngày thứ bảy để học tập, học nghề thì Luật THAHS năm 2019 quy định phạm nhân được bố trí 01 ngày trong tuần để học tập, học nghề. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các trại giam trong việc bố trí, sắp xếp, tổ chức cho phạm nhân học nghề và lao động sản xuất trên cơ sở tình hình thực tế đội ngũ cán bộ cũng như cơ sở vật chất của trại giam. 
Hai là, quy định về sử dụng kết quả lao động của phạm nhân ngày càng tương thích với PLQT. 
[bookmark: dieu_8]Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật THAHS năm 2010, sau khi trừ đi các chi phí cần thiết, kết quả lao động của phạm nhân chủ yếu được sử dụng vào việc nâng cao đời sống và phục vụ các hoạt động giáo dục cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù. Thông tư liên tịch số 12/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng số tiền này. Tuy nhiên, trong một thời gian khá dài không có quy định về việc trả công cho phạm nhân tham gia lao động sản xuất. Trong khi đó, các văn bản PLQT đều có quy định về việc trả công lao động cho phạm nhân, chẳng hạn tại Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955 quy định, phải có một chế độ trả công thỏa đáng đối với công việc của phạm nhân (Điều 76a) hoặc tại Những nguyên tắc cơ bản năm 1990 quy định, phải tạo điều kiện để phạm nhân có thể thực hiện các công việc hữu ích và có thu nhập, nhằm giúp họ dễ dàng tái hòa nhập vào thị trường lao động của đất nước, đồng thời cho phép họ góp phần hỗ trợ tài chính cho bản thân và gia đình (Nguyên tắc 8). Kết quả khảo sát cũng cho thấy, với câu hỏi nguyên nhân của tình trạng phạm nhân chây ì trong lao động sản xuất, có tới 83,72% (741/885 phiếu) số phạm nhân được hỏi ý kiến cho rằng do chế độ bồi dưỡng chưa thỏa đáng; 0,67% (6/885 phiếu) cho rằng do công việc nặng nhọc, nguy hiểm; 1,69% (15/885 phiếu) cho rằng do phạm nhân không thích làm công việc này; 12,54% (111/885 phiếu) cho rằng do phạm nhân không quen lao động; và có 1,35% (12/885 phiếu) cho rằng do thái độ hách dịch của cán bộ trại giam (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 1: Nguyên nhân phạm nhân chây ì trong lao động sản xuất). Khắc phục bất cập trên, Luật THAHS năm 2019 đã có quy định về việc chi trả một phần công lao động cho phạm nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất (khoản 1 Điều 34). Quy định này là tương thích với PLQT và phù hợp với thực tiễn bởi nó sẽ kích thích tính tích cực của phạm nhân trong lao động sản xuất. 
Ba là, quy định về việc cầm giữ tài sản và các giao dịch dân sự có liên quan đến yếu tố kinh tế của phạm nhân ngày càng đầy đủ và được khẳng định hơn.
Theo quy định của Luật THAHS năm 2010, khi nhập trại trong trường hợp phạm nhân có tư trang chưa dùng đến, có tiền mặt nếu không gửi cho thân nhân hoặc cho người đại diện hợp pháp thì phải gửi trại giam quản lý (điểm a, khoản 2 Điều 26). Tuy nhiên, đạo luật này chưa quy định về việc ký gửi tại trại giam các tài sản có giá trị khác của phạm nhân như vàng, bạc, đá quý... Luật THAHS năm 2019 đã quy định thêm ngoài tiền còn là giấy tờ có giá, các loại thẻ thanh toán bằng hình thức điện tử, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý của phạm nhân cũng phải gửi tại trại giam quản lý hoặc gửi cho thân nhân hoặc người đại diện. Đồng thời, cả Luật THAHS năm 2010 (điểm e khoản 1 Điều 16 và khoản 2 Điều 46) và Luật THAHS năm 2019 (điểm đ khoản 1 Điều 17 và khoản 3 Điều 52) đều quy định, trại giam có trách nhiệm nhận tài sản, tiền do cơ quan THADS chuyển đến để giao cho phạm nhân theo quy định của Luật THADS. Đáng chú ý, Luật THAHS năm 2019 đã bổ sung quy định phạm nhân được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật (điểm e và điểm h khoản 1 Điều 27), coi đây là một phần quyền của phạm nhân, khẳng định trách nhiệm của Nhà nước và cơ quan chức năng trong việc bảo đảm thực hiện quyền này cho phạm nhân. 
Qua các nội dung trên cho thấy, các quy định về an ninh kinh tế của phạm nhân là tương đối toàn diện, đầy đủ hơn, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các nội dung được quy định trong văn bản luật và các văn bản dưới luật, ngày càng phù hợp hơn với thực tế và cơ bản tương thích với PLQT. 
Trong thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến an ninh kinh tế của phạm nhân, trong những năm qua, công tác tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân được Bộ Công an và các trại giam quan tâm. Từ cuối năm 2019 trở về trước, các trại giam đã tổ chức các khu sản xuất, điểm lao động, dạy nghề ngoài cơ sở giam giữ. Từ đầu năm 2020 trở đi, thực hiện quy định của Luật THAHS năm 2019, các trại giam không tổ chức các khu sản xuất, điểm lao động, dạy nghề ngoài cơ sở giam giữ.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về thị trường, việc làm đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả lao động, sản xuất, dạy nghề đối với phạm nhân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc thực hiện xã hội hóa một bước trong công tác đào tạo nghề cho phạm nhân theo hướng mở rộng liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế để tổ chức lao động và đào tạo nghề cho phạm nhân, các trại giam đã thành lập Trung tâm dạy nghề và phối hợp với cơ quan lao động, thương binh và xã hội của địa phương, liên kết với các trường dạy nghề, trung tâm khuyến nông, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế để tổ chức lao động cho phạm nhân. Mỗi năm, hàng chục nghìn lượt phạm nhân học các nghề về may, xây dựng, cơ khí, thêu ren, thủ công mỹ nghệ hướng vào các phạm nhân cư trú ở thành phố, thị xã và các ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản hướng vào số phạm nhân cư trú tại vùng miền núi, nông thôn. 
Công tác tổ chức lao động, sản xuất cho phạm nhân từng bước được nâng cao. Hàng năm, kết quả lao động, sản xuất của phạm nhân đều đạt so với kế hoạch được giao. Việc thu, chi từ hoạt động lao động, học nghề của phạm nhân được thực hiện theo đúng quy định về chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân trong trại giam. Trên cơ sở kết quả lao động sản xuất của phạm nhân, các trại giam đã chi bổ sung mức ăn cho phạm nhân, bổ sung vào quỹ phúc lợi, khen thưởng và chi thưởng cho các phạm nhân có thành tích trong lao động, cải tạo, mở rộng sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho cán bộ, chiến sỹ, phạm nhân, đầu tư các công trình phục vụ công tác giáo dục, dạy nghề, tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân.
đ) Các quy định về an ninh sức khỏe
Một là, quy định về chế độ ăn của phạm nhân ngày càng được mở rộng, rõ ràng hơn, mang tính nhân văn, tiến bộ và thể hiện chính sách quan tâm tới con người của Đảng và Nhà nước ta. 
Theo quy định của Luật THAHS năm 2010 (khoản 1 Điều 42), phạm nhân được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau xanh, thịt, cá, đường, muối, nước mắm, bột ngọt, chất đốt. Đối với phạm nhân lao động nặng nhọc, độc hại thì định lượng ăn được tăng thêm. Ngày lễ, tết, phạm nhân được ăn thêm nhưng mức ăn không quá năm lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Cụ thể hóa quy định này, Nghị định số 117/2011/NĐ-CP quy định, phạm nhân được Nhà nước bảo đảm tiêu chuẩn định lượng mỗi tháng: 17 kg gạo tẻ thường; 0,7 kg thịt; 0,8 kg cá; 0,5 kg đường loại trung bình; 0,1 kg muối; 15 kg rau xanh; 0,75 lít nước mắm; 0,1 kg bột ngọt; chất đốt tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than. Ngày Tết Nguyên đán (bao gồm 01 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch), ngày Tết Dương lịch (ngày 01/01), ngày Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch), các ngày lễ: 30/4, 01/5, 02/9, phạm nhân được ăn gấp 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường (khoản 1 Điều 8). Ngoài các quy định về chế độ ăn của phạm nhân như trong Luật THAHS năm 2010, Luật THAHS năm 2019 đã bổ sung quy định về việc bảo đảm chế độ ăn thành một phần quyền của phạm nhân (điểm b khoản 1 Điều 27), coi đây là một quy định có tính nguyên tắc buộc Nhà nước, cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm. Đồng thời, nếu như Luật THAHS năm 2010 không quy định rõ định mức ăn thêm đối với phạm nhân lao động nặng nhọc, độc hại thì Luật THAHS năm 2019 đã quy định, đối với phạm nhân lao động nặng nhọc, độc hại theo quy định của pháp luật thì định lượng ăn được tăng thêm nhưng không quá 02 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường (khoản 1 Điều 48). Nghị định số 133/2020/NĐ-CP về cơ bản giữ nguyên tiêu chuẩn định lượng lương thực, thực phẩm mỗi tháng của phạm nhân như Nghị định số 117/2011/NĐ-CP, chỉ khác là nâng từ 0,7kg thịt và 0,8 kg cá như trong Nghị định số 117/2011/NĐ-CP lên thành 1kg thịt lợn và 1kg cá, và bổ sung 2 lít dầu ăn (khoản 1 Điều 7).
Trong thực hiện các quy định của pháp luật về cung cấp lương thực, thực phẩm cho phạm nhân, các trại giam đã cơ bản thực hiện tốt chế độ ăn của phạm nhân theo đúng các quy định của Luật THAHS, Nghị định số 117/2011/NĐ-CP và Nghị định số 133/2020/NĐ-CP. Hoạt động căng tin phục vụ phạm nhân được các trại giam quan tâm chỉ đạo, giá của các mặt hàng đều được niêm yết công khai. Đồng thời, các trại giam còn tổ chức cho phạm nhân lao động tăng gia sản xuất nên đời sống, sinh hoạt của phạm nhân được bảo đảm và cải thiện nhiều. 
Hai là, các quy định về điều kiện giam giữ. 
Quy định về phạm nhân là người có bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm được bố trí giam giữ riêng cụ thể hơn và đồng bộ với pháp luật chuyên ngành. Nếu như Luật THAHS năm 2010 quy định, phạm nhân là người có bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm được bố trí giam giữ riêng (điểm d khoản 2 Điều 27) thì Luật THAHS năm 2019 quy định, phạm nhân là người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm được bố trí giam giữ riêng (điểm d khoản 2 Điều 30). Như vậy, cách quy định về bệnh truyền nhiễm như trong Luật THAHS năm 2019 là có tính đồng bộ với pháp luật chuyên ngành. 
Quy định về chế độ ở đối với phạm nhân cơ bản đảm bảo và ngày càng đầy đủ hơn. Cả Luật THAHS năm 2010 (khoản 4 Điều 42) và Luật THAHS năm 2019 (khoản 4 Điều 48) đều quy định, phạm nhân được ở theo buồng giam tập thể, trừ những phạm nhân được giam giữ riêng theo quy định, chỗ nằm tối thiểu của mỗi phạm nhân là 02m2. Đối với phạm nhân có con nhỏ ở cùng thì được bố trí chỗ nằm tối thiểu là 03m2. Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 117/2011/NĐ-CP đã bổ sung quy định chỗ nằm của phạm nhân có bệ gạch men, ván sàn hoặc giường. Mặc dù quy định về chỗ ở của phạm nhân trong cả hai văn bản luật nêu trên là chưa tương thích với PLQT khi PLQT đặt ra tiêu chuẩn cá nhân hóa chỗ ngủ của phạm nhân (Điều 9a Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Tuy vậy, điều này là rất khó thực hiện đối với các quốc gia có nền kinh tế chưa phát triển, trong đó có Việt Nam. 
Về quy mô giam giữ phạm nhân của trại giam, cả Luật THAHS năm 2010 và Luật THAHS năm 2019 đều không quy định về vấn đề này. Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 117/2011/NĐ-CP quy định, quy mô giam giữ phạm nhân tại mỗi trại giam thuộc Bộ Công an quản lý từ 2.000 phạm nhân đến 5.000 phạm nhân. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định. Mỗi trại giam được thành lập một số phân trại giam, mỗi phân trại giam quản lý nhiều nhất là 1.000 phạm nhân. Nghị định số 133/2020/NĐ-CP không quy định về quy mô giam giữ phạm nhân của trại giam.
Về số lượng tối đa phạm nhân trong một buồng giam, Nghị định số 117/2011/NĐ-CP không quy định về vấn đề này. Trước khi Nghị định số 133/2020/NĐ-CP được ban hành, nhận thấy số lượng phạm nhân trong một buồng giam nhiều hay ít là có ảnh hưởng tới sức khỏe của phạm nhân, trong quá trình thực hiện Luận án, tác giả Luận án đã tiến hành khảo sát phạm nhân về vấn đề này. Kết quả khảo sát cho thấy, có 69,27% (611/882 phiếu) số phạm nhân được hỏi ý kiến cho rằng rất cần thiết phải có quy định về số lượng tối đa phạm nhân trong một buồng giam; 21,76% (192/882 phiếu) cho rằng cần thiết; 7,82% (69/882 phiếu) cho rằng tương đối cần thiết; và 1,02% (9/882 phiếu) cho rằng không cần thiết (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 4: Về sự cần thiết phải có quy định số lượng phạm nhân tối đa trong một buồng giam). Như vậy, đại đa số phạm nhân được hỏi ý kiến cho rằng, cần thiết phải có quy định số lượng phạm nhân tối đa trong một buồng giam. Nghị định số 133/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định về vấn đề này (điểm a khoản 3 Điều 6). 
Ba là, quy định về điều kiện vệ sinh phòng ở và vệ sinh cá nhân cơ bản đáp ứng được nhu cầu vệ sinh cá nhân của phạm nhân. 
Về điều kiện vệ sinh phòng ở, cả Luật THAHS năm 2010 và Luật THAHS năm 2019 đều không quy định về vấn đề vệ sinh buồng giam của phạm nhân mà chúng được quy định ở văn bản dưới luật. Như đã nêu, khoản 1 Điều 6 Nghị định số 117/2011/NĐ-CP quy định, các buồng giam phải được xây dựng chắc chắn, có đủ ánh sáng và bảo đảm vệ sinh môi trường. 
Về vệ sinh cá nhân, theo quy định tại Điều 43 Luật THAHS năm 2010, phạm nhân được cấp khăn mặt, xà phòng (ở đây là xà phòng giặt); phạm nhân nữ được cấp thêm đồ dùng cần thiết cho vệ sinh của phụ nữ. Cụ thể hóa quy định này, khoản 1 Điều 10 Nghị định số 117/2011/NĐ-CP quy định, mỗi năm phạm nhân được phát 02 khăn mặt, 03 bàn chải đánh răng; 600 g kem đánh răng loại thông thường. Mỗi tháng phạm nhân được cấp 0,3 kg xà phòng giặt, phạm nhân nữ được cấp thêm đồ dùng vệ sinh cá nhân cần thiết có giá trị tương đương 02 kg gạo tẻ thường. Luật THAHS năm 2019 đã chế định vấn đề bảo đảm đồ dùng sinh hoạt cá nhân thành một phần quyền của phạm nhân, đó là phạm nhân được bảo đảm chế độ đồ dùng sinh hoạt cá nhân theo quy định (điểm b khoản 1 Điều 27). Nghị định số 133/2020/NĐ-CP cơ bản giữ nguyên các quy định về việc cấp phát đồ dùng phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân của phạm nhân, có bổ sung quy định về việc cấp 800ml dầu gội đầu/năm (điểm l khoản 1 Điều 8). 
Bốn là, quy định về chỗ ngủ và các vật dụng cần thiết đáp ứng nhu cầu ngủ, nghỉ ngơi và trang phục cá nhân của phạm nhân cơ bản phù hợp với thực tế.
Điều 43 Luật THAHS năm 2010 và Điều 49 Luật THAHS năm 2019 quy định, phạm nhân được cấp chăn, chiếu, màn. Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định số 117/2011/NĐ-CP, mỗi năm phạm nhân được phát 02 chiếc chiếu, 04 năm phạm nhân được cấp 01 màn, 01 chăn; đối với phạm nhân ở các trại giam từ thành phố Đà Nẵng trở vào được phát chăn sợi; từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra được phát chăn bông không quá 02 kg. Nghị định số 133/2020/NĐ-CP cơ bản giữ nguyên các chế độ này. Đồng thời, theo quy định của Luật THAHS năm 2010 (Điều 43) và Luật THAHS năm 2019 (Điều 49), phạm nhân được cấp quần áo, dép, mũ hoặc nón. Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 117/2011/NĐ-CP quy định, mỗi năm phạm nhân được phát 02 bộ quần áo dài bằng vải thường theo mẫu thống nhất, 02 bộ quần áo lót, 02 đôi dép, 01 mũ hoặc nón... Việc cấp phát các vật dụng này cho phạm nhân theo Nghị định số 133/2020/NĐ-CP là không thay đổi so với Nghị định số 117/2011/NĐ-CP. Như vậy, quy định về việc cấp các vật dụng cần thiết đáp ứng nhu cầu ngủ, nghỉ ngơi và trang phục cá nhân của phạm nhân đã căn cứ vào điều kiện thời tiết vùng miền cho phù hợp. 
Năm là, quy định về việc tập thể dục và các hoạt động thể chất cho phạm nhân ngày càng được chú trọng hơn.  
Theo khoản 1 Điều 44 Luật THAHS năm 2010, phạm nhân được hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án. Theo khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2011/NĐ-CP, thời gian hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình của phạm nhân được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Luật THAHS năm 2019 đã chế định nội dung trên thành một phần quyền của phạm nhân khi quy định phạm nhân được tham gia hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ (điểm c khoản 1 Điều 27), và được cụ thể hóa tại Điều 50, phạm nhân được hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án. 
Sáu là, quy định về phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc y tế cho phạm nhân ngày càng đầy đủ, phù hợp hơn với thực tế, đồng bộ với pháp luật chuyên ngành và tương thích với PLQT, thể hiện rõ sự ưu việt và nhân văn của chế độ ta.
So với Luật THAHS năm 2010, Luật THAHS năm 2019 đã chế định việc chăm sóc y tế thành quyền của phạm nhân khi quy định, phạm nhân được bảo đảm chế độ chăm sóc y tế theo quy định (điểm b khoản 1 Điều 27). Cả hai đạo luật nêu trên và những văn bản hướng dẫn thi hành đã có những quy định cụ thể trong việc chăm sóc y tế cho phạm nhân, điều này được thể hiện ở những nội dung chủ yếu sau.
Về kiểm tra y tế khi nhập trại, theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật THAHS năm 2010, trại giam phải tổ chức khám sức khỏe ngay cho người được tiếp nhận để lập hồ sơ sức khỏe phạm nhân. Luật THAHS năm 2019 quy định đầy đủ hơn, khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù, trại giam tổ chức khám sức khỏe cho người chấp hành án phạt tù và trẻ em dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam (nếu có) (điểm d khoản 2 Điều 28). Điều này là tương thích với PLQT khi PLQT quy định, phải tổ chức kiểm tra sức khỏe cho người bị giam hay bị cầm tù ngay sau khi người đó đến nơi giam hay nơi cầm tù (Nguyên tắc 24 Tập hợp các nguyên tắc năm 1988), và, cán bộ y tế phải thăm và khám cho mọi tù nhân ngay sau khi họ được nhận vào tù (Điều 24 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955).
Về khám sức khỏe cho phạm nhân, cả Luật THAHS năm 2010 (khoản 1 Điều 48) và Luật THAHS năm 2019 (khoản 1 Điều 55) đều quy định, trại giam phối hợp với trung tâm y tế cấp huyện nơi trại giam đóng tổ chức khám sức khỏe cho phạm nhân. Đồng thời, nếu như Luật THAHS năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định số 117/2011/NĐ-CP) đều không quy định về thời gian và nội dung khám sức khỏe cho phạm nhân thì Nghị định số 133/2020/NĐ-CP đã quy định, phạm nhân được  khám sức khỏe tổng quát định kỳ ít nhất 02 năm/lần (khoản 1 Điều 9).
Đối với phạm nhân mắc bệnh nặng, vượt quá khả năng điều trị của cơ sở y tế trại giam thì được chuyển lên tuyến trên để điều trị (khoản 2 Điều 48 Luật THAHS năm 2010 và khoản 2 Điều 55 Luật THAHS năm 2019). Hướng dẫn cụ thể quy định về việc điều trị cho phạm nhân mắc bệnh nặng trong Luật THAHS năm 2010, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT, ngày 19/10/2015 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước quy định, trại giam có trách nhiệm đưa đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh vượt quá khả năng chuyên môn điều trị của bệnh xá, bộ phận y tế của đơn vị mình đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước nơi gần nhất (khoản 1 Điều 5). Tiếp đó, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP đã có những quy định phù hợp hơn với thực tế trong việc điều trị cho phạm nhân mắc bệnh nặng (khoản 2 Điều 9). Những quy định này là phù hợp với thực tế khi các cơ sở y tế của trại giam thường không có đủ nguồn nhân lực và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu về chữa bệnh nặng cho phạm nhân, đồng thời tương thích với PLQT khi PLQT đặt ra yêu cầu, các tù nhân bị ốm và cần được điều trị đặc biệt phải được chuyển sang những nhà tù chuyên biệt hoặc chuyển tới các bệnh viện dân sự (Điều 22b Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). 
Đối với phạm nhân nghiện ma tuý, cả Luật THAHS năm 2010 (khoản 4 Điều 48) và Luật THAHS năm 2019 (khoản 4 Điều 55) đều quy định, phạm nhân nghiện ma túy được trại giam tổ chức cai nghiện. 
Đối với phạm nhân bị nhiễm HIV/AIDS, cả Nghị định số 117/2011/NĐ-CP (Điều 13) và Nghị định số 133/2020/NĐ-CP (khoản 7 Điều 9) đều quy định, phạm nhân bị nhiễm HIV/AIDS được chăm sóc, điều trị theo quy định của pháp luật hiện hành. Cách quy định như vậy tạo ra được sự đồng bộ với pháp luật chuyên ngành. 
Về kinh phí khám, chữa bệnh cho phạm nhân, cả Luật THAHS năm 2010 (khoản 5 Điều 48) và Luật THAHS năm 2019 (khoản 5 Điều 55) đều quy định, kinh phí khám, chữa bệnh cho phạm nhân do Nhà nước cấp. Quy định này hoàn toàn tương thích với PLQT khi PLQT yêu cầu, việc điều trị và chăm sóc y tế cho phạm nhân phải được cung cấp miễn phí (Nguyên tắc 24 Tập hợp các nguyên tắc năm 1988).  
Bảy là, quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ đối với phạm nhân bị bệnh hiểm nghèo, nguy hiểm đến tính mạng, không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội ngày càng cụ thể hơn.  
Theo quy định của Luật THAHS năm 2010 (khoản 1 Điều 33), trại giam có thẩm quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, lập hồ sơ và chuyển cho TAND cấp tỉnh nơi phạm nhân đang chấp hành án xem xét, quyết định. Ngày 15/5/2013, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND tối cao, Viện KSND tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân, trong đó quy định về đối tượng, nguyên tắc, thời điểm, điều kiện, mức giảm, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét, đề nghị, quyết định và thi hành quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân. Luật THAHS năm 2019 đã kế thừa các quy định của Luật THAHS năm 2010 về thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và miễn chấp hành án phạt tù, đồng thời bổ sung quy định về thời gian xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân (khoản 5 Điều 38).  
Tám là, quy định về bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân trong quá trình lao động ngày càng thống nhất, đồng bộ và đầy đủ hơn.
Cả Luật THAHS năm 2010 (Điều 29) và Luật THAHS năm 2019 (Điều 32) đều quy định phạm nhân được tổ chức lao động phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, hòa nhập cộng đồng, đối với phạm nhân bị bệnh hoặc có nhược điểm về thể chất, tâm thần thì tùy mức độ, tính chất của bệnh và trên cơ sở chỉ định của y tế trại giam được miễn hoặc giảm thời gian lao động. Đồng thời, cả hai đạo luật này đều có quy định về việc phạm nhân được nghỉ lao động vào ngày chủ nhật, lễ, tết theo quy định của pháp luật. Nghị định số 117/2011/NĐ-CP, Nghị định số 90/2015/NĐ-CP và Nghị định số 133/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể về các ngày nghỉ của phạm nhân. Các quy định này đồng bộ với pháp luật chuyên ngành và tương thích với PLQT khi PLQT đặt ra yêu cầu, đối với phạm nhân tham gia lao động thì họ phải có ít nhất một ngày nghỉ mỗi tuần (Điều 75b Các tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). 
Về trang phục lao động, cả Luật THAHS năm 2010 (Điều 43) và Luật THAHS năm 2019 (Điều 49) đều có quy định về việc cấp bảo hộ lao động cho phạm nhân. Theo Nghị định số 117/2011/NĐ-CP (khoản 2 Điều 10) và Nghị định số 133/2020/NĐ-CP (khoản 2 Điều 8), phạm nhân tham gia lao động mỗi năm được phát 02 bộ quần áo bảo hộ lao động và dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết khác. 
Về bảo đảm an toàn lao động cho phạm nhân, nếu như Luật THAHS năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều không đề cập đến an toàn lao động của phạm nhân thì Luật THAHS năm 2019 đã bổ sung quy định về bảo đảm an toàn cho phạm nhân trong quá trình lao động. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 32 Luật THAHS năm 2019 quy định, trại giam phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho phạm nhân. Đây là một điều cần thiết nhằm nâng cao trách nhiệm của lực lượng chức năng trong việc bảo đảm an toàn cho phạm nhân trong quá trình lao động, tránh những sơ suất đáng tiếc có thể xảy ra. 
Như vậy, các quy định về an ninh sức khỏe của phạm nhân là khá toàn diện và đầy đủ, ngày càng cụ thể hơn, đồng bộ với pháp luật chuyên ngành, cơ bản đảm bảo sức khỏe cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại giam. 
Trong bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt tổng thể đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trại giam và về điều chỉnh quy hoạch trại giam, trong những năm qua, các trại giam đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhiều phân trại giam đã được xây dựng cơ bản, tổng diện tích nhà giam, diện tích sàn nằm của phạm nhân tăng lên. 
Trước tình hình nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trại giam hạn chế, Bộ Công an đã chỉ đạo ưu tiên xây dựng các trại giam đang ở tình trạng thiếu nhiều phòng giam và các công trình giam giữ xuống cấp. Ngoài ra, các trại giam cũng đã sử dụng lao động phạm nhân và nguồn vốn sản xuất để hỗ trợ xây dựng nhà giam giữ riêng số phạm nhân thường xuyên chống phá nên đã giảm được một phần khó khăn cho công tác giam giữ phạm nhân, bảo đảm an ninh sức khỏe cho phạm nhân. 
Công tác phòng, chữa bệnh cho phạm nhân được quan tâm, các bệnh xá trại giam được cải tạo, nâng cấp và đầu tư phương tiện, bổ sung đội ngũ bác sỹ, y sỹ, y tá, dược tá để theo dõi sức khỏe, khám chữa bệnh cho phạm nhân. Các trại giam đã xây dựng khu điều trị hoặc phòng điều trị riêng tại các trung tâm y tế cấp huyện và bệnh viện tỉnh tạo thuận lợi cho công tác điều trị, chữa bệnh và quản lý phạm nhân. Mỗi năm có gần hai trăm nghìn lượt phạm nhân được khám bệnh, phát thuốc và gần một chục nghìn lượt phạm nhân được điều trị tại bệnh xá trại giam và bệnh viện. 
Bộ Công an đã tổ chức công tác trang cấp đảm bảo kịp thời, tổ chức mua sắm, sản xuất, gia công các mặt hàng đảm bảo quần áo, trang phục cho phạm nhân và cấp phát đúng chế độ theo quy định. Đồng thời, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các trại giam thực hiện công tác dự phòng, chăm sóc điều trị HIV/AIDS, triển khai khám sàng lọc lao định kỳ cho phạm nhân, mua sắm trang thiết bị y tế theo kế hoạch cho các trại giam. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an, các trại giam đã tổ chức truyền thông, giáo dục đồng đẳng về phòng, chống lao, ma túy, HIV/AIDS cho phạm nhân. Mỗi năm, các trại giam đã khám sàng lọc bệnh lao cho trên một trăm nghìn lượt phạm nhân và xét nghiệm HIV và số nhiễm HIV được điều trị AVR.
Bộ Công an đã hướng dẫn các trại giam thực hiện Quyết định ủy quyền mua thuốc tại tuyến y tế cơ sở trong CAND; kiểm tra công tác dược và trang thiết bị y tế. Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cho các bác sỹ, cấp giấy phép hoạt động cho bệnh xá các đơn vị; hướng dẫn công tác khám chữa bệnh cho phạm nhân; xây dựng Kế hoạch chiến lược quốc gia về phòng, chống lao, lao kháng thuốc trong trại giam giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030; phối hợp với chương trình chống lao quốc gia đã sàng lọc hàng trăm nghìn lượt phạm nhân. Hướng dẫn, chỉ đạo các trại giam phòng, chống dịch bệnh; dự trù cơ số thuốc, hóa chất phòng dịch bệnh phục vụ công tác phòng, chống bão lụt, thiên tai; vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Nhờ đó, tình hình sức khỏe của phạm nhân nhìn chung được đảm bảo và ngày càng được cải thiện hơn. 
Chín là, các quy định về môi trường trong trại giam.
Có thể nói, Luật THAHS năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cũng như Luật THAHS năm 2019 khá vắng bóng các quy định về an ninh môi trường của phạm nhân trong trại giam, ngoại trừ khoản 1 Điều 48 Luật THAHS năm 2010 và khoản 1 Điều 55 Luật THAHS năm 2019 quy định, phạm nhân được hưởng chế độ phòng, chống dịch bệnh. 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về THAHS, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 36/2011/TT-BCA, trong đó quy định, phạm nhân phải giữ gìn vệ sinh chỗ ở và nơi công cộng (Điều 4); cấm phạm nhân hút thuốc lá, thuốc lào trong buồng giam, bệnh xá, buồng kỷ luật, thư viện, phòng đọc sách, nơi học tập, sinh hoạt tập thể, nhà, xưởng lao động, học nghề, nơi có thể gây cháy, nổ hoặc những nơi có treo biển “cấm lửa”, “cấm hút thuốc” (Điều 14). Thông tư số 17/2020/TT-BCA bổ sung quy định về việc nghiêm cấm phạm nhân vứt rác bừa bãi hoặc có hành vi gây mất vệ sinh công cộng trong cơ sở giam giữ phạm nhân (điểm đ khoản 2 Điều 1). Điều này là cần thiết để đảm bảo môi trường trại giam sạch sẽ.
Thực tiễn những năm qua cho thấy, công tác vệ sinh môi trường, phòng dịch ở các trại giam được tiến hành thường xuyên, không để xảy ra dịch bệnh, nhiều trại giam được đầu tư hệ thống nước sạch phục vụ đời sống, sinh hoạt cho phạm nhân. Một số trại giam đã được xây dựng hệ thống xử lý nước thải, xây dựng công trình mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường và hệ thống lọc nước tinh khiết cho phạm nhân. Đáng chú ý, trong thời gian qua, bằng việc sử dụng sức lao động của phạm nhân, các trại giam đã tổ chức trồng cây xanh, phân công phạm nhân trực phòng, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh trong trại giam bảo đảm sạch sẽ và góp phần phòng chống dịch bệnh. 
e) Các quy định về nhóm phạm nhân đặc thù
Quy định đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi
Luật THAHS năm 2010 và Luật THAHS năm 2019 đều có mục riêng quy định đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi (Luật THAHS năm 2010 sử dụng cụm từ “phạm nhân là người chưa thành niên”). Theo đó, phạm nhân là người dưới 18 tuổi được giam giữ theo chế độ riêng; được tăng thêm về định lượng thực phẩm; được cấp thêm quần áo, được gặp và liên lạc bằng điện thoại với thân nhân với tần suất nhiều hơn so với phạm nhân là người trưởng thành; được ưu tiên bố trí học nghề, nâng cao tay nghề; thời gian sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và vui chơi giải trí của phạm nhân là người dưới 18 tuổi được tăng gấp hai lần so với phạm nhân là người đã thành niên (Điều 14 Nghị định số 117/2011/NĐ-CP). Ngày 09/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP. Theo đó, các chế độ về ăn, mặc, tư trang đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi đều tăng thêm so với phạm nhân là người trưởng thành. Như vậy, các quy định đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi là có tính ưu ái hơn so với phạm nhân là người trưởng thành. 
Quy định đối với phạm nhân nữ
Cả Luật THAHS năm 2010 (Điều 27) và Luật THAHS năm 2019 (Điều 30) đều quy định, phạm nhân nữ được giam giữ riêng; trong xử lý phạm nhân vi phạm không áp dụng cùm chân đối với phạm nhân nữ. Ngoài chế độ về mặc và tư trang, phạm nhân nữ được cấp thêm đồ dùng cần thiết cho vệ sinh của phụ nữ. Về chế độ lao động đối với phạm nhân nữ, Luật THAHS năm 2010 quy định, phạm nhân nữ được bố trí làm những công việc phù hợp với giới tính, sức khỏe và độ tuổi; không làm công việc nặng nhọc, độc hại thuộc danh mục cấm sử dụng lao động nữ (khoản 2 Điều 29). Luật THAHS năm 2019 giữ quy định trên và sửa đổi cụm từ “không làm công việc nặng nhọc, độc hại thuộc danh mục cấm sử dụng lao động nữ” thành “không được bố trí phạm nhân nữ làm công việc không sử dụng lao động nữ theo quy định của pháp luật về lao động” (khoản 2 Điều 32). Cách quy định trong Luật THAHS năm 2019 nêu trên là tạo được tính đồng bộ với pháp luật về lao động trong việc sử dụng lao động nữ. Đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, theo quy định của Luật THAHS năm 2010 (Điều 45) và Luật THAHS năm 2019 (Điều 51), phạm nhân nữ có thai được bố trí nơi giam hợp lý, được khám thai định kỳ hoặc đột xuất, được chăm sóc y tế trong trường hợp cần thiết, được giảm thời gian lao động, được hưởng chế độ ăn, uống bảo đảm sức khỏe, được nghỉ lao động trước và sau khi sinh con theo quy định của pháp luật về lao động; được cấp phát thực phẩm, đồ dùng cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh. 
Quy định đối với phạm nhân là người cao tuổi
Luật THAHS không có điều khoản riêng quy định đối với phạm nhân là người cao tuổi mà chúng được quy định trong các điều khoản đối với phạm nhân nói chung.
Quy định đối với phạm nhân là người dân tộc thiểu số
Luật THAHS năm 2010 (khoản 1 Điều 28) và Luật THAHS năm 2019 (khoản 1 Điều 31) quy định, phạm nhân chưa biết chữ phải học văn hóa để xóa mù chữ, quy định này đã bao hàm cả phạm nhân là người dân tộc thiểu số. 
Quy định đối với phạm nhân là người nước ngoài
Luật THAHS năm 2010 đã có các quy định về thủ tục thăm gặp thân nhân và thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân là người nước ngoài (khoản 5, 6 Điều 46). Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG, ngày 13/02/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân quy định, phạm nhân được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự mỗi tháng một lần, mỗi lần không quá một giờ. Trong trường hợp đặc biệt và được sự đồng ý của giám thị trại giam thì được kéo dài thời gian thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự nhưng không quá hai giờ (Điều 10). Luật THAHS năm 2019 ngoài việc quy định về thăm gặp thân nhân của phạm nhân là người nước ngoài (khoản 5 Điều 52) còn bổ sung quy định về quyền của phạm nhân là người nước ngoài được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự (điểm đ, khoản 1 Điều 27), đồng thời có một điều riêng quy định về thủ tục thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân là người nước ngoài (Điều 53). 
Như vậy, các quy định đối với các nhóm phạm nhân đặc thù đã thể hiện rất rõ tính nhân văn và nguyên tắc nhân đạo trong đối xử với người phạm tội.
Trong thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến các nhóm phạm nhân đặc thù, trong những năm qua, các trại giam đã quan tâm chú ý thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các đối tượng này, thực hiện các chế độ, chính sách theo đúng quy định. Đối với phạm nhân nữ có con theo mẹ vào trại giam, các trại giam có con phạm nhân đều thành lập nhà trẻ chăm sóc các cháu. Đặc biệt, mỗi năm cơ quan quản lý THAPT Bộ Công an đã tổ chức cho hàng chục lượt Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán các nước thăm lãnh sự hàng trăm lượt phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ, đối ngoại. Tổ chức điều chuyển các phạm nhân có quốc tịch nước ngoài từ các trại giam đến chấp hành án tập trung. Đã thực hiện tốt công tác quản lý, giam giữ, thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân là người nước ngoài, không để xảy ra sơ hở, thiếu sót để phạm nhân có thể lợi dụng vi phạm. 
3.2.1.2. Quy định về trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong việc bảo đảm an ninh con người của phạm nhân 
a) Quy định đối với trại giam
Theo quy định của Luật THAHS năm 2010 và Luật THAHS năm 2019, trại giam có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác THAPT, bảo đảm ANCN của phạm nhân; thông báo cho thân nhân của phạm nhân về việc tiếp nhận phạm nhân và tình hình chấp hành án của người đó; đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân theo quy định của pháp luật… 
b) Quy định đối với cán bộ trại giam
Luật THAHS năm 2010 và Luật THAHS năm 2019 đã quy định cụ thể về trình độ đối với các chức danh trong trại giam, không quy định về tiêu chuẩn của cán bộ trại giam. Quy định về trách nhiệm của cán bộ trại giam trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân được quy định trong nhiều văn bản của Bộ Công an. Thông tư số 05/2016/TT-BCA đã nêu lên một trong những nguyên tắc thực hiện dân chủ ở trại giam là tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân (khoản 2 Điều 3). Như đã nói, quy định tập trung nhất về trách nhiệm của cán bộ trại giam là Thông tư số 16/2011/TT-BCA, ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác Cảnh sát quản giáo. Trong đó đáng chú ý Thông tư này có một số điều khoản quy định về trách nhiệm của Cảnh sát quản giáo, như: Trong thời gian quản lý đội (tổ) phạm nhân, nếu Cảnh sát quản giáo thiếu tinh thần trách nhiệm để phạm nhân tai nạn lao động, bị thương, chết không bình thường hoặc vi phạm nội quy, quy chế trại giam thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an (khoản 5 Điều 11); khi có phạm nhân vi phạm nội quy trại giam hoặc có tình huống đột xuất xảy ra, Cảnh sát quản giáo phải tổ chức cấp cứu người bị thương, bảo vệ an toàn tính mạng cho các phạm nhân khác (khoản 4 Điều 12); những điều Cảnh sát quản giáo không được làm (Điều 15)…
c) Quy định đối với cơ quan nhà nước
Luật THAHS năm 2010 và Luật THAHS năm 2019 đã quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong quản lý công tác THAHS, trong đó có THAPT, gồm: Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện. 
d) Quy định đối với các tổ chức chính trị - xã hội 
Như đã nói, theo Luật THAHS năm 2010, Mặt trận TQVN giám sát hoạt động của trại giam trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân. Luật THAHS năm 2019 đã bổ sung trách nhiệm của các tổ chức thành viên của Mặt trận TQVN trong giám sát công tác này. 
đ) Quy định đối với gia đình phạm nhân
Theo Luật THAHS năm 2010 (Điều 39) và Luật THAHS năm 2019 (Điều 44), trại giam có trách nhiệm phối hợp với gia đình phạm nhân quan tâm động viên phạm nhân tích cực học tập, lao động, rèn luyện để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước; hỗ trợ các hoạt động giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù. Tuy nhiên, quy định này được thiết lập theo chiều hướng quy định trách nhiệm của trại giam trong việc phối hợp với gia đình phạm nhân mà không có quy định theo chiều hướng ngược lại là trách nhiệm của gia đình phạm nhân trong việc phối hợp với trại giam trong giáo dục cải tạo phạm nhân. Khắc phục bất cập này, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định về trách nhiệm của gia đình phạm nhân trong giáo dục cải tạo phạm nhân (Điều 26).
e) Quy định đối với phạm nhân trong cùng nơi giam giữ 
Vấn đề này hầu như không được quy định trong Luật THAHS mà được quy định trong Nghị định của Chính phủ và trực tiếp nhất là trong Nội quy trại giam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.
Như vậy, về cơ bản hiện đã có tương đối đầy đủ và toàn diện các quy định về trách nhiệm của các chủ thể trong bảo đảm ANCN của phạm nhân. 
Thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan tới bảo đảm ANCN của phạm nhân, trước hết, với tư cách là cơ quan quản lý THAHS, trong những năm qua, Bộ Công an đã chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành, sửa đổi nhiều đạo luật và văn bản dưới luật quan trọng về THAHS nói chung, THAPT và bảo đảm ANCN của phạm nhân nói riêng; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng văn bản QPPL trong lĩnh vực THAPT; đồng thời trực tiếp ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành và đôn đốc thực hiện những nội dung của Luật THAHS có liên quan tới ANCN của phạm nhân. 
Bộ Công an đã chủ động, làm tốt công tác nắm tình hình, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình có liên quan, đề ra các chủ trương, giải pháp, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác THAPT, trong đó có bảo đảm ANCN của phạm nhân. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các trại giam triển khai thực hiện các công tác trọng tâm về THAPT, trong đó có việc bảo đảm ANCN của phạm nhân trên các phương diện. Trong đó đã chú trọng tổ chức quán triệt các nghị quyết của Quốc hội và các chương trình của Chính phủ về THAHS nói chung, ANCN của phạm nhân nói riêng để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành khai thác các nguồn vốn đầu tư cho các trại giam để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ nguồn vốn đầu tư phát triển cho các chương trình dự án. Các dự án đầu tư cơ bản đã đảm bảo về tiến độ và chất lượng công trình, kịp thời phục vụ có hiệu quả điều kiện quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân. Đã chủ động khai thác, quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách chi thường xuyên, phân bổ cho các trại giam. Chỉ đạo, hướng dẫn các trại giam thực hiện nghiêm túc chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản, các chế độ chi tiêu, thanh toán và các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân.
Bộ Công an đã quan tâm bố trí biên chế cho các trại giam, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân và bảo đảm ANCN cho phạm nhân. Chỉ đạo các học viện, trường CAND biên soạn đưa vào giảng dạy chuyên ngành Cảnh sát THAHS và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, Ngành liên quan tổ chức nhiều loại hình học tập chính quy, Vừa làm vừa học bậc đại học, cao đẳng, trung cấp với đa ngành học để đào tạo nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, chiến sĩ công tác tại các trại giam. Đối với các trường hợp cán bộ, chiến sĩ sai phạm, Bộ Công an đã yêu cầu các trại giam xử lý nghiêm theo đúng quy định, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong bảo đảm ANCN của phạm nhân. Đặc biệt, Bộ Công an thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh sơ hở, thiếu sót trong thực hiện quy trình, nhiệm vụ công tác của trại giam, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ANCN của phạm nhân ngày càng được tốt hơn.
Trước tình hình số người bị kết án phạt tù đưa đến các trại giam chấp hành án tiếp tục tăng, trong khi đó đa số các trại giam đều trong tình trạng quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp, gây nhiều khó khăn và áp lực trong công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân, cơ quan quản lý trại giam Bộ Công an đã chủ động điều chuyển, bố trí điều chỉnh linh hoạt phạm nhân giữa các trại giam, giữa các vùng, miền, bảo đảm phục vụ tốt công tác quản lý, giáo dục, thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân, tạo thuận lợi cho thân nhân phạm nhân thăm gặp phạm nhân. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và bảo đảm ANCN cho phạm nhân, cơ quan quản lý trại giam Bộ Công an đã phối hợp với Viện KSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai kế hoạch phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong THAHS, trong đó có những nội dung liên quan tới ANCN của phạm nhân; chỉ đạo các trại giam thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho phạm nhân; trong đó chú trọng công tác bình xét thi đua hàng tháng, quý; công tác xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân. Chỉ đạo các trại giam tổ chức cho phạm nhân học tập Nội quy nhà thăm gặp đối với số phạm nhân phạm tội xâm phạm ANQG, liên quan đến ANQG và phạm nhân có quốc tịch nước ngoài và niêm yết Nội quy trại giam (bằng tiếng Anh) tại nhà thăm gặp. Đã hướng dẫn chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm thời hạn, tạm đình chỉ; công tác tiếp nhận và giải quyết đơn, thư liên quan đến công tác giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, quy định, không để xảy ra sai sót. Chỉ đạo, hướng dẫn các trại giam tổ chức các lớp học chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho số phạm nhân sắp hết thời hạn chấp hành án phạt tù.
Cơ quan quản lý trại giam Bộ Công an đã đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Cảnh sát quản giáo phụ trách Đội phạm nhân; trên cơ sở đó xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng Cảnh sát quản giáo phụ trách Đội phạm nhân. Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện việc giáo dục phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy, xếp loại cải tạo kém; thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá phạm nhân quá trình cải tạo yếu, kém để phối hợp với Công an địa phương phục vụ công tác nghiệp vụ của Bộ Công an. Hướng dẫn, kiểm tra các trại giam thực hiện chế độ ăn, mặc, ở, phòng bệnh, khám, chữa bệnh cho phạm nhân; tổ chức cho phạm nhân thăm gặp thân nhân, liên lạc với thân nhân bằng điện thoại; hoạt động căng tin theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với trẻ em là con ở cùng với mẹ trong trại giam. Năm 2013, Việt Nam tham gia Công ước của LHQ về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, Cơ quan quản lý THAHS Bộ Công an đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Công ước này trong các trại giam, góp phần tăng cường an ninh cá nhân của phạm nhân. Ngoài ra, cơ quan quản lý trại giam Bộ Công an đã tổng hợp các kháng nghị, kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, Viện KSND các cấp về công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù tại các trại giam để chỉ đạo các trại giam chấn chỉnh, phòng ngừa VPPL trong công tác THAPT. 
Trong phạm vi thẩm quyền được giao, TAND và Viện KSND đã tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan ban hành các văn bản QPPL về công tác THAHS nói chung, THAPT và bảo đảm ANCN của phạm nhân nói riêng. Đáng chú ý, các TAND có thẩm quyền đã thực hiện công tác xét giảm thời hạn và tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân bảo đảm đúng đối tượng theo quy định, tác động trực tiếp tới tư tưởng và quá trình giáo dục cải tạo của phạm nhân. Viện KSND đã tăng cường, chủ động kiểm sát công tác THAPT tại các trại giam, chú trọng kiểm sát việc thực hiện phân loại giam giữ và tổ chức giam giữ theo loại; việc nâng, hạ loại phạm nhân; việc thực hiện chế độ lao động, học tập, học nghề của phạm nhân; việc thực hiện chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân, góp phần quan trọng trong việc tăng cường bảo đảm ANCN của phạm nhân. Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, y tế, lao động... đã phối hợp ngày càng có hiệu quả với cơ quan quản lý THAHS trong xây dựng, ban hành và sửa đổi các văn bản QPPL có liên quan tới ANCN của phạm nhân.
Nhiều gia đình của phạm nhân đã quan tâm hỗ trợ vật chất và kinh phí cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại giam; thường xuyên thăm hỏi, động viên phạm nhân chấp hành án tốt để được sớm trở về đoàn tụ với gia đình, góp phần quan trọng trong việc ổn định tư tưởng phạm nhân trong quá trình chấp hành án.
3.2.1.3. Về hình thức của pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
Hiện nay, ngoài việc chịu sự chi phối của các nguyên tắc cơ bản về QCN, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp thì pháp luật về ANCN của phạm nhân còn được ghi nhận trong các văn bản luật do Quốc hội ban hành mà trực tiếp nhất là Luật THAHS, các đạo luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự (Bộ luật hình sự; Bộ luật TTHS, Luật Đặc xá...) và trong nhiều đạo luật khác, như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm...; trong các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Công an về công tác THAPT và về phạm nhân hay các thông tư liên tịch do Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan ban hành quy định về những vấn đề như giáo dục, dạy nghề, y tế, chăm sóc sức khỏe... đối với phạm nhân. Các văn bản QPPL do Viện trưởng Viện KSND tối cao ban hành về kiểm sát THAPT... Cụ thể là:
Luật THAHS năm 2019 (thay thế Luật THAHS năm 2010). Luật bao gồm 16 chương, 207 điều, quy định về giam giữ, chế độ học tập, học nghề, ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với phạm nhân. Bộ luật Hình sự quy định về các nguyên tắc xử lý tội phạm và các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; Bộ luật TTHS quy định về thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định về việc sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo đối với phạm nhân; Luật Khiếu nại quy định về nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khiếu nại, các hành vi bị nghiêm cấm, quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, thẩm quyền giải quyết khiếu nại; Luật Tố cáo quy định về nguyên tắc giải quyết tố cáo, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo, các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo; Bộ luật dân sự quy định về thừa kế, về hôn nhân và gia đình; Luật THADS quy định quyền, nghĩa vụ của người được THADS là phạm nhân; Bộ luật lao động quy định về thời giờ lao động; thời giờ nghỉ ngơi; các ngày được nghỉ lao động; các quy định đối với lao động nữ; vấn đề an toàn vệ sinh lao động...; Luật An toàn thực phẩm quy định về những hành vi bị cấm, điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm; Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định về nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, các hành vi bị cấm trong khám bệnh, chữa bệnh, quyền và nghĩa vụ của người bệnh; Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người quy định về chăm sóc, điều trị, hỗ trợ cho người bị nhiễm HIV/AIDS... 
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật THAHS.
Quyết định ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 
Các Thông tư liên tịch của Bộ Công an với các bộ, ngành có liên quan về tạm đình chỉ và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân; về trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử; về phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật TTHS năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện…
Các Thông tư của Bộ Công an quy định về phân loại và giam giữ phạm nhân theo loại; về quản lý, trang bị, khai thác sử dụng hệ thống kiểm soát an ninh các cơ sở giam giữ trong CAND; về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm; về Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân; về công tác Cảnh sát quản giáo; về hoạt động vũ trang bảo vệ trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ và dẫn giải phạm nhân; về chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân; về tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân; về thực hiện dân chủ ở trại giam; về chất lượng công trang phạm nhân; về công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam; về danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong trại giam…
Đáng chú ý, pháp luật về ANCN của phạm nhân có nhiều nội dung trước đây được quy định ở thông tư, nghị định thì nay được nâng lên quy định ở luật (chẳng hạn như quy định về thủ tục thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự được quy định ở Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG đã được nâng lên quy định tại Điều 53 Luật THAHS năm 2019; quy định về tổ chức lao động cho phạm nhân trước được quy định tại Nghị định số 117/2011/NĐ-CP thì nay được quy định tại Điều 33 Luật THAHS năm 2019...). Đặc biệt, nếu như sau khi Luật THAHS năm 2010 được ban hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2011/NĐ-CP và nhất là các bộ, ngành liên quan đã ban hành khá nhiều văn bản dưới luật để hướng dẫn thi hành, làm cho các quy định về ANCN của phạm nhân nằm rải rác và tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau thì sau khi Luật THAHS năm 2019 được ban hành, nhiều nội dung trước đây được quy định ở các thông tư đã được quy định tập trung hơn trong Nghị định của Chính phủ (Nghị định số 133/2020/NĐ-CP), điều này vừa làm cho các quy định về ANCN của phạm nhân được thể hiện ở văn bản có hiệu lực ở tầm cao hơn, vừa khắc phục một bước tình trạng các quy định về ANCN của phạm nhân nằm rải rác, tản mạn, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho các chủ thể liên quan trong việc tiếp cận các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân. Điều này đã cho thấy pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam ngày càng được chú trọng hơn.
Tóm lại, qua 10 năm (2011 - 2020), pháp luật về ANCN của phạm nhân đã có những bước tiến đáng kể, các quy định là khá toàn diện và đầy đủ, ngày càng thống nhất, đồng bộ hơn với pháp luật chuyên ngành; cơ bản phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đối tượng THAPT, nhiều nội dung ngày càng tương thích với PLQT. Tình hình thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 
Những kết quả đạt được nêu trên là do các nguyên nhân chủ yếu sau: 
- Kinh tế, xã hội Việt Nam đang trên đà phát triển, tạo ra nguồn lực vật chất cho phép ban hành được các quy định về ANCN của phạm nhân ngày càng tiến bộ hơn.
- Tác động của bối cảnh quốc tế về nhân quyền và ANCN đã thôi thúc việc hoàn thiện hình thức pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam. 
- Tiếp thu được những thành tựu của PLQT về ANCN của phạm nhân.
- Sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan của Bộ Công an và các bộ, ngành trong công tác xây dựng pháp luật về ANCN của phạm nhân.
- Nhận thức về nhân quyền và về ANCN trong xã hội nói chung, trong phạm nhân nói riêng, ngày càng nâng cao đã thúc đẩy các nhà lập pháp quan tâm hơn tới lĩnh vực pháp luật về ANCN của phạm nhân. 
- Sức mạnh của mạng xã hội và của truyền thông đã đặt ra vấn đề phải hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân.
- Sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và Bộ Công an đối với công tác THAPT và bảo đảm các chế độ, chính sách cho phạm nhân; sự chủ động, sáng tạo của trại giam trong việc tổ chức khai thác các nguồn lực góp phần bảo đảm ANCN cho phạm nhân. Tăng cường xã hội hóa công tác giáo dục thông qua việc phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội chung tay vào công tác giáo dục cải tạo phạm nhân. Ngoài ra còn có sự quan tâm động viên và hỗ trợ vật chất kinh phí của gia đình phạm nhân trong bảo đảm ANCN cho phạm nhân. 
3.2.2. Những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay vẫn còn những hạn chế, thiếu sót sau đây. 
Thứ nhất, chưa có đầy đủ các quy định về ANCN của phạm nhân trên các khía cạnh, nhóm phạm nhân đặc thù và trách nhiệm của các chủ thể trong bảo đảm ANCN của phạm nhân, điều này được thể hiện cụ thể như sau:
Một là, thiếu một số quy định xác lập các nguyên tắc của pháp luật về ANCN của phạm nhân.
Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi dân chủ là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN. Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đặt ra yêu cầu: “Trong tổ chức và hoạt động của nhà nước, phải thực hiện dân chủ, tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền và phải tạo ra sự chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn”[footnoteRef:99]. Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh “Cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hành dân chủ”[footnoteRef:100]. Luật THAHS năm 2019 và trước đó là Luật THAHS năm 2010 đã quy định các nguyên tắc trong THAHS: Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Bảo đảm nhân đạo XHCN; tôn trọng danh dự, nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án... (Điều 4). Đây là những tư tưởng chỉ đạo cơ bản làm nền tảng cho việc xây dựng và thực hiện pháp luật về THAHS, trong đó có THAPT. Tuy nhiên, nguyên tắc dân chủ trong THAHS lại chưa được đề cập. Theo yêu cầu của PLQT, công bằng và bình đẳng phải được coi là những nguyên tắc cơ bản trong việc đối xử với phạm nhân. Không phải ngẫu nhiên mà cụm từ “không được phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hoặc địa vị khác” lại xuất hiện và được nhấn mạnh trong nhiều văn kiện quốc tế quan trọng về đối xử với phạm nhân (Điều 6a Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955; Điều 2 Những nguyên tắc cơ bản năm 1990...). Tuy nhiên, các nguyên tắc này cũng chưa được đề cập trong Luật THAHS năm 2019. Ngoài ra, vào ngày 18/12/1982, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ năm 1979. Luật bình đẳng giới năm 2006 đã đặt ra nguyên tắc bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật (khoản 5 Điều 6). Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 yêu cầu bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản QPPL (khoản 4 Điều 5). Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 cũng đã quy định về nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới, quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em trong thi hành tạm giữ, tạm giam. Luật THAHS hiện hành chưa đề cập đến vấn đề này trong các nguyên tắc THAHS.  [99:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tlđd, tr.175.]  [100:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, Tập 1, trang 173.] 

Hai là, còn thiếu vắng khá nhiều quy định đảm bảo an ninh cá nhân của phạm nhân, cụ thể là: 
(1) Luật THAHS năm 2019 đã đề cập đến các quy định về quản lý, giam giữ phạm nhân trong trại giam. Tuy nhiên, đạo luật này (và kể cả Luật THAHS năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành đều chưa quy định về việc quản lý, giam giữ phạm nhân trong tình trạng khẩn cấp (chẳng hạn như động đất, lũ lụt, cháy rừng, dịch bệnh, chiến tranh…). Chỉ tính riêng trong thời gian gần đây, đợt mưa lũ để lại hậu quả đặc biệt nặng nề cho các tỉnh miền Trung trong nửa sau năm 2020 và đại dịch Covid-19 là những sự kiện càng cho thấy sự cần thiết phải có quy định về việc quản lý, giam giữ phạm nhân trong tình trạng khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, thân thể, sức khỏe cho phạm nhân[footnoteRef:101]. Lường trước vấn đề này, pháp luật của nhiều nước (như: Nhật Bản, Singapore...) đã có các quy định về quản lý phạm nhân trong tình trạng khẩn cấp. Đây là vấn đề còn khuyết thiếu trong pháp luật Việt Nam hiện hành. [101:  Một ví dụ khác: Trong đợt mưa lũ cuối năm 2017, nhiều phân trại của Trại giam số 5 (đóng tại Thanh Hóa) bị ngập sâu hơn 1m trong nước và cô lập, trại giam đã phải di chuyển các phạm nhân lên gác 2 của các phân trại, đồng thời huy động hàng trăm cán bộ ngày đêm túc trực, canh gách nghiêm ngặt và dùng ca nô để đưa cơm và nước cho các phạm nhân. Mưa lũ đã khiến trang trại chăn nuôi trong khu vực Trại giam số 5 bị ngập sâu trong nước khiến khoảng 4.000 con lợn bị chết đuối. Xem bài: “Trại giam bị nước lũ cô lập, dùng ca nô đưa cơm cho 700 phạm nhân”; đăng tại: https://nld.com.vn/thoi-su/trai-giam-bi-nuoc-lu-co-lap-dung-ca-no-dua-com-cho-700-pham-nhan-20171013121649155.htm; truy cập ngày 16/10/2020. ] 

(2) Quy mô giam giữ của trại giam có ảnh hưởng đến việc bảo đảm ANCN của phạm nhân. Tuy nhiên, cả Luật THAHS năm 2010 và Luật THAHS năm 2019 đều không quy định về vấn đề này. Theo quy định tại Nghị định số 117/2011/NĐ-CP, mỗi trại giam thuộc Bộ Công an quản lý từ 2.000 đến 5.000 phạm nhân; mỗi phân trại giam quản lý nhiều nhất là 1.000 phạm nhân (Điều 5). Tuy nhiên, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 117/2011/NĐ-CP đã không quy định về vấn đề này. PLQT chấp thuận việc giam giữ không quá 500 phạm nhân trong mỗi trại giam (Điều 63c Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Đây là điều còn khuyết thiếu trong pháp luật Việt Nam hiện hành. 
(3) Để bảo đảm an toàn cho phạm nhân trong trại giam, việc kiểm soát an ninh là cần thiết. Ngày 28/3/2011, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BCA quy định về việc quản lý, trang bị, khai thác, sử dụng hệ thống kiểm soát an ninh các cơ sở giam giữ trong CAND. Tuy nhiên, văn bản QPPL này và các văn bản QPPL có liên quan khác lại không có điều khoản nào quy định về việc thân nhân khi đến thăm gặp phạm nhân phải thực hiện việc kiểm soát an ninh (tương tự như việc kiểm soát an ninh đối với hành khách trước khi vào phòng chờ để lên máy bay), nhằm phòng ngừa thân nhân đưa vật cấm cho phạm nhân trong khi thăm gặp.
(4) So với Luật THAHS năm 2010, Luật THAHS năm 2019 đã bổ sung quy định về việc có thể giam giữ riêng đối với phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính (khoản 3 Điều 30). Để bảo đảm an toàn trại giam, theo quy định của pháp luật, định kỳ và đột xuất trại giam tổ chức khám xét phạm nhân nhằm phát hiện và thu giữ đồ vật cấm. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định về chủ thể khám xét đối với phạm nhân là người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính.
(5) Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28 Luật THAHS năm 2019, khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù, trại giam có trách nhiệm kiểm tra người chấp hành án phạt tù trước khi đưa vào buồng giam. Tuy nhiên, đạo luật này lại không quy định về giới tính của người kiểm tra đối với người chấp hành án phạt tù. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định rõ, khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, cơ sở giam giữ có trách nhiệm kiểm tra thân thể của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Việc kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, người bị tạm giam là nam giới do cán bộ nam thực hiện, nữ giới do cán bộ nữ thực hiện và được tiến hành ở nơi kín đáo (khoản 2 Điều 16). PLQT cũng quy định, các biện pháp hữu hiệu cần được áp dụng nhằm đảm bảo nhân phẩm và lòng tự trọng của các phạm nhân nữ được bảo vệ trong quy trình khám xét thân thể. Quy trình này chỉ được thực hiện bởi các cán bộ nữ đã được đào tạo các phương pháp khám xét phù hợp, dựa trên các quy trình có sẵn (Điều 19 Những quy tắc trong việc đối xử đối với tù nhân nữ năm 2010). Đây là vấn đề cần được bổ sung trong Luật THAHS hiện hành. 
(6) Trong điều kiện của cuộc CMCN 4.0 và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo rất cần có quy định về nghiêm cấm thực hiện các thí nghiệm y học có thể gây nguy hại cho sức khỏe của phạm nhân. Về vấn đề này, PLQT đã quy định rõ, không người bị giam hay bị cầm tù nào phải chịu bất kỳ một cuộc thí nghiệm y tế hay khoa học nào có thể gây nguy hại cho sức khỏe của mình, dù cho người đó đồng ý (Điều 22 Tập hợp các nguyên tắc năm 1988). Đây là điều còn khuyết thiếu trong pháp luật Việt Nam hiện hành. 
Ba là, thiếu một số quy định về trách nhiệm của người có thẩm quyền và những chủ thể khác trong giam giữ, giáo dục cải tạo và bảo đảm ANCN của phạm nhân.
Trong bảo đảm ANCN của phạm nhân, cán bộ trại giam có vai trò đặc biệt quan trọng. Với khuôn khổ của Luật THAHS hiện hành, do điều chỉnh nhiều đối tượng khác nhau trong THAHS cho nên khó có thể có quy định về tiêu chuẩn, phẩm chất của cán bộ trại giam. Theo Thông tư số 05/2016/TT-BCA, cán bộ trại giam có trách nhiệm tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và quy định của Bộ Công an về công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân; tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân (Điều 3). Tuy vậy, đây chỉ là những nguyên tắc chung mà chưa có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, phẩm chất và văn hóa ứng xử của cán bộ trại giam. Trước đó, ngày 14/4/2011, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 16/2011/TT-BCA quy định về công tác Cảnh sát quản giáo. Theo đó, Cảnh sát quản giáo có 3 tiêu chuẩn: (1) Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và tính gương mẫu trong công việc và cuộc sống; (2) Về trình độ đào tạo; (3) Về sức khỏe (Điều 9). Đây là những quy định cần thiết có tác dụng điều chỉnh hành vi, thái độ, trách nhiệm của người cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân. Tuy vậy, đây chỉ là những nội dung mang tính cơ bản nhất mà chưa bao hàm hết những nội dung trong văn hóa ứng xử của Cảnh sát quản giáo. Hơn nữa, trong trại giam, ngoài Cảnh sát quản giáo còn có những chủ thể khác cũng tham gia vào việc bảo đảm ANCN của phạm nhân song lại chưa có văn bản pháp luật trực tiếp điều chỉnh hành vi, ý thức trách nhiệm của các chủ thể này.
Mặc dù Luật THAHS hiện hành đã có các quy định về trách nhiệm của các lực lượng trong THAHS, trong đó có THAPT, song hiện chưa có cơ chế để các tổ chức xã hội tham gia vào công tác THAPT, giám sát việc bảo đảm ANCN của phạm nhân. Do đó, vai trò của các thiết chế xã hội phi nhà nước trong bảo đảm ANCN của phạm nhân chưa được phát huy. Pháp luật Liên bang Nga, chẳng hạn, có quy định về giám sát xã hội, nghĩa là Đoàn giám sát từ các tổ chức xã hội thường xuyên được thăm tù, thanh tra việc bảo đảm ANCN của phạm nhân, điều kiện sống của tù nhân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tù. PLQT yêu cầu, phải tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng và các tổ chức xã hội giúp đỡ tù nhân (Nguyên tắc 10 Những nguyên tắc cơ bản năm 1990), và, trong việc đối xử với tù nhân, cần nhấn mạnh rằng không phải là họ bị loại trừ ra khỏi cộng đồng, mà vẫn tiếp tục là một bộ phận của cộng đồng. Bởi vậy, các tổ chức cộng đồng cần tranh thủ bất cứ lúc nào có thể để giúp đội ngũ nhân viên nhà tù làm nhiệm vụ tái hòa nhập xã hội cho tù nhân (Điều 61 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Đây là điều còn khuyết thiếu trong pháp luật Việt Nam hiện hành.
Bốn là, quy định về kiểm soát thực thi quyền lực nhà nước trong giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân vẫn còn nhiều khoảng trống.
Hiến pháp năm 2013 đề cao việc kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm tránh tình trạng lạm quyền, lộng quyền, tha hóa quyền lực trong đội ngũ cán bộ và nhân viên nhà nước. Trong công tác THAPT và bảo đảm ANCN của phạm nhân càng cần phải làm tốt công tác kiểm soát quyền lực nhà nước. Luật THAHS năm 2019 tuy đã có quy định về việc kiểm tra, thanh tra của Bộ Công an đối với công tác THAHS (điểm h khoản 1 Điều 195) song không có quy định về việc trại giam phải tiến hành tự kiểm tra công tác THAPT, trong đó có những nội dung liên quan đến ANCN của phạm nhân. Cùng về vấn đề này, Bộ luật TTHS năm 2015 đã quy định, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thường xuyên kiểm tra việc tiến hành các hoạt động tố tụng thuộc thẩm quyền (khoản 1 Điều 33). Pháp luật Singapore cũng quy định rõ, Giám thị trại giam sẽ giám sát và kiểm soát tất cả các vấn đề liên quan đến nhà tù do mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ủy viên phụ trách các nhà tù về việc thực hiện và đối xử với các sĩ quan và phạm nhân (Điều 24 Luật nhà tù năm 2000). Đây còn là khoảng trống trong pháp luật Việt Nam hiện hành. Đồng thời, Luật THAHS năm 2019 quy định, khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù, trại giam phải giải thích quyền, nghĩa vụ của phạm nhân (điểm đ khoản 2 Điều 28). Tuy nhiên, đối với phạm nhân là người dân tộc thiểu số hoặc phạm nhân là người nước ngoài không biết tiếng Việt thì lại không có quy định phải có phiên dịch (trong trường hợp cán bộ trại giam không đáp ứng được yêu cầu về ngoại ngữ và tiếng dân tộc). PLQT quy định, trại giam phải sử dụng dịch vụ phiên dịch bất cứ khi nào cần thiết (Điều 51b Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Đây là điều còn bất cập trong pháp luật Việt Nam hiện hành. 
Năm là, còn thiếu vắng khá nhiều quy định về đảm bảo mối quan hệ giữa phạm nhân với thân nhân; quan hệ kinh tế, dân sự; việc gửi, nhận tiền, quà; lao động, việc làm cho phạm nhân; việc trích xuất phạm nhân... 
Theo quy định của Luật THAHS năm 2019, phạm nhân được gặp và liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại giam (Điều 52 và Điều 54). Tuy nhiên, văn bản luật này không quy định thân nhân của phạm nhân là gồm những đối tượng nào. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 đã quy định rõ, thân nhân của người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người có quan hệ ông bà nội, ông bà ngoại; bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng; vợ, chồng; anh chị em ruột hoặc con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; cháu ruột với người bị tạm giữ, người bị tạm giam mà người bị tạm giữ, người bị tạm giam là ông bà nội, ông bà ngoại (khoản 8 Điều 3). Bộ luật TTHS năm 2015 cũng quy định, người thân thích của người tham gia tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng là người có quan hệ với người tham gia tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột (điểm e khoản 1 Điều 4). Đây là điều còn khuyết thiếu trong Luật THAHS năm 2019.
Trong THAPT, theo quy định của PLQT, không những phải tạo điều kiện cho phạm nhân được thiết lập và duy trì thường xuyên các mối quan hệ với gia đình mà còn trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định cho phép họ được về thăm nhà. Cụ thể, tại Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955 quy định, trong trường hợp có người họ hàng gần bị ốm nặng, người tù cần được phép, vào bất cứ lúc nào điều kiện cho phép, đến bên giường người bệnh một mình hay có người đi kèm (Điều 44b). Theo pháp luật Uganda, một phạm nhân có thể thực hiện một chuyến thăm nhà trong trường hợp người thân của họ bị chết hoặc bị bệnh nặng, thậm chí cần thiết phải có mặt vì công việc kinh doanh hoặc gia đình có tính chất cấp bách (Điều 4 Quy tắc nhà tù năm 2012). Pháp luật Anh cũng có quy định về việc cho phép phạm nhân được thăm nhà để duy trì mối quan hệ với gia đình (Điều 9 Quy tắc nhà tù năm 1999). Lẽ tất nhiên, không phải với mọi trường hợp đều có thể được thực hiện việc thăm nhà. Những trường hợp phạm nhân có tính nguy hiểm cao thì pháp luật các nước đều quy định phải giam giữ chặt chẽ những đối tượng này. Pháp luật Việt Nam hiện hành chưa đề cập đến vấn đề này.
Theo điểm e khoản 1 Điều 27 Luật THAHS năm 2019, phạm nhân có quyền được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 không cấm việc li hôn hoặc kết hôn đối với phạm nhân. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kết hôn thì đương sự phải có mặt tại UBND cấp xã và để thực hiện việc li hôn thì đương sự phải có mặt tại TAND cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Luật thì không cấm nhưng trong điều kiện bị giam giữ, phạm nhân không thể thực hiện được các yêu cầu này và vô hình trung làm cho phạm nhân không thực hiện được việc kết hôn theo nguyện vọng cá nhân. 
So với Luật THAHS năm 2010, Luật THAHS năm 2019 đã bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân (Điều 27). Đây là một điều cần thiết để tăng cường bảo đảm ANCN của phạm nhân. Tuy nhiên, nếu như Luật THAHS năm 2010 có một điều quy định về chế độ học tập, học nghề và được thông tin của phạm nhân (Điều 28) thì quyền được cung cấp thông tin của phạm nhân không được quy định trong Luật THAHS hiện hành.
Theo quy định của Luật THAHS năm 2019, khi gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác, phạm nhân được nhận thư, tiền, đồ vật, trừ đồ vật thuộc danh mục cấm (khoản 3 Điều 52), đồng thời, phạm nhân được nhận quà là tiền, đồ vật do thân nhân gửi qua đường bưu chính không quá 02 lần trong một tháng (khoản 4 Điều 52). Cụ thể hóa nội dung này, Thông tư số 14/2020/TT-BCA quy định, khi gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác, phạm nhân được nhận quà tối đa không quá 05 kg đồ vật trong một lần gặp. Ngoài ra, mỗi tháng phạm nhân được nhận tiền, đồ vật do thân nhân đưa đến hoặc gửi qua đường bưu chính 02 lần (khoản 1 Điều 9). Tuy nhiên, cả Luật THAHS năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành lại không quy định về việc phạm nhân được nhận tiền, đồ vật do cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác gửi qua đường bưu chính. Theo quy định của PLQT, phạm nhân được nhận tiền và tài sản từ bên ngoài gửi vào cho mình (Điều 43c Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Ngoài ra, theo quy định của Luật THAHS năm 2019 (điểm đ khoản 1 Điều 17) và trước đó là Luật THAHS năm 2010 (điểm e khoản 1 Điều 16), trại giam có trách nhiệm nhận tài sản, tiền do cơ quan THADS chuyển đến để giao cho phạm nhân theo quy định của Luật THADS. Tuy nhiên, cả hai đạo luật này đều không quy định về việc trại giam có trách nhiệm nhận tiền, tài sản của cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức khác chuyển đến và giao cho phạm nhân.
Không chỉ là nhân tố bảo đảm an toàn cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại giam, pháp luật về ANCN của phạm nhân còn phải hướng tới việc tái hòa nhập xã hội cho nhóm đối tượng này sau khi mãn hạn tù, do đó việc đào tạo nghề cho phạm nhân là một nội dung quan trọng. Thông thường, khi chấp hành xong án phạt tù, được trả tự do người chấp hành xong án phạt tù thường quay trở về với gia đình nơi địa phương cư trú, do vậy một trong các căn cứ của việc dạy nghề cho phạm nhân là phải căn cứ vào nơi cư trú của họ để tổ chức dạy nghề cho phù hợp giúp họ có thể tìm được việc làm sau khi ra tù. Về vấn đề này, PLQT đã đặt ra yêu cầu, phải có đào tạo nghề trong các công việc hữu ích cho tù nhân để họ có thể kiếm sống bằng nghề đó, đặc biệt là cho những tù nhân trẻ tuổi (Điều 71e Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Kết quả khảo sát cũng cho thấy, tuyệt đại đa số phạm nhân được hỏi ý kiến cho biết sẽ trở về địa phương nơi cư trú sau khi mãn hạn tù (98,93% = 834/843 phiếu) (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 3: Tỷ lệ phạm nhân dự định sẽ trở về địa phương nơi cư trú sau khi mãn hạn tù). Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định về một trong các căn cứ là nơi cư trú của phạm nhân để tổ chức dạy nghề cho phạm nhân giúp họ có thể tìm được việc làm ở địa phương nơi mình cư trú sau khi mãn hạn tù.
Nhận thức được môi trường trại giam dễ xảy ra tình trạng lạm dụng sức lao động của phạm nhân, PLQT đã khẳng định rằng, những lợi ích của phạm nhân và của việc đào tạo nghề cho họ phải không được sử dụng vào mục đích kiếm lợi cho một ngành công nghiệp trong nhà tù (Điều 72b Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Mặc dù pháp luật hiện hành đã có quy định về tổ chức cho phạm nhân lao động sản xuất và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân song hiện nay không có điều khoản nào quy định về nghiêm cấm việc lạm dụng sức lao động của phạm nhân. 
Theo Điều 40 Luật THAHS năm 2019, phạm nhân được trích xuất để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử; phục vụ yêu cầu quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo, khám bệnh, chữa bệnh hoặc để chăm sóc con của phạm nhân đang ở cùng mẹ trong trại giam phải đưa đi khám và điều trị bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiện không có quy định về việc trích xuất phạm nhân trong các trại giam để giải quyết các giao dịch dân sự của phạm nhân. Theo quy định của PLQT, trong chừng mực tối đa phù hợp với pháp luật và bản án, cần tiến hành các bước để bảo vệ những quyền liên quan đến các lợi ích dân sự, quyền bảo hiểm xã hội và các phúc lợi xã hội khác của phạm nhân, phạm nhân được khuyến khích và giúp đỡ để duy trì và thiết lập các quan hệ xã hội nếu điều đó thúc đẩy lợi ích tốt nhất của gia đình họ và sự tái hòa nhập xã hội của riêng họ (Điều 61 và Điều 80 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Như vậy, quy định về việc trích xuất để giải quyết các giao dịch dân sự của phạm nhân trong pháp luật Việt Nam hiện hành là còn bỏ ngỏ so với PLQT.
Sáu là, các quy định về an ninh sức khỏe của phạm nhân còn hạn chế.
Luật THAHS năm 2019 và kể cả Luật THAHS năm 2010 trước đó đều không quy định cụ thể về chất lượng lương thực, thực phẩm dành cho phạm nhân mà chỉ quy định, phạm nhân được bảo đảm ăn, uống vệ sinh (khoản 3 Điều 42 Luật THAHS năm 2010) hay phạm nhân được bảo đảm ăn, uống hợp vệ sinh (khoản 3 Điều 48 Luật THAHS năm 2019). Đành rằng các quy định này là cần thiết nhưng chúng thường đề cập đến sự sạch sẽ của khâu chế biến mà chưa bao hàm đầy đủ về chất lượng cũng như về an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở tình trạng đáng báo động như hiện nay thì việc quy định rõ phạm nhân được bảo đảm ăn, uống vệ sinh, an toàn thực phẩm là một điều cần thiết. Về vấn đề này, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 đã dành một chương quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm (Chương III). Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 cũng quy định, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bảo đảm an toàn thực phẩm trong ăn, uống (khoản 3 Điều 27). Quy định về an toàn thực phẩm cho phạm nhân tuy rất cần thiết nhưng chưa được quan tâm đúng mức trong Luật THAHS năm 2019. 
Đồng thời, Luật THAHS năm 2019 quy định, bếp ăn cho phạm nhân được cấp các dụng cụ cần thiết cho việc nấu ăn, đun nước uống và chia đồ ăn cho phạm nhân (khoản 3 Điều 48), nhưng không quy định về việc cấp các dụng cụ phục vụ cho việc bảo quản thực phẩm cho phạm nhân. Luật An toàn thực phẩm năm 2010 đã có quy định về bảo quản thực phẩm (Điều 10). Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định, cơ sở giam giữ tổ chức bếp ăn và được cấp các dụng cụ cần thiết cho việc bảo quản lương thực, thực phẩm, nấu ăn, nước uống và chia đồ ăn theo khẩu phần tiêu chuẩn (khoản 3 Điều 27). Quy định nói trên trong Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 là một điều cần thiết nhằm bảo đảm đồ ăn được tươi ngon, không bị ôi, thiu, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 
Cũng theo Luật THAHS năm 2019, việc nấu ăn cho phạm nhân do phạm nhân đảm nhiệm dưới sự giám sát, kiểm tra của trại giam (khoản 3 Điều 48). Tuy vậy, Luật THAHS năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định về việc trại giam cấp lương thực, thực phẩm hàng ngày cho phạm nhân phải có sự tham gia giám sát của đại diện phạm nhân cũng như chưa có quy định về kiểm nghiệm thực phẩm dành cho phạm nhân. 
Trong giam giữ phạm nhân, Luật THAHS năm 2019 chỉ quy định về việc phạm nhân được ở theo buồng giam tập thể và về diện tích chỗ nằm của mỗi phạm nhân, không quy định cụ thể về nơi giam giữ phải bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân. Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật THAHS năm 2019 cũng không quy định về vấn đề này. PLQT quy định rõ, mọi nơi ăn chốn ở cho tù nhân và đặc biệt là nơi ngủ phải đáp ứng được các yêu cầu về y tế, có chú ý đúng mức đến các điều kiện khí hậu và đặc biệt là các điều kiện về dung tích không khí, diện tích sàn tối thiểu, ánh sáng, sưởi ấm và thông hơi (Điều 10 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Hiện các quy định này trong pháp luật Việt Nam là còn rất mờ nhạt. 
Để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân thì việc cấp các vật dụng phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân của phạm nhân là một điều rất cần thiết. PLQT đã quy định, các tù nhân bắt buộc phải giữ bản thân sạch sẽ, và để thực hiện mục tiêu này, họ phải được cung cấp nước và đồ dùng vệ sinh cần thiết để giữ gìn sức khỏe và sự sạch sự, và, nhà tù phải cung cấp cho phạm nhân những tiện nghi để chăm sóc râu và tóc một cách thích hợp, phạm nhân nam phải được thường xuyên cạo râu (Điều 15, 16 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Trong việc cấp các vật dụng phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân của phạm nhân vẫn còn thiếu một số vật dụng thiết yếu như chưa có xà phòng rửa tay[footnoteRef:102], giấy vệ sinh, dao cạo râu cho phạm nhân nam... Kết quả khảo sát cũng cho thấy, có 7,43% (66/888 phiếu) số phạm nhân được hỏi ý kiến cho biết quy định về việc cấp các vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của phạm nhân là rất đảm bảo; 3,37% (30/888 phiếu) cho rằng đảm bảo; 87,5% (777/888 phiếu) cho rằng tương đối đảm bảo; 1,68% (15/888 phiếu) cho rằng không đảm bảo (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 5: Ý kiến phạm nhân về quy định cấp các vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của phạm nhân). Hơn nữa, trong một buồng giam có đông người, trong điều kiện thời tiết oi nóng nếu không có quạt điện sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe của phạm nhân. Hiện chưa có quy định về việc cấp quạt điện cho phạm nhân. Ngoài ra, mặc dù quy định về việc cấp quần áo và vật dụng cá nhân của phạm nhân cơ bản đảm bảo nhưng chưa có quy định về việc cấp giày, tất cho phạm nhân ở những vùng có khí hậu lạnh. [102:  Để tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ sức khỏe cho người dân, thế giới đã lấy ngày 15/10 hàng năm là Ngày thế giới rửa tay bằng xà phòng. Rửa tay mỗi ngày bằng xà phòng sẽ giảm được 50% nguy cơ truyền nhiễm. Nếu không được rửa tay bằng xà phòng sẽ làm lây lan những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhất là trong môi trường đông đúc và khép kín như trại giam.] 

Được sử dụng nước hợp vệ sinh trong tắm rửa và sinh hoạt hàng ngày là điều rất cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho phạm nhân, nhất là phòng ngừa các bệnh ngoài da. Thực tế hiện nay ở một số trại giam đang rất thiếu nước sạch phục vụ nhu cầu tắm rửa và sinh hoạt của phạm nhân, buộc phạm nhân phải sử dụng cả nước không đảm bảo vệ sinh trong tắm rửa, sinh hoạt. Kết quả khảo sát cho thấy, tuyệt đại đa số phạm nhân được hỏi ý kiến cho biết cần phải có quy định về số lượng nước cung cấp cho phạm nhân (14,87% = 129/867 phiếu trả lời rất cần quy định; 83,04% = 720/867 phiếu trả lời cần có quy định; 2,07% = 18/867 phiếu trả lời không cần quy định) (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 6: Sự cần thiết phải có quy định về số lượng nước cung cấp phục vụ nhu cầu tắm rửa, giặt giũ và sinh hoạt của phạm nhân). Trong khi đó, Luật THAHS năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định về vấn đề này.
Việc bảo vệ, giữ gìn môi trường trại giam và môi trường buồng giam là rất cần thiết để bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân. Hiến pháp năm 2013 đã chế định quyền và nghĩa vụ của mọi người đối với môi trường tại Điều 43, mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Luật THAHS năm 2019 chưa đề cập đến quyền và nghĩa vụ của phạm nhân trong bảo vệ môi trường trại giam. Cho đến nay chưa có văn bản nào quy định về việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo vệ sinh môi trường trại giam. 
Bảy là, các quy định về nhóm phạm nhân đặc thù cũng còn nhiều hạn chế. 
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Các dân tộc đều có phong tục, tập quán độc đáo riêng của mình. Luật THAHS năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có các quy định về việc tạo điều kiện cho phạm nhân là người dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn phong tục, tập quán của dân tộc mình.
Hiện nay, phạm nhân là người nước ngoài chấp hành án phạt tù tại Việt Nam có xu hướng gia tăng. Họ thường nhận được sự chú ý hơn của cộng đồng quốc tế. Do đó, cần có các quy định mang tính ưu việt để nâng cao vị thế của Việt Nam trong việc chăm lo, quan tâm đến con người nói chung và phù hợp với xu thế tiến bộ của nhân loại. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định về việc tạo điều kiện cho phạm nhân là người nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc họ cũng như chưa có quy định tạo điều kiện cho những người có cùng quốc tịch với phạm nhân là người nước ngoài đang học tập, công tác, làm việc ở Việt Nam được thăm gặp những phạm nhân này. Luật THAHS chưa quy định về trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong công tác THAHS, nhất là việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự và phối hợp trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân là người nước ngoài. 
Thứ hai, một số quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, thể hiện cụ thể như sau:
Nghị định số 113/2008/NĐ-CP quy định, “Trong từng phân trại của trại giam có Ban tự quản của phạm nhân. Ban tự quản do hội nghị hàng năm của phạm nhân bầu và được Giám thị trại giam ra quyết định công nhận” (Điều 26). Nghị định số 117/2011/NĐ-CP thay thế Nghị định số 113/2008/NĐ-CP không quy định về vấn đề này. Như vậy, về mặt pháp lý, Ban tự quản phạm nhân không còn tồn tại kể từ khi Nghị định số 117/2011/NĐ-CP có hiệu lực. Trong thực tế, nhận thấy tác dụng của Ban tự quản phạm nhân trong việc giữ gìn trật tự, vệ sinh, nội quy trại giam, các trại giam vẫn duy trì mô hình Ban tự quản. Thông tư số 05/2016/TT-BCA điều chỉnh về việc thực hiện dân chủ ở trại giam thuộc Bộ Công an có đề cập đến việc phạm nhân được tham gia các cuộc họp của tập thể phạm nhân và được quyền lựa chọn, bình bầu người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị vào Ban tự quản phạm nhân hoặc đề nghị bãi miễn người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Ban tự quản (Khoản 3, Điều 8). Như vậy, hiện chưa có sự đồng bộ giữa quy định trong Nghị định của Chính phủ với quy định trong Thông tư của Bộ Công an về Ban tự quản phạm nhân. Thông tư số 05/2016/TT-BCA cũng chưa quy định cụ thể về quy chế hoạt động, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn... của thành viên Ban tự quản phạm nhân.
Theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, đại biểu Quốc hội giám sát thông qua các hoạt động chất vấn những người bị chất vấn theo quy định của Luật này; giám sát văn bản QPPL; giám sát việc thi hành pháp luật; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Trong hoạt động giám sát, đại biểu Quốc hội có thể tự mình tiến hành hoạt động giám sát hoặc tham gia hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội; tham gia Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại địa phương khi có yêu cầu (Điều 47). Luật THAHS năm 2019 quy định, Quốc hội, HĐND, Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong THAHS theo quy định của pháp luật (Điều 6). Như vậy, Luật THAHS hiện hành chưa quy định về việc giám sát của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (đại biểu dân cử) đối với THAHS, trong đó có THAPT và bảo đảm ANCN của phạm nhân. Cũng về vấn đề này, Bộ luật TTHS năm 2015 đã quy định về các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm giám sát trong TTHS bao gồm: Cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận, đại biểu dân cử (khoản 2 Điều 33)[footnoteRef:103]. Theo quy định của Luật CAND năm 2018, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm giám sát hoạt động của CAND (khoản 1 Điều 10). Ngoài ra, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 cũng quy định, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND, đại biểu HĐND, Uỷ ban Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát hoạt động Điều tra của Cơ quan Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra, người có thẩm quyền Điều tra hình sự theo quy định của pháp luật (Điều 13). Quy định nói trên trong Luật THAHS năm 2019 là chưa đồng bộ với các đạo luật có liên quan.  [103:  Không chỉ vậy, Bộ luật này còn quy định, nếu phát hiện hành vi trái pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử có quyền yêu cầu, Ủy ban Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét, giải quyết theo quy định của Bộ luật này. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị, yêu cầu đó theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 33).] 

Theo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có quyền được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng cầu ý dân (điểm b khoản 1 Điều 9). Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo thì không được ghi tên vào danh sách cử tri (khoản 1 Điều 30), và như vậy họ không được quyền tham gia bầu cử. Tương tự, theo Luật trưng cầu ý dân năm 2015, người đang phải chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo thì không được ghi tên vào danh sách cử tri (khoản 1 Điều 25), và như vậy họ cũng không được tham gia bỏ phiếu khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở chỗ, theo quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, người bị tạm giam là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giam, gia hạn tạm giam theo quy định của Bộ luật TTHS, bao gồm bị can; bị cáo; người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật hoặc đang chờ thi hành án (khoản 2 Điều 3). Như vậy, theo quy định này thì người bị kết án phạt tù kể cả trường hợp bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng đang chờ thi hành án (đang chờ cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đưa người bị kết án đi chấp hành án) thì vẫn được quyền bầu cử và tham gia bỏ phiếu khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. Trong khi đó phạm nhân (là người đang chấp hành án phạt tù) thì lại không được thực hiện các quyền này. Đây là một điều không thống nhất giữa các quy định của pháp luật. Kết quả khảo sát cho thấy, có 10,27% (90/876 phiếu) phạm nhân được hỏi ý kiến cho biết rất có mong muốn được thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; 76,36% (669/876 phiếu) có mong muốn; 10,61% (93/876 phiếu) ít có mong muốn; 2,73% (24/876 phiếu) không có mong muốn về vấn đề này. Như vậy, tuyệt đại đa số phạm nhân có mong muốn được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 14: Tỷ lệ phạm nhân mong muốn được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp). Cách quy định vấn đề này trong Luật THAHS hiện hành không thống nhất, đồng bộ với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015. 
Quy định về việc bồi dưỡng bằng tiền, hiện vật đối với phạm nhân khi lao động thêm giờ hoặc lao động trong ngày nghỉ trong Luật THAHS năm 2019 là chưa phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với pháp luật chuyên ngành, thể hiện ở chỗ theo quy định của pháp luật hiện hành, khi trực tiếp tham gia lao động sản xuất trong thời gian chính thức theo quy định, phạm nhân sẽ được trả một phần công lao động (điểm đ khoản 1 Điều 34 Luật THAHS năm 2019) nhưng trong trường hợp lao động thêm giờ hoặc lao động trong ngày nghỉ thì phạm nhân được nghỉ bù hoặc được bồi dưỡng bằng tiền, hiện vật (khoản 1 Điều 32 Luật THAHS năm 2019). Rõ ràng là việc được trả công lao động khác với việc được bồi dưỡng bằng tiền hay hiện vật. Trong khi đó, theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ trong ngày thường được trả lương ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; c) vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% (Điều 98). Như vậy, quy định về bồi dưỡng bằng tiền, hiện vật đối với phạm nhân lao động thêm giờ hoặc lao động trong ngày nghỉ trong Luật THAHS năm 2019 là chưa đồng bộ với quy định về trả lương cho người lao động làm thêm giờ trong Bộ luật lao động năm 2019. 
Luật THAHS năm 2019 đã có các quy định về trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong bảo đảm ANCN của phạm nhân (các bộ, ngành, trại giam...) song không quy định về trách nhiệm của gia đình phạm nhân trong giáo dục cải tạo phạm nhân. Nghị định số 117/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật THAHS năm 2010 cũng không quy định về vấn đề này. Nghị định số 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật THAHS năm 2019 mới bổ sung vấn đề này (Điều 26). Tuy nhiên, nếu như các chủ thể khác được quy định ở trong Luật THAHS thì gia đình phạm nhân - một yếu tố góp phần quan trọng trong bảo đảm ANCN của phạm nhân lại chỉ được quy định ở văn bản dưới luật. Điều này là chưa đồng bộ và chưa tương xứng với các chủ thể có trách nhiệm khác trong bảo đảm ANCN của phạm nhân.
Thứ ba, một số quy định chưa theo kịp trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANCN của phạm nhân trong xu thế hội nhập quốc tế, chưa chặt chẽ và tương thích với tiêu chuẩn của PLQT, cụ thể là:
Mặc dù từ năm 2010 đến nay, nền kinh tế của nước ta đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, từ thu nhập bình quân đầu người 1.168 USD/năm (năm 2010) tăng lên 2.779 USD/năm (năm 2020). Mức sống của người dân đã được cải thiện và nâng lên rất rõ rệt. Tuy nhiên, nhìn chung các quy định về các chế độ, chính sách về ăn, mặc, ở đối với phạm nhân không có nhiều thay đổi. Điều này cho thấy sự không theo kịp trình độ phát triển kinh tế - xã hội của một số quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân hiện nay.
Số lượng phạm nhân trong mỗi buồng giam có ảnh hưởng đến ANCN của phạm nhân. Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định, trong nhà giam chung mỗi buồng giam giam giữ không quá 50 phạm nhân (điểm a khoản 3 Điều 6). Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết phạm nhân được hỏi ý kiến cho biết trong mỗi buồng giam chung chỉ nên có không quá 40 phạm nhân.
Trong xử lý phạm nhân vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ hoặc VPPL, theo Luật THAHS năm 2019, trong thời gian bị giam tại buồng kỷ luật, phạm nhân có thể bị cùm chân. Không áp dụng cùm chân đối với phạm nhân nữ, phạm nhân là người dưới 18 tuổi, phạm nhân là người già yếu (khoản 2 Điều 43). Về vấn đề này, PLQT quy định, không bao giờ được dùng các dụng cụ giam giữ như cũi, xiềng, xích, cùm tay và cùm chân để trừng phạt, hơn nữa, không được sử dụng cùm hay xích để giam giữ, ngoại trừ 3 trường hợp sau: 1) Để đề phòng tù nhân chạy trốn khi di chuyển; 2) Vì lý do y tế theo chỉ dẫn của cán bộ y tế; 3) Để phòng tránh việc tù nhân tự gây thương tích cho bản thân hay cho người khác hoặc phá hủy tài sản (Điều 33 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Với cách quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật THAHS năm 2019 nêu trên, kể cả trong trường hợp phạm nhân không rơi vào ba nhóm đối tượng đã nêu theo quy định của PLQT nhưng vẫn có thể bị cùm chân. Hơn nữa, với quy định này, đối với phạm nhân là người khuyết tật cũng không loại trừ việc không bị cùm chân khi bị giam tại buồng kỷ luật. Điều này là không đúng với tinh thần của PLQT về đối xử với phạm nhân là người khuyết tật được quy định tại Những quy tắc tiêu chuẩn về bình đẳng cơ hội cho người khuyết tật năm 1933. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 đã quy định, không áp dụng cùm chân đối với người bị kỷ luật là người khuyết tật nặng trở lên (khoản 3 Điều 23). Như vậy, quy định nói trên trong Luật THAHS năm 2019 chưa đồng bộ với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2019 và tương thích với PLQT. 
Theo quy định của pháp luật hiện hành (khoản 3 Điều 50 Luật THAHS năm 2019), phạm nhân theo tôn giáo chỉ được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, phát hành hợp pháp và được bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo mà không được thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Trong khi đó, theo quy định của PLQT, tín ngưỡng và tập quán văn hóa của nhóm mà phạm nhân đó là một thành viên cần được tôn trọng (Nguyên tắc 3 Những nguyên tắc cơ bản năm 1990), và, trong chừng mực có thể thực hiện được, mọi tù nhân phải được thỏa mãn những nhu cầu đời sống tín ngưỡng bằng việc tham gia các buổi lễ tổ chức trong nhà tù, được sở hữu sách kinh của tôn giáo và giáo phái của người đó (Điều 42 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Thậm chí, PLQT yêu cầu, nếu nhà tù có đủ số tù nhân cùng theo một tín ngưỡng thì một đại diện đủ tư cách của tín ngưỡng đó phải được chỉ định hoặc chấp thuận. Nếu số lượng tù nhân là thỏa đáng và nếu điều kiện cho phép thì cần thỏa thuận để người đại diện đó làm việc toàn thời gian (Điều 41a Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Pháp luật của nhiều quốc gia có những quy định tạo điều kiện cho phạm nhân được thực hiện các nghi lễ tôn giáo trong trại giam. Chẳng hạn như pháp luật Uganda quy định, trong chừng mực có thể, mọi phạm nhân sẽ được phép thỏa mãn nhu cầu của đời sống tôn giáo của mình bằng cách tham dự các dịch vụ được cung cấp trong cơ sở và sở hữu những cuốn sách về sự tuân thủ tôn giáo và chỉ dẫn về giáo phái của họ (Điều 113 Luật nhà tù năm 2006). Pháp luật Nhật Bản thì quy định, việc thờ cúng hoặc các hành vi tôn giáo khác được thực hiện bởi phạm nhân sẽ không bị cấm hoặc hạn chế. Tuy nhiên, với điều kiện là điều này sẽ không áp dụng trong các trường hợp cần thiết để duy trì kỷ luật và trật tự của trại giam (Điều 205 Luật các cơ sở giam giữ hình sự và người bị giam giữ năm 2006). Thậm chí, theo quy định của pháp luật Vương quốc Anh, mỗi nhà tù sẽ có một giáo sĩ để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của phạm nhân, trong trường hợp một nhà tù đủ lớn, nó sẽ có thêm một giáo sĩ phụ tá (khoản 1, 3, 4 Điều 7 Luật nhà tù năm 1952). Như vậy, quy định về việc đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của phạm nhân trong Luật THAHS năm 2019 là chưa tương thích với PLQT.
Theo quy định của Luật THAHS năm 2019, mỗi tháng phạm nhân được gửi 02 lá thư và được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân 01 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách. Chi phí cho việc liên lạc của phạm nhân do phạm nhân chi trả (Điều 54). Với quy định này, những phạm nhân không có hoặc không còn khả năng lao động và gia đình phạm nhân không có điều kiện chu cấp thì phạm nhân không thực hiện được việc liên lạc điện thoại với thân nhân của mình. Cũng theo quy định của Luật THAHS năm 2019, phạm nhân được gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác (khoản 3 Điều 52). Luật và văn bản dưới luật không nói rõ cá nhân khác ở đây là gồm những đối tượng nào. Về những vấn đề này, PLQT quy định, tù nhân phải được tạo ra cơ hội đầy đủ để liên lạc với thế giới bên ngoài (Điều 19 Tập hợp các nguyên tắc năm 1988), và, dưới sự giám sát cần thiết, tù nhân phải được phép tiếp xúc với gia đình và bạn bè tốt của họ vào những thời gian thường lệ, cả bằng thư từ lẫn thăm viếng (Điều 37 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Nhận thấy ý nghĩa của các cuộc viếng thăm của bạn bè đối với quá trình cải tạo của phạm nhân, pháp luật nhiều nước như Anh, Malaysia, Singapore... đều cho phép phạm nhân được gặp bạn bè của mình theo tần suất nhất định. Thậm chí, pháp luật Nhật Bản còn quy định, khi một phạm nhân bị giam giữ được yêu cầu đến thăm một phạm nhân bị giam giữ khác, cần phải duy trì tình bạn với người đó, nếu thấy rằng không có rủi ro rằng chuyến thăm sẽ dẫn đến vi phạm kỷ luật và trật tự của cơ sở giam giữ, hoặc nó sẽ không cản trở việc cải tạo và phục hồi các phạm nhân bị giam giữ, điều này có thể được cho phép (khoản 2 Điều 217 Luật các cơ sở giam giữ hình sự và người bị giam giữ năm 2006). Quy định về việc liên lạc của phạm nhân trong Luật THAHS năm 2019 chưa thực sự rõ nét. 
Mặc dù Luật THAHS năm 2019 và trước đó là Luật THAHS năm 2010 đã có các quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THAHS. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở chỗ, theo quy định của pháp luật hiện hành, mọi đơn, thư của phạm nhân trước khi được gửi đi thì chúng đều phải được Giám thị trại giam kiểm tra, kiểm duyệt (khoản 1 Điều 54 Luật THAHS năm 2019). Trong trường hợp phạm nhân có đơn tố cáo chính Giám thị trại giam, chẳng hạn, thì liệu đơn tố cáo đó có được kịp thời gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền để giải quyết? Theo quy định của PLQT, mọi tù nhân phải được phép đề nghị hay khiếu nại với ban quản lý trung ương của nhà tù, cơ quan xét xử hay các nhà chức trách thích hợp khác mà không bị kiểm duyệt nội dung, nhưng phải theo mẫu phù hợp qua những kênh đã được chấp thuận (Điều 36 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955) hoặc, việc giữ bí mật yêu cầu hoặc khiếu nại phải được đảm bảo nếu người khiếu nại yêu cầu như vậy (Nguyên tắc 33.3 Tập hợp các nguyên tắc năm 1988). Pháp luật Nhật Bản quy định, khi phạm nhân gửi đơn khiếu nại, tố cáo cho các cơ quan bên ngoài trại giam thì cán bộ trại giam không được kiểm tra nội dung của đơn khiếu nại, tố cáo đó (Điều 236 Luật các cơ sở giam giữ hình sự và người bị giam giữ năm 2006). Pháp luật Singapore (Điều 127A Quy tắc nhà tù năm 2002) và pháp luật Uganda (khoản 3 Điều 71 Luật nhà tù năm 2006) cũng có quy định tương tự. Ngoài ra, ở Trung Quốc và một số nước khác, công tố viên điều tra những khiếu kiện của tù nhân yêu cầu gửi những đơn khiếu kiện vào những hộp đã khóa và chỉ họ mới được mở[footnoteRef:104]. Hơn nữa, hiện chưa có quy định về việc phạm nhân không biết chữ hoặc không biết tiếng Việt thì được thực hiện việc khiếu nại, tố cáo bằng lời nói có phiên dịch. Về vấn đề này, PLQT yêu cầu, đối với những phạm nhân không biết chữ hoặc không biết tiếng của nước sở tại thì phải có phiên dịch (Điều 30c, Điều 35 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955 và Điều 14 Tập hợp các nguyên tắc năm 1988). Đồng thời, để tạo điều kiện cho phạm nhân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, PLQT đã quy định, tù nhân có thể đề nghị hay khiếu nại tới thanh tra viên nhà tù trong thời gian thanh tra. Tù nhân phải có cơ hội nói chuyện với thanh tra viên hay bất kỳ viên chức thanh tra nào khác mà không có mặt giám đốc hay những cán bộ, nhân viên khác của nhà tù (Điều 36b Các quy tắc tiêu chuẩn năm 1955). Pháp luật nhiều nước có quy định khi thanh tra viên tiến hành thanh tra nhà tù, phạm nhân được gặp thanh tra mà không có sự có mặt của cán bộ trại giam (Điều 79 Quy tắc nhà tù Anh năm 1999; Điều 72 Quy tắc nhà tù Singapore năm 2002...). Như vậy, quy định về khiếu nại, tố cáo của phạm nhân trong pháp luật Việt Nam hiện hành chưa bảo đảm tính khoa học và tương thích với PLQT. [104:  Andrew Coyle, Nhân quyền trong công tác quản lí trại giam, tlđd, trang 223.] 

Quy định về việc phạm nhân được sử dụng các khoản tiền hợp pháp của mình tại trại giam là chưa phù hợp với thực tế và tương thích với PLQT. Cụ thể, theo Luật THAHS năm 2019 (khoản 2 Điều 34 và khoản 3 Điều 28), phạm nhân được sử dụng số tiền thưởng và số tiền được trả công khi tham gia lao động sản xuất tại trại giam vào việc mua lương thực, thực phẩm và các hàng hóa khác để phục vụ đời sống, sinh hoạt tại nơi chấp hành án hoặc gửi trại giam quản lý và được nhận lại khi chấp hành xong án phạt tù mà không được gửi số tiền này cho thân nhân của mình. Trong khi đó, PLQT quy định, phạm nhân phải được phép sử dụng ít nhất một phần thu nhập của họ để mua những đồ đạc được chấp thuận để họ sử dụng riêng và để gửi một phần thu nhập của họ cho gia đình (Điều 76b Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955), và, nhà tù phải tạo điều kiện để tù nhân có thể thực hiện các công việc hữu ích và có thu nhập, nhằm giúp họ dễ dàng tái hòa nhập vào thị trường lao động của đất nước, đồng thời cho phép họ góp phần hỗ trợ tài chính cho bản thân và gia đình (Nguyên tắc 8 Những nguyên tắc cơ bản năm 1990). Kết quả khảo sát cho thấy, tuyệt đại đa số phạm nhân được hỏi ý kiến (96,47% = 822/852 phiếu) cho biết rất có mong muốn được gửi số tiền được trả công lao động cho gia đình; 0,35% (3/852 phiếu) có mong muốn; 3,16% (27/852 phiếu) ít có mong muốn; tỷ lệ phạm nhân không có mong muốn là 0% (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 2: Sự mong muốn của phạm nhân trong việc gửi tiền được trả công lao động cho gia đình). Ở đây, cần nhấn mạnh một điều rằng, quyền sở hữu là một trong những quyền cơ bản và quan trọng nhất của mỗi người và được pháp luật bảo hộ. Tuyên ngôn quốc tế về QCN năm 1948 đã tuyên bố, mọi người đều có quyền sở hữu tài sản cá nhân cũng như tập thể. Không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc đoán (Ðiều 17). Hiến pháp năm 2013 đã trân trọng ghi nhận nguyên tắc, mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác (khoản 1 Điều 32). Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng quy định, quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật (Điều 158). Luật THAHS năm 2019 không quy định phạm nhân được gửi số tiền hợp pháp mà phạm nhân có được tại trại giam cho gia đình. Như vậy, theo quy định của pháp luật, quyền sở hữu của phạm nhân đối với tài sản của họ bị giới hạn so với những người bình thường trong xã hội. Cụ thể là, quyền sở hữu tài sản của phạm nhân bị hạn chế về quyền sử dụng và quyền định đoạt, thể hiện ở chỗ về quyền sử dụng, phạm nhân chỉ được mua lương thực, thực phẩm và các hàng hóa khác để phục vụ đời sống, sinh hoạt tại căng tin của trại giam bằng hình thức mua qua sổ lưu ký; về quyền định đoạt thì phạm nhân phải gửi lưu ký tại trại giam số tiền mà mình được trả công trong quá trình lao động và số tiền được thưởng hoặc số tiền được nhận hợp pháp khác tại trại giam, không được gửi cho thân nhân của họ cũng như không được dùng số tiền đó để mua các tài sản có giá trị khác. Phải khẳng định rằng, số tiền mà phạm nhân nhận được một cách hợp pháp trong quá trình chấp hành án tại trại giam là tài sản thuộc sở hữu của phạm nhân. PLQT đã đặt ra yêu cầu, việc đối xử với phạm nhân phải nhằm mục đích, nếu thời gian chịu án cho phép, làm hình thành trong họ ý muốn sống theo pháp luật và tự nuôi sống bản thân sau khi được thả và tạo điều kiện cho họ làm được như vậy (Điều 65 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Một trong những mục đích của THAPT là nhằm giáo dục, cải tạo phạm nhân để sau khi chấp hành xong án phạt tù phạm nhân được trở về hòa nhập với cộng đồng, hoàn lương, phục thiện. Càng tạo ra các điều kiện tốt bao nhiêu thì việc tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân càng thuận lợi bấy nhiều. Muốn vậy phải tạo ra các điều kiện vật chất để phạm nhân thực hiện điều này. Hơn nữa, chúng ta đều biết rằng, tiền giấy chỉ là đại biểu cho tiền vàng. Trong thực tế, giá cả hàng hóa thường có xu hướng tăng lên, do đó tiền giấy nếu đem cất đi, không lưu thông thì sẽ dần bị mất giá. Trong trường hợp phạm nhân có thu nhập hợp pháp trong trại giam mà không được gửi số tiền đó về cho gia đình hoặc không được gửi tiền tại ngân hàng hoặc không được mua vàng hoặc kim loại quý khác, chẳng hạn, mà buộc phải gửi tiền lưu ký tại trại giam thì vô hình trung quy định trên sẽ gây thiệt hại về kinh tế đối với những phạm nhân có thu nhập hợp pháp tại trại giam, điều này sẽ làm giảm tính tích cực của phạm nhân trong lao động sản xuất.
Theo quy định của Luật THAHS năm 2019, trong trường hợp phạm nhân là người dưới 18 tuổi vi phạm nội quy trại giam thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị kỷ luật, trong đó có thể sẽ bị giam tại buồng kỷ luật đến 10 ngày, trong thời gian bị giam tại buồng kỷ luật, phạm nhân là người dưới 18 tuổi không được gặp thân nhân (khoản 1 và khoản 2 Điều 43). Tuy nhiên, PLQT quy định, nghiêm cấm mọi biện pháp kỷ luật cấu thành việc đối xử độc ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, bao gồm nhục hình, giam trong ngục tối, biệt giam hay bất cứ hình phạt nào có thể làm tổn thương đến sức khỏe thể chất hoặc tâm thần của người chưa thành niên liên quan, đồng thời PLQT cũng nghiêm cấm việc hạn chế hay từ chối không cho tiếp xúc với gia đình vì bất cứ mục đích gì đối với phạm nhân là người chưa thành niên (Điều 11a và Điều 67 Các quy tắc về bảo vệ người chưa thành niên bị tước tự do năm 1990). Như vậy, quy định về việc giam phạm nhân là người dưới 18 tuổi trong buồng kỷ luật và không cho phạm nhân là người dưới 18 tuổi được gặp thân nhân trong thời gian bị giam tại buồng kỷ luật trong Luật THAHS năm 2019 là chưa tương thích với PLQT. 
Trong trại giam, phạm nhân nữ là đối tượng dễ bị tổn thương hơn. Nắm rõ điều này, PLQT đã có nhiều quy định cụ thể nhằm bảo đảm an toàn cho phạm nhân nữ trong quá trình chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành chưa chú ý đúng mức tới vấn đề này, cụ thể là: 
(1) Các quy định về phòng, chống lạm dụng tình dục đối với phạm nhân nữ là chưa thật sự chặt chẽ, chưa có quy định về việc cán bộ quản giáo nữ quản lý phạm nhân nữ. Theo quy định của PLQT, trong nhà tù có cả nam và nữ, khu nhà tù dành riêng cho nữ phải dưới sự kiểm soát của một nữ nhân viên, nắm giữ tất cả các chìa khóa của toàn bộ khu nhà tù đó; không có cán bộ, nhân viên nam nào được vào khu dành riêng cho phạm nhân nữ trừ khi có một nữ nhân viên nhà tù đi kèm, và, phạm nhân nữ chỉ do cán bộ, nhân viên nữ trông nom và giám sát (Điều 53 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). PLQT còn đặt ra yêu cầu, để giám sát các điều kiện giam giữ và việc đối xử với tù nhân nữ, cơ quan thanh tra, các ban kiểm tra và giám sát hoặc các bộ phận giám thị phải bao gồm các thành viên là nữ (Quy tắc 25.3 Những quy tắc trong việc đối xử đối với tù nhân nữ năm 2010). PLQT còn đặt ra nhiều quy định khác nhằm bảo vệ phạm nhân nữ khỏi các hành vi lạm dụng thân thể hoặc lăng mạ bằng lời nói, quấy rối và lạm dụng tình dục. Pháp luật Việt Nam hiện chưa có các quy định này. 
(2) Chưa có quy định về việc ưu tiên phạm nhân nữ có con dưới 18 tuổi được liên hệ với gia đình với tần suất nhiều hơn phạm nhân nam và những phạm nhân không có con hoặc có con từ đủ 18 tuổi trở lên. Ở đây, hoàn toàn không có sự không công bằng giữa phạm nhân nam và phạm nhân nữ hay giữa phạm nhân nữ có con dưới 18 tuổi và những phạm nhân nữ có con từ đủ 18 tuổi trở lên trong việc được liên lạc với gia đình bởi công bằng trong phạm vi này cần được hiểu là được đối xử như nhau trong những hoàn cảnh, điều kiện như nhau chứ không phải là đối xử như nhau trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Về vấn đề này, Andrew Coyle đã cho rằng: “Trong hầu hết các xã hội phụ nữ là người có trách nhiệm chính với gia đình, nhất là khi họ đã có con cái. Điều này có nghĩa là khi một người phụ nữ phải ngồi tù thì những hậu quả của việc đó đối với gia đình của họ là rất lớn... Tất cả những việc này có nghĩa là cần phải có những điều khoản đặc biệt để đảm bảo rằng phạm nhân nữ vẫn có thể duy trì những liên lạc đầy ý nghĩa với con cái của mình”[footnoteRef:105]. Những quy tắc trong việc đối xử đối với tù nhân nữ năm 2010 cũng khẳng định, nhằm tạo điều kiện để nguyên tắc không phân biệt đối xử của Bộ quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu về đối xử với tù nhân được áp dụng vào thực tiễn, phải tính đến các nhu cầu đặc thù của tù nhân nữ trong việc áp dụng các Quy tắc này. Đáp ứng các nhu cầu như vậy là nhằm đảm bảo bình đẳng giới thực chất, thì không được xem đó như là sự phân biệt đối xử nam nữ (Điều 1). Điều 26 của văn bản này cho rằng, tiếp xúc giữa tù nhân nữ với gia đình họ, bao gồm con cái, người giám hộ con cái họ, và đại diện pháp lý phải được khuyến khích và tạo điều kiện bằng mọi phương tiện hợp lý. Nếu có thể, phải thực hiện các biện pháp nhằm cân bằng các bất lợi của tù nhân nữ bị giam giữ tại các nhà tù cách xa nhà của họ. Do đó, việc cho phép phạm nhân nữ có con dưới 18 tuổi được liên lạc với gia đình nhiều hơn so với phạm nhân nam hoặc phạm nhân nữ không có con hoặc phạm nhân nữ đã có con từ đủ 18 tuổi trở lên, thiết nghĩ, là một điều cần thiết. Kết quả khảo sát cho thấy, có 15,43% (69/447 phiếu) số cán bộ trại giam được hỏi ý kiến cho biết việc phạm nhân nữ có con dưới 18 tuổi được liên hệ với gia đình với tần suất nhiều hơn phạm nhân nam và những phạm nhân nữ chưa có con hoặc có con từ đủ 18 tuổi trở lên là rất hợp lý; 41,61% (186/447 phiếu) cho là hợp lý; 16,77% (75/447 phiếu) cho là tương đối hợp lý; 26,17% (117/447 phiếu) cho là không hợp lý (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 15: Về việc phạm nhân nữ có con dưới 18 tuổi được liên hệ với gia đình nhiều hơn phạm nhân nam và phạm nhân nữ chưa có con hoặc có con từ đủ 18 tuổi trở lên).  [105:  Andrew Coyle, Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam, tlđd, tr.279. ] 

(3) Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc giam phạm nhân vi phạm nội quy trại giam hoặc VPPL tại buồng kỷ luật là không loại trừ đối với phạm nhân nữ, kể cả phạm nhân nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong khi đó, PLQT quy định, không bao giờ áp dụng hình thức phạt biệt giam (giam trong buồng kín) hoặc kỷ luật bằng cách cách ly đối với tù nhân nữ mang thai, có con nhỏ và đang cho con bú (Quy tắc 22 Những quy tắc trong việc đối xử đối với tù nhân nữ năm 2010). Như vậy, quy định về việc giam giữ phạm nhân nữ có thai hoặc đang cho con bú hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi tại buồng kỷ luật là chưa tương thích với PLQT. 
(4) Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật THAHS năm 2019, khi bị giam tại buồng kỷ luật, phạm nhân nữ sẽ không được gặp thân nhân. Về vấn đề này, PLQT yêu cầu, các hình thức xử phạt kỷ luật đối với phạm nhân nữ không được bao gồm việc cấm liên lạc với gia đình, đặc biệt là với trẻ em (Quy tắc 23 Những quy tắc trong việc đối xử đối với tù nhân nữ năm 2010). Quy định này trong pháp luật Việt Nam hiện hành cũng chưa tương thích với PLQT. 
Thứ tư, kỹ thuật lập pháp trong một số quy định là chưa tốt, cụ thể như sau: 
Theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, người đang chấp hành hình phạt tù có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo. Tại khoản 6 Điều 6 của văn bản luật này quy định, Chính phủ quy định chi tiết việc bảo đảm thực hiện các quyền quy định tại khoản 5 Điều này. Theo đó, tại Điều 4 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định, phạm nhân được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, phát hành hợp pháp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân và được thể hiện niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo bằng lời nói hoặc hành vi của cá nhân theo quy định của pháp luật về trại giam. Trong khi đó, Luật THAHS năm 2019 lại quy định, phạm nhân theo tôn giáo được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, phát hành hợp pháp và được bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Như vậy, cách quy định như trên là chưa thật khoa học và rõ ràng. 
Để tạo điều kiện cho phạm nhân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BCA quy định về dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trong đó quy định về mục đích, nguyên tắc thực hiện dân chủ ở trại giam; nội dung, hình thức thông báo công khai để cơ quan, tổ chức, cá nhân và phạm nhân biết; những việc cơ quan, tổ chức, cá nhân, phạm nhân tham gia, thực hiện trong công tác quản lý trại giam; trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện dân chủ ở trại giam; việc tổ chức đối thoại với phạm nhân... Theo quy định của pháp luật hiện hành, Viện KSND cấp tỉnh trực tiếp kiểm sát việc THAPT của trại giam đóng tại địa phương; tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù (khoản 2 và khoản 6 Điều 167 Luật THAHS năm 2019). Việc trại giam tổ chức đối thoại với phạm nhân là điều kiện thuận lợi để Viện KSND có thể nắm bắt một cách khách quan về việc đối xử với phạm nhân của trại giam. Tuy nhiên, Thông tư số 05/2016/TT-BCA chưa quy định về trách nhiệm của các trại giam trong việc tổ chức đối thoại cho phạm nhân phải mời đại diện Viện KSND tỉnh nơi trại giam đóng dự, theo dõi. Ngoài ra, Thông tư số 05/2016/TT-BCA đã quy định về việc lắp đặt hòm thư góp ý, khiếu nại, tố cáo đặt tại buồng giam phạm nhân hoặc nơi công cộng trong phạm vi trại giam (khoản 3 Điều 9) để tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của phạm nhân. Tuy nhiên, Thông tư này lại không quy định về thời gian mở hòm thư góp ý, khiếu nại, tố cáo của phạm nhân.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật THAHS năm 2019, phạm nhân bị ốm, bị thương tích thì được khám bệnh, chữa bệnh và điều trị tại cơ sở y tế của trại giam hoặc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước nơi gần nhất. Có thể có những dấu hiệu bất thường khác của cơ thể mà không phải là bị thương, bị ốm nhưng cần được khám và điều trị kịp thời. Như vậy, với các quy định như trên chưa bao hàm hết các trường hợp phạm nhân cần được kịp thời khám bệnh, chữa bệnh.
Được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao là điều cần thiết để bảo đảm và nâng cao sức khỏe cho phạm nhân. Về vấn đề này, PLQT đã quy định rõ, mọi tù nhân không được lao động bên ngoài phải có ít nhất một giờ tập thể dục thích hợp ở ngoài trời hàng ngày nếu thời tiết cho phép (Điều 21a Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Pháp luật nhiều nước có quy định cụ thể về số giờ tập thể dục của phạm nhân. Chẳng hạn, pháp luật Anh quy định, nếu hoàn cảnh cho phép, phạm nhân từ 21 tuổi trở lên sẽ có cơ hội tham gia hoạt động thể chất ít nhất một giờ mỗi tuần, phạm nhân dưới 21 tuổi sẽ có cơ hội tham gia hoạt động thể chất trung bình hai giờ một tuần (Điều 29 Quy tắc nhà tù năm 1999). Pháp luật Malaysia quy định, phạm nhân sẽ được tập thể dục hàng ngày (Điều 67 Quy tắc nhà tù năm 2000). Còn theo quy định của pháp luật Uganda, mỗi phạm nhân sẽ có cơ hội tập thể dục ngoài trời tối thiểu một giờ mỗi ngày theo hướng dẫn của cán bộ trại giam (Điều 35 Quy tắc nhà tù năm 2012). Luật THAHS năm 2019 chỉ quy định, phạm nhân được tham gia hoạt động thể dục, thể thao (điểm c khoản 1 Điều 27). Đây là quy định mang tính chất quan điểm nói chung, cần có hướng dẫn cụ thể để thi hành. Tuy nhiên, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật THAHS năm 2019 chỉ quy định, ngoài thời gian lao động, học tập, phạm nhân được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao... phù hợp với điều kiện thực tế quản lý, giam giữ và lứa tuổi của phạm nhân (Khoản 6 Điều 12). Thông tư số 17/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân cũng chỉ quy định, phạm nhân phải thực hiện đúng quy định về thời gian, hiệu lệnh, lễ tiết trong sinh hoạt, học tập, lao động, nghỉ ngơi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí (điểm c khoản 1 Điều 1). Như vậy, hiện nay không có quy định cụ thể về thời gian được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của phạm nhân. Trong trường hợp trại giam không có điều kiện hoặc điều kiện không đáp ứng thì sẽ ảnh hưởng tới các hoạt động này của phạm nhân. 
Luật THAHS năm 2019 đã có một chương quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THAHS (chương XIV). Tuy nhiên, có một số quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THAPT là chưa rõ ràng và còn được hiểu không thống nhất, thậm chí ngay cả giữa những người làm công tác giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Giáo dục và cải tạo phạm nhân ở các cơ sở đào tạo Cảnh sát trại giam cũng còn có những cách hiểu khác nhau. Cụ thể là, một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện KSND là tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc THAHS (khoản 6 Điều 167 Luật THAHS năm 2019). Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án, cơ quan quản lý THAHS, cơ quan THAHS, cơ quan được giao một số nhiệm vụ THAHS (Điều 168 Luật THAHS năm 2019). Trại giam được xác định là cơ quan THAPT (khoản 1 Điều 17 Luật THAHS năm 2019). Tuy nhiên, trong quy định tại Điều 178 Luật THAHS năm 2019 về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong THAHS thì lại không có trại giam. Thay vào đó, khoản 8 Điều 178 Luật THAHS năm 2019 quy định, Viện trưởng Viện KSND cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu, Viện trưởng Viện KSND cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật trong quản lý, giáo dục phạm nhân của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân. Như vậy, mặc dù có quy định Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan THAHS (trong đó có trại giam) song lại không có quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Giám thị trại giam. Cùng về vấn đề này, Bộ luật TTHS năm 2015 quy định, khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra trừ khiếu nại về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam do Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét, giải quyết; khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của của Thủ trưởng Cơ quan điều tra và các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát phê chuẩn do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết (khoản 1 Điều 475); khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát xem xét (khoản 1 Điều 476); giải quyết; khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết (khoản 2 Điều 476). 
Đồng thời, tại Điều 190 Luật THAHS năm 2019 quy định, người chấp hành án và mọi công dân có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi VPPL của bất kỳ người có thẩm quyền nào (tác giả in đậm) trong THAHS mà gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Như vậy, theo quy định này thì chỉ là tố cáo về hành vi VPPL của người có thẩm quyền mà không bao hàm việc tố cáo cá nhân khác, chẳng hạn phạm nhân tố cáo phạm nhân khác VPPL... Khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo năm 2018 quy định, tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi VPPL của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cách quy định tại Điều 190 Luật THAHS năm 2019 nêu trên là chưa khoa học. 
Một số quy định còn thể hiện tính chồng chéo, văn bản dưới luật quy định lại những nội dung đã được quy định trong văn bản luật. Ví dụ: Nội dung khoản 4 Điều 52 Luật THAHS năm 2019 tiếp tục được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 14/2020/TT-BCA... 
Thứ năm, việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật còn chậm và chưa kịp thời so với yêu cầu. Ví dụ, Bộ luật lao động được ban hành năm 2012 thì đến ngày 13 tháng 10 năm 2015, Nghị định số 90/2015-NĐ-CP mới được ban hành; Nghị định số 117/2011/NĐ-CP hay Nghị định số 133/2020/NĐ-CP và nhiều văn bản dưới luật khác không được ban hành cùng với thời điểm Luật THAHS có hiệu lực. 
Thứ sáu, chưa ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc CMCN 4.0 trong xây dựng và thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân, do đó, nhiều vấn đề mới được các nước khác áp dụng trong công tác THAPT nhờ thành tựu của cuộc CMCN 4.0 đã chưa được thể hiện trong pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam. 
Thứ bảy, về mặt hình thức vẫn còn một số quy định lẽ ra nên được quy định trong văn bản luật thì chúng lại được quy định ở văn bản dưới luật. Chẳng hạn như vấn đề về quy mô giam giữ phạm nhân của trại giam, số lượng phạm nhân trong một buồng giam..., cả Luật THAHS năm 2010 và Luật THAHS năm 2019 đều không quy định về những vấn đề này mà chúng được quy định tại Nghị định của Chính phủ... 
Tóm lại, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay vẫn còn một số quy định chưa phù hợp với thực tế, chưa bao quát đầy đủ và tương thích với PLQT; một số quy định còn chung chung, thậm chí chưa thực sự thể hiện rõ tính minh bạch, cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng; có cảm giác dường như các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân vẫn chịu sự ràng buộc khá nặng nề của tư tưởng phạm nhân phải bị quản lý, giam giữ là chủ yếu, do đó chưa tạo ra được cơ chế thật sự “mở” cho phạm nhân hoàn lương, phục thiện, tái hòa nhập xã hội sau khi chấp hành xong hình phạt tù. 
Về thực tiễn thi hành pháp luật:
Thực tiễn thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng còn một số hạn chế:
- Một số khía cạnh về ANCN của phạm nhân kết quả đạt được chưa thật bền vững, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực tới ANCN của phạm nhân[footnoteRef:106]. Một số vụ phạm nhân tự tử, sử dụng ma túy, đưa vật cấm vào trại giam cất giấu, sử dụng chậm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; hàng năm, số phạm nhân chết vì bệnh HIV/AIDS, bệnh lao, phổi và các bệnh khác vẫn tương đối nhiều. Việc kiểm tra, lục soát quà thăm gặp, bưu kiện, bưu phẩm, liên lạc của phạm nhân với gia đình qua điện thoại chưa được kiểm soát chặt chẽ. [106:  Như các vụ: “Ba cựu cán bộ trại giam hầu tòa vì đánh phạm nhân tử vong”; đăng tại: vnexpress.net › ba-cuu-can-bo-t…; truy cập ngày 12/12/2018; “Một phạm nhân ở Hà Tĩnh bị 'bạn tù' đâm tử vong”; đăng tại: https://thanhnien.vn/thoi-su/mot-pham-nhan-o-ha-tinh-bi-ban-tu-dam-tu-vong-1063323.html; truy cập ngày 16/10/2020; “Đang ngủ, phạm nhân bị bạn tù cứa cổ ở Hà Nội”; đăng tại: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/dang-ngu-pham-nhan-bi-ban-tu-cua-co-o-ha-noi-609587.html; truy cập ngày 16/10/2020; “Phạm nhân tử vong trong trại giam với nhiều vết bầm tím”; đăng tại: https://nld.com.vn/thoi-su/pham-nhan-tu-vong-trong-trai-giam-voi-nhieu-vet-bam-tim-20200508164419628.htm; truy cập ngày 16/10/2020…] 

- Công tác giáo dục phạm nhân ở một số trại giam chưa được coi trọng đúng mức, thời gian dành cho công tác giáo dục còn ít, nặng về lao động, sản xuất. Công tác quản lý, nắm tình hình diễn biến tư tưởng của phạm nhân ở một số trại giam còn hạn chế. Hiệu quả công tác giáo dục riêng đối với số phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy trại giam, xếp loại cải tạo kém chưa cao. Việc đề nghị đặc xá hoặc giảm án cho phạm nhân còn hạn chế dẫn đến tình trạng phạm nhân kiến nghị, cải tạo cầm chừng, thậm chí chống đối, không chịu cải tạo. Một số trại giam có tỷ lệ phạm nhân xếp loại kém cao.   
- Theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, trong quá trình soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức có liên quan (khoản 1 Điều 57). Tuy vậy, việc lấy kiến của phạm nhân đối với dự thảo Luật THAHS và các đạo luật khác có liên quan chưa được thực hiện đầy đủ. 
- Công tác giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân tuy đã được cải tiến nhưng nhìn chung chất lượng chưa cao, một bộ phận phạm nhân chưa thành thục nghề được học trong trại giam. Kết quả khảo sát cho thấy, tuy không có phạm nhân nào trả lời chưa thành thục nhưng chỉ có 11,18% (99/885 phiếu) số phạm nhân được hỏi ý kiến cho biết rất thành thục và 1,69% (15/885 phiếu) cho rằng thành thục nghề mình đã học trong trại giam, và có tới 87,11% (771/885 phiếu) phạm nhân cho rằng mình tương đối thành thục nghề được học (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 7: Về mức độ thành thục nghề phạm nhân được học trong trại giam). Cũng qua khảo sát cho thấy, đối với câu hỏi về nguyên nhân của việc phạm nhân ít hoặc khó có khả năng tìm được việc làm sau khi mãn hạn tù, có 19,93% (177/888 phiếu) số phạm nhân được hỏi ý kiến cho rằng do thị trường lao động cung lớn hơn cầu, 3,71% (33/888 phiếu) cho rằng do nghề được đào tạo không phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, và có 76,35% (678/888 phiếu) cho rằng do kỹ năng thực hành nghề của phạm nhân chưa thành thục (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 9: Nguyên nhân của việc phạm nhân ít hoặc khó có khả năng tìm được việc làm sau khi mãn hạn tù). Hơn nữa, các trại giam chủ yếu tổ chức cho phạm nhân lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, ít dạy các nghề có tính “hot” và có thu nhập khá trong xã hội, do đó kết quả lao động của phạm nhân không cao và chưa gắn kết chặt chẽ với việc tạo điều kiện cho phạm nhân tìm được việc làm sau khi mãn hạn tù. Kết quả khảo sát cho thấy, có 10,47% (93/888 phiếu) số phạm nhân được hỏi ý kiến cho biết mình có khả năng tìm được việc làm bằng nghề được học tại trại giam sau khi mãn hạn tù; 85,47% (759/888 phiếu) cho rằng ít có khả năng tìm được việc làm và 4,05% (36/888 phiếu) cho rằng khó có khả năng tìm được việc làm (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 8: Về khả năng phạm nhân tìm được việc làm bằng nghề đã được học tại trại giam sau khi mãn hạn tù). 
- Việc hoán đổi định lượng và đa dạng trong chế biến khẩu phần ăn cho phạm nhân ở một số trại giam chưa được quan tâm đúng mức. Một số trại giam chưa tổ chức tốt hoạt động căng tin cho phạm nhân hoặc tổ chức nhưng bán hàng giá cao hơn quy định, không khuyến khích người mua. 
- Việc chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là chế độ, chính sách đối với phạm nhân có nơi, có lúc chưa nghiêm, chưa thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch các quy định hiện hành. 
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật chưa thực hiện thường xuyên, nội dung và phương pháp chưa phù hợp nên chất lượng, hiệu quả giáo dục còn thấp. Công tác tham gia xây dựng pháp luật về ANCN của phạm nhân ở một số trại giam còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. 
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản l‎ý trại giam nhìn từ góc độ bảo đảm ANCN của phạm nhân còn hạn chế. Chưa ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc CMCN 4.0 trong xây dựng và thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân[footnoteRef:107]. [107:  Hiện nay, Nhà tù Diêm Thành ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã lắp đặt một hệ thống trí tuệ nhân tạo giúp tự động giám sát phạm nhân, phòng ngừa phạm nhân vi phạm nội quy trại giam. Tại Anh, nhà tù Altcourse gần Liverpool đã cài đặt AI vào năm 2016. Chính phủ Singapore đã tiến hành hàng loạt cuộc thử nhiệm nhằm xem xét liệu công nghệ có thể giúp các bảo vệ nhà tù làm việc hiệu quả hơn, thậm chí bàn đến khả năng thiết lập một nhà tù không có nhân viên an ninh (Xem bài viết: Hệ thống giám sát bằng AI tại “nhà tù VIP” ở Trung Quốc; đăng tại: https://vnexpress.net › Thế giới › Tư liệu; truy cập ngày 16/4/2019).] 

Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót nêu trên là do: 
- Nhận thức của một bộ phận cán bộ trại giam và các chủ thể hữu quan khác đối với pháp luật về ANCN của phạm nhân là chưa đầy đủ; trình độ, năng lực cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật về ANCN của phạm nhân còn có những hạn chế.
- Sự phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật về ANCN của phạm nhân chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả.
- Một bộ phận người dân còn có tâm lý kỳ thị phạm nhân; các phương tiện truyền thông thiếu sự quan tâm thì việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân sẽ không được triển khai kịp thời, đầy đủ. 
- Việt Nam hiện vẫn là một nước nghèo có thu nhập trung bình, điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân. 
- Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật THAHS còn chậm so với yêu cầu, một số văn bản QPPL đã có hiệu lực nhưng chưa có hướng dẫn triển khai đã gây khó khăn trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.
- Trong những năm qua, số lượng phạm nhân tăng nhanh dẫn đến tình trạng quá tải, tạo áp lực rất lớn cho công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo và bảo đảm ANCN của phạm nhân. Một số trại giam hiện đang giam giữ vượt quy mô và khả năng giam giữ thực tế từ 300 đến 1.000 phạm nhân. Cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của công tác giam giữ, giáo dục cải tạo và bảo đảm ANCN của phạm nhân. 
- Nền kinh tế của đất nước chưa thực sự phát triển do đó chưa tạo ra được hệ thống việc làm đa dạng, phong phú; đặc điểm đối tượng phạm nhân khác nhau về mức án, tính chất phạm tội, trình độ văn hóa, giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, địa bàn cư trú gây khó khăn cho việc xây dựng các chương trình, nội dung giáo dục, dạy nghề cho phù hợp. 
- Công tác quản lý, giam giữ phạm nhân ở một số trại giam còn thiếu sót, sơ hở, chủ quan dẫn đến phạm nhân lợi dụng trốn, tự tử, chết không bình thường…
- Công tác tham gia xây dựng pháp luật về ANCN của phạm nhân chưa hiệu quả do thiếu cán bộ am hiểu lĩnh vực pháp luật này và công tác này chưa được quan tâm đúng mức. Kết quả khảo sát cho thấy, có 36,52% (126/345 phiếu) số cán bộ trại giam được khảo sát cho biết công tác xây dựng pháp luật về ANCN của phạm nhân ở các trại giam chưa hiệu quả là do thiếu cán bộ am hiểu lĩnh vực pháp luật này; 50,43% (174/345 phiếu) cho rằng do công tác này chưa được quan tâm đúng mức; 13,04% (45/345 phiếu) cho rằng do trại giam thiếu biên chế cán bộ nên phải tập trung cho công tác khác (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 10: Nguyên nhân công tác xây dựng pháp luật ở một số trại giam chưa hiệu quả).
- Tổ chức bộ máy của các trại giam hiện vẫn thiếu biên chế.
- Một bộ phận cán bộ trại giam chưa có nhận thức đầy đủ đối với lĩnh vực pháp luật về ANCN của phạm nhân, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục cải tạo và bảo đảm ANCN của phạm nhân. Kết quả khảo sát cho thấy, có 34,01% (150/441 phiếu) số cán bộ trại giam được hỏi ý kiến cho biết có nhận thức rõ ràng, đầy đủ những nội dung cơ bản của pháp luật về ANCN của phạm nhân; 47,61% (210/441 phiếu) cho biết có nhận thức tương đối rõ ràng, đầy đủ; 18,36% (81/441 phiếu) cho biết nhận thức chưa rõ ràng, đầy đủ (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 13: Nhận thức của cán bộ trại giam đối với pháp luật về ANCN của phạm nhân).
- Một bộ phận cán bộ trại giam có ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức chưa cao, làm việc cầm chừng, trách nhiệm với công việc thấp, thiếu gương mẫu về lối sống, sinh hoạt, thậm chí vi phạm kỷ luật nên đã hạn chế đến công tác giáo dục phạm nhân. Đặc biệt, một số cán bộ trại giam không yên tâm công tác, có nguyện vọng được chuyển sang công tác khác ở ngành Công an thay vì làm công tác quản lý, giáo dục phạm nhân. Kết quả khảo sát cho thấy, có 44,59% (198/444 phiếu) số cán bộ trại giam được hỏi ý kiến cho rằng có mong muốn được tiếp tục công tác tại trại giam; 47,29% (210/444 phiếu) cho rằng mong muốn được chuyển sang công tác khác trong ngành Công an; 8,1% (36/444 phiếu) cho rằng chưa xác định rõ ràng về vấn đề này (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 12: Về nguyện vọng công tác của cán bộ trại giam).
- Trình độ đội ngũ cán bộ của các trại giam hiện không đồng đều và còn nhiều hạn chế, một bộ phận chưa đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân. Kết quả khảo sát cho thấy, có 46,62% (207/444 phiếu) số cán bộ trại giam được hỏi ý kiến cho rằng chất lượng đội ngũ cán bộ trại giam đáp ứng được yêu cầu công tác, 47,29% (210/444 phiếu) cho rằng tương đối đáp ứng được yêu cầu, 6,08% (27/444 phiếu) cho rằng chưa đáp ứng được yêu cầu công tác (Xem Phụ lục 1, Biểu đồ 11: Chất lượng cán bộ trại giam đáp ứng yêu cầu công tác). 
- Công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các trại giam chất lượng, hiệu quả chưa cao, chủ yếu giải quyết vụ việc đã xảy ra nên hiệu quả phòng ngừa còn hạn chế. 
- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác THAPT và bảo đảm ANCN của phạm nhân còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Kết luận Chương 3
Chương 3 đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay; đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân trong các trại giam của Bộ Công an trong thời gian qua, chỉ ra các nguyên nhân của thực trạng đó. Qua đó, tác giả đi đến một số nhận định sau:
Một là, pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay đã trải qua các giai đoạn khác nhau, hệ thống các văn bản QPPL về ANCN của phạm nhân có sự phát triển rõ rệt, từ việc quy định ở các văn bản lẻ tẻ, được hệ thống hóa trong Pháp lệnh THAPT và cuối cùng được pháp điển hóa trong văn bản Luật. Điều này cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với công tác THAHS nói chung, bảo đảm ANCN của phạm nhân nói riêng. 
Hai là, hiện nay, các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam là khá toàn diện và đầy đủ, tương đối thống nhất, đồng bộ và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội đất nước và mục đích THAPT, cơ bản tương thích với PLQT. Bên cạnh đó, một số quy định còn bất cập, thiếu cụ thể, chưa phù hợp với thực tiễn và tương thích với PLQT. 
Ba là, thực tiễn thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân có nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong bảo đảm ANCN của phạm nhân. Tuy nhiên, trong thực thi còn những hạn chế, thiếu sót làm ảnh hưởng đến ANCN của phạm nhân và uy tín của Đảng và Nhà nước ta trong việc chăm lo, phát triển con người nói chung.
Bốn là, những hạn chế của pháp luật và thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân cần có giải pháp thiết thực, hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm ANCN của phạm nhân. 




CHƯƠNG 4. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 
PHÁP LUẬT VỀ AN NINH CON NGƯỜI CỦA PHẠM NHÂN
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

4.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay
Việc hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay là một yêu cầu khách quan, xuất phát từ các lý do cơ bản sau đây. 
Một là, hoàn thiện pháp luật là yêu cầu tự thân của hệ thống pháp luật: phải toàn diện, thống nhất, đồng bộ, phù hợp thực tiễn, gọn nhẹ, minh bạch. Trong các kỳ đại hội thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đều đặt ra nhiệm vụ phải hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững”[footnoteRef:108].   [108:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, tlđd, trang 175. ] 

Hai là, hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Mặc dù mới được ban hành song như đã phân tích ở chương 3, Luật THAHS năm 2019 vẫn còn những hạn chế, khiếm khuyết, do ở thời điểm xây dựng, ban hành đạo luật này phải tập trung xây dựng các chế định mới về tha tù trước thời hạn có điều kiện, thi hành án đối với pháp nhân thương mại… 
Ba là, xuất phát từ yêu cầu về đảm bảo QCN nói chung, QCN của phạm nhân nói riêng. Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề có tác động tới QCN, trong đó có QCN của phạm nhân, như: vấn đề dịch bệnh, hợp tác quốc tế, sức ép của các thể chế quốc tế (thành viên công ước quốc tế, vấn đề giám sát, nhân quyền...). Biến đổi khí hậu đang tác động tiêu cực tới tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Xu thế quản trị nhà nước tinh gọn, xã hội hóa được thực hiện trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong thời gian tới, tình hình tội phạm, VPPL và tệ nạn xã hội ở Việt Nam sẽ có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Số lượng phạm nhân có xu hướng gia tăng. Thành phần, tính chất của người bị đưa vào trại giam ngày càng đa dạng, phức tạp, số có tiền án, tiền sử sử dụng ma túy hoặc phạm các tội về ma túy chiếm tỷ lệ cao, tính chất tội phạm nguy hiểm hơn, diễn biến của phạm nhân có nhiều phức tạp, nhất là số phạm nhân phạm tội xâm phạm ANQG thường xuyên chống đối, số phạm nhân hình sự, ma túy thuộc loại nguy hiểm, mức án cao, hoạt động tội phạm có tổ chức, phạm nhân nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS thường xuyên vi phạm nội quy trại giam, gây mất trật tự trại giam, tìm mọi cách trốn trại hoặc móc nối với đối tượng ngoài xã hội lén lút đưa điện thoại di động, ma túy, hung khí vào trại giam, làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, an toàn trại giam và gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân và bảo đảm ANCN của phạm nhân. Quá trình hội nhập sẽ làm cho số lượng phạm nhân là người nước ngoài chấp hành án phạt tù tại Việt Nam tăng lên, gây khó khăn hơn trong công tác bảo đảm ANCN của phạm nhân nói chung, ANCN của phạm nhân là người nước ngoài nói riêng.
Bốn là, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đòi hỏi pháp luật về ANCN của phạm nhân của mỗi quốc gia phải có những thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của công nghệ trong bối cảnh mới. 
Năm là, như đã nói, Việt Nam đã trở thành thành viên của 7/9 công ước quốc tế cơ bản về QCN và nhiều công ước quốc tế khác liên quan đến việc bảo vệ QCN và đang tiếp tục nghiên cứu khả năng tham gia Công ước quốc tế về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích (CPED), Công ước về quyền của người lao động di cư và thành viên gia đình họ (ICRMW), Công ước về quy chế của người tị nạn (CSR), Công ước về người không có quốc tịch (CSSP)[footnoteRef:109]. Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng đòi hỏi pháp luật về ANCN của phạm nhân của Việt Nam phải tương thích với các tiêu chuẩn của PLQT.  [109:  Xem: Báo cáo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam về thực thi Công ước của LHQ về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người - năm 2017; nguồn: bocongan.gov.vn › tin-tuc-su-kien › bao-cao-quoc-gia-...; truy cập ngày 05/6/2019. ] 

Sáu là, xu hướng phát triển của pháp luật nói chung là ngày càng dân chủ hóa, tạo điều kiện cho tự do và sự phát triển toàn diện của con người. Để đáp ứng xu hướng phát triển của pháp luật nói chung, xu hướng phát triển của pháp luật về ANCN của phạm nhân ngày càng phải dân chủ hóa trong THAPT và tạo những điều kiện thuận lợi hơn cho phạm nhân tái hòa nhập xã hội sau khi mãn hạn tù. 
Tất cả những vấn đề nói trên đã cho thấy sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay. 
4.2. Quan điểm hoàn thiện pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay
Quan điểm là điểm xuất phát quy định phương hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu các hiện tượng, các vấn đề[footnoteRef:110]. Như vậy, có thể hiểu quan điểm hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân là cách nhìn, là đường lối mang tính chỉ đạo định hướng cho việc hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân. Ở Việt Nam hiện nay, việc hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân cần tuân thủ các quan điểm chủ yếu sau đây:  [110:  Hoàng Phê và cộng sự, Từ điển tiếng Việt, tlđd, tr.1258. ] 

Thứ nhất, dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh và bám sát đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về ANCN và về giáo dục, cải tạo phạm nhân. 
Trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm chăm lo cho con người. Hồ Chí Minh quan tâm giáo dục con người với một tấm lòng khoan dung, độ lượng. Ngay cả với những người lầm đường, lạc lối, trừ những người phản bội Tổ quốc và nhân dân, Người đều mong muốn và tạo điều kiện cho họ sửa chữa lỗi lầm. Sắc lệnh số 150/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký vào ngày 07/11/1950 đã thể hiện những tư tưởng cơ bản của Người trong việc đối xử với phạm nhân: “Phạm nhân phải giam giữ trong các trại giam để trừng trị và giáo hóa” (Điều 1). Như vậy, phạm nhân một mặt phải bị trừng trị vì những tội lỗi mà họ đã gây ra cho người khác, cho xã hội để qua đó giáo dục mọi người về ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương nhưng mặt khác họ phải được giáo dục cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội. Đây là tư tưởng cơ bản để xác lập các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân hiện nay. 
Trong bối cảnh mới của thời đại, vấn đề bảo đảm ANCN đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa vào văn kiện của mình. Tại Đại hội lần thứ XII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ phải: “Bảo đảm an toàn xã hội, ANCN”[footnoteRef:111]. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặc biệt chú trọng vấn đề ANCN, coi “an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”[footnoteRef:112]. ANCN của phạm nhân là một thành tố của ANCN và vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân phải bám sát những chủ trương, định hướng này. [111:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tlđd, tr.135. ]  [112:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, tlđd, tr.156.] 

Thứ hai, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện tại, truyền thống lịch sử dân tộc và đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.  
Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới”[footnoteRef:113], kinh tế tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt[footnoteRef:114]. Việc xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân không thể cao hơn điều kiện kinh tế - xã hội cho phép nhưng khi điều kiện kinh tế - xã hội đã phát triển ở mức cao hơn thì các quy định của lĩnh vực pháp luật này cũng phải được sửa đổi cho phù hợp. [113:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tlđd, Tập 1, tr.103.]  [114:  Trong giai đoạn 2006-2010 tăng trưởng kinh tế của nước ta đạt 7%/năm. Năm 2015 GDP đạt 193,4 tỉ USD, bình quân đầu người khoảng 2.109 USD (Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tlđd, tr.225); năm 2018 GDP hơn 245 tỉ USD, bình quân đầu người đạt khoảng 2.580 USD (Xem: Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo (2019), Sổ tay Báo cáo viên 2019, Hà Nội, tr.187); đến năm 2020, GDP đạt 271,2 tỉ USD và thu nhập bình quân đầu người đạt 2.779 USD (Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tlđd, tr.61). Nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào Nhóm các nước đang phát triển có thu nhập trung bình và hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. ] 

Dân tộc Việt Nam có truyền thống “tương thân, tương ái”. Tục ngữ Việt Nam có câu “Thương người như thể thương thân”, “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”… Yêu nước, thương người đã trở thành đạo lý sống của dân tộc Việt Nam. Việc hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc. 
Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, QCN, quyền công dân được đề cao, có hệ thống pháp luật đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi, minh bạch và có cơ chế hữu hiệu để kiểm soát quyền lực nhà nước, ngăn ngừa tình trạng lạm quyền, lộng quyền, tham nhũng, tha hóa trong đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà nước. Như đã nói, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ phải tập trung xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định. Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng phải tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc pháp quyền, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch, tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, những ý kiến góp ý hợp lý, xác đáng cần phải được tiếp thu, những ý kiến mới, khác cần được tôn trọng, tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, hoàn thiện. 
Thứ ba, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, lành mạnh luôn là những vấn đề mang tính trọng yếu và thường xuyên. Phạm nhân là những người đã từng xâm phạm ANQG, TTATXH. Pháp luật về ANCN của phạm nhân phải vừa nhằm mục đích trừng phạt đối với người phạm tội nhưng phải bảo đảm ANCN của phạm nhân, kết hợp chặt chẽ giữa trừng trị với giáo dục, cải tạo trong thi hành án, lấy giáo dục, cải tạo là chính đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, phép nước. Do đó, trong việc hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân phải đảm bảo sự cân bằng, hài hòa giữa việc bảo đảm ANCN cho phạm nhân với yêu cầu của công tác bảo đảm ANQG, TTATXH. Nếu không chú ý giải quyết tốt mối quan hệ này sẽ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực tới công tác bảo đảm ANQG, TTATXH hoặc ngược lại, sẽ ảnh hưởng tới ANCN của phạm nhân. Trong đó, mức sống và các điều kiện sinh hoạt vật chất tối thiểu của người dân trong từng thời kỳ là một trong những căn cứ quan trọng để xác lập và hoàn thiện các quy định của lĩnh vực pháp luật này.
Thứ tư, bảo đảm tính toàn diện, thống nhất, đồng bộ, phù hợp, công khai, minh bạch, gọn nhẹ của hệ thống pháp luật. 
Pháp luật về ANCN của phạm nhân là một thành tố của hệ thống pháp luật, nó bao gồm những chế định liên quan đến các chế độ về ăn, ở, mặc, chăm sóc sức khỏe, phòng khám chữa bệnh, điều kiện sinh hoạt cá nhân, vệ sinh môi trường, tín ngưỡng, tôn giáo, sinh hoạt văn hóa, tinh thần, khiếu nại, tố cáo… của phạm nhân. Các vấn đề này liên quan đến nhiều chế định pháp luật của nhiều ngành luật khác nhau. Do đó, trong việc hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân nhất thiết phải tiến hành rà soát tất cả các quy định của các ngành luật, chế định pháp luật có liên quan góp phần bảo đảm cho hệ thống pháp luật được thống nhất, đồng bộ. 
Thứ năm, bảo đảm phù hợp với tiến bộ xã hội, xu thế của thời đại và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. 
Tiến bộ xã hội là khái niệm dùng để chỉ sự phát triển của xã hội theo chiều hướng đi lên, là những nấc thang trong quá trình phát triển của lịch sử nhân loại nói chung và của mỗi dân tộc nói riêng. LHQ đã sử dụng khái niệm chỉ số phát triển con người (HDI) làm thước đo đánh giá sự phát triển của mỗi quốc gia. Điểm chung của phát triển con người hướng tới mục đích nâng cao năng lực và tạo điều kiện cho sự phát triển của con người một cách toàn diện, tạo cơ hội lựa chọn và tiếp cận bình đẳng cho mọi người trong xã hội đối với các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... 
Mặc dù vẫn hiện hữu những xung đột, bất ổn và khó lường nhưng xu thế lớn của thời đại ngày nay là hòa bình, dân chủ, hợp tác và phát triển, QCN đã trở thành giá trị phổ quát mang tính toàn cầu, QCN và ANCN của phạm nhân nói riêng ngày càng được tôn trọng là xu thế chung của nhân loại và của các quốc gia tiến bộ. Ở Việt Nam hiện nay, việc hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân phải đáp ứng nhu cầu thực tiễn công tác bảo đảm ANCN của phạm nhân trong thời kỳ hội nhập quốc tế, phù hợp với xu thế tiến bộ chung của nhân loại.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, pháp luật về ANCN của phạm nhân ở mỗi quốc gia phải phù hợp với các điều ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên. Điều đó đòi hỏi mỗi quốc gia hoặc áp dụng trực tiếp các quy định của các điều ước quốc tế hoặc phải tiến hành nội luật hóa nội dung các điều ước quốc tế cho phù hợp với xu thế chung của thế giới. Việt Nam là thành viên của nhiều điều ước quốc tế quan trọng có liên quan đến QCN và ANCN nói chung, ANCN của phạm nhân nói riêng. Với việc tham gia nhiều tổ chức quốc tế, khu vực và là thành viên của các công ước quốc tế có nội dung liên quan trực tiếp tới ANCN và ANCN của phạm nhân đã đặt ra nghĩa vụ cho Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế trong việc bảo vệ, bảo đảm ANCN nói chung, ANCN của phạm nhân nói riêng. Trong việc hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân nhất thiết phải tiến hành rà soát tất cả các quy định của các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, đồng thời phải so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn được quy định trong các văn bản pháp lý quốc tế khác, hướng tới sự tiến bộ chung của nhân loại.
4.3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay
Để nâng cao hiệu quả bảo đảm ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay thì đồng thời với việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng cần có các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi nhằm làm cho các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân được thực hiện nghiêm chỉnh và hiệu quả trên thực tế, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANCN của phạm nhân trong bối cảnh mới.
4.3.1. Nâng cao nhận thức đối với pháp luật và thực thi pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, QCN được đề cao, ANCN, trong đó có ANCN của phạm nhân phải được tôn trọng và bảo đảm, do vậy cần phải nâng cao nhận thức của xã hội về phạm nhân và ANCN của phạm nhân, làm thay đổi nhận thức và thái độ của xã hội đối với phạm nhân theo hướng tích cực, thông cảm, bao dung, độ lượng, từng bước xóa bỏ tâm lý kỳ thị, xa lánh phạm nhân từ phía xã hội cũng như tâm lý tự ti, mặc cảm của phạm nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo đảm ANCN của phạm nhân cũng như tái hòa nhập xã hội đối với người đã chấp hành xong án phạt tù.  
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, nội dung của pháp luật về ANCN của phạm nhân trong bối cảnh mới, tạo đồng thuận xã hội trong việc thực thi nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của xã hội đối với pháp luật về ANCN của phạm nhân có tác dụng trong việc thu hút sự quan tâm của xã hội đối với phạm nhân và ANCN của phạm nhân, từ đó xã hội góp tiếng nói, sáng kiến lập pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân; các tổ chức xã hội sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong thực hiện các nội dung, biện pháp bảo đảm ANCN cho phạm nhân; các chủ thể làm công tác xây dựng pháp luật sẽ có những sự quan tâm phát hiện những quy định còn thiếu và chưa phù hợp để đề xuất hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này. Trong đó, việc nghiên cứu tiếp thu các quy định của PLQT và pháp luật nước ngoài về ANCN của phạm nhân là một điều cần thiết. Có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về pháp luật về ANCN của phạm nhân là cơ sở rất quan trọng để cán bộ trại giam thực thi nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tăng cường thực hiện các nội dung, biện pháp bảo đảm sự an toàn cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại giam. Việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ANCN của phạm nhân sẽ góp phần nâng cao ý thức pháp luật của phạm nhân, giúp cho phạm nhân nắm bắt được các quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động, tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả pháp luật vì lợi ích của bản thân và xã hội. 
Do đó, lực lượng CAND cần nghiên cứu đưa nội dung pháp luật về ANCN của phạm nhân vào chương trình đào tạo chuyên ngành giáo dục, cải tạo phạm nhân của Học viện CSND, Trường Đại học CSND và các cơ sở đào tạo Cảnh sát khác có đào tạo chuyên ngành Giáo dục, cải tạo phạm nhân của Bộ Công an. Đồng thời, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các cơ quan chức năng của Bộ Công an trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về ANCN của phạm nhân để nâng cao nhận thức của xã hội đối với lĩnh vực pháp luật này. Các trại giam cần tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các nội dung có liên quan tới ANCN của phạm nhân cho các đối tượng trong trại giam, cả cán bộ trại giam và phạm nhân bằng các hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, làm cho pháp luật về ANCN của phạm nhân từng bước được thấm sâu vào các nhóm đối tượng trong trại giam và được thực hiện nghiêm chỉnh trong thực tế. 
4.3.2. Tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các quy định về an ninh con người của phạm nhân
Với tư cách là một thành viên LHQ, thành viên của các điều ước quốc tế đã tham gia, Việt Nam cần nghiên cứu tiếp thu các tiêu chuẩn của PLQT về ANCN của phạm nhân nhằm làm cho các quy định về ANCN của phạm nhân của Việt Nam ngày càng tương thích hơn với PLQT. Như đã nói, phạm nhân là đối tượng đang chấp hành án phạt tù tại trại giam. Các quy định về ANCN của phạm nhân được đề cập chủ yếu ở các văn bản QPPL về THAHS mà tập trung nhất là Luật THAHS. Ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV ban hành Luật THAHS năm 2019 thay thế Luật THAHS năm 2010. Luật THAHS năm 2019 đã có những sự sửa đổi, bổ sung rất quan trọng so với Luật THAHS năm 2010 trong các nội dung có liên quan đến ANCN của phạm nhân. Tuy nhiên, theo tác giả Luận án, Luật THAHS năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong các quy định có liên quan tới ANCN của phạm nhân như đã phân tích sâu sắc ở chương 3. Chính vì vậy, để hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Luật THAHS năm 2019 và các văn bản QPPL khác có liên quan theo những hướng cơ bản sau đây: 
4.3.2.1. Bổ sung các quy định về an ninh con người của phạm nhân trên các khía cạnh, nhóm phạm nhân đặc thù và trách nhiệm của các chủ thể trong bảo đảm an ninh con người của phạm nhân
Một là, như đã nói, Luật THAHS năm 2019 chưa đề cập đến các nguyên tắc dân chủ, công bằng, bình đẳng trong THAHS nói chung, THAPT nói riêng. Thiết nghĩ, cần bổ sung các nguyên tắc nói trên trong Luật THAHS bởi khi vấn đề này được quy định trong Đạo luật này sẽ góp phần làm cho tinh thần dân chủ, công bằng và bình đẳng thấm sâu vào việc xây dựng các văn bản QPPL cũng như trong quá trình thực hiện các nội dung, biện pháp bảo đảm ANCN của phạm nhân của lực lượng chức năng. 
Hai là, nghiên cứu bổ sung các quy định về việc quản lý, giam giữ phạm nhân trong tình trạng khẩn cấp và về quy mô giam giữ phạm nhân trong mỗi trại giam nhằm bảo đảm an toàn cho phạm nhân. Trong thực tế có những trường hợp thân nhân phạm nhân không tuân thủ đầy đủ các quy định về thăm gặp phạm nhân, đưa vật cấm cho phạm nhân trong thăm gặp. Để phòng ngừa hiện tượng này cần bổ sung quy định về việc kiểm soát an ninh đối với thân nhân phạm nhân và cá nhân khác khi thăm gặp phạm nhân. Đồng thời, quy định rõ về chủ thể khám xét đối với phạm nhân là người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính và có giam phạm nhân là người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính vi phạm Nội quy trại giam tại buồng kỷ luật hay không. Cũng cần bổ sung quy định về việc kiểm tra thân thể người chấp hành án phạt tù là nam giới do cán bộ nam thực hiện, nữ giới do cán bộ nữ thực hiện trong Luật THAHS năm 2019 nhằm bảo đảm sự đồng bộ với quy định về việc kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 và tương thích với PLQT, phòng ngừa hiện tượng xâm phạm thân thể, nhân phẩm phạm nhân. Nghiên cứu bổ sung quy định về việc nghiêm cấm thực hiện các thí nghiệm y tế hay khoa học nào có thể gây nguy hại cho sức khỏe của phạm nhân, dù cho người đó đồng ý, nhằm bảo đảm ANCN của phạm nhân và tương thích với PLQT. 
Ba là, cần bổ sung quy định về những đối tượng là thân nhân của phạm nhân trong Luật THAHS năm 2019 nhằm đồng bộ với các đạo luật khác trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Trong điều kiện mới, cũng cần nghiên cứu bổ sung quy định về việc phạm nhân được thăm nhà trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định và với những trường hợp phạm nhân nhất định. Nên chăng nghiên cứu bổ sung quy định về việc tạo điều kiện cho phạm nhân được quyền kết hôn khi phạm nhân và phía bên kia cùng có nguyện vọng. Thậm chí, có thể nghiên cứu cho phép phạm nhân được quyền kết hôn với phạm nhân khác trong trại giam khi cả hai bên cùng có nguyện vọng và thỏa mãn các quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn. Điều này sẽ khuyến khích phạm nhân chấp hành án tốt để sớm được ra tù, làm lại cuộc đời, sống có trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình và xã hội. Trong thực tế đã có trường hợp trại giam tổ chức cho phạm nhân kết hôn theo nguyện vọng cá nhân. Ngoài ra, cũng cần bổ sung quy định về việc cung cấp thông tin cho phạm nhân trong Luật THAHS năm 2019. 
Bốn là, để nâng cao trách nhiệm của trại giam trong bảo đảm ANCN của phạm nhân cần thiết phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan này. Thiết nghĩ, ngoài việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng đối với trại giam trong bảo đảm ANCN của phạm nhân thì cũng cần bổ sung quy định về trách nhiệm tự kiểm tra của Giám thị trại giam đối với các hoạt động của trại giam, trong đó có bảo đảm ANCN của phạm nhân. Đây chính là việc kiểm soát trong đối với công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân của trại giam, nhằm kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng tiêu cực tới ANCN của phạm nhân, đảm bảo cho các hoạt động này tuân thủ đúng pháp luật. Trong việc phổ biến quyền và nghĩa vụ cho phạm nhân cần bổ sung quy định về việc trong trường hợp phạm nhân là người dân tộc thiểu số hoặc phạm nhân là người nước ngoài không biết tiếng Việt thì phải có người phiên dịch để các phạm nhân này nắm bắt được quyền và nghĩa vụ của mình để thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ. 
Năm là, bổ sung quy định về việc phạm nhân được nhận tiền, đồ vật do cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến cho phạm nhân để tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân trong việc nhận tiền, đồ vật do cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác gửi cho mình qua đường bưu chính hoặc bằng cách thức hợp pháp khác, đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm của trại giam trong việc nhận tiền, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức chuyển đến và giao cho phạm nhân. Nghiên cứu bổ sung quy định về một trong những căn cứ để tổ chức dạy nghề cho phạm nhân là nơi cư trú của phạm nhân, điều này có nghĩa là trước khi dạy nghề cho phạm nhân, trại giam cần nắm bắt những thông tin về nơi cư trú của phạm nhân, những ngành nghề khá phổ biến ở địa phương này để sau khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có thể tìm được việc làm, hành được nghề mình đã được học trong thời gian chấp hành án, giúp ổn định cuộc sống. Quy định chặt chẽ, đầy đủ hơn về phòng, chống việc lạm dụng sức lao động của phạm nhân, về nghiêm cấm hành vi cưỡng đoạt tài sản của phạm nhân trong trại giam. Trong điều kiện mới cũng cần nghiên cứu bổ sung quy định về việc trích xuất phạm nhân để giải quyết các giao dịch dân sự cần thiết của phạm nhân, tạo điều kiện cho phạm nhân tái hòa nhập xã hội sau khi mãn hạn tù. 
Sáu là, ngoài quy định về việc phạm nhân được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng lương thực, thực phẩm như trong Luật THAHS năm 2019 thì cũng cần bổ sung quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm và về việc cấp dụng cụ bảo quản thực phẩm cho phạm nhân. Cũng cần bổ sung quy định về việc phạm nhân tham gia giám sát về định lượng lương thực, thực phẩm trước khi tổ chức nấu ăn cho phạm nhân, nhằm đảm bảo lương thực, thực phẩm được cấp đúng theo quy định, đồng thời bổ sung quy định về việc kiểm nghiệm thực phẩm dành cho phạm nhân, bảo đảm an toàn thực phẩm cho phạm nhân khi sử dụng. 
Bảy là, thiết nghĩ cũng cần bổ sung quy định về việc buồng giam của phạm nhân đảm bảo thông gió, lưu thông không khí, bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân; nghiên cứu bổ sung quy định về việc cấp các vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân của phạm nhân, như: xà phòng rửa tay cho phạm nhân, cấp dao cạo râu cho phạm nhân nam, cấp tất chân cho phạm nhân ở những vùng có khí hậu lạnh… Đồng thời, cũng cần bổ sung quy định về việc phạm nhân được sử dụng nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt và quy định về lượng nước phục vụ nhu cầu tắm rửa, giặt giũ và sinh hoạt cá nhân của phạm nhân, tránh tình trạng thiếu nước sạch cũng như lãng phí trong việc sử dụng nước của phạm nhân.
Tám là, để bảo vệ, giữ gìn môi trường trại giam góp phần bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân, thiết nghĩ cần bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân đối với môi trường trại giam, đồng thời cần có quy định cụ thể về việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải của trại giam, bảo đảm môi trường trại giam.
Chín là, bổ sung quy định về việc phạm nhân là người dân tộc thiểu số và phạm nhân là nước ngoài được giữ gìn phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đồng thời, cũng cần tạo điều kiện cho phép những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập ở Việt Nam có cùng quốc tịch với phạm nhân là người nước ngoài được thăm gặp phạm nhân là người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam khi thỏa mãn điều kiện không có hành vi gây nguy hại cho ANQG của Việt Nam, không VPPL Việt Nam, nếu cần thiết nữa phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của nước họ ở Việt Nam. Theo quy định của Luật THAHS năm 2019, trong mỗi trại giam, phạm nhân là người nước ngoài được giam giữ riêng. Thực tế hiện nay cán bộ làm công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân rất hạn chế về ngoại ngữ, khó khăn trong giao tiếp với người nước ngoài, và như vậy khó có thể đảm bảo đầy đủ, kịp thời về ANCN của phạm nhân là người nước ngoài do bất đồng ngôn ngữ gây ra, nhất là khi phạm nhân là người nước ngoài cần thực hiện việc khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh các vấn đề liên quan đến sức khỏe hay sự an toàn của mình, song hiện chưa có giải pháp pháp lý cho vấn đề này. Thiết nghĩ, Bộ Công an nên có quy định về việc giam giữ tập trung phạm nhân là người nước ngoài tại một số trại giam để trên cơ sở đó, các trại giam tuyển dụng, bố trí cán bộ có trình độ ngoại ngữ tốt và có điều kiện tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cán bộ trại giam làm công tác quản lý giam giữ những phạm nhân này cũng như tổ chức học tiếng Việt cho phạm nhân là người nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo đảm ANCN đối với phạm nhân là người nước ngoài được tốt hơn. Cũng cần bổ sung quy định về cơ quan có trách nhiệm trong THAHS là Bộ Ngoại giao, góp phần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cơ quan này trong việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự và bảo đảm ANCN đối với phạm nhân là người nước ngoài. 
4.3.2.2. Sửa đổi các quy định trong pháp luật hiện hành về an ninh con người của phạm nhân theo các hướng cơ bản sau đây:
a) Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Một là, để xây dựng môi trường trại giam nhân văn, lành mạnh, tiến bộ, tăng cường các hoạt động mang tính cộng đồng cho phạm nhân, thiết nghĩ cũng cần bổ sung quy định về Ban tự quản phạm nhân, về quy chế hoạt động của Ban tự quản, điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng thành viên Ban tự quản. 
Hai là, sửa đổi, bổ sung quy định về giám sát việc THAHS tại Điều 6 Luật THAHS năm 2019 thành: Quốc hội, HĐND, đại biểu dân cử, Uỷ ban Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong THAHS theo quy định của pháp luật. Điều này nhằm góp phần tăng cường trách nhiệm của đại biểu dân cử đối với việc bảo đảm ANCN của phạm nhân. Đồng thời, cũng cần có quy định về biện pháp bảo đảm thi hành những yêu cầu của đại biểu dân cử đối với cơ quan THAPT trong việc bảo đảm ANCN của phạm nhân như cách quy định tại khoản 2 Điều 33 Bộ luật THHS năm 2015 hay tại Điều 33 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. 
Ba là, đối với vấn đề phạm nhân không được quyền bầu cử hay tham gia góp ý khi Nhà nước trưng cầu ý dân, thiết nghĩ có thể phân loại từng trường hợp phạm nhân theo tội danh để quyết định cho họ có được quyền bầu cử hay được tham gia ý kiến khi Nhà nước trưng cầu ý dân hay không. Cụ thể là, đối với những người phạm tội chống lại sự tồn tại và vững mạnh của chính quyền nhân dân, phạm tội chống loài người... thì không được phép bầu cử cũng như không được tham gia bỏ phiếu khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, đối với những phạm nhân phạm các tội danh còn lại thì được bầu cử cũng như được tham gia bỏ phiếu khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. 
Bốn là, thiết nghĩ trong trường hợp phạm nhân lao động thêm giờ hoặc lao động trong ngày nghỉ thì có lẽ cần được trả công bằng tiền thay vì bồi dưỡng bằng tiền, hiện vật hoặc được nghỉ bù cho phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định của Bộ luật lao động, đồng thời quy định rõ việc nhận tiền hay hiện vật là theo nguyện vọng của phạm nhân để khuyến khích phạm nhân tích cực tham gia lao động sản xuất trong quá trình chấp hành án tại trại giam, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập xã hội sau khi mãn hạn tù.
Năm là, nghiên cứu đưa quy định về trách nhiệm của gia đình trong giáo dục cải tạo phạm nhân và bảo đảm ANCN của phạm nhân từ Nghị định như hiện nay lên quy định trong Luật THAHS, điều này nhằm tương xứng với các chủ thể khác và nâng cao trách nhiệm của gia đình phạm nhân trong giáo dục cải tạo phạm nhân và bảo đảm ANCN cho phạm nhân.
b) Đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tương thích với tiêu chuẩn của PLQT về ANCN của phạm nhân.
Một là, tổ chức rà soát các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân, nhất là các quy định về các chế độ, chính sách về ăn, mặc, ở đối với phạm nhân để điều chỉnh các quy định này cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay.
Hai là, nghiên cứu sửa đổi quy định về số lượng phạm nhân trong mỗi buồng giam cho phù hợp thực tế và góp phần bảo đảm tốt hơn ANCN của phạm nhân.
Ba là, bổ sung quy định về không áp dụng cùm chân đối với người bị kỷ luật là người khuyết tật nặng trở lên trong Luật THAHS năm 2019 để đảm bảo đồng bộ với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 và tương thích với PLQT.
Bốn là, như đã nói, theo quy định của pháp luật hiện hành, phạm nhân chỉ được sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo mà không được thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị “Về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới” đã khẳng định các quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề tôn giáo: i) Tôn giáo là một vấn đề còn tồn tại lâu dài; ii) Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân; iii) Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về công tác tôn giáo (năm 2003) tiếp tục khẳng định quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Đại hội lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng”[footnoteRef:115]. Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng”[footnoteRef:116]. Một trong những điểm tích cực nổi bật của tôn giáo là tính hướng thiện, khuyên con người làm điều thiện và điều này cần được khuyến khích trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, nhằm hướng thiện cho phạm nhân và xây dựng môi trường trại giam an toàn, nhân văn, lành mạnh. Việc không quy định cho phép phạm nhân được thực hiện các nghi lễ tôn giáo có lẽ nhằm mục đích bảo đảm an ninh, an toàn trại giam, tránh những đối tượng xấu đội lốt tôn giáo vào trại giam thực hiện các mục đích chính trị. Tuy nhiên, mục đích quan trọng của THAPT là nhằm giáo dục cải tạo phạm nhân, giúp hướng thiện cho phạm nhân để họ sớm quay trở về hòa nhập xã hội. Khi không cho phép phạm nhân được thực hiện các nghi lễ tôn giáo thì chỉ nhằm đạt mục đích bảo vệ an toàn trại giam mà lại làm mất đi ý nghĩa giá trị của tôn giáo trong công tác giáo dục cảm hóa phạm nhân. An ninh, an toàn cơ sở giam giữ sẽ được bảo đảm khi các trại giam tăng cường cảnh giác và tổ chức lực lượng nghiêm túc thực hiện công tác này. Thiết nghĩ cần nghiên cứu cho phép phạm nhân được quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo thay vì chỉ được quyền sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo như hiện nay. [115:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tlđd, tr.128. ]  [116:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tlđd, Tập 1, tr.144.] 

Năm là, để tăng cường mối liên hệ giữa phạm nhân với gia đình phạm nhân giúp cho việc chấp hành án của phạm nhân được tốt hơn, thiết nghĩ cần bổ sung quy định về việc cho phép những phạm nhân không có hoặc không còn khả năng lao động mà có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không có điều kiện chu cấp thì được gửi thư và gọi điện thoại miễn phí cho thân nhân với số lần và thời gian nhất định, đồng thời cho phép phạm nhân được gặp bạn bè của họ.  
Sáu là, trong thực tế, có một điều ngăn cản phạm nhân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đó là họ sợ bị trả thù. Do đó, thiết nghĩ cần bổ sung quy định về việc trong trường hợp phạm nhân có đơn khiếu nại, tố cáo gửi cho các cơ quan bên ngoài trại giam thì đơn khiếu nại, tố cáo đó sẽ không bị kiểm duyệt về nội dung bởi trại giam. Đồng thời, để tạo điều kiện cho phạm nhân là người dân tộc thiểu số và người nước ngoài không biết tiếng Việt thực hiện việc khiếu nại, tố cáo cũng cần thiết bổ sung quy định về việc phạm nhân là người dân tộc thiểu số và phạm nhân là người nước ngoài không biết tiếng Việt được thực hiện việc khiếu nại, tố cáo bằng lời nói có phiên dịch cho phù hợp với tiêu chuẩn của PLQT. Ngoài ra, cũng cần hoàn thiện các quy định về thanh tra trong THAPT theo hướng quy định như PLQT và pháp luật của một số nước đã đề cập, nghĩa là phạm nhân được gặp và trao đổi các vấn đề liên quan đến ANCN của phạm nhân với thanh tra viên với sự không có mặt cán bộ trại giam. 
Bảy là, thiết nghĩ cần sửa đổi quy định về việc sử dụng số tiền hợp pháp mà phạm nhân nhận được tại trại giam tại khoản 2 Điều 34 Luật THAHS năm 2019 theo hướng mở rộng quyền định đoạt của phạm nhân bằng cách cho phép phạm nhân được gửi số tiền đó cho thân nhân (qua đường bưu chính hoặc gửi trực tiếp khi thân nhân thăm gặp phạm nhân ở trại giam), gửi ngân hàng, gửi lưu ký tại trại giam hoặc mua vàng, các tài sản có giá trị khác theo nguyện vọng của phạm nhân. Theo khảo sát của tác giả Luận án đối với phạm nhân tại một số trại giam thuộc Bộ Công an về nội dung này cho thấy, hầu hết các phạm nhân được khảo sát đều có mong muốn về vấn đề này. Đồng thời, Luật THAHS năm 2019 đã quy định phạm nhân được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật (điểm e khoản 1 Điều 27). Trong trường hợp phạm nhân có nguyện vọng mua vàng hoặc tài sản quý khác bằng số tiền hợp pháp của mình, phạm nhân có thể thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự hoặc trại giam có thể làm trung gian để phạm nhân thực hiện được các giao dịch này. Sau đó, họ có thể gửi lưu ký số vàng hoặc tài sản quý đó tại trại giam. 
Tám là, sửa đổi các quy định về việc giam giữ phạm nhân là người dưới 18 tuổi tại buồng kỷ luật và về gặp thân nhân trong thời gian bị kỷ luật cho phù hợp với PLQT (không giam phạm nhân là người dưới 18 tuổi tại buồng kỷ luật). 
Chín là, trong trại giam, phạm nhân nữ thuộc nhóm đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương, nhu cầu về liên hệ với gia đình, nhất là với con cái, ở phạm nhân nữ cao hơn phạm nhân nam. Hơn nữa, môi trường trại giam dễ xảy ra các hành vi lạm dụng tình dục đối với phạm nhân nữ và vì vậy, PLQT có nhiều quy định theo hướng quan tâm hơn và phòng ngừa lạm dụng tình dục đối với phạm nhân nữ. Pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay cần hoàn thiện nhóm quy định đối với phạm nhân nữ cho tương thích với PLQT theo những hướng cơ bản sau: Thứ nhất, hoàn thiện quy định về phòng, chống lạm dụng tình dục đối với phạm nhân nữ theo hướng bổ sung quy định về việc cán bộ quản giáo nữ quản lý phạm nhân nữ, không bố trí phạm nhân nam quản lý phạm nhân nữ. Trong trường hợp có bố trí cán bộ nam quản lý phạm nhân nữ thì phải có cán bộ nữ cùng phối hợp quản lý phạm nhân nữ. Thứ hai, nghiên cứu bổ sung quy định về việc phạm nhân nữ có con dưới 18 tuổi được liên lạc với gia đình nhiều hơn so với phạm nhân nam hoặc phạm nhân nữ không có con hoặc phạm nhân nữ đã có con từ đủ 18 tuổi trở lên, theo quy định thì việc liên lạc điện thoại của phạm nhân do phạm nhân tự chi trả do đó việc này sẽ không làm tăng kinh phí của nhà nước. Thứ ba, bỏ quy định về việc cấm phạm nhân nữ gặp thân nhân, liên lạc với gia đình, đặc biệt là với con của họ, trong trường hợp họ vi phạm nội quy trại giam, bị giam tại buồng kỷ luật. Thứ tư, bổ sung quy định về việc trong trường hợp phạm nhân nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi mà vi phạm nội quy trại giam sẽ không bị giam tại buồng kỷ luật. Thứ năm, cần nghiên cứu bổ sung nguyên tắc về bình đẳng giới trong Luật THAHS nhằm bảo đảm cho việc xây dựng và thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân tuân thủ các điều khoản của PLQT và các văn bản pháp luật trong nước về bình đẳng giới. 
c) Nâng cao kỹ thuật xây dựng pháp luật, đảm bảo các quy định pháp luật chặt chẽ, nhất quán, minh bạch, ổn định, gọn nhẹ
Các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân hiện nay nhìn chung tương đối rõ ràng và dễ hiểu, dễ nắm bắt. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số quy định còn chung chung, chưa cụ thể, thiếu rõ ràng, cần tiếp tục được hoàn thiện như sau:
Một là, như đã nói, hiện đang tồn tại một sự thiếu nhất quán trong các quy định của pháp luật về việc sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của phạm nhân. Thiết nghĩ, nên quy định cụ thể vấn đề này trong Luật THAHS năm 2019 thay vì cách quy định như hiện nay. 
Hai là, xây dựng cơ chế pháp lý kiểm soát chặt chẽ giữa các cơ quan trong THAPT cũng như bảo đảm ANCN của phạm nhân. Ở đây, cần có cơ chế để Viện KSND nắm bắt một cách nhanh nhất, chính xác và khách quan nhất những hành vi xâm hại ANCN của phạm nhân. Có thể hoàn thiện quy định về kiểm sát THAHS theo hướng trại giam khi tổ chức đối thoại với phạm nhân thì phải mời đại diện Viện KSND cấp tỉnh nơi trại giam đóng dự, theo dõi để Viện KSND kịp thời nắm bắt việc thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân ở trại giam trên địa bàn. Nghiên cứu tổ chức lắp đặt hòm thư khiếu nại, tố cáo của Viện KSND tại trại giam để tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của phạm nhân… Đồng thời, quy định cụ thể về thời gian mở hòm thư tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của phạm nhân tại Thông tư số 05/2016/TT-BCA. 
Ba là, quy định chặt chẽ, đầy đủ hơn về các trường hợp phạm nhân được khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, cũng cần bổ sung quy định về thời gian tập thể dục, thể thao của phạm nhân nhằm tránh tình trạng phạm nhân không được tham gia đầy đủ các hoạt động thể dục, thể thao hàng ngày trong trại giam.
Bốn là, có lẽ nên quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của phạm nhân theo hướng như cách quy định của Bộ luật TTHS năm 2015, tức là khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cán bộ trong trại giam sẽ do Giám thị trại giam giải quyết, nếu phạm nhân không đồng ý với cách giải quyết của Giám thị trại giam thì có quyền khiếu nại tới Viện KSND cấp tỉnh nơi trại giam đóng. Điều này sẽ làm cho việc giải quyết các khiếu nại của phạm nhân được kịp thời hơn. Đồng thời, nên sửa lại quy định tại Điều 190 Luật THAHS năm 2019 như cách quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo năm 2018. 
Năm là, do bởi “Trên thực tế tình trạng của những phạm nhân nữ là khác biệt rất nhiều so với tình trạng của các phạm nhân nam và cần quan tâm đặc biệt tới tình trạng của phạm nhân nữ” và “Hậu quả của việc giam giữ và những tác động của nó lên cuộc sống có thể rất khác biệt đối với phạm nhân nữ”[footnoteRef:117] cho nên cần nghiên cứu sắp xếp các quy định đối với phạm nhân nữ trong Luật THAHS năm 2019 thành một mục riêng, và khi đó sẽ giúp cho việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về ANCN đối với nhóm phạm nhân nữ được tốt hơn.  [117:  Andrew Coyle, Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam, tlđd, tr.278.] 

Sáu là, cũng nên nghiên cứu sắp xếp các quy định đối với phạm nhân là người nước ngoài thành một mục riêng trong Luật THAHS giúp cho phạm nhân là người nước ngoài và thân nhân cũng như các đối tượng có liên quan khác dễ dàng nắm bắt các quy định đối với nhóm phạm nhân này, điều này sẽ tạo thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các quy định của pháp luật Việt Nam về thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân là người nước ngoài và qua đó tạo sự thân thiện hơn của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.
Bảy là, như đã đề cập tại chương II của Luận án, trên thế giới nhiều quốc gia đã xây dựng luật THAPT riêng với tên gọi Luật nhà tù (Prison act hoặc Prison Rules) như Anh, Ailen, Ấn Độ, Nêpan, Singapore, Malaysia, Uganda... Trong đó có các chế định liên quan tới ANCN của phạm nhân. Đồng thời, quy tắc nhà tù của nhiều quốc gia trên thế giới quy định rất đầy đủ, chi tiết các nội dung có liên quan tới ANCN của phạm nhân. Không những thế, trong các văn bản này còn có các quy định liên quan tới trách nhiệm của cán bộ trại giam trong quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, bảo đảm ANCN của phạm nhân. Quy tắc nhà tù được thông báo công khai trong trại giam giúp cho phạm nhân dễ dàng biết được nội dung và xem xét, đánh giá những hành vi, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ trại giam. Nội quy trại giam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành chỉ bao gồm các quy định đối với phạm nhân, quy định đối với người đến thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự và quy định đối với người đến làm việc, phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục tại trại giam. Trong đó chủ yếu bao gồm các quy định có liên quan tới an ninh, an toàn cơ sở giam giữ. Cần tham khảo cách xây dựng luật nhà tù cũng như nội quy nhà tù của các quốc gia để hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay. 
Tám là, nên đưa các vấn đề có tầm quan trọng đối với ANCN của phạm nhân như quy mô giam giữ phạm nhân của trại giam, số lượng phạm nhân trong một buồng giam... vào trong văn bản luật thay vì quy định trong Nghị định như hiện nay.
4.3.3. Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, rõ ràng
Như đã nói, các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân được tập trung chủ yếu ở Luật THAHS và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Thực tiễn công tác xây dựng các văn bản QPPL về ANCN của phạm nhân cho thấy, các văn bản dưới luật được ban hành không đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật THAHS. Chẳng hạn, Luật THAHS năm 2010 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Ngày 15/12/2011, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 117/2011/NĐ-CP. Thậm chí có một số văn bản phải sau 02 năm kể từ thời điểm Luật THAHS năm 2010 có hiệu lực mới được ban hành[footnoteRef:118]. Luật THAHS năm 2019 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 7 thông qua  ngày 14/6/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Tuy nhiên, đến thời điểm văn bản luật có hiệu lực nhưng chưa có văn bản dưới luật nào được ban hành để hướng dẫn các quy định được giao trong Luật. Đến ngày 09/11/2020 Chính phủ mới ban hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP. Điều này đã ảnh hưởng nhất định đối với việc triển khai các quy định của Luật THAHS đảm bảo kịp thời.  [118:  Như: Thông tư liên tịch số 12/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC; Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC; Thông tư liên tịch số 07/2015-TTLT-BCA-BQP-BYT...  ] 

Theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, khi trình dự thảo luật, cơ quan chủ trì soạn thảo phải chuẩn bị và trình đồng thời các dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành luật (khoản 2 Điều 11). Song, khó khăn đối với cơ quan soạn thảo trong việc chuẩn bị dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật là ở chỗ, khi trình dự án luật thì những người được giao nhiệm vụ soạn thảo cũng rất khó biết được Quốc hội sẽ thông qua phương án nào để chuẩn bị dự thảo hướng dẫn cho kịp thời để văn bản chi tiết được ban hành cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản luật. Hơn nữa, theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, đối với việc xây dựng nghị định, chẳng hạn, dự thảo văn bản phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời gian ít nhất là 60 ngày, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. Ngoài ra, cơ quan chủ trì soạn thảo còn phải tổng hợp các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện dự thảo. Tính từ thời điểm Luật THAHS năm 2019 được thông qua cho đến ngày đạo luật này có hiệu lực thi hành là hơn 06 tháng. Với thời gian tương đối ngắn ngủi này thì cơ quan chủ trì soạn thảo cũng khó có thể đảm bảo hoàn thành văn bản quy định chi tiết để nó được ban hành cùng với thời điểm có hiệu lực của đạo luật này.  
Giải pháp đối với vướng mắc này có lẽ nên kéo dài hơn thời gian có hiệu lực của văn bản luật kể từ khi được Quốc hội thông qua để các cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật có đủ thời gian để chuẩn bị các văn bản này đảm bảo chúng được ban hành cùng với thời điểm có hiệu lực của văn bản luật. 
Ngoài ra, những nội dung trong Luật THAHS năm 2019 cần được quy định chi tiết thì chúng phải được quy định đầy đủ, chính xác, rõ ràng để khi có hiệu lực thì thi hành được ngay, không gặp khó khăn, vướng mắc trong cách hiểu để đảm bảo cho các quy định của pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh và hiệu quả. 
4.3.4. Pháp điển hóa về hình thức pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
Như chúng ta đều biết, để phục vụ cho việc nghiên cứu, tra cứu, trong áp dụng và thực hiện pháp luật của các tổ chức và cá nhân trong xã hội, hoạt động hệ thống hóa pháp luật được tiến hành dưới hai hình thức là tập hợp hóa và pháp điển hóa. Trong pháp luật thực định của nước ta không dùng cụm từ pháp điển hóa mà sử dụng cụm từ “pháp điển hệ thống QPPL”. Đó là việc “cơ quan nhà nước sắp xếp các QPPL trong các văn bản QPPL đang còn hiệu lực, trừ Hiến pháp, để xây dựng Bộ pháp điển” (Khoản 1 Điều 169 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015). Pháp điển hóa được thực hiện dưới hai dạng cơ bản là pháp điển hóa về nội dung và pháp điển hóa về hình thức. Trong đó pháp điển hóa về hình thức là “tập hợp, sắp xếp các văn bản QPPL đang có hiệu lực pháp luật thành các bộ pháp điển theo từng chủ đề với những sửa đổi, điều chỉnh cần thiết (chủ yếu về mặt kỹ thuật) nhằm làm cho các quy định này phù hợp với nhau nhưng vẫn bảo đảm trật tự pháp lý của các quy định”[footnoteRef:119]. Như vậy, pháp điển hóa về hình thức sẽ không làm thay đổi nội dung và hình thức của các QPPL và các văn bản QPPL được tập hợp. Việc pháp điển hoá được tiến hành theo đối tượng điều chỉnh của QPPL và các văn bản QPPL cũng như theo giá trị pháp lý của văn bản hoặc quy phạm. Đó là các QPPL và các văn bản QPPL đang còn hiệu lực pháp lý. Tuy việc pháp điển hóa về hình thức không tạo ra các bộ luật mới nhưng nó có ý nghĩa quan trọng trong việc sắp xếp các văn bản QPPL theo những chủ đề nhất định, phục vụ công tác tra cứu văn bản được tiện lợi, nhanh chóng và đầy đủ.  [119:  Nguyễn Minh Đoan (2014), Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.374. ] 

Các quy định về ANCN của phạm nhân liên quan đến nhiều ngành luật và nằm ở nhiều đạo luật như: Bộ luật hình sự, Bộ luật TTHS, Luật THAHS, Luật Đặc xá, Luật An toàn thực phẩm, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... và ở nhiều văn bản dưới luật khác như nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Công an, các thông tư liên tịch của TAND tối cao, Viện KSND tối cao với Bộ Công an và các bộ hữu quan. Hơn nữa, pháp luật về ANCN của phạm nhân có sự phụ thuộc rất lớn vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ phát triển kinh tế thường có sự biến động nhất định, trong khi đó pháp luật phải có tính ổn định tương đối cho nên có nhiều nội dung liên quan tới ANCN của phạm nhân nhưng không thể quy định chi tiết trong Luật THAHS được mà chúng được quy định ở các văn bản dưới luật. Điều này càng đòi hỏi pháp luật về ANCN của phạm nhân cần được pháp điển hóa để các chủ thể có liên quan nắm bắt, thực hiện kịp thời và đầy đủ. 
Theo khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL năm 2012 thì: Bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện pháp điển đối với QPPL trong văn bản QPPL do mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo; QPPL trong văn bản QPPL do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.
Thiết nghĩ, Bộ Công an cần chủ trì xây dựng bộ pháp điển về ANCN của phạm nhân cũng như về THAPT để các trại giam cũng như phạm nhân nắm bắt và thực hiện. Bộ pháp điển này bao gồm các văn bản QPPL do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an ban hành, các văn bản do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với TAND tối cao, Viện KSND tối cao và với các bộ có liên quan ban hành. Có thể xây dựng bộ pháp điển riêng về ANCN của phạm nhân song cũng có thể lồng ghép trong bộ pháp điển về THAPT. Các chủ thể cập nhật QPPL mới được ban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ QPPL hết hiệu lực khỏi Bộ pháp điển. Không chỉ vậy, nó cũng giúp cho các chủ thể có liên quan nắm bắt được thứ bậc hiệu lực pháp lý của QPPL từ cao xuống thấp để phát hiện, đánh giá tính hệ thống của các QPPL về ANCN của phạm nhân. Trên cơ sở đó vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, áp dụng, thi hành pháp luật, vừa có thể đánh giá được chất lượng và tính khả thi của những văn bản QPPL đã được ban hành, phát hiện, đề xuất xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn của các QPPL, góp phần làm cho các chế định pháp luật về ANCN của phạm nhân ngày càng hoàn thiện hơn. 
4.3.5. Tăng cường các yếu tố bảo đảm xây dựng và thực thi pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
4.3.5.1. Nâng cao trình độ và phẩm chất của người làm công tác xây dựng pháp luật về an ninh con người của phạm nhân 
Trình độ và phẩm chất của người làm công tác xây dựng pháp luật về ANCN của phạm nhân được biểu hiện cụ thể ở các văn bản QPPL về ANCN của phạm nhân có được xây dựng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, toàn diện, phù hợp, khả thi và ở việc góp ý nghiêm túc, sâu sắc các dự thảo văn bản khi được yêu cầu tham gia góp ý hay không. 
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về THAHS (khoản 1 Điều 195 Luật THAHS năm 2019). Do đó, hiện nay việc xây dựng các văn bản QPPL về ANCN của phạm nhân chủ yếu được giao cho Bộ Công an, cụ thể nữa có những văn bản QPPL được Bộ Công an giao cho Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp soạn thảo, có những văn bản giao cho Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng soạn thảo. Để việc soạn thảo các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân đảm bảo chất lượng, cán bộ soạn thảo phải vừa am hiểu lĩnh vực THAPT, công tác quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, vừa có kiến thức và kỹ năng về luật học. Thực tế chuyên ngành đào tạo của cán bộ ở các đơn vị nói trên cho thấy, có một số cán bộ được đào tạo ngành luật, không được đào tạo về chuyên ngành Giáo dục cải tạo phạm nhân, có những cán bộ được đào tạo về chuyên ngành Giáo dục cải tạo phạm nhân nhưng không được đào tạo về ngành luật. Do đó, để nâng cao chất lượng soạn thảo các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác này ở cả khía cạnh am hiểu chuyên môn thực tế và kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật. Ngoài ra, ở một số bộ, ngành, có một số cán bộ có nhận thức chưa đầy đủ đối với pháp luật về ANCN của phạm nhân, biểu hiện sinh động ở việc trong quá trình dự thảo Luật THAHS năm 2019, cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành đối với dự án luật này song có một số góp ý chưa đạt được kết quả như mong muốn. 
Hơn nữa, hiện nay không phải cán bộ xây dựng pháp luật nào cũng có sự cảm thông, chia sẻ đối với phạm nhân, thậm chí có một số cán bộ được giao nhiệm vụ xây dựng các dự thảo văn bản có liên quan tới ANCN của phạm nhân nhưng cũng có cách nhìn thiếu thiện cảm đối với phạm nhân. Do đó, phải thường xuyên giáo dục nâng cao phẩm chất của người làm công tác xây dựng pháp luật về ANCN của phạm nhân để họ có lòng bao dung, độ lượng, cảm thông với phạm nhân, từ đó đề xuất các ý tưởng hoàn thiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân được tốt hơn. 
4.3.5.2. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng các trại giam trong thực thi pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định: “Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và CAND Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” (khoản 1 Điều 25). Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam đề cập nguyên tắc “Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Cấp ủy các cấp trong CAND lãnh đạo mọi mặt công tác đối với các đơn vị thuộc quyền” (mục 1 phần I). Do đó, trong việc tổ chức thực thi các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân phải đề cao vai trò và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo các trại giam trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân, bảo đảm để các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định. Sự lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng trại giam đối với thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân thể hiện chủ yếu ở các nội dung sau: 1) Lãnh đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về ANCN của phạm nhân trong trại giam; 2) Đề xuất, phân bổ các nguồn lực cần thiết đáp ứng yêu thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân; 3) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN trong trại giam; 4) Tăng cường lãnh đạo kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, uốn nắn kịp thời việc thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân; 5) Tổ chức góp ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân cho phù hợp…
Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân, tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ trại giam đối với pháp luật về ANCN của phạm nhân. 
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của trại giam nói chung, việc thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân nói riêng, cấp ủy các trại giam cần ban hành nghị quyết để cán bộ trại giam thực hiện. Trên cơ sở nghị quyết của cấp ủy, thủ trưởng trại giam phải cụ thể hóa vào chương trình công tác hàng năm, sáu tháng, quý của đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, đưa nội dung thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân vào kế hoạch công tác thường xuyên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; chủ động phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Bên cạnh đó, các trại giam cần định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích, phê bình, nhắc nhở, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân yếu kém, lơ là việc thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân. Đồng thời, cấp ủy, lãnh đạo các trại giam cần tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác, thái độ, tác phong và văn hóa ứng xử của cán bộ trại giam trong thực thi nhiệm vụ. Chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực trong thực thi chức trách, nhiệm vụ của cán bộ trại giam.
Bên cạnh đó, cấp ủy, thủ trưởng các trại giam cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cơ quan quản lý trại giam và với Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn về việc thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân; kiện toàn mô hình tổ chức, biên chế, cải tiến chế độ, chính sách đãi ngộ, chế độ đặc thù đối với cán bộ trại giam, quan tâm đầu tư kinh phí và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của trại giam đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANCN của phạm nhân. Đặc biệt, cấp ủy, thủ trưởng các trại giam cần chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện và phát huy dân chủ; định kỳ tổ chức cho phạm nhân đối thoại với Ban giám thị trại giam và nghe ý kiến phản ánh của công dân. Việc mở rộng dân chủ cũng phải đi đôi với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong trại giam. Kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối an ninh, an toàn trại giam.
4.3.5.3. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử cho cán bộ trại giam và phạm nhân
Đạo đức có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Nhận thức sâu sắc vai trò của đạo đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng. Đại hội lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: “Quản lý đất nước theo pháp luật, đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội”[footnoteRef:120], và “Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đề cao đạo đức xã hội”[footnoteRef:121]. Giữa pháp luật và đạo đức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau trong điều chỉnh các quan hệ xã hội. Có nhận thức và hành vi đạo đức tốt là điều kiện quan trọng trong việc thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật. Không thể chỉ phổ biến, giáo dục pháp luật mà không chú ý giáo dục đạo đức cũng như không thể chỉ giáo dục đạo đức mà không coi trọng đúng mức việc phổ biến, giáo dục pháp luật.  [120:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tlđd, tr.176. ]  [121:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tlđd, tr.170. ] 

THAPT thể hiện mối quan hệ giữa chủ thể quản lý là lực lượng Cảnh sát trại giam và đối tượng chịu sự quản lý là phạm nhân. Đây là mối quan hệ bất bình đẳng, trong đó phạm nhân là đối tượng chịu sự quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo còn chủ thể quản l‎ý là cán bộ trại giam. Đội ngũ cán bộ trại giam làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, công bằng, vô tư sẽ là yếu tố quan trọng trong việc bảo đảm ANCN của phạm nhân. Do đó, các trại giam cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử cho cán bộ trại giam, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống và các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ trại giam. 
Lực lượng Cảnh sát trại giam thuộc lực lượng CAND mà ở đây Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho công tác xây dựng lực lượng CAND cũng như cho việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức và văn hóa ứng xử đối với mỗi cán bộ CAND nói chung, cán bộ trại giam nói riêng. Trong giai đoạn hiện nay, các trại giam cần triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá những việc làm được, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở các trại giam phải thực sự nêu gương, quan tâm, yêu thương, chia sẻ với phạm nhân và với cán bộ, chiến sĩ để giáo dục chung cho cán bộ và phạm nhân, làm cho mỗi cán bộ trại giam không chỉ vững về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật mà còn có sự tận tâm, trách nhiệm trong thực hiện các công việc được giao, xây dựng người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát trại giam có đủ phẩm chất và năng lực - yếu tố quan trọng trong bảo đảm ANCN của phạm nhân. 
4.3.5.4. Pháp luật hóa các chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ trại giam
Ngày 24/5/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, trong đó có chủ trương “Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho từng loại cán bộ, công chức và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức”. Trong tình hình hiện nay, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra nhiệm vụ phải “Thực hiện những giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội”[footnoteRef:122].  [122:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tlđd, Tập 1, tr.143.] 

Mặc dù Bộ Công an đã ban hành Thông tư về thực hiện dân chủ trong trại giam trong đó có một số quy định có liên quan đến phẩm chất của Cảnh sát quản giáo, tuy vậy đây chỉ là những phẩm chất hết sức cơ bản mà chưa bao hàm đầy đủ các phẩm chất đạo đức của cán bộ trại giam. Hơn nữa, trong trại giam không chỉ có Cảnh sát quản giáo mà còn nhiều chủ thể khác cũng thực hiện các nội dung công việc có liên quan tới việc bảo đảm ANCN của phạm nhân. Đồng thời, ngày 22/8/2017 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BCA quy định về quy tắc ứng xử của CAND. Tuy nhiên, văn bản này được áp dụng chung cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND và do vậy, có những nội dung chưa được cụ thể hóa với đặc điểm cụ thể của trại giam và đặc điểm công tác của cán bộ trại giam. Trong trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, Andrew Coyle đặc biệt đề cao vai trò và trách nhiệm của cán bộ trại giam. Ông nhấn mạnh: “Quản lý trại giam phải được điều hành bởi một cơ cấu có đạo đức. Nếu thiếu yếu tố này thì tình huống mà ở đó một nhóm người có quyền lực có thể dễ dàng trở thành những kẻ lạm dụng quyền lực”[footnoteRef:123]. Thậm chí, Andrew Coyle còn cho rằng: “Đạo đức không chỉ là cách đối xử của từng nhân viên đối với phạm nhân. Cơ sở đạo đức đối với quản lý cần phải được thể hiện trong quá trình quản lý từ trên xuống”[footnoteRef:124]. PLQT cũng đặc biệt chú trọng đến nhân cách và đạo đức của cán bộ trại giam. Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955, chẳng hạn, đã đề ra rất nhiều phẩm chất đạo đức mà cán bộ trại giam cần phải có trong quản lý, giáo dục phạm nhân.  [123:  Andrew Coyle, Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam, tlđd, tr.14.]  [124:  Andrew Coyle, Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam, tlđd, tr.14.] 

Đạo đức công vụ của cán bộ trại giam bao hàm các nội dung sau:
- Các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ trại giam. Trong đó các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ trại giam dựa trên các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đó là các nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin về đạo đức, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng nền đạo đức, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam.
- Tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ của cán bộ trại giam.
- Chuẩn mực đạo đức của cán bộ trại giam.
- Hành vi ứng xử, giao tiếp của cán bộ trại giam với các đối tượng, như giữa cán bộ trại giam với cán bộ trại giam, giữa cán bộ trại giam với phạm nhân và giữa cán bộ trại giam với các cá nhân khác.
- Những việc cán bộ trại giam phải làm, những việc không được làm.
- Khen thưởng, kỷ luật.
Như vậy, trong các phẩm chất đạo đức của cán bộ trại giam không thể thiếu các phẩm chất như: yêu nghề, tận tâm, gắn bó với nghề; yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau; đối xử với phạm nhân một cách công bằng, có tình người; thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm sự an toàn cho tất cả các phạm nhân; tôn trọng nhân phẩm, danh dự của phạm nhân; trung thực, liêm khiết; có dũng khí trong bảo vệ cái đúng, cái tốt, lên án, đấu tranh với cái sai, cái xấu; không sử dụng phạm nhân này để thao túng các phạm nhân khác; trách nhiệm giáo dục và nêu gương về đạo đức của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trại giam...
Văn bản quy định về các chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ trại giam là văn bản QPPL do Bộ Công an ban hành. Đây là cơ sở quan trọng để mỗi cán bộ trại giam tự soi, hoàn thiện mình và cũng là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ trại giam, trong đánh giá, nhận xét và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trại giam trong bảo đảm ANCN của phạm nhân. Văn bản quy định về các chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ trại giam được phổ biến rộng rãi, niêm yết công khai để mỗi cán bộ trại giam thường xuyên tự giác thực hiện cũng như để phạm nhân và các tổ chức, cá nhân khác giám sát việc thực hiện bộ quy tắc của cán bộ trại giam. Việc ban hành và triển khai thực hiện văn bản quy định về các chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ trại giam cũng chính là nhằm mục đích dùng pháp luật để phát huy vai trò, tác dụng của đạo đức trong môi trường trại giam.
4.3.5.5. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và quan tâm nâng cao đời sống, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ trại giam 
Hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ trại giam. Andrew Coyle đã nêu lên một thực tế của cán bộ trại giam ở tất cả các nước là: “Nhìn chung, các nhân viên trại giam làm việc trong một môi trường tách biệt và cách ly với thế giới bên ngoài, điều đó dần dần có thể làm cho họ bị hạn chế trong cách nhìn và trở nên cứng nhắc”[footnoteRef:125]. [125:  Andrew Coyle, Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam, tlđd, tr.16.] 

Do điều kiện và môi trường công tác chi phối, trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ trại giam hiện nay nhìn chung là thấp hơn so với các lực lượng khác trong CAND, việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ trại giam, xóa bỏ “vùng trũng” về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lực lượng CAND hiện nay, đảm bảo cho đội ngũ này nắm vững pháp luật, thành thục các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân cũng như bảo đảm ANCN của phạm nhân là một yêu cầu cần thiết. Cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ trại giam thông qua việc áp dụng rộng rãi và phổ biến hình thức liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo của Bộ Công an với các trại giam để đảm bảo cho đội ngũ cán bộ trại giam vừa có thể công tác vừa tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, pháp luật. Về lâu dài cần nghiên cứu xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ trại giam nhằm đáp ứng yêu cầu dài hạn về công tác cán bộ của các trại giam, bảo đảm cho các đơn vị này có đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn tốt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cũng cần nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn bổ nhiệm các ngạch trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, tạo động lực vươn lên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác của cán bộ trại giam.
Đặc biệt, do môi trường làm việc bị gò bó và phải chịu áp lực công việc cao lại thường xuyên tiếp xúc với các phạm nhân bị mắc bệnh nặng, nguy hiểm dễ lây nhiễm như HIV/AIDS, lao... cho nên có thể nói hiện nay một bộ phận cán bộ trại giam chưa thật sự yên tâm công tác, gắn bó với công việc, nhiệm vụ được giao. Để nâng cao lòng yêu nghề cho đội ngũ cán bộ trại giam, cần thiết phải chăm lo nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ này, điều đó đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu ban hành các chế độ, chính sách phù hợp với đặc thù công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân và môi trường trại giam, qua đó nâng cao sự gắn bó với công việc và tính trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trại giam trong công tác quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân cũng như bảo đảm ANCN cho phạm nhân. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm của cán bộ trại giam trong việc bảo đảm ANCN của phạm nhân thông qua làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện công bằng, công tâm, khách quan công tác cán bộ. Kiên quyết không sử dụng những cán bộ thiếu năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật kém, đồng thời xử lý nghiêm, không bao che, dung túng đối với các trường hợp vi phạm. 
4.3.5.6. Tăng cường cơ sở vật chất, cải tạo, nâng cấp các trại giam đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh con người của phạm nhân
Tăng cường giải pháp kỹ thuật, tổ chức lắp camera giám sát trong buồng giam, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xâm hại an ninh cá nhân của phạm nhân. Tuy nhiên, việc lắp đặt, khai thác và sử dụng các phương tiện kỹ thuật trong bảo đảm ANCN của phạm nhân là một điều cần thiết nhưng chưa đủ, bởi có những phạm vi trong buồng giam mặc dù có khả năng xảy ra mất ANCN của phạm nhân song không thể lắp đặt phương tiện kỹ thuật được do liên quan tới quyền riêng tư. Do vậy, lực lượng cán bộ trại giam cần tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm bắt tình hình tư tưởng và việc chấp hành các quy định, nội quy trại giam của phạm nhân, kịp thời sử dụng các biện pháp hiệu quả bảo đảm ANCN cho phạm nhân. 
Nhà nước, Bộ Công an cần tập trung nguồn vốn để ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giam giữ đã xuống cấp và những nơi thiếu cơ sở giam giữ đang trong tình trạng quá tải nhằm giải quyết những khó khăn về cơ sở giam giữ phạm nhân. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất của các trại giam để cải thiện điều kiện giam giữ và nâng cao khả năng bảo đảm ANCN của phạm nhân. Tiếp tục đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại tất cả các trại giam bảo đảm vệ sinh môi trường trại giam. 
4.3.6. Tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát trong thực thi pháp luật về an ninh con người của phạm nhân
Mặc dù việc bảo đảm ANCN của phạm nhân là trách nhiệm chính của lực lượng CAND, trực tiếp nhất là Cảnh sát trại giam song như vậy không có nghĩa là coi nhẹ vai trò của các lực lượng khác trong vấn đề này mà ngược lại, chỉ trên cơ sở phối hợp nhuần nhuyễn và nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng với các lực lượng có liên quan thì ANCN của phạm nhân mới được bảo đảm và ngày càng tăng cường. Bộ Công an cần tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện các quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ngành có liên quan trong việc bảo đảm ANCN của phạm nhân.
Hiện nay, trong lực lượng CAND có 54 trại giam đóng tại nhiều địa phương trong cả nước. Các trại giam này trực thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, không trực thuộc các địa phương. Do đó, để có thể tăng cường quan hệ phối hợp giữa trại giam và các sở, ban, ngành của địa phương nơi trại giam đóng thì Bộ Công an cần phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan chỉ đạo trại giam cùng với các sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn tăng cường thực hiện các nội dung bảo đảm ANCN của phạm nhân. Các trại giam cũng cần chủ động xây dựng và thực hiện các quy chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quna trong triển khai thực hiện các nội dung bảo đảm ANCN của phạm nhân. 
Trong công tác THAPT, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải được hết sức coi trọng. Theo quy định của PLQT, nhà tù hình sự và các cơ sở giam giữ khác phải được thanh tra thường xuyên bởi những thanh tra viên có trình độ và kinh nghiệm do cơ quan có thẩm quyền chỉ định. Nhiệm vụ của họ phải đặc biệt nhằm đảm bảo rằng những cơ sở đó được quản lý theo các quy định pháp luật hiện hành, nhằm phát huy tác dụng, mục đích của hình phạt và cải tạo (Điều 55 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu năm 1955). Ở khía cạnh này, cơ quan quản lý THAHS thuộc Bộ Công an theo chức năng, thẩm quyền của mình cần tăng cường công tác thanh tra đối với các trại giam trong thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân. Tuy nhiên, do Thanh tra của Bộ Công an và cơ quan quản lý THAPT với các trại giam là cùng trong một lực lượng, điều này thường khó tránh khỏi có những nể nang nhất định, do đó cần tăng cường công tác kiểm sát của Viện kiểm sát cũng như giám sát của các lực lượng chức năng đối với các trại giam trong thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân. Viện KSND cấp tỉnh theo định kỳ và đột xuất tiến hành kiểm sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân đối với trại giam trên địa bàn. Các tổ chức chính trị - xã hội và đại biểu dân cử cũng cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân. Trong thanh tra, giám sát nếu phát hiện ra những thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân thì phải đề nghị nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục, nếu phát hiện có VPPL thì phải đề nghị xử lý, tuyệt đối không nể nang, né tránh, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi vi phạm. 
4.3.7. Các giải pháp khác
Một là, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 trong xây dựng và thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân. Như đã đề cập tại chương 2, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng mạnh mẽ sẽ mang lại những thay đổi quan trọng trong công tác THAPT cũng như bảo đảm ANCN của phạm nhân. Điều đó đòi hỏi phải đẩy mạnh nghiên cứu về việc ứng dụng AI trong THAPT làm thay đổi quan niệm cố hữu về THAPT đối với người phạm tội và cách thức quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân theo hướng áp dụng “tù tại gia” và những ứng dụng công nghệ khác. Việc này sẽ làm giảm chi phí và gánh nặng của nhà nước về mặt ngân sách, giúp cho phạm nhân không phải đối mặt với cơ quan công quyền và sự phức tạp của môi trường trại giam mà vẫn thi hành được bản án, quyết định của Tòa án về THAPT đối với mình. Tất nhiên, không phải người phạm tội nào cũng được hưởng “tù tại gia” mà phương thức THAPT này chỉ dành cho những đối tượng có mức án nhất định, đó là những trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng, không tái phạm. Nếu áp dụng một cách đại trà “tù tại gia” sẽ làm mất đi ý nghĩa của công tác THAPT, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật trong xã hội. 
Hai là, thực hiện tốt việc tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã có các quy định về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với một số trường hợp (Điều 66). Điều này thể hiện chính sách hình sự khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta trong việc đối xử với người phạm tội. Xét dưới góc độ ANCN của phạm nhân thì điều này cũng có ảnh hưởng tích cực nếu như các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện tốt. Trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, các trại giam cần thường xuyên giáo dục và tổ chức các hoạt động cho phạm nhân để thông qua đó, phạm nhân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ANCN của phạm nhân, khuyến khích phạm nhân cải tạo tốt để họ sớm được trở về với cộng đồng. Nếu thực hiện tốt thì điều này không chỉ có ý nghĩa đối với cá nhân phạm nhân được tha tù mà còn góp phần làm giảm số lượng phạm nhân, qua đó giảm áp lực về quy mô giam giữ cho các trại giam, giúp bảo đảm ANCN của phạm nhân được tốt hơn. 
Ba là, thực hiện tốt các yêu cầu về nghiệp vụ công tác của cán bộ trại giam. 
Trong thực hiện pháp luật về ANCN của phạm nhân, các trại giam cần thực hiện nghiêm chế độ giam giữ và thực hiện các phương án bảo vệ an toàn các trại giam; chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động chống phá, trốn khỏi nơi giam, vi phạm nội quy, kỷ luật trại giam của phạm nhân, bảo vệ an toàn cơ sở giam giữ, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; nâng cao kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi chế độ, chính sách đối với phạm nhân. Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các thông tư về nghiệp vụ của Bộ Công an, nghiên cứu kỹ đặc điểm phạm nhân, chủ động nắm tình hình phạm nhân để phòng ngừa các hành vi xâm hại tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của phạm nhân. 
Bốn là, đổi mới công tác dạy nghề, mở rộng các hoạt động tạo việc làm và tăng cường tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng cho phạm nhân. 
Tiếp tục cải cách nội dung, chương trình công tác giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân thiết thực, hiệu quả gắn với nơi cư trú của phạm nhân và nhu cầu xã hội. Chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế phối hợp các trại giam tham gia vào công tác giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân. 
Thực tế cho thấy hiện nay ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới, để đảm bảo đủ việc làm cho phạm nhân là rất khó khăn. Andrew Coyle đã cho rằng, có nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Trong một số quy định về luật, các ngành khác của nhà nước sẽ phải tạo việc làm cho cơ quan quản lý trại giam. Đó có thể là do hợp đồng trực tiếp với các cơ quan trong chính phủ. Ví dụ như ở Nam Phi thì tất cả đồ gỗ trong các công sở là do phạm nhân làm ra. Đó cũng có thể là công việc của các cơ quan khác ngoài nhà nước như làm biển số xe ô tô[footnoteRef:126]. Theo hướng đó, ở Việt Nam hiện nay, đẩy mạnh việc tạo việc làm cho phạm nhân bằng cách tăng cường trách nhiệm của các bộ, ban, ngành và đoàn thể xã hội trong việc tạo việc làm cho phạm nhân. Cơ quan quản lý THAPT cũng cần tìm những cách thức để tạo việc làm cho phạm nhân, chẳng hạn Bộ Công an có thể giao việc sản xuất trang phục của phạm nhân và kể cả của cán bộ, chiến sĩ Công an cùng với những công cụ, thiết bị đơn giản của Ngành cho các trại giam để các trại giam tổ chức cho phạm nhân lao động, sản xuất. Điều này vừa tạo việc làm cho phạm nhân, mặt khác có điều kiện cải thiện đời sống cho phạm nhân, xây dựng cơ sở vật chất trại giam được tốt hơn và góp phần giảm chi phí của ngân sách nhà nước, vừa giúp cho phạm nhân có một nghề để sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng có thể tìm được việc làm trong xã hội. [126:  Andrew Coyle, Nhân quyền trong công tác quản lý trại giam, tlđd, tr.126. ] 

Ngoài ra, Bộ Công an cần khuyến khích các trại giam tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa trại giam với các tổ chức, đơn vị hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc giữa phạm nhân với cộng đồng địa phương nơi trại giam đóng, các hoạt động thể chất, văn hóa và các sinh hoạt tập thể trong phạm vi trại giam. Việc làm này không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần và mang lại sức khỏe, thể chất cho phạm nhân mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối cộng đồng phạm nhân, kết nối phạm nhân với cán bộ trại giam, làm tăng tình người giữa họ với nhau, giúp cho việc giáo dục cải tạo phạm nhân được thuận lợi hơn.

Kết luận Chương 4
Việc hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay phải dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh và bám sát đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về ANCN và về giáo dục, cải tạo phạm nhân; bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện tại, truyền thống lịch sử dân tộc và đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; bảo đảm ANQG, TTATXH; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; bảo đảm phù hợp với tiến bộ xã hội, xu thế của thời đại và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
Với các quan điểm đó, các giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay là nâng cao nhận thức đối với pháp luật và thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân; tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi các quy định về ANCN của phạm nhân nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, phù hợp với các cam kết và tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao kỹ thuật lập pháp; quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật kịp thời, đầy đủ, chính xác, rõ ràng; pháp điển hóa về hình thức pháp luật về ANCN của phạm nhân; đồng thời cần tăng cường các yếu tố bảo đảm xây dựng và thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân cũng như tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát trong thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân. 


KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu đề tài Luận án, tác giả đi đến một số kết luận sau: 
1. ANCN là một trong những mối quan tâm hàng đầu của LHQ và các tổ chức quốc tế. Tuy vẫn còn những quan niệm khác nhau, song nhìn chung, ANCN được hiểu là “sự an toàn của con người trước các mối đe dọa kinh niên như nghèo đói, bệnh tật, đàn áp và những sự cố bất ngờ, gây tổn thương trong cuộc sống hàng ngày, dù ở trong nhà, ở nơi làm việc hay trong cộng đồng”, bao gồm: an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh sức khỏe, an ninh môi trường, an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng, an ninh chính trị. 
2. Phạm nhân là đối tượng đang chấp hành án phạt tù và sẽ trở về tái hòa nhập xã hội sau khi chấp hành xong án phạt tù, do đó, phải tạo điều kiện cho phạm nhân tái hòa nhập xã hội ngay từ khi bắt đầu chấp hành án. Đảm bảo ANCN của phạm nhân có nhiều biện pháp khác nhau, trong đó đảm bảo bằng pháp luật là quan trọng nhất.
3. Pháp luật về ANCN của phạm nhân là một bộ phận cấu thành của hệ thống pháp luật nói chung, bao gồm tổng thể các nguyên tắc và QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động THAPT nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự, bảo đảm sức khỏe thể chất và tinh thần cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại giam, đồng thời tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập xã hội sau khi mãn hạn tù. Nội dung pháp luật về ANCN của phạm nhân hàm chứa các quy định trên các khía cạnh an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh cộng đồng, an ninh cá nhân, an ninh sức khỏe, cũng như trách nhiệm của lực lượng chức năng trong bảo đảm ANCN của phạm nhân. Pháp luật về ANCN của phạm nhân được chứa đựng trong nhiều văn bản khác nhau, trong đó tập trung là Luật THAHS.
4. Từ khi ra đời đến nay, Nhà nước Việt Nam kiểu mới đã rất coi trọng việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về ANCN nói chung, trong đó có ANCN của phạm phân. Luật THAHS năm 2019 nói riêng, pháp luật về ANCN của phạm nhân nói chung, về cơ bản, đã có những tiến bộ rất đáng ghi nhận, nhiều quy định có giá trị nổi bật, kế thừa các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phù hợp với xu thế của thời đại và tương thích với PLQT, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo đảm ANCN của phạm nhân. Bên cạnh đó, pháp luật về về ANCN của phạm nhân còn thiếu vắng một số quy định cần thiết cho việc bảo đảm ANCN của phạm nhân; một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn và tương thích với PLQT cũng như chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân tái hòa nhập xã hội sau khi mãn hạn tù. Việc thi hành pháp luật về ANCN của phạm nhân bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế.
5. Để hoàn thiện pháp luật cũng như đảm bảo thi hành có hiệu quả pháp luật về ANCN của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay cần kiên trì thực hiện các quan điểm: dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh và bám sát đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về ANCN và về giáo dục cải tạo phạm nhân; bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử dân tộc và đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; bảo đảm ANQG, TTATXH; bảo đảm tính toàn diện, thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, gọn nhẹ của hệ thống pháp luật; bảo đảm phù hợp với tiến bộ xã hội, xu thế của thời đại và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp: Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ANCN và pháp luật về ANCN của phạm nhân; nâng cao trình độ và phẩm chất của người làm công tác xây dựng pháp luật về ANCN của phạm nhân; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về ANCN của phạm nhân; kịp thời quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật THAHS; thực hiện việc pháp điển hóa về hình thức pháp luật về ANCN của phạm nhân; tăng cường các yếu tố bảo đảm xây dựng và thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát trong thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân; áp dụng công nghệ trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật về ANCN của phạm nhân./.
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHẠM NHÂN 
VÀ CÁN BỘ TRẠI GIAM

Biểu đồ 1: Nguyên nhân phạm nhân chây ì trong lao động sản xuất




Biểu đồ 2: Sự mong muốn của phạm nhân trong việc gửi tiền được trả công lao động cho gia đình

Biểu đồ 3: Tỷ lệ phạm nhân dự định sẽ trở về địa phương nơi cư trú sau khi mãn hạn tù



Biểu đồ 4: Về sự cần thiết phải có quy định số lượng phạm nhân tối đa trong một buồng giam





Biểu đồ 5: Ý kiến phạm nhân về quy định cấp các vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của phạm nhân




Biểu đồ 6: Sự cần thiết phải có quy định về số lượng nước cung cấp phục vụ nhu cầu tắm rửa, giặt giũ và sinh hoạt của phạm nhân 





Biểu đồ 7: Về mức độ thành thục nghề phạm nhân được học trong trại giam




Biểu đồ 8: Về khả năng phạm nhân tìm được việc làm bằng nghề đã được học tại trại giam sau khi mãn hạn tù






Biểu đồ 9: Nguyên nhân của việc phạm nhân ít hoặc khó có khả năng tìm được việc làm sau khi mãn hạn tù




Biểu đồ 10: Nguyên nhân công tác xây dựng pháp luật ở một số trại giam chưa hiệu quả





Biểu đồ 11: Chất lượng cán bộ trại giam đáp ứng yêu cầu công tác




Biểu đồ 12: Về nguyện vọng công tác của cán bộ trại giam







Biểu đồ 13: Nhận thức của cán bộ trại giam đối với pháp luật về ANCN của phạm nhân.




Biểu đồ 14: Tỷ lệ phạm nhân mong muốn được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp





Biểu đồ 15: Về việc phạm nhân nữ có con dưới 18 tuổi được liên hệ với gia đình nhiều hơn phạm nhân nam và phạm nhân nữ chưa có con hoặc có con từ đủ 18 tuổi trở lên







PHỤ LỤC 2
PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN

PHỤ LỤC 2.1. PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN 
(Dành cho phạm nhân)

Trước hết, xin được gửi lời cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh của ông/bà hiện nay và kính chúc ông/bà mạnh khỏe, cải tạo tốt để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình và những người thân yêu của mình. 
Trong bối cảnh thế giới xuất hiện ngày càng nhiều những nguy cơ đe dọa sự an toàn của con người thì an ninh con người là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Liên hợp quốc. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Đại hội lần thứ XII của Đảng (năm 2016) đã nhấn mạnh việc phải bảo đảm an toàn xã hội, an ninh con người.
Trong những năm qua, việc bảo đảm an ninh con người cho phạm nhân cả về mặt pháp lý và thực tiễn thi hành pháp luật đều có những kết quả tích cực đáng ghi nhận, hàng nghìn phạm nhân đã chấp hành xong án phạt tù, nhiều người trong số họ đã có những đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó, pháp luật về an ninh con người của phạm nhân cũng còn những hạn chế nhất định.
Để đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh con người của phạm nhân, chúng tôi triển khai nghiên cứu đề tài “Pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay” nhằm thu thập các căn cứ thực tiễn làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp có ý nghĩa thiết thực góp phần hoàn thiện pháp luật về an ninh con người của phạm nhân, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người cho phạm nhân.
Với ý nghĩa đó, chúng tôi trân trọng đề nghị ông/bà cho biết ý kiến cá nhân về các câu hỏi trong Phiếu thu thập ý kiến này. Ông/bà lựa chọn phương án trả lời nào thì xin đánh dấu X vào ô tương ứng, đối với câu hỏi không có phần lựa chọn phương án trả lời thì xin ông/bà ghi rõ ý kiến của mình đối với từng câu hỏi.
Xin trân trọng cảm ơn ông/bà.


Câu 1. Theo ông/bà thì sau khi được đào tạo nghề trong trại giam, ông/bà có thể làm thuần thục nghề mình đã được học không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất thành thục					□ Thành thục	
□ Tương đối thành thục				□ Chưa thành thục

Câu 2. Ông/bà có cho rằng nghề ông/bà được học tại trại giam có thể giúp ông/bà tìm được việc làm ở thị trường lao động sau khi chấp hành xong án phạt tù không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có khả năng tìm được việc làm		
□ Ít có khả năng tìm được việc làm	
□ Khó có khả năng tìm được việc làm		

Câu 3. Nếu ông/bà cho rằng, ông/bà ít hoặc khó có khả năng tìm được việc làm ở thị trường lao động thì nguyên nhân là do đâu? (Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời dưới đây).
□ Do thị trường lao động cung lớn hơn cầu		
□ Do nghề được đào tạo không phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động
□ Do kỹ năng thực hành nghề của bản thân chưa thành thục
Nguyên nhân khác (nếu có) ………………………………………………….....
...............................................................................................................................

Câu 4. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, ông/bà có dự định sẽ trở về địa phương nơi cư trú không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có				□ Không			□ Chưa xác định rõ ràng

Câu 5. Nếu ông/bà có dự định sẽ trở về địa phương nơi cư trú sau khi chấp hành xong án phạt tù, ông/bà có cho rằng nghề ông/bà được học tại trại giam có thể giúp ông/bà tìm được việc làm ở địa phương (huyện, tỉnh) nơi cư trú không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có khả năng tìm được việc làm		
□ Ít có khả năng tìm được việc làm
□ Không có khả năng tìm được việc làm		
□ Chưa rõ

Câu 6. Nếu ông/bà cho rằng, nghề ông/bà được học tại trại giam ít hoặc không có khả năng tìm được việc làm ở địa phương nơi cư trú thì nguyên nhân là do đâu? (Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời dưới đây).
□ Do thị trường lao động ở địa phương nơi cư trú cung lớn hơn cầu		
□ Do nghề được học ở trại giam không phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động ở địa phương nơi cư trú
□ Do kỹ năng thực hành nghề của bản thân chưa thành thục
Nguyên nhân khác (nếu có) ……………………………………………………

Câu 7. Trong quá trình trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án tổ chức cho phạm nhân lao động sản xuất, ông/bà đánh giá như thế nào về thái độ của phạm nhân trong lao động sản xuất? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất tích cực					□ Tích cực		
□ Tương đối tích cực				□ Chây ỳ

Câu 8. Nếu ông/bà đánh giá phạm nhân chây ỳ trong lao động sản xuất thì nguyên nhân chủ yếu là do đâu? (Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời dưới đây)
□ Do chế độ bồi dưỡng chưa thỏa đáng	
□ Do công việc nặng nhọc, nguy hiểm
□ Do không thích làm công việc này		
□ Do phạm nhân không quen lao động
□ Do thái độ hách dịch của cán bộ trại giam		
Nguyên nhân khác (nếu có) .................................................................................

Câu 9. Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020) quy định đối với phạm nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất sẽ được trả một phần công lao động. Trong trường hợp ông/bà trực tiếp tham gia lao động sản xuất và được trả một phần công lao động thì trong thời gian chấp hành án, ông/bà có mong muốn sẽ được sử dụng số tiền đó như thế nào?
9.1. Gửi số tiền đó về cho gia đình (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất có mong muốn				□ Có mong muốn	
□ Ít có mong muốn				□ Không có mong muốn
9.2. Gửi số tiền đó vào ngân hàng (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất có mong muốn				□ Có mong muốn	
□ Ít có mong muốn				□ Không có mong muốn
9.3. Dùng số tiền đó để mua vàng hoặc tài sản quý khác và gửi lưu ký tại trại giam (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất có mong muốn				□ Có mong muốn	
□ Ít có mong muốn				□ Không có mong muốn

9.4. Gửi lưu ký số tiền đó tại trại giam (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất có mong muốn				□ Có mong muốn	
□ Ít có mong muốn				□ Không có mong muốn

Câu 10. Trong quá trình tham gia lao động sản xuất tại trại giam, khi làm thêm giờ, ông/bà mong muốn được nghỉ bù, được bồi dưỡng bằng tiền hay bồi dưỡng bằng hiện vật? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Mong muốn được nghỉ bù			
□ Mong muốn được bồi dưỡng bằng tiền
□ Mong muốn được bồi dưỡng bằng hiện vật
Ý kiến khác (nếu có): ...........................................................................................

Câu 11. Tại trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án, định lượng về lương thực, thực phẩm dành cho phạm nhân có được đại diện phạm nhân kiểm tra trước khi chế biến không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Thường xuyên				□ Thỉnh thoảng		
□ Hiếm khi					□ Chưa bao giờ
□ Không biết về vấn đề này

Câu 12. Trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án có thường xuyên thay đổi món ăn bảo đảm cho phạm nhân ăn hết tiêu chuẩn không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất thường xuyên				□ Thường xuyên	
□ Thỉnh thoảng 				□ Hiếm khi

Câu 13. Ông/bà có cho rằng số lượng phạm nhân trong một buồng giam như hiện nay là quá đông đúc không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Quá đông đúc				□ Đông đúc		
□ Tương đối đông đúc			□ Vừa phải

Câu 14. Luật Thi hành án hình sự năm 2010 và Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đều không quy định về số lượng tối đa phạm nhân trong một buồng giam. Theo ông/bà, có cần thiết quy định về số lượng phạm nhân tối đa trong một buồng giam không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Cần thiết					□ Không cần thiết	

Câu 15. Theo quy định của pháp luật, phạm nhân được cấp quần áo theo mẫu thống nhất, khăn mặt, dép, mũ hoặc nón, xà phòng, kem và bàn chải đánh răng; phạm nhân nữ được cấp thêm đồ dùng cần thiết cho vệ sinh của phụ nữ. Theo ông/bà thì quy định trên có đảm bảo nhu cầu mặc, bảo hộ thân thể và vệ sinh cá nhân của phạm nhân không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất đảm bảo					□ Đảm bảo	
□ Tương đối đảm bảo				□ Không đảm bảo

Câu 16. Tại trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án, có đủ lượng nước để phục vụ nhu cầu tắm rửa, giặt giũ và vệ sinh cá nhân của phạm nhân không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất đầy đủ						□ Đầy đủ	
□ Tương đối đầy đủ					□ Thường xuyên thiếu nước

Câu 17. Theo quan điểm của ông/bà, có nên quy định về số lượng nước được cung cấp đối với mỗi phạm nhân trong một khoảng thời gian nhất định nhằm tránh lãng phí nước cũng như đảm bảo đủ nước phục vụ cho nhu cầu tắm rửa, giặt giũ và vệ sinh cá nhân của phạm nhân không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất cần quy định		□ Cần quy định		□ Không cần quy định

Câu 18. Trong mỗi buồng giam của phạm nhân thường có một khu vệ sinh. Ông/bà cho biết với việc có một khu vệ sinh đó thì có đáp ứng được nhu cầu vệ sinh cá nhân của các phạm nhân trong buồng giam không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Đáp ứng được nhu cầu			
□ Tương đối đáp ứng được nhu cầu	
□ Thiếu trầm trọng

Câu 19. Tại trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án, phạm nhân có được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao hàng ngày ngoài trời trong điều kiện thời tiết cho phép không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất thường xuyên					□ Thường xuyên	
□ Thỉnh thoảng					□ Hiếm khi

Câu 20. Trong quá trình trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án tổ chức cho phạm nhân lao động sản xuất, phạm nhân có thường xuyên phải làm thêm giờ không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Thường xuyên					□ Thỉnh thoảng	
□ Hiếm khi						□ Không bao giờ

Câu 21. Tại trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án, có đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết cho phạm nhân trong quá trình lao động không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất đảm bảo					□ Đảm bảo	
□ Tương đối đảm bảo				□ Chưa đảm bảo	

Câu 22. Tại trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án, có đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho phạm nhân trong quá trình lao động không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất đảm bảo					□ Đảm bảo	
□ Tương đối đảm bảo				□ Chưa đảm bảo	

Câu 23. Khi nhập trại, ông/bà có được trại giam tổ chức khám sức khỏe ngay không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có được khám sức khỏe ngay	           □ Không được khám sức khỏe ngay

Câu 24. Tại trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án, phạm nhân có được kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có được kiểm tra				□ Không được kiểm tra
□ Có được kiểm tra nhưng không theo định kỳ

Câu 25. Ông/bà đánh giá như thế nào về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án trong việc đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh thông thường cho phạm nhân? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Đáp ứng được yêu cầu			
□ Tương đối đáp ứng được yêu cầu
□ Chưa đáp ứng được yêu cầu

Câu 26. Ông/bà đánh giá như thế nào về tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án trong việc khám chữa bệnh cho phạm nhân? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất tận tình, chu đáo				□ Tận tình, chu đáo
□ Tương đối tận tình, chu đáo			□ Chưa tận tình, chu đáo

Câu 27. Tại trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án có xảy ra hiện tượng phạm nhân bị cán bộ trại giam đánh đập hay đe dọa đánh đập không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Thường xuyên					□ Thỉnh thoảng	
□ Hiếm khi						□ Không có hiện tượng này

Câu 28. Tại trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án có xảy ra hiện tượng phạm nhân bị phạm nhân khác đánh đập hay đe dọa đánh đập không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Thường xuyên					□ Thỉnh thoảng	
□ Hiếm khi						□ Không có hiện tượng này

Câu 29. Ông/bà có được nghe phổ biến về nội quy trại giam khi nhập trại không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có được nghe và nắm được đầy đủ nội dung quy định
□ Có được nghe nhưng không nắm được đầy đủ nội dung quy định
□ Không được nghe

Câu 30. Trong buồng giam của ông/bà có hiện tượng phạm nhân mang vũ khí, vật cấm vào buồng giam không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Thường xuyên					□ Thỉnh thoảng	
□ Hiếm khi						□ Không có hiện tượng này

Câu 31. Tại trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án, việc khám xét phạm nhân có được thực hiện bởi những người cùng giới tính với phạm nhân không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có cùng giới tính với phạm nhân		
□ Không cùng giới tính với phạm nhân
□ Lúc cùng giới tính lúc không

Câu 32. Ông/bà có nhu cầu thực hiện các nghi lễ tôn giáo trong trại giam không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất có nhu cầu					□ Có nhu cầu	
□ Ít có nhu cầu					□ Không có nhu cầu

Câu 33. Ở trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án có hiện tượng nhóm phạm nhân này thao túng, sai khiến phạm nhân khác không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất phổ biến					□ Phổ biến	
□ Có nhưng không phổ biến			□ Không có hiện tượng này

Câu 34. Ở trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án có hiện tượng trại giam hoặc cán bộ trại giam sử dụng phạm nhân này để thao túng, sai khiến phạm nhân khác không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất phổ biến					□ Phổ biến	
□ Có nhưng không phổ biến			□ Không có hiện tượng này

Câu 35. Ông/bà có được nghe trại giam hoặc cán bộ trại giam phổ biến về nội dung, cách thức thực hiện khiếu nại, tố cáo trong trại giam không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có được nghe và nắm rõ, đầy đủ	       
□ Có được nghe nhưng không nắm rõ và đầy đủ
□ Không được nghe

Câu 36. Ông/bà cho biết mức độ tin tưởng của ông/bà về tính khách quan, công bằng, công tâm của trại giam hay của cơ quan có thẩm quyền khác trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của phạm nhân? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất tin tưởng					□ Tin tưởng		
□ Tương đối tin tưởng				□ Không tin tưởng

Câu 37. Trong thời gian chấp hành án ở trại giam, ông/bà có mong muốn được thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất có mong muốn				□ Có mong muốn	
□ Ít có mong muốn					□ Không có mong muốn

Câu 38. Cho biết đánh giá của ông/bà về tính trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trại giam nơi ông/bà đang chấp hành án trong công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất trách nhiệm					□ Trách nhiệm
□ Tương đối trách nhiệm				□ Trách nhiệm thấp

Câu 39. Ông bà cho biết ông/bà đã tốt nghiệp bậc học nào sau đây (Chỉ chọn bậc học cao nhất): 
□ Tiểu học			□ Trung học cơ sở		□ Trung học phổ thông
□ Trung cấp 			□ Cao đẳng			□ Đại học		
□ Thạc sĩ			□ Tiến sĩ

Câu 40. Trong trường hợp ông/bà đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, ông/bà có mong muốn được học đại học hoặc cao đẳng, trung cấp trong quá trình chấp hành án tại trại giam không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất có mong muốn					□ Có mong muốn
□ Ít có mong muốn					□ Không có mong muốn
		
Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của ông/bà!

-----------------







PHỤ LỤC 2.2. PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN
(Dành cho cán bộ trại giam)

Trong bối cảnh thế giới xuất hiện ngày càng nhiều những nguy cơ đe dọa sự an toàn của con người thì an ninh con người là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Liên hợp quốc cũng như của mỗi quốc gia thành viên của tổ chức quốc tế này. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Đại hội lần thứ XII của Đảng (năm 2016) đã nhấn mạnh việc phải bảo đảm an toàn xã hội, an ninh con người.
Trong những năm qua, việc bảo đảm an ninh con người cho phạm nhân cả về mặt xây dựng và thực hiện pháp luật đều có những kết quả tích cực đáng ghi nhận, hàng nghìn phạm nhân đã chấp hành xong án phạt tù, hoàn lương, phục thiện, nhiều người trong số họ đã có những đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó, pháp luật về an ninh con người của phạm nhân cũng còn những hạn chế nhất định.
Để đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh con người của phạm nhân, chúng tôi triển khai nghiên cứu đề tài “Pháp luật về an ninh con người của phạm nhân ở Việt Nam hiện nay” nhằm thu thập các căn cứ thực tiễn làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp có ý nghĩa thiết thực góp phần hoàn thiện pháp luật về an ninh con người của phạm nhân, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người cho nhóm đối tượng yếu thế này. 
Với ý nghĩa đó, chúng tôi kính đề nghị quý ông/bà cho biết ý kiến cá nhân của mình về các câu hỏi trong Phiếu thu thập ý kiến này. Quý ông/bà lựa chọn phương án trả lời nào thì xin đánh dấu X vào ô tương ứng, đối với câu hỏi không có phần lựa chọn phương án trả lời thì xin quý ông/bà ghi rõ ý kiến của mình đối với từng câu hỏi.
Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý ông/bà mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!



Câu 1. Tại trại giam nơi ông/bà đang công tác, những phạm nhân bị mắc bệnh truyền nhiễm được giam giữ riêng hay được giam giữ chung với những phạm nhân không bị mắc bệnh truyền nhiễm? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Được giam giữ riêng				□ Được giam giữ chung	
□ Có lúc giam giữ riêng, có lúc giam giữ chung
□ Không biết về vấn đề này

Câu 2. Tại trại giam nơi ông/bà đang công tác, nguồn nước phục vụ nhu cầu ăn, uống của phạm nhân có đảm bảo theo tiêu chuẩn y tế không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Đã được kiểm nghiệm và đảm bảo	
□ Đã được kiểm nghiệm nhưng chưa đảm bảo
□ Chưa được kiểm nghiệm nhưng mắt thường quan sát thấy đảm bảo
□ Chưa được kiểm nghiệm nhưng mắt thường quan sát thấy không đảm bảo
□ Không biết về vấn đề này	

Câu 3. Tại trại giam nơi ông/bà đang công tác, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết có đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh thông thường cho phạm nhân không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Đáp ứng được yêu cầu			□ Tương đối đáp ứng được yêu cầu
□ Chưa đáp ứng được yêu cầu		□ Thiếu thốn trầm trọng

Câu 4. Cho biết đánh giá của ông/bà về năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y, bác sĩ trại giam nơi ông/bà đang công tác trong việc đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh thông thường cho phạm nhân (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Đáp ứng được yêu cầu			□ Tương đối đáp ứng được yêu cầu
□ Chưa đáp ứng được yêu cầu		□ Không biết về vấn đề này

Câu 5. Trại giam nơi ông/bà đang công tác có tổ chức phun thuốc phòng dịch cho phạm nhân theo định kỳ không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có phun thuốc					□ Không phun thuốc 
□ Có phun thuốc nhưng không theo định kỳ	□ Không biết về vấn đề này

Câu 6. Trại giam nơi ông/bà đang công tác có phân công cán bộ nam quản lý phạm nhân nữ không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Phổ biến						□ Tương đối phổ biến	
□ Có nhưng không phổ biến				□ Không có hiện tượng này
□ Không biết về vấn đề này

Câu 7. Trong trường hợp trại giam nơi ông/bà đang công tác có phân công cán bộ nam quản lý phạm nhân nữ thì trại giam có phân công cán bộ nữ phối hợp cùng với cán bộ nam quản lý phạm nhân nữ không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có			□ Không			□ Không biết về vấn đề này

Câu 8. Theo quan điểm của ông/bà thì có cần tăng cường nội dung và thời lượng giáo dục văn hóa, nghệ thuật cho phạm nhân không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có cần tăng cường				□ Giữ nguyên như hiện nay
□ Không nắm rõ vấn đề này

Câu 9. Trại giam nơi ông/bà đang công tác có thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho phạm nhân không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất thường xuyên				□ Thường xuyên	
□ Thỉnh thoảng					□ Hiếm khi	

Câu 10. Nếu trại giam của ông/bà thỉnh thoảng hoặc hiếm khi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho phạm nhân thì nguyên nhân chủ yếu là do đâu? (Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời dưới đây).
□ Do kinh phí hạn hẹp			□ Do số lượng cán bộ trại giam ít
□ Do cơ sở vật chất không đảm bảo	□ Do cán bộ trại giam thiếu năng động
Nguyên nhân khác (nếu có) ...............................................................................

Câu 11. Trại giam nơi ông/bà đang công tác có thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa phạm nhân với cộng đồng xã hội, địa phương nơi trại giam đóng không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Thường xuyên					□ Thỉnh thoảng	
□ Hiếm khi						□ Chưa bao giờ

Câu 12. Trại giam nơi ông/bà đang công tác có thành lập Ban tự quản của phạm nhân không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có thành lập					□ Không thành lập	
□ Trước có thành lập, hiện tại không

Câu 13. Theo quan điểm của ông/bà, sự tồn tại của Ban tự quản phạm nhân có cần thiết không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất cần thiết					□ Cần thiết	
□ Tương đối cần thiết				□ Không cần thiết

Câu 14. Ông/bà có cho rằng nếu quy định những phạm nhân nữ có con dưới 18 tuổi được liên hệ với gia đình với tần suất nhiều hơn phạm nhân nam và những phạm nhân nữ chưa có con hoặc có con từ đủ 18 tuổi trở lên thì có hợp lý không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất hợp lý						□ Hợp lý	
□ Tương đối hợp lý					□ Không hợp lý 

Câu 15. Cho biết đánh giá của ông/bà về mức độ thực hiện dân chủ trong trại giam nơi ông/bà đang công tác? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Tốt							□ Khá		
□ Trung bình						□ Chưa tốt

Câu 16. Tại trại giam nơi ông/bà đang công tác, trong trường hợp phạm nhân có đơn tố cáo cán bộ trại giam vi phạm pháp luật thì trại giam có thay đổi ngay người quản lý đối với phạm nhân đó không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có thay đổi ngay			□ Có thay đổi nhưng không thực hiện ngay
□ Không thay đổi			□ Không biết về vấn đề này

Câu 17. Tại trại giam nơi ông/bà đang công tác, trong trường hợp phạm nhân có đơn tố cáo phạm nhân khác trong buồng giam có hành vi vi phạm pháp luật, trại giam có kịp thời điều chuyển phạm nhân có đơn tố cáo hoặc phạm nhân bị tố cáo sang buồng giam khác không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Có điều chuyển			□ Có điều chuyển nhưng không kịp thời
□ Không điều chuyển		□ Không biết về vấn đề này

Câu 18. Cho biết đánh giá của ông/bà về chất lượng đội ngũ cán bộ trại giam nơi ông/bà đang công tác trong việc đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân nói chung, bảo đảm an ninh con người của phạm nhân nói riêng? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Đáp ứng được yêu cầu			□ Tương đối đáp ứng được yêu cầu
□ Chưa đáp ứng được yêu cầu

Câu 19. Ông/bà có mong muốn được tiếp tục công tác tại trại giam hay mong muốn được chuyển sang công tác khác trong cùng ngành Công an? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Mong muốn được tiếp tục công tác tại trại giam
□ Mong muốn được chuyển sang công tác khác trong cùng ngành Công an
□ Chưa xác định rõ ràng về vấn đề này

Câu 20. Nếu có mong muốn được chuyển sang công tác khác trong cùng ngành Công an, ông/bà cho biết lý do tại sao? (Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời dưới đây)
□ Do công việc có nhiều áp lực			□ Do công việc nhàm chán	
□ Do công việc có tính rủi ro cao 		□ Do môi trường làm việc bị gò bó
□ Do lương và thu nhập khác không đủ hấp dẫn
□ Lý do khác .......................................................................................................

Câu 21. Để giúp cán bộ trại giam yên tâm công tác, ông/bà cho rằng cần thực hiện các biện pháp nào sau đây? (Có thể lựa chọn một hoặc các phương án trả lời dưới đây) 
□ Tăng phụ cấp đặc thù		
□ Hỗ trợ mua nhà ở xã hội/cho mượn đất làm nhà
Đề xuất khác (nếu có) ......................................................................................

Câu 22. Cho biết đánh giá của ông/bà về sự tham gia của trại giam nơi ông/bà đang công tác trong công tác xây dựng pháp luật về an ninh con người của phạm nhân? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất hiệu quả 					□ Hiệu quả		
□ Tương đối hiệu quả				□ Không hiệu quả
□ Không nắm rõ vấn đề này

Câu 23. Nếu sự tham gia của trại giam nơi ông/bà đang công tác trong công tác xây dựng pháp luật về an ninh con người của phạm nhân là tương đối hiệu quả hoặc không hiệu quả thì khó khăn, vướng mắc là do đâu? (Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời dưới đây)
□ Thiếu cán bộ am hiểu lĩnh vực pháp luật này
□ Công tác này chưa được quan tâm đúng mức
□ Thiếu biên chế cán bộ nên phải tập trung cho công tác khác
Nguyên nhân khác (nếu có) .................................................................................

Câu 24. Ông/bà có nắm được rõ ràng, đầy đủ những nội dung cơ bản của pháp luật về an ninh con người của phạm nhân hay không? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rõ ràng, đầy đủ					□ Tương đối rõ ràng, đầy đủ
□ Chưa rõ ràng, đầy đủ

Câu 25. Cho biết ý kiến của ông/bà về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh con người của phạm nhân (kể cả trong trại giam và ngoài xã hội)? (Chọn một phương án trả lời dưới đây)
□ Rất quan trọng					□ Quan trọng		
□ Tương đối quan trọng				□ Không quan trọng

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của ông/bà!

-----------------



Nguyên nhân phạm nhân chây ì trong lao động sản xuất
Sales	
Do chế độ bồi dưỡng chưa thỏa đáng	Do công việc nặng nhọc, nguy hiểm	Do phạm nhân không thích làm công việc này	Do phạm nhân không quen lao động	Do thái độ hách dịch của cán bộ trại giam	0.83720000000000061	6.7000000000000991E-3	1.6900000000000269E-2	0.12540000000000001	1.3500000000000218E-2	

Phạm nhân mong muốn gửi tiền 
được trả công cho gia đình
Sales	Rất có mong muốn	Có mong muốn	Ít có mong muốn	96.47	0.35000000000000031	1.4	Phạm nhân dự định sẽ trở về địa phương nơi cư trú 
sau khi mãn hạn tù
Sales	Có	Không	Chưa xác định rõ ràng	98.93	0.71000000000000063	1.4	Sự cần thiết phải có quy định về số lượng phạm nhân 
tối đa trong một buồng giam
Sales	Rất cần thiết	Cần thiết	Tương đối cần thiết	Không cần thiết	69.27	21.759999999999987	7.8199999999999985	1.2	Ý kiến phạm nhân về việc cấp các vật dụng cần thiết phục vụ nhu cầu sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của phạm nhân
Sales	Rất đảm bảo	Đảm bảo	Tương đối đảm bảo	Không đảm bảo	7.4300000000000024	3.3699999999999997	87.5	1.2	Ý kiến phạm nhân về sự cần thiết phải có quy định 
cung cấp lượng nước cho phạm nhân
Sales	Rất cần quy định	Cần quy định	Không cần quy định	14.870000000000006	83.04	1.4	Về mức độ thành thục nghề phạm nhân 
được học trong trại giam
Sales	Tương đối thành thục	Rất thành thục	Thành thục	87.11	11.18	1.6900000000000142	Về khả năng phạm nhân tìm được việc làm bằng nghề 
đã học tại trại giam sau khi mãn hạn tù
Sales	Có khả năng tìm được việc làm	Ít có khả năng tìm được việc làm	Khó có khả năng tìm được việc làm	10.47	85.47	1.4	Về nguyên nhân của việc phạm nhân ít hoặc khó có 
khả năng tìm được việc làm sau khi mãn hạn tù
Sales	Do thị trường lao động cung lớn hơn cầu	Do nghề được đào tạo không phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động	Do kỹ năng thực hành nghề của phạm nhân chưa thành thục	19.93	3.71	76.349999999999994	Nguyên nhân công tác xây dựng pháp luật ở một số 
trại giam chưa hiệu quả
Sales	
Thiếu cán bộ am hiểu lĩnh vực pháp luật này	Công tác này chưa được quan tâm đúng mức	Thiếu biên chế cán bộ nên phải tập trung cho công tác khác	0.36520000000000002	0.50429999999999997	0.13039999999999999	

Chất lượng cán bộ trại giam đáp ứng yêu cầu công tác
Sales	Đáp ứng được yêu cầu công tác	Tương đối đáp ứng được yêu cầu công tác	Chưa đáp ứng được yêu cầu công tác	46.620000000000012	47.290000000000013	6.08	Nguyện vọng công tác của cán bộ trại giam
Sales	Mong muốn được tiếp tục công tác tại trại giam	Mong muốn được chuyển sang công tác khác trong cùng ngành Công an	Chưa xác định rõ ràng về vấn đề này	44.59	47.290000000000013	8.1	Nhận thức của cán bộ trại giam đối với pháp luật về 
an ninh con người của phạm nhân
Sales	
Rõ ràng, đầy đủ	Tương đối rõ ràng, đầy đủ	Chưa rõ ràng, đầy đủ	0.34010000000000001	0.47610000000000002	0.18360000000000001	

Phạm nhân mong muốn được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Phạm nhân mong muốn được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp	Rất có mong muốn	Ít có mong muốn	Có mong muốn	Không có mong muốn	90	93	669	1.2	

Phạm nhân nữ có con dưới 18 tuổi được liên hệ với gia đình nhiều hơn phạm nhân nam và phạm nhân nữ chưa có con hoặc có con từ đủ 18 tuổi trở lên
Sales	Rất hợp lý	Tương đối hợp lý	Hợp lý	Không hợp lý	15.43	16.77	41.61	1.2	

